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CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. [bookmark: OLE_LINK7]Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Mục tiêu: Nhằm đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho hành khách, nhân viên mặt đất, thành viên tổ bay, tàu bay, công trình công cộng, kết cấu hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ tàu bay dân dụng trong khu bay các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam đã được Bộ GTVT giao nhiệm vụ cho Cục HKVN tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các Nghị định, Thông tư liên quan
2. Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng trong khu bay, đường giao thông nội bộ trong sân bay, bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam.
3. Đối tượng áp dụng:Quy định này áp dụng đối với hoạt động khai thác, cung cấp dịch vụ tại khu bay; người, phương tiện, tàu bay hoạt động trong khu bay, bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất tại các cảng hàng không, sân bay.
Điều 2. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt
1. Khu bay (Airfield) là phần sân bay dùng cho tàu bay cất cánh, hạ cánh và lăn, bao gồm cả khu CHC và các sân đỗ tàu bay
2. Sân đỗ tàu bay (Apron) là khu vực được xác định trong sân bay dành cho tàu bay đỗ để phục vụ hành khách lên, xuống; xếp, dỡ hành lý, bưu gửi, hàng hóa; tiếp nhiên liệu; cung ứng suất ăn; phục vụ kỹ thuật hoặc bảo dưỡng tàu bay.
3. Đường lăn (Taxiway):Đường lăn xác định trên sân bay mặt đất dùng cho tàu bay lăn từ khu vực này đến khu vực khác của sân bay, gồm có:
a) Vệt lăn (Aircraft stand taxilane): Một phần sân đỗ tàu bay được xác định vệt lăn chỉ dùng cho tàu bay lăn vào từng vị trí đỗ tàu bay.
b) Đường lăn trên sân đỗ tàu bay (Apron taxiway): Một phần của hệ thống đường lăn nằm trên sân đỗ tàu bay dùng làm đường lăn qua sân đỗtàu bay.
c) Đường lăn thoát nhanh (Rapid exit taxiway): Đường lăn nối với đường CHC theo một góc nhọn và dùng cho tàu bay hạ cánh rời đường CHC với tốc độ lớn nhằm giảm thời gian chiếm đường CHC.
4. Đường CHC (Runway) là một khu vực hình chữ nhật được xác định trên mặt đất tại khu bay dùng cho tàu bay cất cánh và hạ cánh. 
5. Khu vực an toàn tại vị trí đỗ tàu bay (Aircraft Safety Area on the Parking) là khu vực hạn chế nằm trong ranh giới có đường kẻ màu đỏ xung quanh vị trí đỗ của tàu bay.
6. Phương tiện hoạt động trênkhu bay là các phương tiện cóthể tự di chuyển (xe) hay khôngtự di chuyển(mooc) hoạt độngtrên khu bay.
7. Phương tiện chuyên dùng trong ngành hàng không hoạt động trên khu bay là phương tiện (bao gồm các loại xe, mooc, thiết bị không có bánh xe di chuyển được,cógắn động cơ hoặc không gắn động cơ), cókếtcấu đặc thù hoặc được hoán cải, trang bị những thiết bị để thực hiện việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không; các thiết bị hàng không phục vụ việc khai thác tàu bay và họat động bảo dưỡng tàu bay. 
4. Các chữ viết tắt:
Luật HKDD: Luật Hàng không dân dụng số 66/2006/QH11 và số 61/2014/QH13.
Nghị định 102/2015/NĐ-CP: Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Thông tư 17/2016/TT-BGTVT: Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
IATA (International Air Transport Association): Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNHCHI TIẾT HOẠT ĐỘNGTRONG KHU BAY

Điều 3. Yêu cầu đối với người hoạt động trong khu bay
1. Tuân thủ tuyệt đối các quy định về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại khu bay, đeo thẻ kiểm soát an ninh hàng không do Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không hoặc Cảng hàng không, sân bay cấp còn hiệu lực.Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu bay phải có giấy phép do Cục Hàng không Việt Nam cấp còn hiệu lực và phải mang Giấy phép theo người khi thực hiện nhiệm vụ tại khu bay theo quy định tại Điều 60 Luật HKDD.
2. Mặc áo phản quang hoặc áo có gắn dải phản quang theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 25Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
3. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Trang bị bộ đàm liên lạc hai chiều, đảm bảo giữ liên lạc thường xuyên và tuyệt đối tuân thủ huấn lệnh của đài kiểm soát không lưu và đài kiểm soát mặt đấttrên tần số được quy định tại mỗi cảng hàng không theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 25, theo quy định tại điểm d, e khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT. Trong trường hợp người hoặc nhóm người không có điều kiện đểtrang bị bộ đàm, phải có người phụ trách, giám sát mang theo bộ đàm để duy trì liên lạc.
4. Khi điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị phải tuân thủ các giới hạn tốc độ theo quy định; làm chủ tốc độ trong mọi tình huống, điều kiện; không được tăng tốc hoặc phanh đột ngột khi phương tiện tiếp cận hoặc rời khỏi tàu bay; phải quan sát trước, sau và làm chủ được tốc độ khi cho phương tiện chuyển bánh, lưu thông trên đường công vụ, chuyển hướng tiếp cận tàu bay vòng tránh, lùi sautheo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
5. Chấp hành hướng di chuyển, phương thức di chuyển tránh va chạm với các phương tiện khác; tuân thủ quy định của người khai thác cảng hàng không, sân bay về tuyến và hành lang, luồng chạy của các phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân baytheo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
6. Tuân thủ các quy tắc về an toàn lao động và quy định về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; mặc trang phục làm việc đúng quy định của đơn vị theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
7. Khi điều khiển phương tiện di chuyển trên đường công vụ, tại các giao điểm giữa đường công vụ và vệt lăn trên sân đỗ tàu bay, người điều khiển phải giảm tốc độ, quan sát hoạt động của tàu bay, dừng phương tiện tại vị trí đảm bào khoảng cách an toàn đổi với tàu bay khi thấy tàu bay di chuyển, chỉ được phép di chuyển khi tàu bay đã lăn qua khỏi điểm giao cắt đảm bảo khoảng cách an toàn đối với tàu bay. 
8. Người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ phương tiện trên đường công vụ (trừ phương tiện đang phục vụ nhân viên phục vụ trong khu bay, hành khách, hành lý trên đường công vụ tiếp giáp Nhà ga hành khách, phương tiện phục vụ công tác khẩn nguy cứu nạn, PCCC và các trường hợp quy định trong Khoản 7, 9 của điều này), hoặc đỗ sai vị trí quy định, gây ách tắc cho các loại phương tiện khác.
9. Người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ đến mức tối đa hoặc phải dừng các phương tiện để không gây mất an toàn trong những trường hợp sau đây: khi có tàu bay đang lăn; khi chạy trên đường công vụ đến đoạn cắt ngang qua đường lăn; khi đi ngang qua khu vực đỗ tàu bay, khu vực xếp dỡ hành lý, khu vực di chuyển của hành khách; khi tầm nhìn hạn chế; khi tránh xe ngược chiều hoặc cho xe sau vượt lêntheo quy định tại điểm i khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
10. Người điều khiển phương tiện không điều khiển phương tiện chạy cắt ngang qua khoảng cách giữa: xe dẫn tàu bay và tàu bay đang lăn; tàu bay và nhân viên đánh tín hiệu mặt đất; hệ thống hướng dẫn tàu bay vào điểm đỗ và tàu bay đang lăn vào vị trí đỗ tàu bay theo quy định tại điểm n khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
11. Người điều khiển phương tiện không điều khiển phương tiện di chuyển dưới thân, cánh, động cơ tàu bay, trừ một số phương tiện có chức năng phục vụ phải di chuyển một phần phía dưới tàu bay trong quá trình phục vụ theo quy định tại điểm o khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
12. Người điều khiển phương tiện, thiết bị khi di chuyển trên đường công vụ dưới cầu hành khách phải tuân thủ biển báo giới hạn chiều cao phương tiện. Người khai thác công trình nhà ga hành khách phải công bố giới hạn chiều cao thực tế của cầu hành khách và gắn biển giới hạn chiều cao tại các vị trí yêu cầu giới hạn chiều cao của phương tiện, thiết bị khi di chuyển dưới cầu hành khách.
13. Người điều khiển phương tiện, thiết bị khi di chuyển từ đường công vụ vàocác khu vực có giới hạn chiều cao của phương tiện, thiết bị (như đường hầm nhà ga, đảo hành lý...)và ngược lại phải tuân thủ quy định về giới hạn chiều cao của phương tiện, thiết bị do người khai thác công trình công bố. Người khai thác công trình phải gắn biển giới hạn chiều cao tại các vị trí yêu cầu giới hạn chiều cao đối với phương tiện, thiết bị tại đường hầm nhà ga.
14. Người điều khiển phương tiện không được rời khỏi vị trí điều khiển khi động cơ đang hoạt động,ngoại trừ các trường hợp: Xe tra nạp nhiên liệu khi đã thiết lập hoạt động hệ phanh liên động (interlock) theo quy định tại điểm o khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT; Phương tiện, thiết bị khi đã hạ hệ thống chân chống ở chế độ an toàn.
15. Khi tiếp cận tàu bay, người điều khiển phương tiện phải tuân theo các quy tắc sau đây: chỉ được phép tiếp cận khi tàu bay đã dừng hẳn, đã chèn bánh, động cơ chính đã tắt, đèn nháy cảnh báo đã tắt, trừ trường hợp tàu bay phải có phương tiện hỗ trợ mới tắt được động cơ; tiếp cận tàu bay theo đúng thứ tự quy định; đỗ đúng vị trí theo sơ đồ phục vụ của từng loại tàu bay và không được ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện khác hoạt động trên khu bay; có người hướng dẫn đối với các phương tiện tiếp cận tàu bay theo hình thức lùi, trừ các phương tiện có hệ thống tự động tiếp cận tàu baytheo quy định tại điểm p khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
16. Người điều khiển phương tiện phải nắm rõ sơ đồ mặt bằng vị trí khai thác, các luồng tuyến dành cho phương tiện di chuyển hoạt động, các tín hiệu đèn, biến báo, biển chỉ dẫn, tín hiệu sơn kẻ, quy định vận hành trang thiết bị, phương tiện trên sân đỗ.
17. Người làm việc trên sân đỗ tàu bay không được đi lại trên đường công vụ dành cho phương tiện, chỉ được phép đi cắt ngang qua đường công vụ tại các vị trí dành cho người đi bộ; chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn khi di chuyển ngang qua khu vực có hoạt động phục vụ, khai thác mặt đất và khi có tàu bay đang hoạt động.
18. Người làm việc trên sân đỗ tàu bay không được ngồi nghỉ, tránh nắng, mưa bên dưới, sát cạnh, xung quanh phương tiện, trang thiết bị mặt đất đang chờ phục vụ tàu bay. 
19. Người được cấp thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng ngắn hạn khi làm việc tại khu bay phải được ngườicó thẻ kiểm soát an ninh phù hợp có giá trị dài hạn chỉ dẫn và giám sát.
20. Khi phương tiện đang di chuyển trên đường công vụ trong khu bay, người vận hành phương tiện và người ngồi trên phương tiện phải thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn).
21. Không mang chất dễ cháy, chất nổ, chất độc hại, chất ăn mòn hoặc bất kỳ chất nào khác có khả năng gây ảnh hưởng đến công trình, trang thiết bị khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.
22. Không hút thuốc, đốt lửa, tạo ra nguồn lửa hở trong hạn chế của cảng hàng không, sân bay.
23. Không vứt rác và chất thải ra khu bay.
24. Không sử dụng điện thoại di động khi đang vận hành điều khiển các phương tiện, trang thiết bị mặt đất, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc bộ đàm liên lạc hỏng.
25. Nghiêm cấm người, phương tiện không có nhiệm vụ tiếp cận tàu bay, trang thiết bị, phương tiện mặt đất và di chuyển trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay.
Điều 4. Yêu cầu đối với phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu bay
1. Có giấy phép kiểm soát an ninh hàng không do Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không hoặc Cảng hàng không, sân bay cấp còn hiệu lực.
2. Được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
3. Không được sử dụng phương tiện, thiết bị trái với tính năng và mục đích sử dụng đã được cấp phép theo quy định tại điểm o khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
4. Phương tiện, thiết bị hoạt động thường xuyên tại khu bay phải được đánh dấu nhận biết đơn vị quản lý bằng tên đầu đủ của đơn vị hoặc viết tắt (tiếng Anh hoặc tiếng Việt).
[bookmark: _GoBack]5. Không được phép sử dụng xe đạp, xe máy trong khu bay; trừ trường hợp đối với lực lượng an ninh hàng không sử dụng xe đạp, xe máy để di chuyển trong khu bay khi làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác và được Cục Hàng không Việt Nam cho phép cụ thể tại từng cảng hàng không.
6. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật mặt đất cho các hãng hàng không phải xây dựng quy trình tiếp cận, phục vụ tàu bay cho phương tiện, thiết bị nhằm đảm bảo an toàn khai thác khu bay; đồng thời quy trình phải phù hợp với tài liệu khai thác tàu bay.
7. Trên phương tiện, thiết bịphải được trang bị các thiết bị phòng chống cháy nổ phù hợp, đủ khả năng chữa cháy đối với phương tiện.
8. Phương tiện phải được bật đèn chiếu (đèn cốt) và đèn xoay hoặc đèn nháy (đèn cảnh báo), không dùng đèn pha (ngoại trừ xe kéo đẩy tàu bay đang kéo hoặc đẩy tàu bay) khi vận hành các loại phương tiện, thiết bị vào ban đêm hoặc khi trời mù, trời mưa theo quy định tại điểm l khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
9. Phương tiện, thiết bị khi tiếp cận tàu bay phải có người đánh tín hiệu chỉ dẫn đảm bảo an toàn khai thác quá trình cung cấp dịch vụ kỹ thuật mặt đất.
10. Phương tiện, thiết bị không có chân chống (không bao gồm dolly, trolly) phải được trang bị vật chèn bánh;vật chèn bánh phải được kiểm tra thường xuyên và để ở vị trí thuận lợi để sử dụng.
11. Khi đang đỗ trong sân đỗ hoặc đang dừng để phục vụ tàu bay, phương tiện, thiết bị phải được cài phanh tay, đóng chèn bánh hoặc hạ chân chống thủy lực (đối với thiết bị có trang bị chân chống thủy lực) theo quy định tại điểm h khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
12. Đối với phương tiện hoạt động không thường xuyên trong khu bay hoặc phương tiện có giấy phép kiểm soát an ninh hàng không. Nhưng người điều khiển phương tiện không có giấy phép điều khiên phương tiện phải được phương tiện, người có giấy phép, thẻ kiểm soát an ninh phù hợp hoạt động tại khu bay dẫn đường.
13. Phương tiện không được vận chuyển quá tải trọng, quá số người quy định đối với từng loại phương tiện.
14. Khi không hoạt động, các phương tiện, thiết bịphải được đỗ tập kết trong phạm vi giới hạn khu vực tập kết phương tiện trang thiết bị.
Điều 5. Tốc độdi chuyển của phương tiện.
1. Tốc độ tối đa cho phép:
a) 05 km/h trong khu vực an toàn vị trí đỗ tàu bay.
b) 35 km/h trên đường công vụ trên sân đỗ tàu bay.
c) 50 km/h trên đường công vụ ngoài sân đỗ tàu bay, đường khẩn nguy.
2. Quy định tốc độ tối đa cho phép tại khoản 1 Điều này không áp dụng trong trường hợp có tình huống khẩn nguy tại sân bay. Khi đó các phương tiện thực hiện nhiệm vụ khẩn nguy theo kế hoạch khẩn nguy được duyệt và công bố.
3. Trong điều kiện đặc biệt của từng cảng hàng không, sân bay, người khai thác cảng hàng không, sân bay có thể quy định cụ thể tốc độ của phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay để đảm bảo an toàn khai thác tại khu bay nhưng không vượt quá tốc độ tối đa cho phép theo quy định tại khoản 1 Điều này; đồng thời phải báo cáo Cục Hàng không Việt Nam lý do và thông báo rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện.
3. Người khai thác cảng hàng không, sân bay thực hiện việc sơn tín hiệu giới hạn tốc độ, hoặc gắn biển giới hạn tốc độ trên đường công vụ, đường phục vụ công tác khẩn nguy.
Điều 6. Quyền ưu tiên hoạt động trong khu bay
1. Người, phương tiện, thiết bị phải dừng, đỗ, di chuyển về vị trí an toàn theo quy định khi tàu bay đang hạ cánh, cất cánh và di chuyển.
2. Người, phương tiện, thiết bị hoạt động trên khu bay phải ưu tiên, nhường đường cho xe, phương tiện tham gia ứng phó tình huống khẩn nguy sân bay, phục vụ chuyến bay chuyên cơ.
Điều 7. Quy định an toàn đối với tàu bay
1. Khi có hoạt động trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ, tổ lái phải tuân thủ theo huấn lệnh của đài kiểm soát viên không lưu.
2. Khi tàu bay lăn vào vị trí đỗ phải tuân theo hướng dẫn, tài liệu khai thác của hệ thống VDGS hoặc nhân viên đánh tín hiệu mặt đất, lăn đúng vệt lăn và dừng bánh đúng vạch dừng theo quy định.
3. Tàu bay phải được đóng chèn bánh mũi cả phía trước và phía sau khi tàu bay dừng hẳn tại vị trí đỗ. Chỉ cho phép đóng chèn bánh sau của tàu bay khi đèn chống va chạm và động cơ chính của tàu bay đã tắt hẳn; việc rút chèn bánh tàu bay chuẩn bị khởi hành chỉ được thực hiện sau khi phương tiện, thiết bị phục vụ tàu bay đã rời khỏi tàu bay và nhân viên thợ máy đã thống nhất với tổ lái. Số lượng và vị trí chèn cụ thể theo sơ đồ sau:
a) Chèn bánh mũi:Sử dụng 2 hoặc 4 cục chèn, tuỳ thuộc vào chiều dài của chèn, đặt tại vị trí như sau:
[image: Mui 2 chock]           Hoặc:      [image: Mui 4 chock]
Hai cục chèn               Bốn cục chèn
b) Chèn bánh càng chính: Đặt chèn cả phía trước và phía sau của của hàng bánh ngoài của càng chính bên trái. Trong trường hợp có các yêu cầu khác của người khai thác tàu bày, phải thực thực hiện theo các yêu cầu của người khai thác tàu bay.
4. Saukhitàubaydừnghẳn,bánhđãđược đóng chèn bánh trước và bánh sau, các chóp an toàn được đặt đúng vị trí theo quy định tại khoản 6 Điều nàythìngười, phương tiện, thiếtbịmớiđượctiếpcậnđểphụcvụ,trừnhững trườnghợptàubaycầncóphươngtiệnhỗtrợmớitắtđượcđộngcơthìphươngtiệnhỗtrợđượcphéptiếpcậnđểhỗtrợtắtđộngcơtàubay.Nếutàubaycóđộngcơcánhquạtthìcánhquạtphảingừngquayhẳnmớiđượctiếpcậnphụcvụ.
5. Hãnghàngkhôngphốihợpvớiđơnvịcungcấpdịchvụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặtđấttổchứcđặtchópantoànxungquanhtàubaytheotàiliệukhaithác của hãnghàngkhông.
6. Chóp an toàn có dạng hình nón, chiều cao tối thiểu là 750mm (28.5''), có trọng lượng tối thiểu là 4,5kg (10 lbs), có màu vàng, cam với các sọc phản quang. Chóp an toàn (khi được sử dụng) phải được đặt ngay sau khi đóng chèn và chỉ được thu lại trước khi rút chèn tàu bay. Chóp an toàn được đặt cách các vị trí cần được bảo vệ tối đa 1m và phù hợp với từng loại tàu bay như hình vẽ dưới đây:
 (
Thêm chóp nón khi tại vị trí đỗ tàu bay có đường côn
g vụ tiếp giáp khu vực an toàn vị trí đỗ tàu bay
)
[bookmark: 4.6.1.4_Cone_Placement_for_Wing-Mounted_]

[image: ]
7. Tàu bay chỉ được bật đèn chống va chạm sau khi hoàn tất phục vụ, sẵn sàng khởi hành và đã có huấn lệnh cho phép tàu bay khởi hành từ đài kiểm soát không lưu. Trường hợp tàu bay không khởi hành được, tổ lái phải thông báo ngay cho đài kiểm soát không lưu và tắt đèn chống va chạm của tàu bay.
Điều 8. Nổ máy, thử động cơ tàu bay
1. Chỉ được phép nổ máy, thử động cơ trên sân đỗ tại các vị trí được xác định. Người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm xác định vị trí được phép nổ máy, thử động cơ.
2. Trường hợp tàu bay nổ máy ở chế độ không tải (minimum idlepower) phải được chấp thuận của kiểm soát viên không lưu và thông báo cho nhân viên an ninh trực tại vị trí đỗ. Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay phối hợp với nhân viên an ninh hàng không để cảnh báo cho người, phương tiện không di chuyển vào khu vực có tàu bay nổ máy.
3. Đối với các trường hợp nổ máy khác (lớn hơn chế độ không tải), tàu bay phải được di chuyển vào bãi thử động cơ được xác định bởi người khai thác cảng hàng không, sân bay để thực hiện.
4. Tàu bay chỉ được khởi động động cơ khi các phương tiện đã rời khỏi khu vực phục vụ mặt đất và phía trước mũi tàu bay không có vật cản (trừ xe khởi động động cơ tàu bay, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và nhân viên phòng cháy chữa cháy); tàu bay tại các vị trí liền kề hai bên và phía đuôi tàu bay khởi động động cơ không khai thác hành khách lên/xuống.
Điều 9. Khoảng cách an toàn đối với tàu bay đang di chuyển
1.Người,phươngtiện,trangthiếtbịkhôngđượcdi chuyểncắtngangđườnglănkhicótàubayđanglăn, phải giữkhoảngcáchantoàntốithiểulà125mphía sauvà200mphíatrướcmộttàubayđanglăn.
2. Khitàubaylăn/kéovàohoặcđượcđẩylùirakhỏivịtríđỗ,tấtcảnhânviên,phươngtiện,trangthiếtbịmặtđấtphảidi chuyểnrangoàivạchgiớihạnantoàn vị trí đỗ tàu bay,ngoạitrừnhânviênvàtrangthiếtbịthamgia phụcvụkéo/đẩytàubayrakhỏivịtríđỗ.
Điều 10. Khoảng cách an toàn đối với tàu bay đang đỗ
1. Đối với tàu bay phản lực: phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 08m phía trước và 80m phía sau động cơ tàu bay đang hoạt động ở chế độ không tải (idle power).
2. Đối với tàu bay cánh quạt: phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu là 04m phía trước động cơ tàu bay đang hoạt động ở chế độ không tải (idle power).
[image: ]

Điều 11. Thứ tự tiếp cận tàu bay của phương tiện đối với tàu bay đến
[bookmark: OLE_LINK16]Thứ tự tiếp cận của phương tiện khi phục vụ cùng một phía của tàu bay đến được quy định như sau:
1.Các phương tiện, thiết bị phục vụ hành kháchgồm: Xe thang hoặc cầu hành khách, xe phục vụ khách cần sự trợ giúp đặc biệt.
2. Các phương tiện phục vụ hàng hóa, hành lý như xe nâng hàng, xe băng chuyền ....
3.Các phương tiện phục vụ suất ăn, xăng dầu, xe chở khách và xe chở nhân viên trên sân đỗ.
4. Các phương tiện phục vụ kỹ thuật tàu bay: như xe cấp điện, xe khởi động khí, xe điều hòa không khí, xe vệ sinh, xe nước sạch ....
Điều 12. Hoạt động trong khu vực an toàn vị trí đỗ tàu bay, cầu hành khách
1. Người, phương tiện, thiết bị không được di chuyển, dừng, đỗ bên trong khu vực an toàn cho tàu bay khi tàu bay đang lăn vào vị trí đỗ, động cơ chính đang hoạt động, đèn chống va chạm chưa tắt.
2.Người, phương tiện không được di chuyển, dừng, đỗ phía dưới cầu hành khách, trường hợp cần thiết phải vào khu vực hoạt động của cầu hành khách, tuân thủ nguyên tắc tiếp cận sau khi cầu hành khách đã vào vị trí khai thác, đồng thời người điều khiển phương tiện phải chủ động giữ liên lạc với người vận hành cầu hành khách trong suốt quá trình phục vụ.
3. Phương tiện không được di chuyển, đỗ trên hố van tra nạp nhiên liệu ngầm.
Điều 13. Quy định hoạt động của người, phương tiện khi di chuyển trên đường CHC, đường lăn
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]1. Người và phương tiện khi tham gia hoạt động trên đường CHC, đường lăn phải được sự đồng ý của kiểm soát viên không lưu, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của kiểm soát viên không lưu; đảm bảo liên lạc được thông suốt và liên tục trong quá trình hoạt động.
2. Khi nhận được yêu cầu thoát ly từ đài kiểm soát không lưu, người, phương tiện phải nhanh chóng di chuyển đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 90 mét so với tim đường CHC, đường lăn.	Comment by hoachdx@gmail.com: Với CHK không đảm bảo 18m giữa tim đường CHC và đường lăn thì xử lý như thế nào?
3. Dừng chờ tại vị trí chờ trên đường lăn trước khi lên đường CHChoặc tại các giao điểm của các đường lăn trừ khi được phép của đài kiểm soát không lưu.
4. Trong trường hợp mất liên lạc, người điều khiển phương tiện phải:
a) Tìm mọi cách để thiết lập lại liên lạc với kiểm soát viên không lưu.
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]b) Quan sát hoạt động trên đường CHC, đường lăn, thoát ly khỏi đường CHC, đường lăn đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu và dừng chờ cho đến khi liên lạc hoặc nhận được chỉ dẫn của đài kiểm soát không lưu bằng tín hiệu đèn theo quy định.
c) Sử dụng điện thoại di động gọi trực tiếp cho trực ban trưởng sân bay và đài kiểm soát không lưu để thông báo việc thoát ly ra khỏi đường CHC, đường lănngay và phối hợp xử lý.	Comment by Myducumen: 	Comment by Myducumen: Quy định này có trái so với quy định cấm sử dụng điện thoại tại khu bay của 1 số CHK không?
Điều 14. Sử dụng bộ đàm trong khu bay
1.Người sử dụng bộ đàm phải điều chỉnh đúng tần số quy định, không được phép chen ngang, làm gián đoạn liên lạc.
2. Người, phương tiện phải chấp hành huấn lệnh, chỉ dẫn của đài kiểm soát không lưu.
3. Thông báo cho kiểm soát viên không lưu khi phát hiện, phát sinh các tình huống bất thường ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoặc cần sự trợ giúp.
4.Việc trao đổi thông tin trên tần số của Đài kiểm soát viên không lưu phải ngắn gọn, nêu rõ người gọi, người nghe. Nghiêm cấm việc sử dụng bộ đàm vào mục đích riêng.
Điều 15. Sử dụng tín hiệu bằng tay
1. Các loại tín hiệu bằng tay:
a) Tín hiệu bằng bay chỉ dẫn cho nhân viên vận hành các loại phương tiện, thiết bị mặt đất (Guide Man Hand Signals).
b) Tín hiệu bằng tay chỉ dẫn tổ bay trong quá trình di chuyển và khởi động động cơ (Marshalling Hand Signals).
c)Tín hiệu bằng tay chỉ dẫn nhân viên mặt đất và tổ bay khi cần trao đổi thông tin dịch vụ/kỹ thuật giữa hai bộ phận(Technical/Servicing Hand Signals).
d) Tín hiệu bằng tay chỉ dẫntrong quá trình kết nối, tháo kết nối của xe kéo (có cần dăt hoặc không cần dắt) với tàu bay và khi bắt đầu và kết thúc kéo đẩy tàu bay(Pushback Hand Signals).
2. Tín hiệu bằng bay chỉ dẫn cho nhân viên vận hành các loại phương tiện, thiết bị mặt đất được quy định như sau:

	Băt đầu chi huy
[image: ]
- Hai tay giơ thẳng đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng về phía trước.
- Ý nghĩa: Tôi chịu trách nhiệm chỉ huy, Hãy theo lệnh của tôi!
	Kết thúc chi huy
[image: ]
- Hai tay bắt chéo trước ngực

- Ý nghĩa: Tôi không ra lệnh thêm nữa!

	CHUYỂN ĐỘNG TIẾN (Về phía người chỉ huy)
[image: ]
- Hai tay giơ lên, nhịp nhàng vẫy về phía sau
-  Lòng bàn tay hướng về phía sau
	CHUYỂN ĐỘNG LÙI

[image: ]
- Hai tay giang ra, nhịp nhàng vẫy về phía trước
- Lòng bàn tay hướng về phía trước

	SANG PHẢI
(Hàng hoặc thiết bị)
[image: ]
- Tay trái giang ra, bàn tay duỗi thẳng. Tay phải chuyển động ngang vai
- Tốc độ chuyển động của tay phải chỉ mức
 độ cần chuyển dịch.
	SANG TRÁI[image: ]
- Tay phải giang ra, bàn tay duỗi thẳng. Tay trái chuyển động ngang vai.
- Tốc độ chuyển động của tay trái chỉ mức độ cần chuyển dịch.

	NÂNG LÊN[image: ]
- Hai tay hướng về thiết bị. Lòng bàn tay phải quay lên. Tay phải chuyển động lên theo chiều thẳng đứng.
	HẠ XUỐNG[image: ]
- Hai tay hướng về thiết bị. Lòng bàn tay phải quay xuống. Tay phải chuyển động lên theo chiều thẳng đứng

	CÙNG ĐI
[image: ]
- Đi cùng với thiết bị. Mắt luôn nhìn vào người vận hành.
- Đánh tay đối diện
	DỪNG LẠI

[image: ]
- Nhịp nhàng đánh chéo tay trên đầu
- Dừng ngay lập tức: Hai tay nắm chặt trên đầu, lòng bàn tay hướng về thiết bị.

	CHỈ DẪN KHOẢNG CÁCH[image: ]
- Khoảng cách nhìn thấy giữa hai bàn tay là giới hạn cho phép cuối cùng.
	TỐT “KHÔNG CÓ VẬT CẢN"
Hoặc “Cứ làm theo anh!”
[image: ]
- Tay phải giơ lên, khuỷu tay vuông góc, bàn tay nắm chặt, ngón tay cái xoè ra.

	HÃY ĐÓNG CHÈN
hoặc “THẢ CHÂN CHỐNG”
[image: ]
Hai tay giang ra, bàn tay nẳm lại. Lòng bàn tay hướng ra sau, ngón tay cái xoè ra. 
- Đánh tay vào phía trong.
	HÃY RÚT CHÈN
hoặc “THU CHÂN CHỐNG"
[image: ]
Hai tay giang ra, bàn tay nắm lại. Lòng bàn tay hướng vầ phía trước, ngón tay cái xoè ra.
- Đánh tay ra phía ngoài.

	THÁO NGUỒN CUNG CẤP (Điện, nhiên liệu, khí)
[image: ]
- Tay phải ngang vai, bàn tay úp nằm ngang, nhịp nhàng đưa tay về phía cổ
	TẮT ĐỘNG CƠ

[image: ]
Tay phải ngang ngực, bàn tay úp nằm ngang, đưa tay lên cổ, đánh tay sang phải theo chiều nằm ngang, bàn tay đi qua cổ

	LẮP HOẶC THÁO[image: ]
- Tay trái ngang ngực, bàn tay úp xuống nằm ngang.
- Lắp: Ngón tay cái của bàn tay phải đưa lên tiếp xúc với lòng bàn tay trái.
- Tháo: Ngón tay cái của bàn tay phải đưa ra khỏi bàn tay trái
	ĐÓNG/ NHẢ PHANH[image: ]
- Tay phải giơ lên nằm ngang trước ngực, lòng bàn tay úp vào phía bụng.
- Nhả phanh: Bàn tay nắm lại sau đó duỗi thẳng.
- Cài phanh: Các ngón tay của bàn tay duỗi thẳng sau đó nắm lại.


3. Tín hiệu bằng tay chỉ dẫn tổ bay trong quá trình di chuyển và khởi động động cơ được quy định như sau:
a) Không được thực hiện hướng dẫn cho tàu bay nếu không được cấp phép của nhà chức trách sân bay và đã được đào tạo và giao nhiệm vụ.
b) Ra tín hiệu hướng dẫn từ vị trí phía trước tàu bay trong khi mặt hướng về phía tổ bay và trong tầm nhìn của tổ bay.
c) Sử dụng gậy hoặc găng tay phát quang để tăng khả năng quan sát các tín hiệu bằng tay trong các điều kiện: chiếu sáng sân đỗ không đảm bảo; tầm nhìn hạn chế; ban đêm; khi được yêu cầu hoặc theo qui định của nhà chức trách sân bay.
d)Để tránh nhầm lẫn cho tổ bay, chỉ sử dụng tín hiệu bằng tay cho nhân viên vận hành thiết bị khi các hoạt động hướng dẫn tàu bay đã kết thúc.
đ) Không được phép ra tín hiệu đóng/nhả phanh tay khi sử dụng bảng hoặc đèn chiếu sáng.
Lưu ý:
Các hình tín hiệu dưới đây được minh họa khi sử dụng gậy. Ý nghĩa các tín hiệu vẫn giữ nguyên khi sử dụng bảng, găng hoặc đèn.

	Chỉ cổng vào (gate)
[image: ]
- Giơ hai tay thẳng trên đỉnh đầu - Chuyển động từ trước ra sau, từ khép đển mở
	Tiếp tục tiến lên trước
[image: ]
- Hai tay giang ra, gấp chữ V tại khuỷu tay
- Đánh tay từ thắt lưng lên đỉnh đầu

	Chậm lại
[image: ]
Hai tay giang ra, hai cánh tay nằm ngang
- Hai gậy phát sáng chéo chữ V xuống gót chân.
- Nhịp nhàng đưa tay lên/xuống
	Sang phải (Nhìn từ tàu bay)
[image: ]
-Tay trái giang ra 90o
-Tay phải đánh nhịp nhàng lên đỉnh đầu.
Nhịp độ đánh chỉ báo tốc độ chuyển động của tàu bay

	Sang trái (Nhìn từ tàu bay)
[image: ]
Tay phải giang ra 90o
Tay trái đánh nhịp nhàng lên đỉnh đầu.
Nhịp độ đánh chỉ báo tốc độ chuyển động của tàu bay
	Stop/Emergency Stop
[image: ]
Hai tay giang hết cỡ, tạo thành góc 90o
 Nhịp nhàng đánh lên đỉnh đầu, hai gậy phát sáng bắt chéo 


	Giữ nguyên vị trí/ Hãy chờ
[image: ]
Giang 2 tay ra theo góc 45o
Giữ nguyên cho đến khi chuyển động tiếp theo của tàu bay không còn trướng ngại

	Theo người dẫn kế tiếp hoặc theo lệnh của đài chỉ huy
[image: ]
Chỉ hai tay lên trên, chuyển động và mở rộng ra hai bên về phía trước. Chỉ về phía người dẫn kế tiếp hoặc khu vực lăn

	Kết thúc dẫn đường
[image: ]
Động tác như giơ tay chào của quân đội, bàn tay phải thẳng góc với trán.
Nhìn thẳng vào tổ lái cho đến khi tàu bay bắt đầu lăn
	Cháy
[image: ]
- Tay phải chuyển động theo hình số 8 giữa vai và gót chân.
- Tay trái chỉ thẳng vào chỗ cháy


	Đóng phanh
[image: ]
Bàn tay xoè ra, giơ lên ngang vai
- Mắt nhìn vào tổ lái
- Từ từ nắm tay lại.(không chuyển động  khi chưa có tín hiệu OK từ tổ bay)
	Nhả phanh
[image: ]
- Bàn tay nắm, giơ lên ngang vai
- Mắt nhìn vào tổ lái
- Từ từ xoè tay ra.(không chuyển động khi chưa có tín hiệu OK từ tổ bay)

	Đóng chèn
[image: ]
- Giơ hai tay trên đỉnh đầu, tay nắm, lòng bàn tay hướng ra, gậy phát sáng chỉ vào
- Đánh tay vào trong cho hai que chạm nhau
	Rút chèn
[image: ]
- Giơ hai tay trên đỉnh đầu, tay nắm, lòng bàn tay hướng sau, gậy phát sáng chỉ ra
- Đánh tay ra ngoài

	Khởi động động cơ
[image: ]
- Tay phải giơ lên ngang đầu, xoay đều theo vòng tròn.
- Cùng lúc, Tay trái từ từ đưa lên đỉnh đầu, tới điểm khởi động.
	Tắt khẩn cấp động cơ
[image: ]
- Khuỳnh cánh tay với que ngang vai phía trước 
- Đánh ngang tay, từ vai trái sang vai phải, cắt ngang cổ


4. Tín hiệu bằng tay chỉ dẫn nhân viên mặt đất và tổ bay khi cần trao đổi thông tin dịch vụ/kỹ thuật giữa hai bộ phận quy định như sau:
a)Chỉ sử dụng tín hiệu bằng tay khi không thể liên lạc bằng lời.
b) Đảm bảo tổ bay đã nhận và hiểu tín hiệu trong mọi tình huống.
c)Các tín hiệu cụ thể:
-Nhân viên mặt đất liên lạc với tổ bay
	Kết nối cần dắt:
[image: ]
Đưa tay lên trên đầu và bàn tay nắm lấy cánh tay kia.
	Cấp khí (Cấp khí nén khởi động động cơ):
[image: ]
Vẫy hai tay lên xuống từ đùi đến thắt lưng với bàn tay hướng lên trên

	Nối nguồn điện mặt đất:
[bookmark: _Hlk482277198][image: ]
Hai bàn tay xoè ra và giơ hết lên trên đinh đầu. Bàn tay trái úp nằm ngang. Đưa bàn tay phải đi lên, các ngón tay phải chạm với lòng bàn tay trái, tạo thành hình chữ T. Ban đêm, dùng gậy phát sáng cũng kết thành hình chữ T trên đầu

	Tháo nguồn điện mặt đất:
[image: ]
Hai bàn tay xòe ra và giơ hết lên trên đinh đầu. Bàn tay trái úp, nằm ngang. các ngón tay phải chạm với lòng bàn tay trái, tạo thành hình chữ T.  Sau đó, đưa bàn tay phải ra khỏi lòng bàn tay trái. Không tháo nguồn điện tới khi được phép của tổ bay. Ban đêm, dùng gậy phát sáng cũng tháo hình chữ T trên đầu.

	Khẳng định thông thoáng
[image: ]
Giơ tay phải lên ngang đầu. Bàn tay nắm, ngón tay cái (hoặc gậy phát sáng) chỉ lên trời. Tay trái thả xuống thẳng gót chân.
	Không được
[image: ]
Giang tay phải ngang vai, gậy phát sáng chỉ xuống. Tay trái thả xuống thẳng gót chân

	Lắp tai nghe
[image: ]
Dang 2 tay ra 90o, và chuyển độn úp bàn tay vào 2 tai.

	Không chạm vào điều khiển
[image: ]
Giơ tay phải lên ngang đầu, bàn tay nắm, giữ que theo phương nằm ngang. Tay trái đưa xuống thẳng gót chân
	Đóng/Mở các thang trước/sau
[image: ]
Tay phải thẳng gót chân, tay trái giơ lên trên đỉnh đầu, chếch 45o. Từ từ đưa tay phải lên tới vai trái.


- Tổ bay liên lạc với nhân viên mặt đất.
	Đã đóng phanh:
[image: ]
Giơ cánh tay và bàn tay, với ngón cái xòe ra, ngang trước mặt. Sau đó nắm chặt bàn tay lại.
	Đã nhả phanh:
[image: ]
Giơ cánh tay, với bàn tay nắm chặt, ngang trước mặt. Bàn tay sau đó mở ra.

	Đặt (đóng) chèn:
[image: ]
Hai tay đưa ra trước mặt, long bàn tay hướng ra ngoài, sau đó hai tay di chuyển vào trong.
	Tháo (rút) chèn:
[image: ]
Hai tay bắt chéo trước mặt, lòng bàn tay quay vào trong, sau đó cánh tay chuyển động ra ngoài.

	Sẵn sàng khởi động động cơ:
[image: ]
Giơ một cánh lên với số ngón tay duỗi thẳng tương ứng với số động cơ được khởi động.
	All Clear:
[image: ]
Xác nhận các hoạt động mặt đất.


5. Tín hiệu bằng tay chỉ dẫncủa người chỉ huy kéo đẩy đến nhân viên điều khiển xe kéo đẩy quy định như sau:
	Nhả phanh xe



Bàn tay nắm vào, giơ lên ngang vai
- Mắt nhìn vào nhân viên điều khiển xe
- Từ từ mở bàn tay ra.
	Kết thúc đẩy tàu bay

Giơ thẳng cánh tay ra ở góc 90° từ vai và để ngón tay cái hướng lên trên. Điều này thông báo tới người điều khiển xe kéo đẩy rằng tất cả các phương tiện, thiết bị đã rời khỏi tàu bay, đã rút chèn bánh, đã nhả phanh tàu bay và tổ lái đã xác nhận để bắt đầu đẩy tàu bay

	Không đảm bảo/Giữ nguyên vị trí

Giang tay phải ngang vai, ngón tay cái chỉ xuống. Tay trái thả xuống thẳng gót chân, bàn tay nắm chặt. Điều này thông báo tới người điều khiển xe kéo đẩy rằng tàu bay chưa thật sự sẵn sàng để kéo đẩy và phải giữ nguyên vị trí.
	Đóng phanh xe

Bàn tay xòe ra, giơ lên ngang vai
- Mắt nhìn vào nhân viên điều khiển xe
- Từ từ nắm bàn tay vào.

	Chậm lại

Withhandata45°angledownwardtothesidemakea“patting”motion
	Thay đổi hướng kéo đẩy

Giơ tay phải ngang vai, ngón tay chạm mũi, sau đó chỉ tay về hướng mà tàu bay cần chuyển hướng


6. Tín hiệu bằng tay chỉ dẫncủa người cảnh giới đến người chỉ huy kéo đẩy và nhân viên điều khiển xe kéo đẩy quy định như sau:

	Thông thoáng cho tàu bay chuyển động
[image: ]
Một tay duỗi thẳng, giơ cao lên đỉnh đầu. Tay kia chỉ xuống đất với góc 45o
	Dừng chuyển động tàu bay
[image: ]
Hai tay giang hết cỡ. Nhịp nhàng đưa lên bắt chéo trên đỉnh đầu

	Giữ nguyên chuyển động tàu bay
[image: ]
Giang 2 tay ra theo góc 45o. Giữ nguyên cho đến khi chuyển động tiếp theo của tàu bay không còn trướng ngại.



Điều 16. Tập kết phương tiện, thiết bị khi không hoạt động
1. Phương tiện, thiết bị không hoạt động phải được đỗ đúng vị trí tập kết quy định trên sân đỗ tàu bay đã được sơn kẻ đỗ tập kết hoặc khu vực sân tập kết phương tiện, thiết bị theo quy định.
2. Khi đỗ tại vị trí tập kết, phương tiện phải được kéo phanh tay, chèn bánh hoặc hạ chân chống.
3. Phương tiện, thiết bị phải sắp xếp có trật tự, đảm bảo dễ dàng thoát ly và không gây cản trở cho các phương tiện, trang thiết bị khác.
4. Trong trường hợp có gió lớn , các phương tiện, thiết bị khi không hoạt động phải được chằng néo, cố định chắc chắn để không bị cuốn ra khỏi bãi tập kết.

CHƯƠNG III
QUY ĐỊNH AN TOÀN TỐI THIỂU KHI CUNG CẤP DỊCH VỤHÀNG KHÔNG TRONG KHU BAY

Điều 17. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụ xe dẫn tàu bay
1. Bảo đảm khoảng cách giữa xe dẫn và tàu bay trong khoảng 150m đến 200m khi dẫn tàu bay.
2. Người vận hành phương xe dẫn tàu bay phải tuyệt đối chấp hành huấn lệnh của đài kiểm soát không lưutrong quá trình dẫn tàu bay.
3. Dịch vụ xe dẫn được cung cấp cho tàu bay đi/đến hoặc cho các phương tiện hoạt động không thường xuyên trong khu bay khi có yêu cầu.
Điều 18. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụ kéo/đẩy tàu bay
1. Phải sử dụng xe kéo đẩy và cần kéo/đẩyphù hợp với từng loại tàu bay; 
2. Người điều khiển xe kéo/đẩy phải thực hiện đúng quy trình vận hành khai thác.
2. Khi vận hành xe kéo/đẩy tàu bay, người điều khiển tuân thủ các giới hạn về tốc độ như sau:
a)10km/h khi đang kéo/đẩy.
b) 25km/h khi chạy không tải.
3. Trong quá trình kéo/đẩy không được:
a) Tăng tốc hoặc dừng đột ngột.
b) Để người trên thân, cánh tàu bay.
c) Để người đu, bám bên ngoài buồng lái của xe kéo đẩy.
d) Để chèn bánh hoặc vật khác trên cần kéo/đẩy tàu bay.
đ) Để người đứng, ngồi trên cần kéo/đẩy tàu bay.
e) Cài số lùi để kéo tàu bay.
4. Khi kéo/đẩy tàu bay trong điều kiện ban đêm hoặc sương mù, phải bật đèn đầu cánh của tàu bay; đèn pha, đèn tín hiệu trên nóc xe kéo đẩy phải bật sáng.
5.Phải có người cảnh giới trong quá trình kéo/đẩy tàu bay trong các trường hợp sau:
a) Trường hợp tàu bay không thể bật đèn chống va chạm, đèn đầu mút cánh tàu bay, phải có người cảnh giới ở hai bên đầu mút cánh và phía đuôi tàu bay.
b) Có hoạt động xây dựng, sửa chữa trên đường lăn hoặc lân cận vị trí đỗ làm hạn chế khoảng cách an toàn đối với tàu bay.
c) Sân đỗ không đủ điều kiện chiếu sáng, hoặc hệ thống chiếu sáng hư hỏng, hoặc điều kiện thời tiết làm hạn chế tầm nhìn khi hoạt động.
6. Trước khi kéo/đẩy, nhân viên kéo đẩy kiểm tra, quan sát các phương tiện khác đảm bảo đã rút ra khỏi khu vực an toàn tại vị trí đỗ tàu bay; tiến hành việc kéo/đẩy tàu bay theo huấn lệnh của người chỉ huy kéo đẩy và phải giữ liên lạc hai chiều với kiểm soát viên không lưu.
7. Trong quá trình kéo/đẩy, nhân viên kéo đẩy phải chấp hành lệnh của người chỉ huy kéo đẩy, người chỉ huy kéo đẩy phải ở trong tầm nhìn thấy của lái xe và nhân viên kỹ thuật tàu bay.
8. Chỉ được phép kéo/đẩy theo đúng tín hiệu sơn kẻ; khi kéo đẩy phải tuân theo góc vòng của từng loại tàu bay không được vượt quá góc giới hạn quy định.
Điều 19. Quy định an toàn tối thiểu khi vận hành cầu hành khách
1. Trong trường hợp tốc độ gió vượt quá 48km/h, cầu hành khách sau khi cập vào tàu bay phải được chèn bánh.
2. Khi tốc độ gió vượt quá 96km/h, phải quay cầu hành khách để tránh hướng gió, hạn chế bề mặt tiếp xúc với gió. Cầu hành khách phải được xếp rút và hạ thấp hoàn toàn và phải được chèn bánh. Không được quay đầu với một góc lớn hơn 87.50 độ tính từ đường tâm.
3. Khi tốc độ gió vượt quá 144km/h:
a) Phải thu các nhánh cầu hành khách về vị trí không khai thác; đỗ cầu hành khách sao cho tâm của cầu được định vị trên các điểm chằng néo trên bề mặt sân đỗ. Cầu hành khách được định vị để các đai dây chằng vuông góc với đường tâm của cầu khi được thu lại hoàn toàn.
b) Các gờ mấu dây chằng được đặt sát với đầu cuối của cabin cầu hành khách, được hàn vào thanh dầm chữ I để nâng chống cho buồng điều khiển.
c) Dừng khai thác cầu hành khách.
4. Trong trường hợp khi vận hành cầu hành khách gặp khó khăn hay không thể điều khiển được hoặc mất cân bằng trọng tâm, nhân viên vận hành cầu hành khách phải giữ nguyên trạng, ngừng khai thác và báo cáo ngay cho bộ phận kỹ thuật đến sửa chữa.
5. Trên các cầu hành khách phải có biển báo ghi rõ độ cao giới hạn đối với phương tiện, thiết bị vận hành dưới cầu hành khách.
6. Nhân viên vận hành cầu hành khách phải có mặt tại buồng điều khiển cho đến khi hành khách đã xuống hết tàu bay hoặc lên hết tàu bay.
Điều 20. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụcấp điện cho tàu bay
1. Chỉ thực hiện tiếp cận và nối cáp điện sau khi đã đặt chèn bánh mũi tàu bay.
2. Xe điện phải đỗ ở bên phải mũi tàu bay và được kéo phanh hoặc chèn bánh. Các phần của xe điện phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là:
a) Theo dọc trục giữa tàu bay, ngoài càng trước tàu bay: 3m
b) Theo chiều ngang tàu bay, cách trục giữa tàu bay: 3m
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3. Nhân viên vận hành xe cấp điện phải kiểm tra các tham số trên bảng điều khiển của xe, đảm bảo phù hợp với nguồn điện của tàu bay theo quy định của nhà chế tạo trước khi cấp điện.
4.Nhân viên vận hành xe cấp điện phải kiểm tra các cáp điện bảo đảm độ cách điện, không bị mòn, rách lớp vỏ bọc. Các đầu cắm điện với tàu bay phải sạch, khô, không hỏng và bảo đảm tiếp xúc tốt với ổ cắm điện trên tàu bay.
5. Trong suốt thời gian cấp điện, thiết bị cấp điện phải duy trì được độ ổn định các tham số kỹ thuật của nguồn điện cung cấp và đạt được giới hạn quá tải cho phép trong thời gian quy định.
6. Trong quá trình cấp điện, nhân viên kỹ thuật không được rời khỏi vị trí công tác.
7. Không được sửa chữa, lau chùi các bộ phận của thiết bị trong quá trình cấp điện.
6. Việc điều khiển các thiết bị cấp điện cho tàu bay do nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay có giấy phép điều khiển thực hiện phù hợp với tài liệu hướng dẫn sử dụng.
Điều 21. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụ nạp khí cho tàu bay
1. Phải được tiến hành theo quy trình kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của từng loại thiết bị cấp khí.
2. Các chất khí qua các thiết bị cấp khí lên tàu bay phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, y tế theo quy định trong tài liệu "Hướng dẫn sử dụng" của từng loại thiết bị cấp khí; không được nạp những chất khí không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, y tế hoặc quá hạn lên tàu bay.
3. Không được sử dụng các bình tích áp đã hết niên hạn kiểm định.
4. Không được dùng giẻ lau hoặc dụng cụ có dính dầu mỡ đối với thiết bị cấp ô xy.
5. Khi làm việc với các thiết bị cấp khí, nhân viên kỹ thuật cần phải biết chắc chắn biểu đồ quan hệ giữa nhiệt độ và áp suất các chất khí có trong các tài liệu "Hướng dẫn sử dụng" để bảo đảm an toàn khi vận hành.
6. Không được mở van cấp khí một cách đột ngột khi cấp khí cho tàu bay.
7. Không được tháo, lắp các đầu nối ống dẫn khí khi trong hệ thống chưa xả hết áp suất dư.
8. Phải xả hết áp suất dư trong hệ thống đường ống khi chưa cấp khí; các đầu nối ống dẫn khí cần đậy nắp cẩn thận và giữ gìn sạch sẽ, khô ráo khi chưa cấp khí.
9. Khi tiến hành cấp ô xy cho tàu bay phải bố trí các thiết bị cứu hoả thích hợp đầy đủ và nếu cần chiếu sáng thì phải dùng các đèn chống nổ.
10. Ô xy dùng cho tàu bay áp dụng tiêu chuẩn ISO 2046; ni tơ dùng cho tàu bay áp dụng tiêu chuẩn ISO 2435; và các ISO bổ sung, thay thế tiêu chuẩn ISO 2046 và tiêu chuẩn ISO 2435.
Điều 22. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụ tra nạp nhiên liệu tàu bay
1. Các loại nhiên liệu nạp lên tàu bay phải đúng chủng loại, đủ chất lượng và phải có phiếu hoá nghiệm xác định chất lượng nhiên liệu còn hiệu lực.
2. Xe nạp nhiên liệu phải đỗ đúng theo vị trí quy định, phải bảo đảm xe di chuyển nhanh khỏi tàu bay và các phương tiện phục vụ khác khi có sự cố xẩy ra.
3. Không nạp quá đầy làm tràn nhiên liệu ra ngoài; nếu bị tràn ra ngoài ít thì người nạp phải lau sạch ngay; nếu nhiên liệu tràn với diện tích lớn hơn 4m2 phải thông báo cho Đài kiểm soát không lưu và lực lượng cứu hoả sân bay đến làm sạch. Đơn vị cung cấp dịch vụ xăng dầu hàng không phải trả chi phí liên quan đến việc làm sạch khu vực tràn nhiên liệu cho người khai thác cảng hàng không, sân bay theo thoả thuận giữa 02 đơn vị.
4. Khi nạp nhiên liệu có thể cho hành khách lên tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 của khoản này, với các yêu cầu sau:
a) Phải thông báo cho hành khách và nhân viên đang ở trên tàu bay việc nạp nhiên liệu.
b) Hành khách và nhân viên trên tàu bay không được thắt dây an toàn, không được sử dụng bất cứ thiết bị nào có thể bắt lửa.
c) Đối với chuyến bay không sử dụng cầu hành khách, các xe thang túc trực sẵn ở các cửa tàu bay để khi có sự cố khách có thể thoát ra ngoài; xe cứu hỏa sẵn sàng tại vị trí nhà trực.
5. Khi trên tàu bay có hành khách thì không được phép nạp nhiên liệu cho các loại tàu bay sau đây: 
a) Tàu bay trực thăng;
b) Tàu bay có dưới 20 ghế hành khách;
c) Tàu bay dùng nhiên liệu JP4 hoặc trộn lẫn nhiên liệu JP4.
6. Khi đang nạp nhiên liệu lên tàu bay, không được thực hiện các hành vi sau:
a) Bật, tắt nguồn điện tàu bay hoặc sử dụng những thiết bị có khả năng sinh ra tia lửa điện;
b) Thông điện để kiểm tra các thiết bị và hệ thống của tàu bay; 
c) Sưởi ấm động cơ, điều hoà không khí trong buồng khách và buồng lái tàu bay; 
d) Dùng nguồn sáng hở để kiểm tra quá trình nạp nhiên liệu.
7. Không được nạp nhiên liệu cho tàu bay trong các trường hợp: đầu nối với cực ắc quy hoặc dây tiếp mát, ắc quy của xe dầu vặn không chặt; xe nạp dầu và tàu bay không tiếp mát; có dầu loang trên bãi đậu, trên tàu bay, trên xe nạp; hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu hoặc các đầu nối bị rò rỉ nhiên liệu; không có lối thoát cho xe nạp nhiên liệu trong trường hợp khẩn cấp.
8. Khi đang nạp nhiên liệu lên tàu bay, các phương tiện hoạt động trên khu bay đỗ trong phạm vi 15m tính từ vị trí tra nạp nhiên liệu trên tàu bay không được khởi động động cơ theo quy định tại điểm q khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.
Điều 23. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp chất lỏng khác lên tàu bay
1. Thực hiện bằng các phương tiện chuyên dùng khi nạp các chất lỏng khác nhau; việc nối nạp các chất lỏng với các hệ thống tàu bay được thực hiện bằng đầu nối phù hợp.
2. Các chất lỏng nạp lên tàu bay phải phù hợp về chủng loại với chất lỏng trên tàu bay và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; không được nạp cho tàu bay những chất lỏng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật như đã quy định ở tài liệu "Hướng dẫn sử dụng".
3. Các thiết bị nạp chất lỏng được kiểm tra thường xuyên về độ sạch của các hệ thống ống dẫn; sau khi sử dụng, đầu các ống dẫn phải được đậy kín để chống cát bụi, hơi nước và nước lọt vào.
4. Khi nạp chất lỏng với yêu cầu có áp suất lên tàu bay phải bảo đảm chắc chắn là đã xả hết áp suất dư trong hệ thống thủy lực của thiết bị; chất lỏng cho hệ thống thủy lực đã đầy đủ mới bật bơm thủy lực để cấp chất lỏng cho tàu bay.
5. Không được tháo, lắp các đầu nối ống dẫn chất lỏng khi trong hệ thống thủy lực chưa xả hết áp suất dư.
6. Một số chất lỏng như dầu thủy lực của hệ thống thủy lực tàu bay có tính độc hại đối với con người và môi trường; khi làm việc với những chất lỏng này phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định ghi trong "Hướng dẫn sử dụng".
7. Những chất lỏng có ảnh hưởng đến bề mặt sơn phủ, tính dính kết, độ kín hay hạn chế việc chống ô xy hoá phải đặc biệt chú ý trong quá trình nạp, không được làm đổ chất lỏng ra ngoài. Nếu chất lỏng bị đổ thì phải làm sạch ngay.
8. Việc điều khiển các thiết bị cấp chất lỏng cho tàu bay do nhân viên kỹ thuật có giấy phép điều khiển thực hiện phù hợp với tài liệu "Hướng dẫn sử dụng".
Điều 24. Quy định an toàn tối thiểu khi bốc dỡ hàng hoá, hành lý lên/xuống tàu bay
1. Phải bảo đảm khoảng cách từ phương tiện bốc dỡ hàng đến buồng hàng hoá luôn phù hợp trong quá trình xếp dỡ hàng hoá, hành lý; đóng, mở buồng hàng phải thận trọng.
2. Hạn chế dùng đòn bẩy khi xếp vật nặng trong khoang hàng hoá; trong trường hợp dùng đòn bẩy phải có vật mềm để kê, tránh tiếp xúc trực tiếp của đòn bẩy với sàn tàu bay.
3. Phải kiểm soát chặt chẽ việc điều khiển, kiểm tra khi công-ten-nơ và pa-let được kéo đẩy bằng tay.
4. Không chất hàng quá quy định vào công-ten-nơ và mâm hàng; không kéo quá mạnh tránh cho mâm hàng khỏi cong, vênh khi kéo lưới mâm hàng.
5. Phải chú ý đến các chốt và thanh chắn cạnh khi đẩy pa-let và công-ten-nơ trên các phương tiện có con lăn hoặc bánh xe; không được đi lại trên các con lăn và bánh xe.
7. Người phục vụ không được đứng trên sàn xe nâng khi xe đang di chuyển; thanh dẫn phải đặt đúng vị trí khi xếp dỡ hàng.
8. Tấm đệm cao su đầu xe băng chuyền phải được áp sát ngưỡng cửa và thân tàu bay ở vị trí phù hợp với sự thay đổi vị trí theo chiều thẳng đứng (lên xuống) của tàu bay khi thay đổi tải trọng.
9. Xe băng chuyền chỉ được hoạt động khi xe đã tiếp cận đúng vị trí; trong khi xếp dỡ hàng hoá các nhân viên phục vụ không được đi lại trên mặt băng chuyền.
10. Nhân viên kỹ thuật chỉ được bước từ cửa buồng hàng tàu bay sang phương tiện hoặc ngược lại khi phương tiện đã dừng hẳn và ở trạng thái ổn định.
Điều 25. Quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp một số dịch vụ khác tại khu bay
1. Xe thang, cầu hành khách, xe suất ăn, xe phục vụ hành khách cần trợ giúp đặc biệt tiếp cận tàu bay sao cho tấm cao su đệm đầu trên áp sát vào thân tàu bay mà khi tàu bay thay đổi tải trọng không bị ảnh hưởng.
2. Xe suất ăn khi tiếp cận và rời khỏi tàu bay phải có người chỉ huy; đảm bảo khoảng cách đến tàu bay thật phù hợp; sàn trên của xe suất ăn phải đặt sao cho không ảnh hưởng đến việc mở cửa tàu bay khi tàu bay thay đổi tải trọng; phải có bộ phận bảo vệ ngưỡng cửa tàu bay khi kéo xe chở thức ăn từ xe nâng suất ăn lên tàu bay.
3. Xe vệ sinh, xe cấp nước sạch phải bảo đảm vị trí của sàn làm việc theo quy định của tài liệu Hướng dẫn sử dụng. Nhân viên vận hành không được làm việc trên sàn khi xe còn đang chuyển động; các ống hút, cấp dẫn phải được thu gọn trước khi xe chuyển động.
4. Xe đầu kéo không được quá 4 đo-ly và tổng chiều dài các đo-ly không được vượt quá 12,2 m (40 feet), không kể chiều dài cần kéo. Trước khi kéo phải đảm bảo thùng đựng hàng đã được đậy nắp, chốt của cần kéo đã được lắp chắc chắn, an toàn; chỉ được tháo các đo-ly ra khỏi đầu kéo khi xe đầu kéo đã dừng lại hẳn; không được vừa chạy vừa xả các đo-ly theo quy định tại điểm k khoản 6 Điều 60 Thông tư 17/2016/TTBGTVT.
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Điều 26. Yêu cầu đảm bảo an toàn 
1. Hoạt động thi công tại sân bay phải tuân thủ đúng các quy định an toàn khai thác tại sân bay; phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; biện pháp tổ chức thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt và các quy định khách có liên quan.
2. Đơn vị thi công tổ chức phổ biến, huấn luyện cho cán bộ, công nhân viên quy định về an ninh, an toàn hàng không, phòng chống cháy nổ; hướng dẫn luồng tuyến di chuyển, cách thông tin liên lạc cho người, phương tiện tham gia hoạt động thi công.
3. Tại khu vực thi công phải được trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp theo thực tế; việc sử dụng bình khí hoá lỏng, xăng, dầu trong khu vực thi công phải tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy.
4. Đơn vị thi công phải bố trí người để giám sát, thực hiện quy định đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, luồng tuyến di chuyển trong suốt quá trình thi công; chịu sự kiểm tra giám sát của người khai thác cảng hàng không, sân bay, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại cảng hàng không sân bay trong suốt quá trình thi công.
5.Đơn vị thi công phải thiết lập hàng rào, biển báo, sơn kẻ tín hiệu, lắp đặt đèn cảnh báo xung quanh khu vực thi công; bố trí lực lượng vệ sinh khu vực thi công, đảm bảo không để phát sinh vật ngoại lai ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.
6. Đơn vị giám sát thi công chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi công; thường xuyên giám sát việc quản lý, sử dụng công cụ, dụng cụ thi công và các vật phẩm nguy hiểm của đơn vị thi công.
7. Người phụ trách thi công tại khu bay phải được trang bị bộ đàm để liên lạc với Đài kiểm soát không lưu. Phải tuân thủ các huấn lệnh và chịu sự hướng dẫn của kiểm soát viên không lưu.
8. Chủ đầu tư phải gửi hồ sơ phương án tổ chức thi công công trình đến Cảng vụ hàng không để kiểm tra, giám sát trước khi tổ chức thi công công trình.
Điều 27. Trách nhiệm của người khai thác cảng hàng không, sân bay
1. Bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thi công, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ nghiêm biện pháp tổ chức thi công đã được phê duyệt; tuyệt đối không để vật ngoại lai phát sinh từ khu vực thi công xuất hiện trên đường lăn, sân đỗ tàu bay. 
2. Duy trì hoạt động khai thác sân bay đảm bảo an ninh, an toàn.
3. Phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn tất việc đánh giá sự thay đổi, nhật biết các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn trong quá trình thi công, đưa ra giải pháp giảm thiểu mối nguy theo quy định của tài liệu SMS.
4. Thông báo các nội dung liên quan đến hoạt động thi công đến các hãng hàng không, cơ quan đơn vị tại cảng hàng không, sân bay để phối hợp điều hành hoạt động khai thác cảng hàng không đảm bảo an toàn, hiệu quả. Nội dung thông báo gồm:
a) Nội dung công việc.
b) Đơn vị thi công.
c) Đơn vị giám sát.
d) Thời gian bắt đầu/thời gian kết thúc.
đ) Địa điểm, phạm vi công trình.
e) Bản vẽ mặt bằng vị trí thi công
f) Tổng số người và các loại phương tiện, trang thiết bị tham gia.
h) Phương tiện liên lạc.
i) Hồ sơ phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
5. Phối hợp chặt chẽ với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay trong quá trình cung cấp dịch vụ điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay.

CHƯƠNG V
QUY ĐỊNH VỀ QUY CÁCH BIỂN SỐ CHO PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI KHU BAY

Điều 28. [bookmark: dieu_53]Quy cách biển số hoạt động của phương tiện tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay
1. Phần chữ là mã (code) IATA của cảng hàng không nơi phương tiện hoạt động. Ví dụ tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, mã chữ là NIA. 
2. Chữ số đầu chỉ đơn vị quản lý khai thác phương tiện, cụ thể:
a) 1 là phương tiện của người khai thác cảng hàng không, sân bay;
b) 2 là phương tiện của các hãng hàng không;
c) 3 là phương tiện của các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không khác.
3. Hai chữ số tiếp theo chỉ loại phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, cụ thể:
01 là xe thang; 02 là cầu hành khách; 03 là xe phục vụ hành khách cần trợ giúp đặc biệt; 04 là xe chở suất ăn; 05 là xe cấp nước sạch; 06 là xe vệ sinh; 07 là xe chở khách trong sân bay; 08 là xe và trạm điều hoà không khí; 09 là xe và thiết bị nâng hàng; 10 là xe băng chuyền; 11 là xe trung chuyển; 12 là xe đầu kéo hàng hoá, hành lý; 13 là xe xúc, nâng; 14 là xe và thiết bị cấp điện cho tàu bay; 15 là xe và thiết bị khởi động khí; 16 là xe và thiết bị thuỷ lực; 17 là xe và trạm cấp khí nén, khí ôxy, khí nito; 18 là xe kéo đẩy tàu bay; 19 là cẩu và thiết bị nâng; 20 là thiết bị tra nạp nhiên liệu cho tàu bay; 21 là xe cứu hoả; 22 là xe dẫn tàu bay; 23 là thiết bị cắt và thu gom cỏ; 24 thiết bị tẩy vệt cao su; 25 là thiết bị vệ sinh sân đường; 26 là xe phun sơn; 27 là xe cứu thương; 28 là đo-ly; 29 là thiết bị chiếu sáng di động; 30 là xe nâng vật tư hàng hóa rời phục vụ tàu bay; 31 là các xe thông thường khác.
4. Sau hai chữ số chỉ loại phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay là những chữ số chỉ số thứ tự được cấp phép của từng loại phương tiện, bắt đầu từ 01.
5. Kích thước, màu sắc biển số đăng ký, chữ và số trên biển số đăng ký của phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay làm theo quy định về kích thước biển số đăng ký xe ô tô của cơ quan Nhà nước.
	6. Trường hợp do nhu cầu phát sinh phương tiện mới hoạt động tại khu vực hạn chế cảng hang không, sân bay mà không nằm trong danh mục các phương tiện tại khoản 3 Điều này, Cảng vụ hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam bổ sung quy định chữ số của phương tiện.

CHƯƠNG VI
XỬ LÝ, BÁO CÁO TAI NẠN, SỰ CỐ, VỤ VIỆC AN TOÀN KHAI THÁC CẢNG TẠI KHU BAY

Điều 29. Phân loại tại nạn,sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay
Việc phân loại tại nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay được quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT, cụ thể như sau:
1. Tai nạn (mức A): tai nạn tàu bay xảy ra tại cảng hàng không, sân bay; sự cố gây ra chết người trong quá trình khai thác, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
2. Sự cố nghiêm trọng (mức B): sự cố tàu bay nghiêm trọng xảy ra tại cảng hàng không, sân bay; sự cố mất an toàn nghiêm trọng dẫn đến việc đóng cửa tạm thời đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay hoặc đóng cửa tạm thời cảng hàng không, sân bay; sự cố gây bị thương nặng cho người trong quá trình khai thác, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
3. Sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C): sự cố gây hư hỏng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; gây hư hỏng phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay hoặc gây uy hiếp an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên khu bay, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác tàu bay.
4. Sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn (mức D): sự cố phương tiện va chạm với phương tiện, trang thiết bị hoặc với người; sự cố làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.
5. Vụ việc (mức E): các vụ việc không uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không nhưng có ảnh hưởng đến quá trình cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.
6. Phân loại một số sự cố điển hình tại cảng hàng không, sân bay.
........
Điều 30. Xử lý ban đầu đối với các sự cố, vụ việc liên quan đến người và phương tiện hoạt động tại khu bay
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]1. Phươngtiện,thiếtbịkhihoạtđộngtrênđườngCHC,đườnglăn,sânđỗtàubaygặpsựcốhoặchưhỏng, người điều khiển phương tiện, thiết bịphải thông báongaychođàikiểm soát không lưu, đài kiểm soát mặt đấtvànhanhchóng tổ chứckéo phương tiện, thiết bịđến khu vực an toàn.Đàikiểm soát không lưuthôngbáongaychoTrựcbantrưởngsânbaybiếtđểphốihợptheodõi,xửlý.
2. Khôngđược phép sửachữaphươngtiện,thiếtbịtrênđườngCHC,đườnglăn,sânđỗtàubay.
3. Cácđơn vị thamgiahoạt động thườngxuyên trong khu bayphải xâydựngphươngán di dờiphương tiện, thiếtbịmấtkhảnăngdichuyểnđểchủđộngxửlýkhônglàmảnhhưởngđếnhoạtđộngbay.
4. Trườnghợpđơnvịsửdụnghoặcquảnlýkhôngdidờinhanhchóngphươngtiện, thiết bịhưhỏng,làmảnhhưởngđếnhoạtđộngbay,người khai thác cảng hàng không, sân baycóthểyêucầuđơnvịkháctổchứcdidờivàđơnvịcóphươngtiệnhưhỏngchịutráchnhiệmthanhtoánchiphídidời.
6.Người làm việc tại khu bay khi thấy sự cố, vụ việc cháy nổ cần:
a) Nhanh chóng dập tắt đám cháy bằng các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, đồng thời tìm mọi biện pháp để di dời, cách ly với tàu bay và các phương tiện khác.
b) Thông báo ngay cho đài kiểm soát không lưuđể điều hành hoạt động của tàu bay, đồng thời thông báo cho lực lượng cứu hoả, chữa cháy chuyên trách của sân bay để xử lý tình huống.
7. Người làm việc tại khu bay khi thấy sự cố, vụ việc va chạm cần :
a) Giữ nguyên hiện trường đến khi cơ quan chức năng có mặt.
b) Thông báo cho đài kiểm soát không lưu, lực lượng an ninh hàng không tại vị trí, Cảng vụ hàng không và các cơ quan chức năng để xử lý.
8. Người làm việc tại khu bay khi thấy sự cố, vụ việc tràn nhiên liệu cần:
a) Trường hợp tra nạp nhiên liệu bị tràn hoặc bị đổ ra ngoài phải lau sạch ngay. Nếu nhiên liệu bị tràn diện tích lan rộng hơn 4m2 phải thông báo ngay cho đài kiểm soát không lưu và lực lượng cứu hoả, chữa cháy chuyên trách của sân bay để xử lý.
b) Trường hợp nhiên liệu tràn ảnh hưởng đến an toàn tàu bay phải di chuyển tàu bay đến vị trí khác. Kiểm soát viên không lưu thông báo cho người và phương tiện không được di chuyển qua khu vực nhiên liệu tràn; các phương tiện đang hoạt động gần khu vực nhiên liệu tràn di chuyển ra xa hoặc tắt động cơ.
Điều 31. Quy định về báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việcan toàn khai thác cảng hàng không, sân bay
1. Báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việc bao gồm: 
a) Báo cáo ban đầu;
b) Báo cáo sơ bộ; 
c) Báo cáo cuối cùng kèm kết quả giảng bình. 
2. Quy trình báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay
Các cơ quan đơn vị, người khai thác cảng hàng không, sân bay, Cảng vụ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện quy trình báo cáo tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Điều 35 TT 17/2016/TT-BGTVT, Quyết định 399/QĐ-CHK ngày 25/2/3015 của Cục Hàng không Việt Nam ban hành quy chế báo cáo an toàn hàng không và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung TT 17/2016/TT-BGTVT, Quyết định 399/QĐ-CHK ngày 25/2/3015 nếu có.
CHƯƠNG VII
HOẠT ĐỘNG TRONG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT XẤU
	
Điều 32. Thông báo hiện tượng thời tiết cực đoan
Khi xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan (bãovà áp thấp nhiệt đới, dông,mưa đá, gió mạnh cấp 6 (tốc độ gió từ 17m/s), gió giật hoặc xoáy lốc) tại cảng hàng không, người khai thác cảng hàng không, sân bay phải phát bản tin cảnh báo sân bay đến cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không để chủ động kiểm tra, triển khai phương án phòng, chống đối với người, công trình, phương tiện, trang thiết bị do đơn vị quản lý đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác.
Điều 33. Khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế 
1. Người, phương tiện không được di chuyển vào khu vực hạn chế, khu vực nhạy cảm của thiết bị ILS, chỉ được chờ tại những vị trí dừng chờ CAT II.
2. Lực lượng an ninh hàng không kiểm soát không cho người, phương tiện hoạt động trong các khu vực hạn chế, nhạy cảm của thiết bị ILS đường CHC trong suốt thời gian áp dụng phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế; thông báo ngay cho kiểm soát viên không lưukhi phát hiện khu vực hạn chế, nhạy cảm bị xâm phạm.
Điều 34. Trường hợp tốc độ gió vượt quá 20 m/s (75km/h)
1. Tàu bay phải được chèn bánh, cài phanh, chằng néo theo phương án chống bão của người khai thác tàu bay.
2. Đối với phương tiện, trang thiết bị mặt đất:
a) Phải được di chuyển về vị trí đỗ quy định. 
b) Hạn chế việc kéo đẩy tàu bay ra/ vào vị trí đỗ.
c) Ngừng tra nạp nhiên liệu cho tàu bay.
Điều 35. Hoạt động trong điều kiện thời tiết cực đoan /sấm, chớp, sét
1. Các đơn vị khi nhận được thông tinvề thời tiết cực đoan và/ hoặc quan sát thấy hiện tượng sấm, chớp, sét phải thông báo ngay cho nhân viên hoạt động trên khu bay.
2. Chủ động trú ẩn tại các khu vực an toàn chống sét nếu không có công việc thực sự gấp.
3. Tạm dừng các công việc đang làm trên cao.
4. Dừng ngay việc tra nạp nhiên liệu.
5. Không được sử dụng tai nghe để liên lạc giữa nhân viên dưới mặt đất với nhân viên bên trên tàu bay.
6. Không xếp tải hoặc dỡ tải là vật liệu dễ nổ hoặc dễ cháy.
7. Hạn chế hoạt động tại các khu vực không an toàn, có nguy cơ bị sét đánh (không gian mở, dưới cây cao; các vật có cấu trúc kim loại: hàng rào kim loại, đường ray, đường ống, cột đèn…).

CHƯƠNG VIII
DI DỜI TÀU BAY MẤT KHẢ NĂNG DI CHUYỂN

Điều 36. Trách nhiệm di dời		
Tàu bay mất khả năng di chuyển cần phải được di dời để không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Việc di dời tàu bay mất khả năng di chuyển thuộc trách nhiệm của hãng hàng không. Nếu hãng hàng không không thể di dời tàu bay hoặc làm chậm trễ thì người khai thác cảng hàng không, sân bay sẽ có hành động phù hợp để di dời tàu bay.
Điều 37. Những điều cần chú ý trong thời gian tổ chức di dời
1. Xe cứu hỏa và cứu thương phải trực tại địa điểm sẵn sàng làm nhiệm vụ.
2. Phải đảm bảo thông tin liên lạc với kiểm soát viên không lưu và với các cơ quan liên quan để không ảnh hưởng đến hoạt động bay.
3. Tổ chức di dời không làm tàu bay hư hỏng thêm, trừ trường hợp có ý kiến của chủ tàu bay hay người khai thác trong trường hợp tàu bay bị hư hại nhiều không còn khả năng phục hồi sửa chữa.
4. Chọn địa điểm di dời tàu bay đến nơi thuận lợi và có khả năng phải lưu lại một thời gian dài.
5. Di dời tàu bay đi phải được sự đồng ý và được phép của cơ quan chức năng, hãng hàng không.
6. Phương án di chuyển tàu bay hư hỏng trên khu bay được quy định trong Tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay.

CHƯƠNG IX
ĐẢM BẢO VỆ SINH KHU BAY VÀ KIỂM SOÁT VẬT NGOẠI LAI
Điều 38. Công tác vệ sinh môi trường khu bay
1. Nghiêmcấm hành viđổxăng,dầu,xảrác,chấtthảitrênkhuhoạtđộngbay.
2. Rác thải, chất thải phát sinh trong khu bay phải được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy trình.
3. Phương tiện, thiết bị mặt đất phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, nhằm ngăn ngừa phát sinh vật ngoại lai và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Điều 39. Kiểm soát vật ngoại lai
1. Phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đột xuất bảo đảm các chi tiết gắn trên phương tiện, trang thiết bị không bị rơi ra khu bay trong quá trình hoạt động.
2. Phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong khu bay phải được kiểm tra, bảo đảm các đồ vật, dụng cụ mang theo không được rơi, văng ra ngoài.
3. Người hoạt động trong khu bay khi sử dụng công cụ, dụng cụ làm việc trong khu bay phải quản lý công cụ, dụng cụ, không để quên, thất lạc công cụ, dụng cụ trên khu bay.
4. Nhân viên trực tiếp phục vụ tàu bay trước và sau khi phục vụ có trách nhiệm kiểm tra vị trí đỗ tàu bay, thu dọn vật ngoại lại tại vị trí đỗ tàu bay.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]5. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải bố trí các thùng rác/thùng đựng FOD trong khu bay.Thùng rác/thùng đựng FOD phải được đặt những nơi dễ thấy, có đánh dấu, đảm bảo chắc chắn.  thường xuyên được dọn sạch để ngăn ngừa rác và FOD bị tràn/đổ ra ngoài.
6. Người làm việc trên khu baynếu phát hiện vật ngoại lai phải thu gom và để đúng nơi quy định,trong trường hợp không có điều kiện để thu gom vật ngoại lai, phải thông báo cho kiểm soát viên không lưu.


CHƯƠNG X
QUY ĐỊNH VỀ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT SÂNBAY PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG, KHAI THÁC SÂN BAY
MỤC 1: THÔNG SỐ SÂN BAY
Điều 40. Các dữ liệu hàng không.
1. Việcxácđịnhvàthôngbáocácdữliệuhàngkhôngliênquancủasânbayphảiđápứngcácyêucầuvềđộchínhxácvàtínhtoànvẹnđể đáp ứng nhu cầu của người sử dụng cuối cùng.
2. Dữ liệu bản đồ sân bay phải được cung cấp cho dịch vụ thông báo tin tức hàng không.
3. Các đặc tính kỹ thuật của dữ liệu bản đồ sân bay sau khi thu thập, tổng hợp phải được Cục HKVN xem xét, chấp thuận trước khi công bố áp dụng.
[bookmark: _bookmark14]4. Dữ liệu hàng không được số hóa phải có phương án kiểm soát phát hiện các lỗi, đảm bảo độ chính xác của dữ liệu trong suốt quá trình sử dụng, lưu trữ và truyền dữ liệu.
Điều 41. Điểmquychiếusân bay
1. Mỗisân bayphải có mộtđiểmquychiếu.
2. Điểmquychiếusânbayđặtởgầntâmhìnhhọcbanđầuhoặctâmhìnhhọcthiếtkếcủa sân bay vớinguyêntắckhôngđượcthayđổivị trí ban đầu đã chọn.
3. VịtríđiểmquychiếusânbayđượcđovàthôngbáochoAISđếnđộ(0),phút(min)vàgiây(s).
Điều 42. [bookmark: _bookmark15]Cao độsânbayvàđườngcất hạcánh.
1. Cao độvàđịahìnhmặtGeoidởvịtrícầnxácđịnhcủasânbayđượcđochínhxácđến 0,5m vàđượcthông báo cho AIS.
2. Đốivớiđường cất hạ cánh tiếpcậnkhông chính xác,độcaovàđịahìnhmặtGeoidtạimỗingưỡng,độcaotạicuốiđườngCHCvàcủacácđiểmtrunggiancao và thấpđặcbiệt đượcđo chínhxác đến 0,5mvàđượcthôngbáochoAIS.
3. ĐốivớiđườngCHCtiếpcậnchínhxác,độcaovàđịahìnhmặtGeoidcủangưỡng,độcaocuốiđườngCHCvàđộcaolớnnhấtcủakhuvựcchạmbánhđượcđochínhxácđến 0,25mvàđượcthôngbáo cho AIS.
Điều 43. [bookmark: _bookmark16]Nhiệtđộkhôngkhítham chiếucủa sânbay.
1. Nhiệtđộkhôngkhíthamchiếucủasânbaycònđượcgọilànhiệtđộchuẩncủasânbayđượcxácđịnhtheođộ Celsius (độC).
2. Nhiệtđộkhôngkhíthamchiếucủasânbaylànhiệtđộtrungbìnhcủathángnóngnhất,đượcxácđịnhbằngtrungbìnhcộngcủacácnhiệtđộcaonhấthàngngàycủathángnóngnhấttrongnăm(thángnóngnhấtlàthángcónhiệtđộtrungbìnhthángcaonhất).Nhiệtđộ đóđượclấybìnhquân càngnhiềunăm càngtốt, nhưngkhôngdưới 5 năm.
Điều 44. [bookmark: _bookmark17]Kíchthước sânbay vàthôngtinliênquan.
1. Phải đo hoặcmôtảcác dữ liệutừngcôngtrìnhtrên sânbaynhư sau:
a) ĐườngCHC–gócphươngvịthựcchínhxácđến1%độ,hướng,chiềudài,chiềurộng,vịtríngưỡngdịchchuyểnlàmtrònđếnmétgầnnhất,độdốc,loạibềmặt,loạiđườngCHC, đốivớiđườngCHCtiếp cậnchính xác CAT I-hiệntrạngtĩnhkhông;
b) Dảibay,bảohiểmđầuđườngCHC,dảihãmphanhđầu:chiềudài,chiềurộnglàmtrònđếnmétgần nhất,loại bềmặt;
c) Đườnglăn:kýhiệu,chiềurộng,loại bềmặt;
d) Sân đỗtàu bay:loại bềmặt,cácvị tríđỗ tàu bay;
e) Ranhgiớidịchvụkiểmsoát khônglưu,vùngthông báo bay;
f) Khoảng trống:chiềudàilàm trònđếnmét gầnnhất, trắc dọcmặt đất;
g) Cácthiếtbịphụcvụbaynhìnbằngmắttheocácphươngthứctiếpcận,sơntínhiệuvàđèntínhiệuđườngCHC,đườnglănvàsânđỗtàu bay,cácthiếtbịdẫnđườngvàchỉdẫnbaybằngmắtkháctrênđườnglănvàsânđỗtàu bay,baogồmcảcácvịtríchờlănvàcácvạchdừng,vịtrívàloạicủahệthốnghướngdẫnvàovịtríđỗbằngmắt;
h) Vị trívà tần số vôtuyếncủađiểmkiểm tra đài VOR sânbay;
i) Vị trívà sốhiệu của đườnglănnối;và
j) Khoảngcáchlàmtrònđếnmétgầnnhấtcủađàiđịnhvịvàđàilướtcủahệthốnghạcánhbằngthiếtbị(ILS)hoặcgócphươngvịvàđộcaoăngtencủahệthốngthiếtbịhạcánhsóngngắn(Viba-MLS)mócnốivớicácđầumútđườngCHCcóliênquan.
2. ToạđộđịalýcủatừngngưỡngđườngCHCcầnđượcđovàthôngbáochoAISđếnđộ,phút,giây và phần trămgiây.
3. ToạđộđịalýcủacácđiểmthíchhợptrêntimđườnglănđượcđovàcungcấpchoAISđếnđộ,phút, giây và phầntrăm giây.
4. Toạđộđịalýcủatừngvịtríđỗtàu bayđượcđovàcungcấpchoAISđếnđộ,phút,giây và phần trămgiây.
5. Tọađộđịalýcủachướng ngại vậttrongranh giớisânbay, khuvựcvùngtiếpcận và khu vực vùng cấtcánhđượcđovàcungcấpchoAISđếnđếnđộ,phút,giâyvàphầntrămcủagiây.Cácchướng ngại vậtphải được xác định độ cao,loại chướng ngại vật,sơntínhiệuvàđèn cảnh báo(nếucó)và đượcthôngbáo cho AIS.
Điều 45. [bookmark: _bookmark18]Sứcchịutải củamặtđườngsân bay.
1. Phải xácđịnhsứcchịu tảicủamặt đườngsânbay.
2. Sứcchịutảimặtđườngsânbayđốivớitàu baycótrọnglượngđỗlớnhơn5700kgđượcxácđịnhtheophươngpháp"Chỉ sốphâncấptảitrọngtàu bay–chỉ sốphâncấpsứcchịutảimặtđườngsân bay,gọi tắtlàchỉ sốphâncấptàu bay-chỉ sốphâncấp mặtđường(ACN-PCN)bằngcácthông sốsau:
a) Sốphân cấpmặtđường(PCN);
b) Loại mặt đườngcầnxácđịnhACN-PCN;
c) Cấpchịu lựccủa nền đất;
d) Cấp áp suấtbánhlớnnhấtchophéphaytrịsốápsuất bánhlớnnhất chophép;
e) Phươngphápđánhgiá;
3. Tàu bay có ACN bằnghoặcnhỏhơnPCNđược công bốđược phéphoạtđộngtrên bề mặt sân đường sân bay với tải trọng tối đa và giớihạnápsuấtbánhđược công bố theo quy định.
4. ACNcủatàu bayđượcxácđịnh phùhợpvớiphươngphápACN-PCN do nhà sảnxuấtcông bố hoặcquytrình docơquan cóthẩmquyềnphêchuẩn.
5. Chỉ số ACN được xác định theo mặt đườngkết cấu cứnghoặcmềm.
6. ViệccôngbốloạimặtđườngsânbayđểxácđịnhACN-PCN,cấpchịulựccủanền,ápsuấtbánhlớnnhấtchophépvàphươngphápđánhgiáđượcthể hiệnbằngcácmãsauđây:
a) Loại mặt đường sânbay theophương pháp ACN-PCN.	
	
	Mã

	Mặtđườngcứng
	R

	Mặtđườngmềm
	F


b) Cấpchịu lựccủa nền:
	
	Mã

	Cườngđộcao:ĐặctrưngbởitrịsốK=150MN/m3đạidiệnchotấtcảgiátrịKlớnhơn120MN/m3đốivớimặtđườngcứngvàCBR=15(chỉsố Califorliavề sứcchịu tảicủa nền đất)đạidiện cho tấtcả các giátrịCBR lớn hơn 13 đốivới mặt đườngmềm.
	A

	Cườngđộtrungbình:ĐặctrưngbởitrịsốK=80MN/m3đạidiệnchoKthayđổitừ60đến120MN/m3đốivớimặtđườngcứngvàCBR=10đạidiện cho CBRthayđổitừ8 đến 13 đốivớimặtđườngmềm.
	B

	Cườngđộthấp:ĐặctrưngbởitrịsốK=40MN/m3đạidiệnchoKthayđổi từ25-60 MN/m3đốivới mặtđườngcứngvà CBR =6 đại diệncho CBRthay đổi từ4-8đốivớimặtđườngmềm.
	C

	Cườngđộrấtthấp:ĐặctrưngbởitrịsốK=20MN/m3đạidiệnchomọigiátrịcủaKnhỏhơn25MN/m3đốivớimặtđườngcứngvàCBR=3đạidiện cho mọigiátrị củaCBRnhỏ hơn 4đốivới mặtđườngmềm.
	D



c) Cấp ápsuất bánhlớnnhất cho phép:
	
	Mã

	Cao:Ápsuất khônghạnchế
	W

	Trungbình:Áp suấtgiớihạn đến 1,75MPa
	X

	Thấp:Ápsuấtgiớihạn đến1,25 MPa.
	Y

	Rấtthấp:Ápsuấtgiớihạn đến0,50 MPa.
	Z


d) Phươngphápđánhgiá:	
	
	Mã

	Đánhgiákỹthuật:Nghiêncứuchuyênđềvềcácđặctínhcủamặtđườngsân bay vàáp dụngcôngnghệđánhgiátrạngthái mặt đường sânbay.
	T

	Sửdụngkinhnghiệmtàu baykhaithác:Côngnhậntheothựctếmặtđườngsânbayđãchịuđượctàu baycótrọnglượngcụthểhoạtđộngthường xuyên an toàn.
	U


7. Trường hợp tàu bay có chỉ số ACN lớn hơn PCN công bố của mặt đường thì phải tính toán cụ thể và tuân thủ các quy định tại tài liệu này.
8. Sức chịu tải của mặt đường sân bay phục vụ tàu bay có trọng lượng đỗ bằng hoặc nhỏ hơn 5700kg được công bố như sau: 
a) Trọng lượng tàu bay lớn nhất cho phép;
b) Áp suất bánh hơi lớn nhất cho phép.
Điều 46. Vị tríkiểm trađo độ caotrướckhibay.
1. Tạimỗisânbayphảithiết lập mộthoặcnhiềuvịtríkiểmtra độcaotrướckhibay.
2. Vịtríkiểm trađộ cao trước khi baynên đặttạisânđỗtàu bay.
3. Độ cao của vịtríkiểmtra độ cao trướckhi baylà độcaotrungbình củacảkhu vực và đượclàmtrònđếnmét.Độchênh lệch của các vị trí kiểm tra so với độcao trungbình của cảkhuvựccũngkhôngđượcquá 3m
Điều 47. Các cự ly công bố
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải xác định các cự ly công bố trong tài liệu khai thác sân bay và thông báo cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không gồm:
a) TORA: Cự lychạyđàcó thể;
b) TODA: Cựlycất cánhcóthể;
c) ASDA: Cựlydừngkhẩncấpcóthể;
d) LDA: Cựlyhạcánhcóthể.
2. Việc tính toán các cự ly công bố được thực hiện theo Phụ lục tại tài liệu này.
Điều 48. Tình trạng khu vực di chuyển và các hạ tầng liên quan
1. Thôngtinvềtìnhtrạngkhu vực di chuyển tàu bay, trạngtháihoạt độngcủacácthiết bị, hạ tầng cóliênquanphải được cung cấp đến cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không để thôngbáocho cáctàu bayđivà đến.Thôngtinphảithườngxuyênđượccậpnhậtvànhữngthayđổivềtrạngtháikhu vực di chuyển của tàu bayphảiđượcthông báokịpthời.
2. Điều kiện của khu vực di chuyển tàu bay và trạng thái hoạt động của thiết bị, hạ tầng cóliênquanphải được giám sát; trường hợp có ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tàu bay, người khai thác cảng hàng không, sân bay phải cung cấp thông tin phục vụ việc thông báo tin tức hàng không và đưa ra các hành động phù hợp, đặcbiệt làcác vấn đề sau:
a) Công tácxây dựnghoặcbảotrì;
b) Độgồghềhoặchư hỏngtrênđườngCHC, đườnglănhaysân đỗtàu bay;
c) Bùn, hoặc sương mù trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay; (áp dụng cho đến ngày 4/11/2020)
d) Nước, bùn hoặc sương mù trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay; (áp dụng cho đến ngày 5/11/2020)
e) NướctrênđườngCHC,đườnglănhaysânđỗtàu bay; (áp dụng đến ngày 4/11/2020)
f) Hóa chất gây ô nhiễm sử dụng trên trên đường CHC, đường lăn, sân đỗ tàu bay.
g) Cácụ đấthoặc dải đất cạnhđườngCHC, đườnglăn haysân đỗtàu bay;
h)  Hoáchất sử dụng trênđườngCHChoặcđườnglăn;
i) Các rủi rotạm thờikhác, kểcảtàu bayđangđỗ;
j) Một phầnhoặctoàn bộthiết bị bằngmắtcủasânbaybị hỏnghoặchoạtđộngsai;
k)  Nguồn cấpđiệnthôngthườnghoặcnguồncấpđiện dựphòngbị hỏng.
3. Cho đến ngày 4/11/2020, đểđápứngcácquy định tạikhoản1, khoản 2 Điều này, người khai thác cảng hàng không sân bay phải thực hiện kiểm tra khu vực di chuyển tàu bay ítnhấtmộtlầntrongngàyở sân baycómã số1 và 2 vàítnhất2lầntrongngày với sân baymãsố 3 và 4.
4. Kể từ ngày 5/11/2020, đểđápứngcácquy định tạikhoản1, khoản 2 Điều này, người khai thác cảng hàng không sân bay phải kiểm tra giám sát khu vực di chuyển tàu bay theo quy định như sau:
a) Đối với khu vực di chuyển của tàu bay, thực hiện kiểm tra ít nhất 1 là lần đối với sân bay có mã số 1 và 2 vàítnhất2lầntrongngày với sân baymãsố 3 và 4; và
b) Đối với đường CHC, ngoài số lần kiểm tra theo quy định tại mục a), tình trạng bề mặt đường CHC phải được kiểm tra bất cứ khi nào có sự thay đổi đáng kể do điều kiện thời tiết.
5. Cho đến ngày 4/11/2020, nhân viên thực hiện việc đánh giá và báo tình trạng bề mặt khu vực di chuyểntheo quy định tại khoản 2 đến khoản 9 của Điều này cần được huấn luyện và có đủ khả năng để đáp ứng các tiêu chuẩn do nhà nước đặt ra.
6. Kể từ ngày 5/11/2020, nhân viên thực hiện việc đánh giá và báo tình trạng bề mặt đường CHC theo quy định tại khoản 2 đến khoản 6 của Điều này phải được huấn luyện và có đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ (Hương dẫn nhân viên đào tào theo quy định tại phụ lục ......).
Điều 49. NướctrênđườngCHC (áp dụng tới ngay 04/11/2020)
1. Trongtrường hợp trên đường CHC có nước, việc mô tả tình trạng bề mặt đường CHC cần sử dụng các thuật ngữ phù hợp như sau:
a) VỆTẨM:Bềmặt bịthayđổi màu sắcdonước.
b) ƯỚT:Bềmặtbịẩmdonướcnhưngkhôngbị đọngnước.
c) ĐỌNG NƯỚC: có hơn 25% diện tích bể mặt đường CHC bị đọng nước với chiều sâu hơn 3mm.
2. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thông báo tình trạng trơn trượt của đườngCHChoặcmộtphầnđườngCHC.
3. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thông báo tình trạng mặt đường CHC đến cơ quan thông báo tin tức hàng không và các đơn vị liên quan khi hệ số ma sát của đường CHC hoặc một phần đường CHC thấp hơn hệ số ma sát được quy định trong tài liệu này.
Điều 50. Tình trạng bề mặt đường CHC để sử dụng trong báo cáo [áp dụng ngày 5/11/2020]
1. Tình trạng mặt đường CHC phải được đánh giá và báo cáo thông qua loại (mã) tình trạng đường CHC (RWYCC) được quy định bằng các thuật ngữ sau:
a. KHÔ
b. SƯƠNG MÙ
c. BÙN LẦY
d. ĐỌNG NƯỚC
e. ƯỚT
f. HÓA CHẤT
g. CÁT
2. Bất cứ khi nào đường CHC bị bẩn, việc đánh giá đột sâu và độ bao phủ của vệt bẩn phải được thực hiện và báo cáo.
3. ĐườngCHChoặcmộtphầnđườngCHC bị trơndo ướt phải được thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.
4. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thông báo tình trạng mặt đường CHC đến người sử dụng sân bay khi hệ số ma sát của đường CHC hoặc một phần đường CHC thấp hơn mức quy định trong tài liệu này.
Điều 51. [bookmark: _bookmark22]Di chuyển tàu bay hỏng
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải xây dựngphươngándi chuyểntàu bayhỏngmấtkhả năngtự di chuyển, trong đó xác định vàthôngbáosốđiệnthoạivàsốFaxcủacơquanđược giao xử lýcác tình huống dichuyểntàu bayhỏngtrênkhubayhoặckhu vựclân cận.
2. Người khai thác cảng hàng không, sân baythôngbáo phạm vi,khảnăng dichuyểntàu bayhỏng trênkhubayhoặckhuvựclâncận của người khai thác cảng hàng không, sân bay cho nhàkhaitháctàu bay.
Điều 52. [bookmark: _bookmark23]Khẩn nguy và cứu hoả.
1. Sân bay phảicó phươngánkhẩn nguyvàcứu hoả.Người khai thác cảng hàng không, sân bay phảithôngbáo trangthiếtbịsânbay có thểkhẩn nguyvà cứu hoả đốivới các loạitàu bay.
2. Mứcđộsẵnsàngthôngthườngtạisânbayđượcbiểuthịbằngcấpkhẩnnguyvàcứu hoảkèm theo chủngloại và sốlượngxecứuhoảmàsân baycó.
3. Khimứcđộsẵnsàngtạisânbayvềcấpkhẩnnguyvàcứuhoảcóthayđổi, người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, quy đinh của tài liệu này trong việc cập nhật, công bố lại cấp khẩn nguy và cứu hỏa, thôngbáođếncơsởcungcấpdịchvụkhônglưuvàAISđểthực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.
[bookmark: _bookmark24]MỤC 2: ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH
Điều 53. Số lượng và hướng đường cất hạ cánh    
1. Chọn sốlượngvàhướngđườngCHCtrênsân baysaocho đảmbảođượchệsốsửdụngsânbaytheoyêucầuvềgiócàng cao càng tốt, khuyến khích không nhỏhơn95%đốivớicácloạitàu baymàsânbaydự kiến khai thác.
2. Nghiên cứuchọnvịtrívàhướngđườngCHCđảmbảo chotuyếnbayđếnvàbay điảnhhưởngítnhấtđếncáccôngtrìnhcủađịaphươngở khutiếpcậnvàcáccôngtrìnhlâncậnsânbayítchịuảnhhưởngcủatiếngồnđểkhôngphảigiảiquyếthậuquảtrongtươnglai.
3. Chọnthànhphầngió cạnh lớnnhấtchophép: 
	Theo khoản 1 Điều này, có thể giả địnhlà trongđiềukiệnbìnhthườngkhôngchotàu bay cấthạcánhnếuthànhphầngiócạnhvượtquá:
	a) 37km/hchotàu baycóchiềudàiđườngCHCthamchiếulà1500mhoặclớnhơn;trongtrườnghợpthựctếnếuhiệu quả hãm phanhcủađườngCHCkémdohệsố masátdọckhông đủ,thìthànhphầngió cạnhkhôngquá 24km/h;
	b) 24km/hchotàu baycầnchiềudàiđườngCHCthamchiếubằnghoặclớnhơn1200 m nhưngnhỏhơn1500m;
	c) 19km/hchotàu baycần chiềudàiđườngCHCthamchiếunhỏhơn1200m.
4. KhichọncácthôngsốđểtínhtoánhệsốsửdụngđườngCHCcầndựavàonhữngsốliệuthốngkêtincậyvềsựphânbốgiótrongthờikỳcàngdàicàngtốtnhưngkhôngdưới5 năm.Nhữngthôngsốsửdụngđượcđoítnhất8lầntrongngày,vớinhữngkhoảngthờigianbằngnhau.
Điều 54. Vịtríngưỡngđường CHC
1. NgưỡngđườngCHCđượcbố tríở cạnh cuối đườngCHC, trừcáctrườnghợp do cácđiều kiệnkhai thácyêucầu,cóthểchọn vị tríkhác.
2. TrongcáctrườnghợpdịchchuyểnvịtríthôngthườngcủangưỡngđườngCHCtạmthờihaylâudàithìphảixemxétcácyếutốảnhhưởngđếnvịtríngưỡngđườngCHC.Khidịchchuyểnngưỡngdo tìnhtrạngđườngCHCkhôngđảmbảothìcần dựkiếnmộtkhuvựckhôngcó chướngngại vậtcó chiềudài tối thiểu 60 mnằm giữakhu vựcđườngCHCkhôngsửdụngđượcvàngưỡngdịchchuyển.Đồngthờiphảibổsungmộtkhuvựclàmdảibảohiểmđầu đápứngcácyêu cầukỹthuật.
Điều 55. Chiềudài thựctếcủađườngCHC
1. ĐườngCHCchính: 
Trừcáctrườnghợp quy định tại khoản 3 Điều này,chiềudàithựctế đườngCHCchínhcần thoả mãn các yêu cầukhaitháccủatàu baysửdụngđườngCHCvà khôngnhỏhơnchiềudàilớn nhấtđượcxácđịnhbằngcáchệsốđiềuchỉnhđiềukiệntạichỗtheotínhnăngcấthạcánhcủatàu baysửdụngđườngCHC.
2. ĐườngCHCphụ
XácđịnhchiềudàiđườngCHCphụtươngtựnhưcáchxácđịnhchiềudàiđườngCHCchính.TuynhiênđườngCHCphụchỉcầntínhchotàu baysẽsửdụngđườngCHCphụ đónhằmbổtrợchođườngCHCchínhhoặcbổsungđểhệsốsửdụngcácđườngCHCtăng lên bằng 95% hoặc hơn.
3. ĐườngCHCvớidảihãmphanhđầu hoặckhoảng trống
Trongnhữngtrườnghợpcódảihãmphanhđầuhoặckhoảng trốngtiếpgiápvớiđườngCHC,cóthểchophépchiềudàithựccủađườngCHCnhỏhơnchiềudàitínhđượctheo7.1.7hay7.1.8nhưngtrongtrườnghợpnàybấtcứsựsửdụngkếthợpnàocủađườngCHCvớidảihãmphanhđầuvàkhoảng trốngcũngphảiđápứngnhữngyêucầukhai tháccủatàu baycấthạcánhtrênđườngCHCđó.
Điều 56. Chiều rộng đường CHC
1. Chiều rộng đường CHCkhông nhỏ hơn giá trị theo bảng sau: 	Comment by Myducumen: Phù hợp với 3.1.10 của annex
	
	Khoảng cách giữa 2 mép ngoài của bánh ngoài càng chính (OMGWS)

	Mã số
	Nhỏ hơn 4,5m
	Từ 4,5m đến nhỏ hơn 6m
	Từ 6m đến nhỏ hơn 9m
	Từ 9m đến nhỏ hơn 15m

	1a
	18m
	18m
	23m
	-

	2a
	23m
	23m
	30m
	

	3
	30m
	30m
	30m
	45m

	4
	-
	-
	45m
	45m

	a. Chiều rộng của đường CHC tiếp cận chính xác không nên nhỏ hơn 30m đối với sân bay mã số 1 hoặc 2


2. Khoảng cách tối thiểu giữa hai tim đường CHCsong song và không có thiết bị, được sử dụng đồng thời là:
	a) 210m khi mã số đường CHC lớn hơn là 3 hoặc 4;
	b)150m khi mã số đường CHC lớn hơn là 2; 
	c) 120m khi mã số đường CHC lớn hơn là 1.
	4. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, khoảng cách tối thiểu giữa hai tim đường CHC song song có thiết bị là: 
	a) 1035m cho tiếp cận song song độc lập;
	b) 915m cho tiếp cận song song phụ thuộc;
	c) 760m cho cất cánh song song độc lập;
	d) 60m cho hoạt động song song tách chiều;
	5. Trong các trường hợp với hoạt động song song tách chiều, khoảng cách tối thiểu giữa hai tim đường CHC song song có thiết bị có thể:	Comment by tran huy hoang: tìm hiểu lại quy định này
	a) Giảm 30m cho từng khoảng so le 150m mà đường CHC dịch về phía tàu bay tiếp cận, nhưng không giảm quá 300m; 
	b) Tăng thêm 30m cho từng khoảng 150m mà đường CHC dịch xa khỏi tàu bay tiếp cận.
Điều 57. Độ dốc dọc đường CHC
	1. Độ dốc dọc trung bình đường CHC được xác định bằng tỷ số giữa hiệu số cao độ điểm cao nhất và thấp nhất dọc tim đường CHC và chiều dài của đường CHC. Độ dốc dọc đường CHC phải đảm bảo:
	a)Không vượt quá 1 % khi mã số là 3 hoặc 4
	b) Không vượt quá 2 % khi mã số là 1 hoặc 2.
	2. Độ dốc dọc bất kỳ phần nào của đường CHC không vượt quá:
	a) 1,25% đối với đường CHC có mã số 4, trừ khu vực 1/4 chiều dài đường CHC ởđầu và 1/4 chiều dài đường CHC ở cuối, độ dốc dọc không vượt quá 0,8%;
	b) 1,5% khi đường CHC có mã số 3, trừ khu vực ở 1/4 chiều dài đường CHC ởđầu và 1/4 chiều dài đường CHC ở cuối, có thiết bị hạ cánh chính xác CAT II hoặcCAT III, độ dốc dọc không vượt quá 0,8 %;
	c) 2% đối với đường CHC có mã số 1 hoặc 2.
	3. Trong trường hợp không tránh khỏi phải thay đổi độ dốc dọc thì hiệu số giữa 2 độdốc kề nhau không vượt quá:
	a) 1,5% đối với đường CHC có mã số 3 hoặc 4; và
	b) 2% đối với đường CHC có mã số 1 hoặc 2.
	4. Chuyển tiếp từ độ dốc này sang độ dốc kháctheo bề mặt cong với sự thay đổi dốc không vượt quá:
	a) 0,1% trên 30 m (bán kính tối thiểu đường cong đứng là 30.000 m) đối với đườngCHC có mã số 4;
	b) 0,2% trên 30 m (bán kính tối thiểu đường cong đứng là 15.000 m) đối vớiđường CHC có mã số 3; và
	c) 0,4% trên 30 m (bán kính tối thiểu đường cong đứng là 7.500 m) đối với đườngCHC có mã số 1 hoặc 2.
Điều 58. Đảm bảo tầm nhìn trên đường CHC
	1.Trong trường hợp đường CHC không tránh được sự thay đổi độ dốc thì phải đảm bảo cho phép nhìn rõ từ một điểm bất kỳ ở độ cao: 
	a) 3m trên đường CHC đến mọi điểm khác ở độ cao 3m trên đường CHC với khoảng cách ít nhất bằng nửa chiều dài đường CHC mã chữ C, D, E hoặc F;
	b) 2m trên đường CHC đến mọi điểm khác ở độ cao 2m trên đường CHC với khoảng cách ít nhất bằng nửa chiều dài đường CHC mã chữ B;
	c) 1,5m trên đường CHC đến mọi điểm khác ở độ cao 1,5m trên đường CHC với khoảng cách ít nhất bằng nửa chiều dài đường CHC mã chữ A.
Điều 59. Khoảng cách giữa các điểm thay đổi độ dốc đường CHC
	1. Việcthay đổi độ dốc đườngCHC phải đảm bảo yêu cầu tránh mặt cắt dọc đường CHC hình sóng hoặc thay đổi nhiều độ dốc dọc cục bộ cạnh nhau.
	2. Khoảng cách giữa các đỉnh của hai đường cong liên tiếp không nhỏ hơn giá trị lớn hơn trong các trường hợp tương ứng dưới đây:  
	a) Tổng giá trị tuyệt đối các trị số thay đổi độ dốc (độ biến dốc) nhân với các giá trị tương ứng: 30.000m khi mã số đường CHC là 4; 15.000 m khi mã số đường CHC là 3;5.000 m khi mã số đường CHC là 1 hoặc 2; 
	b) 45 m.
Điều 60. Độ dốc ngang đường CHC
	1. Độ dốc ngang đường CHC phải đảm bảo thoát nước nhanh.Độ dốc ngang lý tưởng nhất bằng: 
	a) 1,5 % khi mã chữ C, D, E hoặc F;
	b) 2 % khi mã chữ A hoặc B; 
	c) Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá 1,5% và 2% tương ứng, cũng không được nhỏ hơn 1%, trừ những chỗ giao nhau giữa đường CHC hay đường lăn vì ở đó cần có những độ dốc nhỏ hơn.
	2. Độ dốc ngang phải giống nhau trên toàn bộ chiều dài của đường CHC ngoại trừ tại khu vực giao với với đường CHCkhác hoặc đường lăn.
Điều 61. Bề mặt đường cất hạ cánh
1. BềmặtđườngCHCphảiđượcxâydựngđảmbảođủmasátvàkhôngảnhhưởngxấu khácđếnviệc cất cánhvà hạ cánhcủatàu bay.
2. BềmặtđườngCHCkhi xâydựnghoặc nâng cấp, cải tạo, sửa chữa có độ ma sát bằng hoặc lớn hơn độ ma sát được quy định.
3. Bề mặt đường CHC phải được đánh giá khi xây dựng hoặc sửa chữa để đảm bảo rằng đặc tính ma sát phù hợp với mục tiêu thiết kế.
4. Việc đo đặc tính ma sát đối với đường CHC mới hoặc được CHC được sửa chữa được khuyến khích thực hiện bằng thiết bị đo độ ma sát liên tục sử dụng tính năng tự làm ướt.
5. Chiều sâutrungbình của rãnhnhám trênbề mặt mớikhông nhỏ hơn 1,0mm.
6. Bềmặt có rãnh hoặc gờ tạo nhám cần vuông góc với tim đường CHC hoặc song song với khe ngang, nếu khe ngang không vuông góc với tim.
Điều 62. Lề đường CHC
1. Đường CHC mã chữ D ,E, F và đường CHC phải có lề đường CHC.
2. Đối với tàu bay có OMGWS từ 9m đến nhở hơn 15m, lề đườngCHCnênbốtríđối xứnghaibênđườngCHCsao chotổngchiềurộngđườngCHCvà cáclề của nókhông nhỏ hơn:
a) 60 m nếuđườngCHCcó mãchữD hoặcE;và
b) 60 m nếu đường CHC có mã chữ F với tàu bay có 2 hoặc 3 động cơ; và
c) 75 m nếuđườngCHCcó mãchữF với tàu bay có 4 động cơ (hoặc nhiều hơn).
3. Bề mặt lề giáp với đường CHC bắt đầu từ mép đường CHC với độ dốc ngang hướng xuôi ra ngoài không lớn hơn 2,5%;
4. Lề đường CHCphải đảm bảo có thể chịu được tải trọng của tàu bay lăn ra ngoài đường CHC mà không làm hư cấu trúc tàu bay và các phương tiện mặt đất hoạt động trên lề.
Điều 63. Sân quay đầu đường CHC
	1.Cuối đường CHC mã chữ là D, E hoặc F không có đường lăn nối hoặc đường lăn quay đầu, thì phải có sân quay đầu đường CHC để cho tàu bay quay đầu 180 độ;
	2.Cuối đường CHC mã chữ là A, B hoặc C không có đường lăn nối hoặc đường lăn quay đầu, thì nên có sân quay đầu đường CHC để cho tàu bay quay đầu 180 độ, nếu có điều kiện hoặc có yêu cầu.
	3.Sân quay đầu đường CHC có thể đặt ở cả hai phía trái hoặc phải của đường CHC ở cả hai đầu đường CHC và ở vị trí trung gian nào đó theo yêu cầu.
	4.Góc giao nhau của sân quay đầu đường CHC với đường CHC không vượt quá 30o.
	5.Góc quay của bánh lái mũi dùng để thiết kế sân quay đầu đường CHC không vượt quá 45o.
	6.Sân quay đầu đường CHC phải đảm bảo sao cho khi cabin của tàu bay ở trên vạch sơn tín hiệu sân quay đầu, thì khoảng cách giữa bất kỳ mép ngoài bánh nào của càng tàu bay và mép của sân quay đầu cũng không nhỏ hơn giá trị trong bảng sau:

	
	Khoảng cách mép ngoài của bánh ngoài càng tàu bay (OMGWS)

	
	Dưới 4,5m 
	Từ 4,5m đến dưới 6m
	Từ 6m đến dưới 9m
	Từ 9m đến dưới 15m

	Khoảng cách
	1,5m
	2,25m
	3ma – 4mb
	4m

	a Nếu sân quay đầu đường CHC sử dụng cho tàu bay có khoảng cách từ càng mũi tới tim của càng chính nhỏ hơn 18m
b Nếu sân quay đầu đường CHC sử dụng cho tàu bay có khoảng cách từ càng mũi tới tim của càng chính lớn hơn 18m


	7.Độ dốc dọc và độ dốc ngang trên sân quay đầu đường CHC phải đủ để thoát nước, không cho nước đọng trên bề mặt. Các độ dốc này có thể bằng độ dốc mặt đường CHC.
	8.Sức chịu tải của sân quay đầu đường CHC đảm bảo tối thiểu phải bằng sức chịu tải của đường CHC.
	9.Bề mặt của sân quay đầu đường CHC phải đảm bảo:
	a) Không có sự bất thường về bề mặt mà chúng có thể gây hư hỏng cho tàu bay khi tàu bay sử dụng sân quay đầu;
	b)Có độ ma sát tối thiểu bằng bề mặt đường CHC.
	10.Lề của sân quay đầu đường CHC phải đảm bảo
	a) Kết cấu để chống lại sự xói mòn bởi luồng phòng phụt động cơ tàu bay và đảm bảo đủ chiều rộng để phần động cơ tàu bay nằm trong lề sân bay đầu, ngăn cản các vật thể lạ cuốn vào đồng cơ tàu bay;
	b) Có sức chịu tải đảm bảo chịu được tải trọng của tàu bay trong trường hợp tàu bay di chuyển trên lề trong một số trường hợp mà không làm hư hỏng tàu bay và đảm bảo chịu được tải trọng của các loại phương tiện phục vụ mặt đất khác hoạt động ở trên lề.
Điều 64. DảiCHC (dải bay)
	1.Chiều dài dải CHC gồm đường CHC và các đoạn kéo dài thêm nằm trước ngưỡng kể từ mép đường CHC hoặc dải hãm phanh đầu với chiều dài không nhỏ hơn:
	a) 60m khi đường CHC có mã số là 2, 3 hoặc 4;
	b) 60m khi đường CHC có mã số là 1 và đường CHC có thiết bị;
	c) 30m khi đường CHC có mã số là 1 và đường CHC không có thiết bị.
	2.Chiều rộng dải CHC của đường CHC tiếp cận chính xác được mở rộng theo phương ngang khi điều kiện cho phép tới một khoảng cách không được nhỏ hơn:
	a) 140m khi mã số là 3 hoặc 4về mỗi phía của tim đường CHC và kéo dài hết chiều dài dải CHC;	Comment by Myducumen: Không thể thay được vì quy định tại Nghị định 32 là 150m, phải công bố khác biệt
	b) 70m khi mã số là 1 hoặc 2về mỗi phía của tim đường CHC và kéo dài hết chiều dài dải CHC.
	3.Chiều rộng dải CHC của đường CHC tiếp cận giản đơn được mở rộng về mỗi phía theo phương ngang tới một khoảng cách không nhỏ hơn:
	a) 140m khi mã số là 3 hoặc 4 về mỗi phía của tim đường CHC và kéo dài hết chiều dài dải CHC; 
	b) 70m khi mã số là 1 hoặc 2 về mỗi phía của tim đường CHC và kéo dài hết chiều dài dải CHC.
	4.Chiều rộng dải CHC của đường CHC không có thiết bị được mở rộng về mỗi phía theo phương ngang hết chiều dài dải CHC với một khoảng cách không được nhỏ hơn: 
	a) 75 m khi mã số là 3 hoặc 4;
	b) 40 m khi mã số là 2; 
	c) 30 m khi mã số là 1.
Điều 65. Vật thể nằm trên dải CHC
	1.Nếu vật thể nằm trên dải CHC có thể uy hiếp an toàn bay thì cần xem nó như chướng ngại vật và phải di chuyển càng xa càng tốt;
	2. Trên dải CHC không được có bất kỳ công trình cố định nào ngoài các thiết bị bằng mắt cần thiết cho mục đích dẫn đường hàng không và thoả mãn các yêu cầu dễ gãy theo quy định. Không được có vật thể di động trong phạm vi của dải CHC trong thời gian tàu bay CHC trên đường CHC, trong phạm vi như sau:
	a) 77,5m kể từ tim đường CHC có thiết bị hạ cánh chính xác CAT I, II hoặc III khi mã số là 4 và mã chữ là F; 
	b) 60m kể từ tim của đường CHC có thiết bị hạ cánh chính xác CAT I, II hay III khi mã số là 3 hoặc 4; 
	c) 45m kể từ tim của đường CHC có thiết bị hạ cánh chính xác CAT I khi mã số là 1 hoặc 2.
Điều 66. San gạt dải CHC
	1.Đối với đường CHC có thiết bị, dải CHC được san nền trong phạm vi khoảng cách tối thiểuvề mỗi phía kể từ tim đường CHC kéo dài nhằm đảm bảo cho tàu bay sử dụng đường CHC an toàn trong trường hợp lăn ra khỏi phạm vi đường CHC như sau:
	a) 75m khi mã số là 3 hoặc 4;
	b) 40m khi mã số là 1 hoặc 2.
	2.Đối với đường CHC không có thiết bị, dải CHC được san nền trong phạm vi khoảng cách tối thiểuvề mỗi phía kể từ tim đường CHC kéo dài nhằm đảm bảo cho tàu bay sử dụng đường CHC an toàn trong trường hợp lăn ra khỏi phạm vi đường CHC như sau:
	a) 75m khi mã số là 3 và 4 hoặc
	b) 40m khi mã số 2;
	c) 30m khi mã số 1.
	3. Một phần bề mặt dải CHC trong phạm vi đường CHC, lề hay dải hãm phanh đầu chính là bề mặt của đường CHC, lề hay dải hãm phanh đầu.
	4. Trong dải CHC, ít nhất trong phạm vi 30m trước ngưỡng đường CHC phải được xây dựng cẩn thận, nhằm chống xói do luồng khí từ động cơ tàu bay và khi tàu bay chạm bánh không bị va đập vào mép đường CHC nhô lên.
Điều 67. Độ dốc của dải CHC
	1. Độ dốc dọc dải CHC không vượt quá: 
	a) 1,5% khi mã số là 4;
	b) 1,75% khi mã số là 3;
	c) 2% khi mã số là 1 hoặc 2.
	2.Độ dốc ngang trên dải CHC phải đảm bảo không cho đọng nước mặt nhưng không lớn hơn:
	a) 2,5% khi mã số là 3 hoặc 4;
	b) 3% khi mã số là 1 hoặc 2;
	c) Trường hợp cần thoát nước nhanh trong phạm vi 3m đầu tiên ngoài mép đường CHC, lề hoặc dải hãm phanh đầu có dốc theo hướng từ đường CHC ra có thể lấy bằng 5%.
Điều 68. Sức chịu tải dải CHC
	1. Sức chịu tải của dải CHC đối với đường CHC có thiết bị được quy định như sau:
	a) Đối với đường CHC có mã số là 3, 4: Trong giới hạn tối thiểu 75m có tính từ tim đường CHC kéo dài cần được gia cố hoặc xây dựng sao cho khi các loại tàu bay dự kiến khai thác lăn ra ngoài đường CHC ít bị nguy hiểm nhất;
	b) Đối với đường CHC có mã số là 1, 2: Trong giới hạn tối thiểu 40m có tính từ tim đường CHC kéo dài cần được gia cố hoặc xây dựng sao cho khi các loại tàu bay dự kiến khai thác lăn ra ngoài đường CHC ít bị nguy hiểm nhất.
	2. Sức chịu tải của dải CHCđối với đường CHC không có thiết bị được quy định như sau:
	a) Đối với đường CHC có mã số là 3, 4: Trong giới hạn tối thiểu 75m có tính từ tim đường CHC kéo dài cần được gia cố hoặc xây dựng sao cho khi các loại tàu bay dự kiến khai thác lăn ra ngoài đường CHC ít bị nguy hiểm nhất;
	b) Đối với đường CHC có mã số là 2: Trong giới hạn tối thiểu 40m có tính từ tim đường CHC kéo dài cần được gia cố hoặc xây dựng sao cho khi các loại tàu bay dự kiến khai thác lăn ra ngoài đường CHC ít bị nguy hiểm nhất.
	c) Đối với đường CHC có mã số là 1: Trong giới hạn tối thiểu 30m có tính từ tim đường CHC kéo dài cần được gia cố hoặc xây dựng sao cho khi các loại tàu bay dự kiến khai thác lăn ra ngoài đường CHC ít bị nguy hiểm nhất.
Điều 69. Khu vực an toàn cuối đường CHC(Runway end safety areas - RESA)
	1.Phải xác định và thiết lập khu vực an toàn cuối đường CHC tại điểm cuốidải CHC của đường CHC khi:
	a)Mã số là 3 hoặc 4;
	b) Mã là 1 hoặc 2 và đường CHC có thiết bị.
	2. Khuyến khích việc xác định và thiết lập khu vực an toàn cuối đường CHC đối với sân bay mã số là 1 hoặc 2 và đường CHC không có thiết bị.
	3.Khu vực an toàn cuối đường CHC được kéo dài từ cuối dải CHC đến khoảng cách tối thiểu 90m với các trường hợp:
	a) Mã số là 3 hoặc 4;
	b) Mã số là 1 hoặc 2 và đường CHC có thiết bị;
	c) Nếu có thể thiết lập một hệ thống hãm tàu bay(arrestingsystem), chiều dài trên có thể được giảm xuống dựa trên đặc điểm kỹ thuật thiết kế của hệ thống hãm tàu bay.
	4.Trong điều kiện cho phép, khuyến khích áp dụng khu vực an toàn cuối đường CHC được kéo dài càng xa càng tốt; có thể kéo dài chiều dài khu vực bảo hiểm an toàn cuối đường cất hạ cánh bắt đầu từ điểm cuối của dải CHC tới khoảng cách tối thiểu là:	Comment by tran huy hoang: Nghiên cứu chọn 1 trong 2 điểm 4 hoặc 5
	a) 240m đối với mã số là 3 hoặc 4; hoặc giảm độ dài khi có hệ thống hãm;
	b)120m đối với mã số là 1 hoặc 2 và đường CHC có thiết bị; hoặc giảm độ dài khi có hệ thống hãm;
	c) 30m đối với mã số là 1 hoặc 2 và đường CHC không có thiết bị.
	5. Chiều rộng khu vực an toàn cuối đường CHC ít nhất bằng hai lần chiều rộng thực tế của đường CHC.Trong điều kiện cho phép, chiều rộng khu vực an toàn cuối đường CHCkhuyến khích lấy bằng với chiều rộng dải CHC.
	6. Vật thể nằm trên khu vực an toàn cuối đường CHC
	a) Một vật thể nằm trên khu vực an toàn cuối đường CHC có thể gây nguy hiểm cho tàu bay nên được coi là một chướng ngại vật và cần di dời càng xa càng tốt hoặc được loại bỏ;
	b) Trong điều kiện bắt buộc phải tồn tại vật thể trên khu vực an toàn cuối đường CHC, việc xác định vị trí và lắp đặt các vật thể phải đảm bảo các yêu cầu về độ dễ gẫy theo quy định;
	7. Khu vực an toàn cuối đường CHC phải được làm sạch và san ủi để sẵn sàng cho các tàu bay cần đáp xuống đường CHC đột xuất hoặc tàu bay trượt ra ngoài đường CHC.
	8. Độ dốc của khu vực an toàn cuối đường CHC
	a) Độ dốc dọc của khu vực an toàn cuối đường CHC không được vượt quá độ dốc 5% theo hướng giảm;
	b) Độ dốc ngang của khu vực an toàn cuối đường CHC không được vượt quá 5% trong cả trường hợp tăng hoặc giảm độ dốc.
	10. Sức chịu tải của các khu vực an toàn cuối đường CHC phải được tính toán để đảm bảo giảm nguy cơ hư hỏng tàu bay khi tàu bay và đảm bảo cho các phương tiện khẩn nguy cứu hoả có thể di chuyển được.
Điều 70. Khoảng trống (clearway) 
	1. Khoảng trống được bắt đầu ở cuối cự ly chạy đà cất cánh.
	2. Chiều dài khoảng trống không vượt quá nửa chiều dài cự ly chạy đà cất cánh.
	3. Chiều rộng khoảng trốngít nhất là 75m về mỗi phía tim đường CHC kéo dài.
	4. Bề mặt của khoảng trống không được nhô lên khỏi mặt nghiêng với độ dốc lên 1,25%. Giới hạn dưới của mặt phẳng đó là mặt nằm ngang có tính chất: 
	a) Vuông góc với mặt phẳng đứng đi qua tim đường CHC; 
	b) Đi qua một điểm nằm trên tim đường CHC ở cuối cự ly chạy đà cất cánh.
	5. Tránh việc thay đổi đột ngột độ dốc của khoảng trống nếu độ dốc khoảng trống tương đối nhỏ hay độ dốc trung bình là dốc lên. Trong những trường hợp khoảng trống nằm trong phạm vi 22,5m hoặc một nửa chiều rộng của đường CHC, tuỳ theo giá trị nào lớn hơn, về mỗi phía tim đường CHC kéo dài; độ dốc, sự thay đổi độ dốc cũng như sự chuyển tiếp của độ dốc từ đường CHC đến khoảng trống phải phù hợp với yêu cầu của đường CHC đó.
	6. Vật thể trên khoảng trống có nguy cơ làm mất an toàn cho tàu bay được coi như chướng ngại vật vàphải được dời đi.
Điều 71. Đoạn dừng (dải hãm phanh đầu -stopway)	Comment by tran huy hoang: Nghị định 32 dùng tên Đoạn dừng
	1. Đoạn dừng của đường CHCcó chiều rộng như đường CHC mà nó nối tiếp.
	2. Độ dốc và sự thay đổi độ dốc của đoạn dừng cũng như chuyển tiếp từ đường CHC đến đoạn dừng phải đồng bộ với độ dốc của đường CHC, trừ những trường hợp khi:
	a) Đường CHC mã số 4 có độ dốc dọc 0,8% tại khu vực 1/4 chiều dài đường CHC ởđầu và 1/4 chiều dài đường CHC ở cuối, thì đoạn dừng không nhất thiết có độ dốc dọc là 0,8%.
	b) Ở chỗ tiếp giáp giữa đoạn dừng với đường CHC và dọc theo đoạn dừng, sự thay đổi độ dốc tối đa có thể bằng 0,3% trên đoạn 30m (bán kính tối thiểu của đường cong đứng bằng 10.000m) đối với đường CHC có mã số 3 hoặc 4.
	3. Đoạn dừng được gia cố hay xây dựng sao cho khi tàu bay bị trượt ra khỏi đường CHC, nó có thể chịu được tải trọng tàu bay mà không làm hỏng cấu trúc tàu bay.
	4. Bề mặt đoạn dừng được xây dựng sao cho bảo đảm được hệ số ma sáttương đương hoặc hơn độ ma sát trên đường CHC.	Comment by tran huy hoang: Nếu quy định có stopway thì phải công bố độ ma sát của stopway
Điều 72. Khu vực hoạt động của thiết bị vô tuyến đo độ cao
	1. Khu vực hoạt động của  thiết bị vô tuyến đo độ cao (Radio altimeter operating area- RAOA) được bố trí tại khu vực trước ngưỡng vào của đường CHC tiếp cận chính xác.
	2. Chiều dài khu vực hoạt động của RAOA được kéo dài ra phía trước ngưỡng ít nhất là 300m.
	3. Chiều rộng của khu vực hoạt động của RAOA được mở rộng ra hai phía cách tim đường CHC là 60m, trừ những tình huống đặc biệt cho phép, khoảng cách đó có thể được giảm xuống nhưng không dưới 30m, nếu việc giảm đó không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của tàu bay.
	4. Không thay đổi độ dốc địa hình hoặc thay đổi ít nhất có thể độ dốc dọc trên khu vực hoạt động của RAOA. Khi không tránh được thay đổi độ dốc thì phải thay đổi từ từ, tránh đột ngột hoặc đổi chiều độ dốc. Sự thay đổi giữa 2 độ dốc cạnh nhau không vượt quá 2 % trên 30m.
MỤC 2: ĐƯỜNG LĂN
Điều 73. Quy định chung
	1. Đường lăn được xây dựng để đảm bảo cho tàu bay di chuyển nhanh và an toàn trên mặt đất. Việc xây dựng đường lăn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế khai thác tại từng cảng hàng không, sân bay.
	2. Đường lăn phải đảm bảo sao cho khi vị trí cabin tàu bay nằm phía trên tim đường lăn thì bánh ngoài của càng chính cách mép đường lăn không nhỏ hơn các giá trị trong bảng sau:
	
	Khoảng cách mép ngoài của bánh ngoài càng tàu bay (OMGWS)

	
	Dưới 4,5m 
	Từ 4,5m đến dưới 6m
	Từ 6m đến dưới 9m
	Từ 9m đến dưới 15m

	Khoảng cách
	1,5m
	2,25m
	3ma,b – 4mc
	4m

	aTrên đoạn thẳng 
b Trên đoạn cong nếu đường lăn sử dụng cho tàu bay có khoảng cách từ càng mũi tới tim của càng chính nhỏ hơn 18m
cTrên đoạn cong nếu đường lăn sử dụng cho tàu bay có khoảng cách từ càng mũi tới tim của càng chính bằng hoặc lớn hơn 18m


Điều 74. Chiều rộng đường lăn
	 Chiều rộng đường lăn trên đoạn thẳng không nhỏ hơn giá trị trong bảng dưới đây: 
	
	Khoảng cách mép ngoài của bánh ngoài càng tàu bay (OMGWS)

	
	Dưới 4,5m 
	Từ 4,5m đến dưới 6m
	Từ 6m đến dưới 9m
	Từ 9m đến dưới 15m

	Chiều rộng đường lăn
	7,5m
	10,5m
	15m
	23m


Điều 75. Các đoạn vòng của đường lăn
	Hạn chế tối đacác đoạn vòng của đường lăn. Trường hợp đường lăn bắt buộc phải có đoạn vòng,đoạn vòng của đường lăn phải đảm bảo sao cho khi vị trí cabin tàu bay nằm trên vạch tim đường lăn thì khoảng cách từ mép đường lăn tới bánh ngoài của càng không nhỏ hơn giá trị nêu tại Điều 73 nêu trên.
Điều 76. Vị trí giao nhau giữa đường lăn với đường lăn, đường cất hạ cánh hoặc sân đỗ.
 (
Tim đường lăn
x
/
2
x
/
2
Chiều rộng đường lăn
x
Khoảng cách tối thiểu từ càng đến mếp đường lăn
Phần mở rộng đường lăn
)	Vị trí giao nhau giữa đường lăn với đường lăn, đường cất hạ cánh hoặc sân đỗcần mở rộng để tàu bay di chuyển được dễ dàng. Phần mở rộng có hình dạng đảm bảo cho tàu bay đi qua vị trí giao nhau vẫn giữ được khoảng cách tối thiểu của bánh tới mép đường lăn nêu tạiĐiều 73 nêu trên.

Điều 77. Các khoảng cách đối với đường lăn
	1. Khoảng cách giữa tim đường lăn với tim đường CHC, tim đường lăn song song hoặc vật thể không nhỏ hơn kích thước quy định ở Bảng dưới đây.
Bảng 2. Các khoảng cách tối thiểu của đường lăn
	
Mã chữ
	Khoảng cách giữa tim đường lăn với tim đường CHC (m)
	Từ tim đường lăn tới tim đường lăn (m)
	Từ tim đường lăn không phải là đường lăn trên sân đỗ tàu bay tới vật thể (m)
	Từ tim vệt lăn vị trí đỗ tàu bay đến tim vệt lăn vị trí đỗ tàu bay(m)
	Từ tim đường lăn trên sân đỗ tàu baytới vật thể (m)

	
	Đường CHC có thiết bị
	Đường CHC không có thiết bị
	
	
	
	

	
	Mã số
	Mã số
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	A
	77,5
	77,5
	-
	-
	37,5
	47,5
	-
	-
	23
	15,5
	19,5
	12

	B
	82
	82
	152
	-
	42
	52
	87
	-
	32
	20
	28,5
	16,5

	C
	88
	88
	158
	158
	48
	58
	93
	93
	44
	26
	40,5
	22,5

	D
	-
	-
	166
	166
	-
	-
	101
	101
	63
	37
	59,5
	33,5

	E
	-
	-
	172,5
	172,5
	-
	-
	107,5
	107,5
	76
	43,5
	72,5
	40

	F
	-
	-
	180
	180
	-
	-
	115
	115
	91
	51
	87,5
	47,5

	Chú thích:
- Khoảng cách trong các cột (2) đến (9) là khoảng cách thông thường giữa đường CHC và đường lăn. 
- Các khoảng cách trong cột từ (2) đến (9) chưa phải là đã đủ khoảng trống phía sau tàu bay đang chờ cho tàu bay khác đi qua trên đường lăn song song. 


2. Việc xác định đường lăn, đường lăn thoát nhanh, vệt lăn trên sân đỗ, vệt lăn vào vị trí đỗ được quy định tại hình vẽ dưới đây và phân biệt theo màu sắc hoặc theo đánh dấu số. 
 (
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Điều 78. Độ dốc của đường lăn
	1. Độ dốc dọc không được vượt quá: 
	a) 1,5% đối với sân bay mã chữ là C, D, E hoặc F; 
	b) 3% đối với sân bay mã chữ là A hoặc B.
	2. Trong các trường hợp không thể tránh được thay đổi độ dốc dọc đường lăn, việc chuyển từ độ dốc này sang độ dốc khác với các giá trị thay đổi dốc không lớn hơn: 
	a)1% trên 30m (bán kính cong tối thiểu 3.000m), khi mã chữ C, D, E hoặc F;
	b) 1% trên 25m (bán kính cong tối thiểu là 2.500m) khi mã chữ A hoặc B.
	3. Trong trường hợp đường lăn không tránh được sự thay đổi độ dốc dọc thì phải đảm bảo cho phép nhìn rõ từ một điểm bất kỳ trên đường lăn ở độ cao:
	a) 3m có thể nhìn thấy toàn bộ bề mặt đường lăn cách xa điểm nhìn ít nhất 300m, nếu mã chữ là C, D E hoặc F;
	b) 2m có thể nhìn thấy toàn bộ bề mặt đường lăn cách xa điểm nhìn ít nhất 200m, nếu mã chữ là B;
	c) 1,5m có thể nhìn thấy toàn bộ bề mặt đường lăn cách xa điểm nhìn ít nhất 150m, nếu mã chữ là A.
	4. Độ dốc ngang của đường lăn phải đủ lớn để tránh đọng nước trên bề mặt đường lăn nhưng không vượt quá: 
	a) 1,5% khi mã chữ là C, D, E hoặc F;
	b) 2% khi mã chữ là A hoặc B.
Điều 79. Sức chịu tải đường lăn
	1. Sức chịu tải của đường lăn tối thiểu phải bằng sức chịu tải của đường CHC.
	2. Trong trường hợp đường lăn có mật độ hoạt động của tàu bay cao, tàu bay di chuyển chậm, có thể thiết kế, xây dựng đường lăn có sức chịu tải lớn hơn đường CHC.
Điều 80. Đường lăn thoát nhanh
	1. Đường lăn thoát nhanh có bán kính cong nhỏ nhất cho tàu bay rời đường CHC là: 
	a) 550m cho đường CHC có mã số 3 hoặc 4
	b) 275m cho đường CHC có mã số 1 hoặc 2.
	2. Đường lăn thoát nhanh đảm bảo vận tốc lăn ra ở điều kiện mặt đường ẩm ướt là: 
	a) 93 km/h cho đường CHC có mã số 3 hoặc 4
	d) 65 km/h cho đường CHC có mã số 1 hoặc 2.
 (
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)
Hình ..... Đường lăn thoát nhanh
	3. Bán kính cong củatim đường lăn thoát nhanh tại vị trí giao với đường CHC phải đảm bảo đủ rộng và dễ nhận biết kịp thời lối vào và ra của đường lăn.
	4. Đường lăn thoát nhanh phải có một đoạn thẳngđủ cho tàu bay có thể dừng lại đảm bảo khoảng cách an toàn đối với đường CHC và đường lăn.
	5. Góc giao nhau của đường lăn thoát nhanh với đường CHC không lớn hơn 45o và không nhỏ hơn 25o, tốt nhất là bằng 30o.
Điều 81. Đường lăn trên cầu vượt
	1. Trường hợp xây dựng đường lăn trên cầu vượt, chiều rộng của các đoạn đường lăn trên cầu vượt phải đảm bảo an toàn cho tàu bay lăn,chiều rộng của cầu vượt không được nhỏ hơn chiều rộng của dải lăn.
	2. Phải có đường cho phương tiện khẩn nguy và cứu hoả vào được theo cả hai hướng trên cầu vượt.
Điều 82. Lề đường lăn
		1. Lề đường lăn được bố trí ở hai phía đối xứng với đường lănsao cho tổng chiều rộng của đường lăn và các lề trên các đoạn thẳng không nhỏ hơn: 
	a) 44m, khi mã chữ F;
	b) 38m, khi mã chữ E;
	c) 34m, khi mã chữ D;  
	d) 25m, khi mã chữ C;
	2. Tại nút giao nhau của đường lăn, chiều rộng của lề đường lăn tại các vị trí này không nhỏ hơn chiều rộng của lề trên đoạn đường lăn thẳng liền kề.
	3. Bề mặt lề đường lăn phải đảm bảo kết cấu nhằm chống xói mòn và chống vật liệu bề mặt bị hút vào động cơ tàu bay.
Điều 83. Dải lăn (taxiway strip)
	1. Mọi đường lăn phải có dải lăn, trừ đường lăn trên sân đỗ tàu bay.
	2.Dải lăn được bố trí dọc theo chiều dài đường lăn đối xứng về hai phía so với tim đường lăn, có chiều rộng tối thiểu bằng các khoảng cách nêu trong cột 11 Bảng 2 Điều 77.;
	3. Trên dải lăn không được có các vật thể ảnh hưởng đến an toàn cho tàu bay lăn; 
	4. Phần san gạt của dải lăn phải đảm bảo cự ly tối thiểu cách tim đường lăn là:
	 a) 10,25 m khi OMGWS dưới 4,5m;
	b) 11 m khi OMGWS từ 4,5m đến dưới 6m;
	c) 12,5 m khi OMGWS từ 6m đến dưới 9m;
	d) 18,5 m khi OMGWS từ 9m đến dưới 15m khi mã số là D;
	đ) 19 m khi OMGWS từ 9m đến dưới 15m khi mã số là E;
	e)22 m khi OMGWS từ m đến dưới 15m khi mã số là F.
	5. Bề mặt của dải lăn tại mép đường lăn hoặc lề, nếu có và phần được san gạt có độ dốc ngang hướng lên không vượt quá:
	a) 2,5 % đối với dải lăn mã chữ C, D, E hoặc F.
	b) 3 % đối với dải lăn mã chữ A hoặc B.
	Trong đóhướng lên của độ dốc được so với độ dốc ngang của bề mặt đường lăn tiếpgiáp,không so với mặt phẳng ngang. Độ dốc ngang đi xuốngkhông vượt quá 5% so với mặt phẳngngang.
	6.Độ dốc ngang của bất kỳ phần nào nằm ngoài phần san gạt của dải lăn không vượt quá độ dốc lên hoặc xuống 5% theo hướng nhìn từ đường lăn.


Code letter
Physical characteristics	A	B	C	D	E	F


Minimum widthof:
	taxiwaypavement


taxiwaypavementand shouldertaxiwaystrip
gradedportionof taxiwaystrip
	7.5 m


—
31 m
22 m
	10.5 m


—
40 m
25 m
	18 ma
15 mb
25 m
52 m
25 m
	23 mc
18 md
38 m
74 m
38 m
	23 m


44 m
87 m
44 m
	25 m


60 m
102 m
60 m

	Minimum clearance distance of outermain
	1.5 m
	2.25 m
	4.5ma
	4.5 m
	4.5 m
	4.5 m

	wheeltotaxiwayedge
	
	
	3 mb
	
	
	

	Minimum separation distancebetween taxiwaycentrelineand:centre line ofinstrument runwaycode
	
	
	
	
	
	

	number 1
	82.5 m
	87 m
	—
	—
	—
	—

	number 2
	82.5 m
	87 m
	—
	—
	—
	—

	number 3
	—
	—
	168 m
	176 m
	—
	—

	number 4
	—
	—
	—
	176 m
	182.5 m
	190 m

	centre line ofnon-instrumentrunwaycode
	
	
	
	
	
	

	number 1
	37.5 m
	42 m
	—
	—
	—
	—

	number 2
	47.5 m
	52 m
	—
	—
	—
	—

	number 3
	—
	—
	93 m
	101 m
	—
	—

	number 4
	—
	—
	—
	101 m
	107.5 m
	115 m

	taxiwaycentreline
	23 m
	32 m
	44 m
	63 m
	76 m
	91 m

	object
	
	
	
	
	
	

	taxiwaye
	15.5 m
	20 m
	26 m
	37 m
	43.5 m
	51 m

	aircraft stand taxilane
	12 m
	16.5 m
	22.5 m
	33.5 m
	40 m
	47.5 m


Maximumlongitudinalslope oftaxiway:
	pavement
change inslope
	3%
1%per 25m
	3%
1%per 25m
	1.5%
1%per 30m
	1.5%
1%per 30m
	1.5%
1%per 30m
	1.5%
1%per 30m

	
Maximum transverse slopeof:
	
	
	
	
	
	

	taxiwaypavement
	2%
	2%
	1.5%
	1.5%
	1.5%
	1.5%

	gradedportionof taxiwaystrip upwards
	3%
	3%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%

	gradedportionoftaxiwaystripdownwards
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	ungraded portionof stripupwardsordownwards
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	Minimumradiusoflongitudinalverticalcurve
	2 500 m
	2 500 m
	3 000 m
	3 000 m
	3 000 m
	3 000 m

	Minimum taxiwaysight distance
	150 m from
	200 m from
	300 m from
	300 m from
	300 m from
	300 m from

	
	1.5 m above
	2m above
	3m above
	3m above
	3m above
	3m above


a. Taxiway intended tobe used by aeroplanes witha wheel base equal toor greater than 18 m.
b. Taxiway intended tobe used by aeroplanes witha wheel base lessthan 18 m.
c. Taxiway intended tobe used by aeroplanes with an outer main gear wheel span equal toorgreater than9m.
d. Taxiway intended tobe used by aeroplanes with an outer main gear wheel span lessthan9m.
e. Taxiway other thanan aircraft stand taxilane.


Điều 84. Sân chờ, vị trí chờ lên đường CHC, vị trí chờ trung gian và vị trí chờ tại đường công vụ
	1. Khi mật độ giao thông trung bình hoặc cao cần xây dựng sân chờ đường CHC.
	2. Vị trí chờ lên đường CHC và các vị trí chờ khác phải được thiết lập tại các vị trí: 
	a) Trên đường lăn tại nút giao của đường lăn với đường CHC;
	b) Trên nút giao của một đường CHC với đường CHC khác.
	3. Vị trí chờ lên đường CHC được thiết lập trên đường lăn tại vị trí mà tàu bay và phương tiện có thể làm cản trở hoạt động hoặc vi phạm bề mặt giới hạn chướng ngại vật của thiết bị dẫn đường.
	4. Vị trí chờ trung gian có thể được thiết kế tại bất kỳ chỗ nào trên đường lănngoài vị trí chờ lên đường CHC nếu nó thoả mãn yêu cầu kỹ thuật giới hạn vị trí chờ.
	5. Vị trí chờ trên đường công vụ được thiết lập tại nút giao của đường công vụvới đường CHC.
	6. Khoảng cách từ tim đường CHC đến sân chờ, vị trí chờ lên đường CHC, vị trí chờ trên đường công vụđược xác định theo Bảng 3. Đối với đường CHC tiếp cận chính xác, vị trí chờ của tàu bay và phương tiện không được cản trở hoạt động của thiết bị dẫn đường.
		7. Tại các sân bay có độ cao trên 700m, khoảng cách 90m nêu trong Bảng 3của đường CHCtiếp cận chính xác mã số 4 cần được tăng lên như sau: 
		a) Độ cao đến 2.000m: thêm 1m đối với mỗi 100m cao thêm kể từ độ cao 700m.
	b) Độ cao từ 2.000m đến 4.000m: 13m cộng thêm 1,5m cho mỗi 100m cao thêm kể từ độ cao 2.000m.
	c) Độ cao từ 4.000m đến độ cao 5.000m: 43m cộng thêm 2m cho mỗi 100m cao thêm kể từ độ cao 4.000m.
Bảng 3. Khoảng cách tối thiểu từ tim đường CHC đến sân chờ, cv trí chờ lên đường CHC hoặc vị trí chờ trên đường công vụ (m)
	Loại đường CHC
	Mã số đường CHC

	
	1
	2
	3
	4

	Đường CHC không có thiết bị
	30
	40
	75
	75

	Đường CHC tiếp cận giản đơn
	40
	40
	75
	75

	Đường CHC tiếp cận chính xác CAT I
	60(b)
	60b
	90(a.b)
	90(a.b.c)

	Đường CHC tiếp cận chính xác CAT II và III
	--
	--
	90(a.b)
	90(a.b.c)

	Đường CHC cất cánh
	30
	40
	75
	75

	a) Nếu độ cao sân chờ hoặc vị trí chờ lên đường CHC, vị trí chờ trên đường công vụ thấp hơn ngưỡng đường CHC, khoảng cách trên có thể giảm đi 5m đối với mỗi mét thấp hơn ngưỡng phía trên sân chờ hoặc vị trí chờ nhưng không được vi phạm mặt chuyển tiếp trong.
b) Khoảng cách đó có thể phải tăng để tránh nhiễu đối với hoạt động của các thiết bị vô tuyến dẫn đường hàng không - RNA, đặc biệt là các thiết bị glide path và localizer. 
Khoảng cách 90m đối với mã số 3 hoặc 4 dựa trên cơ sở đuôi tàu bay cao 20m, khoảng cách từ mũi tới điểm cao nhất của đuôi 52,7m và chiều cao phần mũi 10 m tạo thành góc 45o hoặc lớn hơn so với tim đường CHC, ở ngoài OFZ và khoảng cách này không được kể vào trong tính toán OCA/H.
Khoảng cách 60m đối với mã số 2 được dựa trên cơ sở xem xét tàu bay có chiều cao đuôi 8m, khoảng cách từ mũi tới điểm cao nhất của đuôi 24,6m và chiều cao mũi 5,2m tạo thành góc 45o hoặc lớn hơn so với tim đường CHC và ở ngoài OFZ.
c) Khi mã chữ F, khoảng cách này là 107,5m.
Khoảng cách 107,5 m đối với mã số 4 khi mã chữ là F dựa trên cơ sở tàu bay có chiều cao đuôi là 24m, còn khoảng cách từ mũi tàu bay đến phần cao nhất của đuôi là 62,2m và chiều cao của mũi là 10 m tạo thành góc 450 hoặc lớn hơn so với tim đường CHC và ở ngoài OFZ.



	8. Nếu độ cao của sân chờ, vị trí chờ đường lên CHC hoặc vị trí chờ trên đường công vụ đối với đường CHC tiếp cận chính xác mã số 4 lớn hơn độ cao của ngưỡng đường CHC, khoảng cách 90 m hoặc 107,5m theo yêu cầu kỹ thuật tương ứng nêu trong Bảng 3 phải tăng thêm 5m đối với mỗi mét chênh cao giữa độ cao của sân chờ hoặc vị trí chờ so với độ cao của ngưỡng đường CHC.
	9. Vị trí chờ đường lên CHC được phải được thiết lập theo khoản 3 của Điều này phải đảm bảo cho tàu bay và phương tiện đang đỗ không xâm phạm vùng OFZ, bề mặt tiếp cận, bề mặt lấy độ cao cất cánh hoặc vùng ảnh hưởng của thiết bị ILS/MLS hay cản trở hoạt động của thiết bị dẫn đường.

MỤC 3: SÂN ĐỖ TÀU BAY

Điều 85. Yêu cầu chung của sân đỗ tàu bay
1.Diệntíchsânđỗtàu bayphảiđủđápứngnănglựcthôngquatrênsânbayvớimậtđộtínhtoánlớnnhất.
2. Sức chịu tải của sân đỗ phải lớn hơn hoặc bằng sức chịu tải của đường CHC, đường lăn.
3. Độ dốc của sân đỗ tàu bay phải đảm bảo điều kiện thoát nước của sân đỗ.Độ dốc tối đa của sân đỗ tàu bay không vượt quá 1%.
Điều 86. Khoảng cách an toàn giưa các vị trí đỗ tàu bay
1. Vị trí đỗ của tàu bay phải đảm bảo đủ khoảng cách an toàn tối thiểucho tàu bay ra/vào vị trí đỗ với công trình liền kề, vật thể, vị trí đỗ tàu bay khác;khoảng an toàn tối thiểu được quy định tại bảng sau: 
	Mã chữ
	Khoảng trống an toàn (m)

	A
	3

	B
	3

	C
	4,5

	D
	7,5

	E
	7,5

	F
	7,5

	Đối với trường hợp đặc biệt, tại sân bay có mã chữ D, E hoặc F, khoảng cách an toàn tại vị trí mũi tàu bay được giảm trong các trường hợp sau: 
a) Giữa khoảng cách đến nhà ga, bao gồm cả cầu hành khách đến mũi tàu bay.
b) Tại vị trí đỗ tàu bay có hệ thống dẫn đỗ tự động.	Comment by Myducumen: Xem doc cho phép giảm thế nào


Điều 87. Vị trí đỗ tàu bay biệt lập
	1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải bố trí tối thiểu 01 vị trí đỗ tàu bay cách ly phục vụ cho các tình huống khẩn nguy sân bay, chống dịch bệnh lây lan hoặc trong các tình huống bảo đảm an ninh hàng không, an ninh quốc phòng.
	2. Vị trí đỗ tàu bay cách ly phải bố trí cách xa các vị trí đỗ tàu bay khác, nhà cửa hoặc các công trình công cộng khácvà trong mọi trường hợp không được dưới 100m, đảm bảo thuận lợi cho công tác an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiệp vụ.	Comment by dao xuan hoach: Xem lại quy định này vì Annex 14 là 100m, trong khi thông tư cũ không quy định khoảng cách vị trí đỗ cách ly so với các công trình khác, việc này khó khả thi so với thực tế tại Việt Nam

	3. Không bố trí vị trí đỗ tàu bay cách ly phía trên các công trình ngầm như bể chứa nhiên liệu tàu bay, hệ thống đường ống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay, tuyến cáp điện lực hoặc cáp thông tin. 

MỤC 4. QUY ĐỊNH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CHC, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ TÀU BAY

Điều 88. Quy định đặt tên đường CHC
	1. Đường CHC được đặt tên theo hướng đường CHC, trên đường CHC song song thì thêm một chữ bên cạnh số đó.
	2. Trên đường CHC đơn, đường CHC đôi song song và đường CHC ba song song, hướng đường CHC là một số nguyên gồm hai chữ số được xác định bằng góc phương vị từ của tim đường CHC tính theo chiều kim đồng hồ kể từ phía Bắc nam châm xét theo chiều tiếp cận hạ cánh chia cho 10 và làm tròn. Theo quy tắc trên nếu có một chữ số thì trước nó phải thêm một số 0.
	3. Trên 4 hay nhiều đường CHC song song thì đường CHC gần nhất được đánh số bằng 1/10 góc phương vị từ làm tròn, các đường CHC tiếp theo được đánh số bằng 1/10 góc phương vị từ làm tròn. Theo quy tắc trên nếu có một chữ số thì trước nó phải thêm một số 0.
	4. Khi có các đường CHC song song, mỗi ký hiệu hướng đường CHC được kèm thêm một trong các chữ cái dưới đây đặt theo thứ tự từ trái sang phải, nếu nhìn từ phía tiếp cận hạ cánh:
	a) Hai đường CHC song song "L", "R";
	b) Ba đường CHC song song "L", "C", "R";
	c) Bốn đường CHC song song "L", "R", "L", "R"; năm đường CHC song song "L", "C", "R", "L", "R" hoặc "L","R", "L", "C", "R"; sáu đường CHC song song "L", "C", "R", "L", "C", "R".
Điều 89. Quy định đặt tên đường lăn
1. Hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay phải được đặt tên với nguyên tắc đơn giản, lôgic, dễ hiểu.
2. Sử dụng ký tự chữ cái và ký tự số để đặt tên cho các đường lăn, vệt lăn chính trên sân đỗ tàu bay. Thứ tự đặt tên các đường lăn tăng dần theo một hướng nhất định, phù hợp với điều kiện, địa hình của từng cảng hàng không, sân bay.
3. Sử dụng ký tự chữ cái đơn (như: A, B,...., Z) để đặt tên cho các đường lăn:
a) Đường lăn song song với đường cất hạ cánh (để đảm bảo quỹ chữ cái đặt tên cho hệ thống đường lăn, nên đặt tên đường lăn đầu tiên song song với đường CHC theo hướng về phía nhà ga hành khách là chữ E);
b) Đường lăn có mật độ tàu bay lăn cao (Người khai thác cảng và Đài kiểm soát không lưu thống nhất đề xuất đường lăn có mật độ tàu bay lăn cao), cắt qua nhiều đường lăn, đường cất hạ cánh;
c) Vệt lăn chính trên sân đỗ tàu bay có mật độ tàu bay lăn cao.
4. Sử dụng ký tự chữ cái và ký tự số (như: A1, A2, A3, B1, B2....) để đặt tên cho các đường lăn nối (phần ký tự số nên đặt tăng dần theo hướng hạ cánh chủ yếu của đường CHC):
a) Đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh và đường lăn song song.
b) Đường lăn nối giữa 02 đường lăn song song;
c) Đường lăn nối giữa 02 đường cất hạ cánh;
d) Đường lăn nối từ đường lăn song song hoặc đường cất hạ cánh với sân đỗ tàu bay.
5. Quy tắc lựa chọn ký tự chữ cái và ký tự số để đặt tên cho các đường lăn nối như sau:
a) Đường lăn nối giữa đường cất hạ cánh và đường lăn song song: Ký tự chữ cái được lấy theo tên đường lăn song song, ký tự số tăng dần theo một hướng nhất định (thứ tự nên đặt tăng dần theo hướng hạ cánh chủ yếu của đường CHC).
b) Đường lăn nối giữa 02 đường lăn song song: Ký tự chữ cái được lấy theo tên đường lăn song song xếp thứ tự trước (thứ tự bảng chữ cái), ký tự số tăng dần theo một hướng nhất định (thứ tự nên đặt tăng dần theo hướng hạ cánh chủ yếu của đường CHC).
c) Đường lăn nối giữa 02 đường cất hạ cánh: Ký tự chữ cái là chữ cái có thứ tự tiếp theo của tên đường lăn song song hoặc vệt lăn chính trên sân đỗ tàu bay, ký tự số tăng dần theo một hướng nhất định (thứ tự nên đặt tăng dần theo hướng hạ cánh chủ yếu của đường CHC).
d) Đường lăn nối từ đường lăn song song hoặc đường cất hạ cánh với sân đỗ tàu bay: Ký tự chữ cái là ký tự tiếp theo của tên vệt lăn song song trên sân đỗ tàu bay, ký tự số tăng dần theo một hướng nhất định (thứ tự nên đặt tăng dần theo hướng hạ cánh chủ yếu của đường CHC). 
6. Không sử dụng chữ cái "I" và "O" để đặt tên cho đường lăn, vì 02 chữ cái này dễ gây nhầm lẫn sang ký tự chữ số "1", "0".
7.  Không sử dụng chữ cái "X" để đặt tên đường lăn, vì dấu hiệu "X" có thể bị hiểu sai thành đường cất hạ cánh hoặc đường lăn đang tạm ngừng khai thác.
8. Không sử dụng chữ cái "L" và "R" kết hợp với số (như: L1, L2...., R1, R2....) để đặt tên cho đường lăn, vì cách đặt tên này dễ gây nhầm lẫn sang tên đường cất hạ cánh (như 1L, 2L, ....., 1R, 2R.....).
9. Không sử dụng chữ cái "C" đặt tên cho đường lăn để tránh gây nhầm lẫn trong quá trình đàm thoại giữa tổ lái và kiểm soát viên không lưu.
10. Không sử dụng chữ cái "F" để đặt tên cho đường lăn để tránh gây nhầm lẫn với chữ E.
11. Các đường lăn không được đặt tên trùng nhau, không đặt tên đường lăn trùng với tên sân đỗ tàu bay.
12. Tại những cảng hàng không có số lượng đường lăn nhiều hơn số lượng chữ cái, sau khi sử dụng hết chữ cái để đặt tên cho đường lăn, thì sử dụng 02 chữ cái giống nhau (như: AA, BB,...., ZZ) để đặt tên cho các đường lăn còn lại. Không được sử dụng 02 chữ cái khác nhau (như: AB, DE, .... ZW) để đặt tên cho đường lăn.
13. Khi đặt tên hệ thống đường lăn, nên đặt tên liên tục theo bảng chữ cái để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic, dễ hiểu.
14. Việc đặt tên hệ thống đường lăn phải phù hợp với quy hoạch được duyệt.
* Một số ví dụ phương án đặt tên đường lăn.
- Đối với đường cất hạ cánh có 01 đường lăn song song, các đường lăn nối được đặt tên gồm các ký tự chữ và số theo thứ tự tăng dần từ đầu đường cất hạ cánh đến cuối đường cất hạ cánh (ví dụ như: A1, A2, A3 ....).
- Đối với đường cất hạ cánh có nhiều đường lăn song song nằm về 02 phía của đường cất hạ cánh, các đường lăn nối được đặt tên gồm ký tự chữ cái và ký tự số, ký tự chữ cái theo tên của đường lăn song song tương ứng, ký tự số tăng dần từ đầu đường cất hạ cánh đến cuối đường cất hạ cánh (như A1, B1, ...). Trong trường hợp này,  ký tự số của tên các đường lăn nối đối xứng hai bên của đường cất hạ cánh có thể cùng hoặc khác nhau về ký tự số  (ví dụ như, D1 và B1, hoặc E1 và D8) (Hình ..... - Ví dụ sơ đồ phương án đặt tên đường lăn).
Điều 90. Quy tắc đặt tên các sân đỗ, vị trí đỗ tàu bay
1. Cảng hàng không có 01 sân đỗ tàu bay, thì đặt tên sân đỗ tàu bay là APRON.
2. Cảng hàng không có phân chia nhiều khu vực sân đỗ tàu bay để thuận tiện cho công tác điều hành tàu bay di chuyển, thì các khu vực sân đỗ tàu bay nên đặt tên là APRON 1, APRON 2 ....
3. Cảng hàng không có sân đỗ tàu bay Hangar, thì đặt tên sân đỗ tàu bay Hangar đặt tên là APRON H1, APRON H2 ...
4. Tên các vị trí đỗ trên tất cả các sân đỗ tàu bay tại cảng hàng không được đặt tên bằng ký tự số tăng dần theo một hướng nhất định, riêng đối với các trường hợp sau vị trí đỗ tàu bay được đặt tên gồm ký tự số và ký tự chữ cái:
a) Vị trí chỉ cho tàu bay đỗ không khai thác thương mại (đỗ qua đêm) và vị trí đỗ tàu bay khai thác linh hoạt trên sân đỗ hàng không dân dụng thì được đặt tên là 1A, 2A, 3A, 1B, 2B ......., chỉ được xem xét, cho phép khai thác các vị trí đỗ này trong trường hợp sân đỗ tàu bay bị quá tải vị trí đỗ;
b) Vị trí đỗ tàu bay trên sân đỗ hangar được đặt tên là 1H, 2H, 3H....;
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Hình ..... - Ví dụ sơ đồ phương án đặt tên đường lăn

MỤC 5
TĨNH KHÔNG SÂN BAY VÀ CÁC BỀ MẶT GIỚI HẠN
Điều 91. Các bề mặt giới hạn chướng ngại vật (OLS)
1. Phạm vi không gian xung quanh sân bay mà trên nó không được có chướng ngại vật ảnh hưởng đến an toàn CHC của tàu bay gọi là tĩnh không sân bay. Tĩnh không sân bay có các bề mặt giới hạn CNV (OLS) phù hợp với cấp sân bay.
2. Các bề mặt giới hạn chướng ngại vật bao gồm:
a) Bề mặt ngang ngoài;
b) Bề mặt hình nón;
c) Bề mặt ngang trong;
d) Bề mặt tiếp cận, bao gồm bề mặt tiếp cận trong và bề mặt tiếp cận hụt;
đ) Bề mặt chuyển tiếp, bao gồm bề mặt chuyển tiếp trong;
e)Bề mặt lấy độ cao.
Điều 92. Bề mặt ngang ngoài: Xem lại mục 4.1 của annex không nói gìm	Comment by dao xuan hoach: Airport Services Manual - Doc 9137, Part 6” -Sổ tay Dịch vụ cảng hàng không, phần 6, trong đó giải thích mặt nằm ngang ngoài và đặc tính của nó để dịch và đưa vào đây
Điều 93. Bề mặt hình nón
	1. Bề mặt hình nónlà bề mặt có độ dốc hướng lên và hướng ra ngoài kể từ đường biên của bề mặt ngang trong.
	2. Giới hạn của bề mặt hình nón bao gồm: 
	a)Đường biên dưới trùng với đường biên của bề mặt ngang trong;
	b)Đường biên trên nằm ở độ cao xác định so với bề mặt ngang trong.
	3. Độ dốc bề mặt hình nón được đo trong mặt thẳng đứng vuông góc với cạnh biên ngoài của bề mặt ngang trong. 


[image: ]
Hình 4. Giới hạn bề mặt tĩnh không.
[image: ]Hình 5.Bề mặt tiếp cận trong, chuyển tiếp trong và tiếp cận hụt
Điều 94. Bề mặt ngang trong
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]	1. Bề mặt ngang trong là mặt phẳng nằm ngang phía trên sân bay và vùng lân cận sân bay.
	2. Bề mặt ngang trong có bán kính hay đường biên ngoài của bề mặt ngang trong được đo từ điểm quy chiếu hoặc các điểm được thiết lập cho mục đích đó.
	3. Chiều cao bề mặt ngang trong được đo từ cao trình lựa chọn cho mục đích đó.
Điều 95. Bề mặt tiếp cận
	1.Bề mặt tiếp cận là bề mặt nghiêng hoặc tổ hợp của nhiều bề mặt nằm ở phía trước ngưỡng đường CHC. 
	2. Bề mặt tiếp cận có các đặc điểm sau:
	a) Đường biên trong có chiều dài quy định, nằm ngang và vuông góc với tim kéo dài của đường CHC và cách ngưỡng đường CHC một khoảng quy định; 
	b) Hai cạnh ở cuối xuất phát từ hai đầu mút đường biên trong và đi xa dần cách đều đường tim kéo dài;  
	c) Đường biên ngoài song song với đường biên trong;
	d) Các mặt trên đây sẽ thay đổi khi mặt bên dịch chuyển, tiếp cận dịch chuyển hoặc cong, cụ thể hai cạnh trong xuất phát từ hai đầu mép cuối cạnh biên trong và dãn xa dần đều so với tim kéo dài của dịch chuyển ngang, tiếp cận dịch chuyển hoặc mặt đất cong;
	đ) Độ cao của đường biên trong bằng độ cao điểm chính giữa của ngưỡng đường CHC;
	e) Độ dốc bề mặt tiếp cận được đo trong mặt phẳng thẳng đứng chứa tim đường CHC và tim kéo dài trên mặt đất lệch hoặc cong tùy ý.
Điều 96. Bề mặt tiếp cận trong
	1. Bề mặt tiếp cậntrong là một phần hình chữ nhật nằm trong bề mặt tiếp cận xuất phát ở sát ngay ngưỡng đường CHC. 
	2. Bề mặt tiếp cận trong có các đặc điểm sau
	a) Một đường biên trong với chiều dài quy định trùng với đường biên trong của bề mặt tiếp cận;
	b) Hai đường biên sườn bắt đầu từ các đầu mút của đường biên trong và đi song song với mặt phẳng đứng chứa tim đường CHC;
	c) Đường biên ngoài song song với đường biên trong.
Điều 97. Bề mặt chuyển tiếp
	1. Bề mặt chuyển tiếp là một bề mặt phức hợp nằm dọc theo một cạnh  bên của dải CHC và một phần của mặt bên của bề mặt tiếp cận kéo dài lên cao hướng ra ngoài cho đến khi gặp bề mặt ngang trong. 
	2. Bề mặt chuyển tiếp có các đặc điểm sau:
	a) Đường biên thấp hơn, bắt đầu từ đường giao của bề mặt tiếp cận với bề mặt ngang trong và kéo dài xuống phía dưới dọc theo đường biên sườn của bề mặt tiếp cận cho đến khi gặp đường biên trong của bề mặt tiếp cận và sau đó chạy dọc theo dải CHC song song với tim đường CHC; 
	b) Đường biên trên nằm trong mặt phẳng của bề mặt ngang trong;
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK43]	c) Độ dốc của bề mặt chuyển tiếp được đo trong mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với tim đường CHC;	Comment by dao xuan hoach: Nghiên cứu lại cách viết đoạn này cho phù hợp, Annnex tách riêng ra 01 mục riêng
	d) Độ cao của một điểm trên đường biên dưới: 
	- Dọc theo đường biên sườn của bề mặt tiếp cận bằng độ cao của bề mặt tiếp cận tại điểm đó;
	- Dọc theo dải CHC bằng độ cao của điểm gần nhất trên tim đường CHC hoặc trên đường tim kéo dài.
Điều 98. Bề mặt chuyển tiếp trong
	1. Bề mặt chuyển tiếp trong làbề mặt tương tự như bề mặt chuyển tiếp nhưng ở gần đường CHC hơn. 
	2. Bề mặt chuyển tiếp trong có các đặc điểm sau:
	a) Đường biên dưới bắt đầu từ cuối bề mặt tiếp cận trong và kéo xuống dưới dọc theo bề mặt tiếp cận trong đến khi gặp đường biên trong của bề mặt đó, sau đó chạy dọc theo dải CHC song song với tim đường CHC đến khi gặp đường biên trong của bề mặt tiếp cận hụt và từ đó đi lên đến giao điểm của đường biên sườn đó với bề mặt ngang trong;
	b) Đường biên trên nằm trong mặt phẳng của bề mặt ngang trong;
	c) Độ cao của một điểm trên đường biên dưới được xác định như sau: 
	Dọc theo đường biên của bề mặt tiếp cận trong và bề mặt tiếp cận hụt- bằng độ cao của bề mặt cụ thể tại điểm đó.
	Dọc theo dải CHC bằng độ cao của điểm gần nhất trên tim đường CHC hoặc trên tim kéo dài.
	d) Độ dốc của bề mặt chuyển tiếp trong đo trong mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với tim đường CHC.
Điều 99. Bề mặt tiếp cận hụt (balked landing suface)
	1. Bề mặt tiếp cận hụt là mặt phẳng nghiêng bắt đầu từ một khoảng cách nhất định sau ngưỡng đường CHC và mở rộng đến bề mặt chuyển tiếp trong. 
	2. Bề mặt tiếp cận hụt có các đặc điểm sau:
	a) Đường biên trong nằm ngang, vuông góc với tim đường CHC và nằm cách ngưỡng đường CHC một khoảng cách nhất định;
	b) Hai đường biên sườn bắt đầu từ các đầu mút của đường biên trong và toả đều ra dưới một góc cố định xa dần mặt phẳng đứng chứa tim đường CHC;
	c) Đường biên ngoài song song với đường biên trong và nằm trong mặt phẳng của bề mặt ngang trong;
	3. Độ cao của đường biên trong bằng độ cao của tim đường CHC tại vị trí của đường biên trong.
	4. Độ dốc của bề mặt tiếp cận hụt được đo trong mặt phẳng thẳng đứng, dựng dọc theo tim đường CHC.
Điều 100. Bề mặt lấy độ cao cất cánh
	1. Bề mặt lấy độ cao cất cánh là mặt phẳng nghiêng hoặc một bề mặt đặc biệt khác nằm ngoài đầu mút đường CHC hoặc ngoài dải quang. 
	2. Bề mặt lấy độ cao cất cánh có đặc điểm sau:
	a) Đường biên trong nằm ngang và vuông góc với tim đường CHC và ở cách đầu mút đường CHC một khoảng cách quy định hoặc cuối dải quang, nếu có và chiều dài dải quang lớn hơn khoảng cách quy định;
	b) Hai đường biên sườn bắt đầu từ mút của đường biên trong và toả đều với một góc quy định khỏi quỹ đạo cất cánh đến chiều rộng cuối quy định và tiếp tục kéo dài chiều rộng đó đến hết phần chiều dài còn lại của bề mặt lấy độ cao cất cánh;
	c) Đường biên ngoài chạy theo phương nằm ngang và vuông góc với quỹ đạo cất cánh.
	3. Độ cao của đường biên trong phải bằng độ cao của điểm cao nhất trên tim đường CHC kéo dài và đường biên trong, trừ khi có dải quang thì độ cao này bằng điểm cao nhất trên mặt đất nằm trên tim của dải quang.
	4. Trong trường hợp quỹ đạo cất cánh lấy độ cao là đường thẳng thì độ dốc của bề mặt cất cánh lấy độ cao được đo theo mặt phẳng thẳng đứng chứa tim đường CHC.
	5. Trong trường hợp quỹ đạo cất cánh lấy độ cao có đoạn cong thì bề mặt cất cánh lấy độ cao là một bề mặt phức hợp chứa các đường pháp tuyến nằm trong mặt phẳng ngang so với đường tim. Độ dốc của đường tim tương tự như độ dốc trong trường hợp quỹ đạo cất cánh là đường thẳng.
Điều 101. [bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK73]Giới hạn chướng ngại vật đối với đường CHC không có thiết bị
	1. Đường CHC không có thiết bị có các OLS sau đây: 
a) bề mặt hình nón;
b) bề mặt ngang trong;
c) bề mặt tiếp cận;
d) các bề mặt chuyển tiếp.
[bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK69]	2.Chiều cao và độ dốc của các bề mặt không được lớn hơn chiều cao và độ dốc ở Bảng 4.1 và những kích thước khác của chúng không được nhỏ hơn những kích thước tương ứng trong bảng đó trừ phần nằm ngang của bề mặt tiếp cận.
	3. Không được có các CNV mới hoặc CNV sẵn có vượt ra ngoài bề mặt tiếp cận hoặc bề mặt chuyển tiếp, trừ khi theo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, công trình mới hoặc công trình mở rộng được che khuất bởi một công trình cố định cho phép trước.
	4. Không được có các công trình mới hoặc mở rộng công trình sẵn có vượt khỏi hình nón hoặc bề mặt ngang trong, trừ khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hàng không cho thấy các công trình đó được che khuất bởi một công trình cố định cho phép trước; hoặc công trình đó không ảnh hưởng bất lợi đến an toàn hoặc không ảnh hưởng đến các chuyến bay.
	5. Các công trình hiện hữu vượt ra ngoài bất kỳ bề mặt nào quy định tại mục 1 Điều này đều phải di chuyển càng xa càng tốt, trừ khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định trên cơ sở kết quả nghiên cứu về hàng không cho thấy các công trình đó được che khuất bởi một công trình cố định cho phép trước; hoặc công trình đó không ảnh hưởng bất lợi đến an toàn hoặc không ảnh hưởng đến các chuyến bay.
	6. Khi xem xét một công trình chuẩn bị xây dựng, phải xét đến quy hoạch xây dựng, mở rộng hoặc làm đường CHC để xác định sự phù hợp của công trình.
Điều 102. Giới hạn chướng ngại vật đối với đường CHC tiếp cận giản đơn
	1. Đường CHC tiếp cận giản đơn có các OLS sau đây: 
	a) Bề mặt hình nón;
	b) Bề mặt ngang trong;
	c) Bề mặt tiếp cận;
	d) Các bề mặt chuyển tiếp.
	2. Chiều cao và độ dốc của các bề mặt không được lớn hơn chiều cao và độ dốc ở Bảng 4.1 và những kích thước khác của chúng không được nhỏ hơn những kích thước tương ứng trong bảng đó trừ phần nằm ngang của bề mặt tiếp cận.
	3. Bề mặt tiếp cận bắt đầu nằm ngang kể từ giao tuyến cao hơn trong số các giao tuyến giữa mặt có độ dốc 2,5 % với: 
	a) Mặt phẳng ngang ở độ cao 150 m so với độ cao của ngưỡng đường CHC; 
	b) Bặt phẳng ngang đi qua đỉnh của bất kỳ công trình nào có ý nghĩa quyết định đến độ cao an toàn vượt chướng ngại vật (OCA/H);
	4. Không được có các công trình nhô cao hơn bề mặt tiếp cận trong phạm vi 3000m kể từ đường biên trong hoặc cao hơn bề mặt chuyển tiếp, trừ trường hợp công trình được cấp phép về chiều cao theo quy định.
	5.Không được có các công trình cao hơn bề mặt tiếp cận ở ngoài 3.000m kể từ mép bề mặt tiếp cận trong, bề mặt hình nón, hoặc bề mặt ngang trong, trừ trường hợp công trình được cấp phép về chiều cao theo quy định.
	6. Các công trình cao hơn bất cứ bề mặt nào đã được quy định mục 1 Điều này cần được loại bỏ,trừ trường hợp công trình được cấp phép về chiều cao theo quy định.
[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK91]Bảng 4.1. Kích thước và độ dốc OLS – các loại đường CHC tiếp cận
CÁC LOẠI ĐƯỜNG CHC TIẾP CẬN
	
	PHÂN CẤP ĐƯỜNG CHC

	Các bề mặt và 
Kích thước
	Đường CHC không có thiết bị
	Đường CHC tiếp cận giản đơn
	[bookmark: _Toc147025261][bookmark: _Toc147028450][bookmark: _Toc148004317]Đường CHC tiếp cận chính xác CAT:I  II  hoặc III

	
	Mã số
	Mã số
	Mã số

	
	1
	2
	3
	4
	1, 2
	3
	4
	1, 2
	3, 4
	3, 4

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	[bookmark: _Toc147025262][bookmark: _Toc147028451][bookmark: _Toc148004318]HÌNH NÓN

	- Độ dốc, %
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	- Chiều cao, m
	35
	55
	75
	100
	60
	75
	100
	60
	100
	100

	[bookmark: _Toc147025263][bookmark: _Toc147028452][bookmark: _Toc148004319][bookmark: _Toc148004903][bookmark: _Toc149296301]MẶT NGANG TRONG

	- Độ cao, m
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45

	- Bán kính, m
	2000
	2500
	4000
	4000
	3500
	4000
	4000
	3500
	4000
	4000

	[bookmark: _Toc147025264][bookmark: _Toc147028453][bookmark: _Toc148004320]MẶT TIẾP CẬN TRONG

	- Chiều rộng, m
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	120(e)
	120(e)

	-Khoảng cách từ ngưỡng, m
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60
	60
	60

	- Chiều dài, m
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900
	900
	900

	- Độ dốc, %
	
	
	
	
	
	
	
	2,5
	2
	2

	[bookmark: _Toc147025265][bookmark: _Toc147028454][bookmark: _Toc148004321]MẶT TIẾP CẬN

	-Chiều dài cạnh trong, m
	60
	80
	150
	150
	140
	280
	280
	140
	280
	280

	-Khoảng cách từ ngưỡng, m
	30
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	- Góc mở ra mỗi bên,  %
	10
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	ĐOẠN THỨ NHẤT

	- Chiều dài, m
	1600
	2500
	3000
	3000
	2500
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	- Độ dốc,  %
	5
	4
	3,33
	2,5
	3,33
	2
	2
	2,5
	2
	2

	ĐOẠN THỨ HAI

	- Chiều dài, m
	-
	-
	-
	-
	-
	3600(b)
	3600(b)
	12000
	3600(b)
	3600(b)

	- Độ dốc, %
	-
	-
	-
	-
	-
	2,5
	2,5
	3
	2,5
	2,5


	
(1)
	
(2)
	
(3)
	
(4)
	
(5)
	
(6)
	
(7)
	
(8)
	
(9)
	
(10)
	
(11)

	ĐOẠN NẰM NGANG

	- Chiều dài, m
	-
	-
	-
	-
	-
	8400(b)
	8400(b)
	-
	8400(b)
	8400(b)

	- Tổng chiều dài, m.
	-
	-
	-
	-
	-
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	MẶT CHUYỂN TIẾP

	- Độ dốc (%).
	20
	20
	14,3
	14,3
	20
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3
	14,3

	MẶT CHUYỂN TIẾP TRONG

	- Độ dốc (%).
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40
	33,3
	33,3

	[bookmark: _Toc147025268][bookmark: _Toc147028457][bookmark: _Toc148004324]MẶT TIẾP CẬN HỤT

	- Chiều dài đường giới hạn trong, m
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90
	120(e)
	120(e)

	- Khoảng  cách  từ ngưỡng, m.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	c
	1800(d)
	1800(d)

	- Góc mở ra mỗi bên (%).
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10
	10
	10

	- Độ dốc (%).
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	3,33
	3,33

	
a) Các kích thước được đo theo phương nằm ngang nếu không có quy định nào khác.
b) Chiều dài thay đổi (xem khoản 3 Điều này hoặc khoản 5 Điều 103).	Comment by dao xuan hoach: ĐIền lại số liệu cho chính xác
c) Khoảng cách đến cuối dải CHC.
d) Hoặc đến mút đường CHC nếu nó nhỏ hơn.
e) Khi mã chữ là F, chiều rộng được tăng đến 155 m.



Điều 103. Giới hạn chướng ngại vật đối với đường CHCtiếp cận chính xác
	1. Đường CHC tiếp cận chính xác CAT I, có các OLS sau đây: 
	a) Bề mặt hình nón;
	b) Bề mặt ngang trong;
	c) Bề mặt tiếp cận;
	d) Các bề mặt chuyển tiếp.
	2. Trong một số trường hợp, có thể cho phép đường CHC tiếp cận chính xác CAT 1 có các OLS sau đây: 
	a) Bề mặt tiếp cận trong;
	b) Các bề mặt chuyển tiếp trong;
	c) Bề mặt tiếp cận hụt.
	3. Đường CHC tiếp cận chính xác CAT II hay CAT III, có các OLS sau đây: 
	a) Bề mặt hình nón;
	b) Bề mặt ngang trong;
	c) Bề mặt tiếp cận và bề mặt tiếp cận trong;
	d) Các bề mặt chuyển tiếp;
	đ) Các bề mặt chuyển tiếp trong; 
	e) Bề mặt tiếp cận hụt.
	4. Chiều cao và độ dốc của các bề mặt tương ứng không được vượt quá chiều cao và độ dốc ở Bảng 4.1 và các kích thước khác của chúng không nhỏ hơn các kích thước tương ứng ở bảng này, trừ các kích thước trong đoạn nằm ngang của bề mặt tiếp cận.
	5. Bề mặt tiếp cận theo phương nằm ngang bắt đầu từ sau điểm của giao tuyến cao hơn trong số các giao tuyến giữa mái dốc 2,5 % và: 
	a) Mặt phẳng ngang ở độ cao 150 m so với độ cao ngưỡng đường CHC;
	b) Mặt phẳng ngang đi qua đỉnh của bất kỳ công trình nào ảnh hưởng quyết định đến khoảng cách giới hạn an toàn bay trên CNV;
	6.Không được có các vật thể cố định vượt khỏi bề mặt tiếp cận trong, bề mặt chuyển tiếp trong và bề mặt tiếp cận hụt, trừ những vật dễ gẫy cần bố trí trên dải CHC. Không được có các vật thể di động vượt quá các bề mặt đó trong khi tàu bay hạ cánh trên đường CHC.
	7. Không được có các công trình mới hoặc mở rộng các công trình có sẵn vượt ra khỏi bề mặt tiếp cận hoặc bề mặt chuyển tiếp trừ những được cấp có thẩm quyền chấp thuận độ cao xây dựng cho phép.
	8.Không được có các công trình mới hoặc công trình cố định sẵn có, vượt khỏi bề mặt hình nón và bề mặt ngang trong, trừ những được cấp có thẩm quyền chấp thuận độ cao xây dựng cho phép.
	9. Các công trình sẵn có vượt trên bề mặt tiếp cận, bề mặt chuyển tiếp, bề mặt hình nón và bề mặt ngang cần được loại bỏ, trừ những những được cấp có thẩm quyền chấp thuận độ cao xây dựng cho phép.
Điều 104. Yêu cầu giới hạn chướng ngại vật đối với đường CHC dùng cho cất cánh
	1. Đường CHC dùng cho cất cánh có bề mặt giới hạn chướng ngại vật là bề mặt cất cánh.
	2. Bề mặt cất cánh phải có kích thước không nhỏ hơn kích thước ghi trong Bảng 4.2, trừ trường hợp có thể lấy chiều dài nhỏ hơn cho bề mặt cất cánh, khi kích thước ngắn thoả mãn quy trình bay phù hợp với phương thức baywith procedural measures adopted to govern the outward flight of aeroplanes)
	3. Phải kiểm tra các đặc tính khai thác của tàu bay sử dụng đường CHC xem có đảm bảo an toàn không khi giảm độ dốc cho ở Bảng 4.2 trong các điều kiện bay tới hạn. Nếu độ dốc đã cho giảm đi thì cần tiến hành hiệu chỉnh chiều dài bề mặt cất cánh lấy độ cao đủ bảo đảm an toàn đến độ cao 300m.
	4. Không được xây dựng các công trình mới hoặc mở rộng các công trình sẵn có vượt ra ngoài bề mặt cất cánh, trừ những trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận độ cao xây dựng cho phép.
	5. Nếu không có công trình nào đạt đến độ cao của bề mặt cất cánh với độ dốc 2,0% (1/50) thì các công trình mới được khống chế dưới OLS hoặc bề mặt có độ dốc 1,6 % (1/62,5).
	6. Cần loại bỏ các công trình sẵn có vượt khỏi bề mặt cất cánh, trừ những trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận độ cao xây dựng cho phép.
Bảng 4.2. Kích thước và độ dốc các OLS.
Các đường CHC cho cất cánh
	Bề mặt và kích thước(a)
	Mã số

	
	1
	2
	3 hoặc 4

	(1)

	(2)
	(3)
	(4)

	Bề mặt cất cánh

	- Chiều dài cạnh trong, m
	60 
	80 
	180 

	- Khoảng cách từ đầu mút dải CHC(b), m
	30 
	60 
	60 

	- Độ mở về hai phía, %
	10 
	10 
	12,5 

	- Chiều rộng cuối cùng, m
	380 
	580 
	1.200 
1.800(c)

	- Chiều dài, m
	1.600 
	2.500 
	15.000

	- Độ dốc, %
	5 
	4 
	2 (d)

	a. Tất cả các kích thước được đo theo phương nằm ngang nếu không có quy định nào khác.
b. Bề mặt cất cánh bắt đầu từ cuối dải quang nếu chiều dài của nó vượt quá khoảng cách đã quy định.
c. 1800 m, khi đường bay cho trước bao gồm cả sự thay đổi hướng bay quá 15o đối với các chuyến bay thực hiện theo IMC và VMC vào ban đêm.
d. Xem khoản 3,5 Điều này


Điều 105. Yêu cầu vềvật thể ngoài các bề mặt giới hạn chướng ngại vật
	1. Cần thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền việc xây dựng các công trình nằm ngoài CNV có độ cao lớn hơn độ cao do cơ quan có thẩm quyền quy định nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến các chuyến bay. 
	2. Ngoài khu vực OLS, ít nhất, mọi vật thể có chiều cao 150m hay lớn hơn so với mặt đất đều được coi là CNV, trừ khi kết quả nghiên cứu đặc biệt về hàng không cho thấy  chúng không gây nguy hiểm cho máy bay.

MỤC 6. THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG BẰNG MẮT
Điều 106. Ống gió
	1.Phải lắt đặt ít nhất ít nhất một vật chỉ hướng gió gọi là ống gió trên sân bay.
	2. Ống gió được bố trí để phi công từ trên tàu bay đang bay hoặc trên máy bay đang ở khu bay của sân bay nhìn thấy, hoạt động của ống gió không bị ảnh hưởng bởi không khí nhiễu động do các chướng ngại vật gần ống gió sinh ra.
	3. Ống gió có dạng hình nón cụt làm bằng vải dài không dưới 3,6 m, đường kính đầu lớn không dưới 0,9 m. Ống gió được chế tạo nhằm chỉ rõ hướng gió trên mặt đất và cho phép hình dung khái quát được tốc độ gió. Màu sắc ống gió phải nổi bật, đảm bảo dễ quan sát từ độ cao tối thiểu 300 m. Nên sử dụng ống gió một màu, tốt nhất là màu trắng hoặc màu da cam. Trong trường hợp cần bảo đảm sự tương phản cần thiết do màu sắc nền khu vực nơi đặt ống gió không đồng nhất thì có thể phối hợp 2 màu. Ưu tiên phối hợp màu da cam với màu trắng, màu đỏ với màu trắng hoặc màu đen với màu trắng, trong đó cần sắp đặt 5 dải liên tiếp nhau sao cho dải đầu tiên và sau cùng đều có màu sẫm hơn.
	4. Ít nhất mộtvị trí đặt ống gió nên được đánh dấu bằng vệt sơn hình tròn đường kính 15m, rộng 1,2m. Ống gió đặt ở tâm của vệt sơn hình tròn có màu sắc bảo đảm độ tương phản, trong đó ưu tiên màu trắng.
	5. Tại sân bay hoạt động về ban đêm phải có ít nhất có một ống gió được chiếu sáng.
Điều 107. Chỉ hướng hạ cánh
	1. Trong trường hợp cần thiết, thiết bị chỉ hướng hạ cánh phải được lắp đặt tại vị trí dễ nhìn thấy trên sân bay ở bên cạnh đường CHC phía hạ cánh.
	2. Chỉ hướng hạ cánh có hình chữ "T".
Hình 5.1. Sơn tín hiệu chỉ hướng hạ cánh
[image: ]
	3. Hình dạng và kích thước tối thiểu của chữ "T" như Hình 5.1. Việc chọn màu trắng hay màu da cam phụ thuộc vào độ tưong phản với màu nền khu vực đặt thiết bị. Nếu sử dụng chữ “T” vào ban đêm thì "T" phải được chiếu sáng hoặc được viền quanh bằng đèn sáng trắng.
Điều 108. Đèn tín hiệu
	1. Trên đài kiểm soát tại sân bay phải đặt đèn tín hiệu.
	2. Đèn tín hiệu phát các tín hiệu màu đỏ, xanh lục, trắng và phải: 
	a) Hướng được về bất cứ mục tiêu cần thiết nào bằng phương pháp thủ công;
	b) Phát tín hiệu một màu bất kì trong 3 màu nói trên và sau đó phát tín hiệu màu bất kì trong hai màu khác; 
	c) Truyền tín hiệu bất kì màu nào trong ba màu bằng tín hiệu Moóc - sơ, với tốc độ ít nhất 4 từ /min. 
	Nếu chọn đèn màu xanh lục thì sử dụng đường biên giới hạn màu xanh lục, như trình bày trong A.2.1.2 Phụ lục A.	Comment by dao xuan hoach: Điền chính xác vào đây
	3. Độ rọi của tia sáng tạo thành góc không nhỏ hơn 1o và không lớn hơn 3o với cường độ chiếu sáng yếu ở ngoài phạm vi 3o. Nếu đèn tín hiệu được dùng vào ban ngày thì cường độ chiếu sáng của đèn màu không nhỏ hơn 6.000 cd (nến).
Điều 109. Các bảng tín hiệu và các khu vực tín hiệu.
	1. Khu vực tín hiệu được đặt tại vị trí sao cho có thể nhìn thấy tất cả các góc phương vị trên một góc 10° so với chiều ngang khi nhìn từ độ cao 300m.
	2. Khu vực tín hiệu hình vuông ít nhất bằng 9m2 trên mặt phẳng nằm ngang.
	3. Màu sắc khu vực tín hiệu được lựa chọn phải tương phản với màu của bảng tín hiệu sử dụng. Khu vực tín hiệu được bao quanh bằng một dải trắng rộng ít nhất 0,3m.
Điều 110. Sơn tín hiệu
	1. Các quy định sơn tín hiệu được thực hiện theo Quy chuẩn quốc gia về sơn kẻ tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 34/2014/TT-BGTVT
Điều 111. Yêu cầu chung đối với hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không 
1. [bookmark: _Toc309973200][bookmark: _Toc309973201][bookmark: _Toc147242663][bookmark: _Toc147242927][bookmark: _Toc147243672][bookmark: _Toc147285284][bookmark: _Toc147998534][bookmark: _Toc156445602][bookmark: _Toc157684699][bookmark: _Toc157684782][bookmark: _Toc157685163][bookmark: _Toc157781566][bookmark: _Toc158519058][bookmark: _Toc158519134][bookmark: _Toc158783510][bookmark: _Toc159205723][bookmark: _Toc160418933][bookmark: _Toc164900259][bookmark: _Toc164990694][bookmark: _Toc164991516][bookmark: _Toc283058303][bookmark: _Toc309973212]Các loại đèn lắp trên mặt đất mà không phải là đèn dẫn đường hàng không ở gần sân bay phải được loại bỏ để tránh gây nguy hiểm, đe dọa an toàn hoạt động bay.
2. Đểtránh cácảnh hưởng của đènlazeantoàn hoạt động bay, người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thiết lập sơ đồ vùng ảnh hưởng của hoạt động đèn laze đến an toàn hoạt động bay; thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý hoạt động của đèn laze xung quanh sân bay. Vùng ảnh hưởng của hoạt động đèn laze đến an toàn hoạt động bay quanhsânbay được quy địnhnhưsau:
a) Vùngbaykhông được phép có hoạt động chiếu đèn Laze(LFFZ);
b) Vùngbay bị ảnh hưởng lớn bởi hoạt động chiếu đèn Laze(LCFZ);
c) Vùngbaycó ảnh hưởng bởi hoạt động chiếu đèn Laze(LFFZ).
 (
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Vùng bay không được có hoạt động chiếu đèn Laze đối với nhiều đường CHC (LFFZ).
[image: ]
Các vùng bay được bảo vệ với độ bức xạ Laze max nhìn thấy
3. Không lắp đặt các loại đèn không phải là đèn dẫn đường hàng không nhưng có cường độ chiếu sáng cao, hình dáng bên ngoài hoặc màu sắc giống đèn dẫn đường hàng không trên sân bay để tránh gây nhầm lẫn cho phi công, đặc biệt trong các khu vực sau:
a) Đối với đường CHC có thiết bị mã số 4: TrongphạmvicáckhuvựctrướcngưỡngđườngCHCcóchiềudàitínhtừngưỡng đường CHCítnhấtlà4.500mvàchiềurộnglà750mvềcảhaiphíacủatimđườngCHCkéodài.
b) Đối với đường CHC có thiết bị mã số 2, hoặc 3: TrongphạmvicáckhuvựctrướcngưỡngđườngCHCcóchiềudàitínhtừngưỡng đường CHCítnhấtlà3.000mvàchiềurộnglà750mvềcảhaiphíacủatimđườngCHCkéodài.
c) Đối với đường CHC có thiết bị mã số 1 và đường CHC không có thiết bị: Trong khu vực tiếp cận.
4. Trongtrườnghợpđèndẫnđườnghàngkhôngđặtgầnmặtnướccótàuthuyềnđilạithìcầnđượcthiếtkếsaochochúngkhônggây nhầmlẫnchotàuthuyền.
5. Yêu cầu đối với kết cấu đèn tiếp cận lắp nổi:
a) Đèn tiếp cận lắp nổi và các kết cấu của đèn phải dễ gãy, trừ các đèn ngoài phạm vi 300 tính từ ngưỡng đường CHC, tuy nhiên các đèn lắp ngoài phạm vi 300 tính từ ngưỡng đường CHC phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Đối với đèn có chiều cao vượt quá 12m thì phần trên 12m phải dễ gãy.
- Trường hợp các vật thể xung quanh đèn có kết cấu không dễ gãy, thì phần kết cấu đèn cao hơn vật thể xung quanh phải dễ gãy. 
b) Khi phần kết cấu của đèn khó nhận biết được, thì phần kết cầu này phải được sơn đánh dấu theo quy định.
6. Yêu cầu đối với kết cấu đèn tiếp cận lắp chìm:
a) Cấutrúccủa đèn chìmdướimặtđường,dảihãmphanhđầu, đườnglănvà các sânđỗđượccấutạovàbốtrísaochochúngchịuđượctảitrọngtừbánhtàu baymàkhông bị hỏngvàkhônglàmhưhại tàu bay.
b) Nhiệt độ sinhratrên bềmặt tiếpxúc củađènchìmvớilốptàu baydo dẫnnhiệthaybức xạnhiệt, khôngđượcvượt quá160oC sau 10mintiếpxúc.
7. Yêu cầu về cường độ của đèn và điều chỉnh cường độ đèn:
a) Cường độ chiếu sáng của đường CHC phải phù hợp với các điều kiện tối thiểu về tầm nhìn và điều kiện ánh sáng xung quanh, và phù hợp với quy định của hệ thông đèn tiếp cận.
b) Tại những khu vực có hệ thống chiếu sáng cường độ cao, phải thiết lập một hệ thống điều chỉnh để điều chỉnh cường độ chiếu sáng phù hợp với điều kiện ánh sáng xung quanh. Các hệ thống điều chỉnh cường độ ánh sáng phải đảm bảo các hệ thống đèn sau đây có cường độ ánh sáng đồng bộ:
· đèn tiếp cận;
· đèn lề đường CHC;
· đèn ngưỡng đường CHC;
· đèn cuối đường CHC;
· đèn tim đường CHC;
· đèn khu vực chạm bánh;
· đèn tim đường lăn.
c) Trên và trong chu vi của hình elip xác định chùm sáng chính thể hiện trong Phụ lục 2, Hình A2-1 đến A2-10, giá trị cường độ ánh sáng tối đa không được lớn hơn ba lần giá trị cường độ ánh sáng tối thiểu được đo theo Phụ lục 2, các chú ý của các hình từ A2-1 đến A2-11 và A2-26, Lưu ý 2.
d) Trên và trong chu vi hình chữ nhật xác định chùm sáng chính thể hiện trong Phụ lục 2, Hình A2-12 đến A2-20, giá trị cường độ ánh sáng tối đa không được lớn hơn ba lần giá trị cường độ ánh sáng tối thiểu đo được theo Phụ lục 2, tập thể ghi chú cho các hình từ A2-12 đến A2-21, Lưu ý 2.
Điều 112. Yêu cầu đối với hệ thống đèn dự phòng
1. SânbaycótrangbịhệthốngđènđườngCHCmàkhôngcónguồncấpđiệndựphòngthìphảichuẩn bịđèndựphòngđể trongtrườnghợp hệ thốngđènđangdùngngừnglàmviệcthìcóthểthaythếngayđènhỏngcủahệthốngđó,ítnhấtlàtrênđường CHC chính. Có thể sử dụng đèn dự phòng để đánh dấu chướng ngại vật hay khoanh vùng khu vực đường lăn và sân đỗ.
2. ĐèndựphòngđượclắpđặttrênđườngCHC,ítnhấtcũngphảiđápứngđượcyêucầu của đườngCHCkhông cóthiết bị.
3. Màu sắc của đèn dự phòng phải phù hợp với yêu cầu màu ánh sáng đèn đường CHC, trừtrườnghợptrênđườngCHCkhôngthểlắpđặtđènmàutạingưỡngvàđèngiớihạncuối đường CHCthìcácđènấycóthểlàmàutrắnghoặc càng gần màu trắng càng tốt.
Điều 113. Yêu cầu chung đối với đèn tín hiệu hàng không:
1. Đèn tín hiệu hàng không là đèntínhiệusân bayhoặcđènnhận diện sânbay cần được thiết lập ở các sânbay có mục đích sửdụngvào ban đêm.
2. Yêucầukhaithác đèn hiệu hàng khôngđượcxácđịnhtheoyêucầukiểmsoátkhônglưutạisânbay, sânbayphải nổibậtso vớixungquanh, cácthiết bị bằngmắtvà khôngbằngmắt kháchỗtrợchoviệcxácđịnhvị trícủa sân bay.
Điều 114. Yêu cầu đối với đèn tín hiệu sân bay
1. Đèntínhiệusânbay phảiđượcsửdụngởsân baycó mục đích hoạtđộngbanđêm đối với sân bay cómộthoặc các điềukiện sauđây:
a)Dẫnđườngtàu baychủyếubằngmắt.
b) Tầmnhìnthườngxuyên bị giảm.
c) Khóxácđịnhvịtrísânbaytừtrênkhôngdođènhoặcđịahìnhxungquanhcản trở.
2. Đèntínhiệu sân bayđượcđặtngaytại sân bayhoặc gần sânbayở khu vựccó ánhsáng nền yếu.
3. Đèntínhiệusânbayđượcbốtrísaochoởnhữnghướngsửdụngkhôngbịcácchướng ngại vật khácchekhuấtvà khônglàmchóimắtphicông khi tiếpcận hạcánh.
4. Đèn tín hiệu sân bay phải hiện thị dạng đèn nháy với ánh sáng màu xen kẽ với ánh sáng trắng hoặc chỉ dạng đèn nháy ánh sáng trắng. Tần số của tổng số lần nháy sáng phải từ 20 đến 30 lần trên một phút. Ánh sáng màu phát ra từ đèn hiệu sân bay trên mặt đất phải có màu xanh lá cây, phát ra từ đèn hiệu sân bay trên mặt nước có ánh sáng vàng. Trong trường hợp sân bay kết hợp một phần mặt đất và một phần mặt nước, màu sắc của đèn hiệu sân bay được xác đình theo phần sân bay chính.
5. Ánhsángđèntínhiệuđượcnhìnthấytừmọihướng.Theophươngthẳngđứng,ánhsángchiếulêntrêntừgóckhônglớnhơn1osovớimặtphẳngnằmngangđếngócđượccơquancóthẩmquyềnchấpnhận để cung cấp hướng dẫn tại độ cao tối đa mà đèn hiệu được sử dụng, cườngđộchiếusánghiệuquả của đèn khôngdưới2000cd.
Điều 115. Yêu cầu đối với đèn nhận dạng sân bay
1. Đèn nhận dạng sân bay phải đượcsửdụng tại sân bay có mục đích khai thácbanđêm và khónhậnbiếttừtrênkhông bởicácthiết bịkhác.
2. Đèn nhận dạng sân bayphải được đặt tại sân bay trong vùng có ánh sáng nền xung quanh thấp.
3. Đèn nhận dạng sân bayđượcbốtrísao không bị che khuất bởi các chướng ngại vật và khônglàmchóimắtphicông khi tiếpcận hạcánh.
4. Đểđịnhvịsânbaytrênmặtđất,ánhsángđènphảiđượcnhìnthấytừmọihướng.Theophươngthẳngđứng,ánhsángchiếulêntrêntừgóckhônglớnhơn1osovớimặtphẳngnằmngangđếngócđượccơquancóthẩmquyềnchấpnhận để cung cấp hướng dẫn tại độ cao tối đa mà đèn hiệu nhận dạng được sử dụng,cườngđộchiếusánghiệuquảcủađènkhôngdưới2000cd.
5. Đèn nhận dạng sân baycóánhsáng nháymàuxanh lá câyvàánhsángnháy màuvàng tạisân baytrênmặt nước.
6. Đènđịnhvịsânbayphát tín hiệu dạng mãmoóc-xơquốctế. Tốcđộtruyềntinlà6đến8từ/min,tươngứngvớitốcđộtruyềnmộttínhiệumãmoóc-xơtừ 0,15đến0,2s/tínhiệu.
Điều 116. Yêu cầu chung đối với hệ thống đèn tiếp cận
1. Hệ thống đèn tiếp cận đượcsử dụng cho sân bay theo các mức:
a) A -ĐườngCHCkhôngđượctrangbịhệthốnghạcánhbằngthiếtbị: Trong trường hợp điềukiệnthựctếchophép,đểphụcvụđườngCHCmãsốlà4hoặc3khôngcóhệthốnghạcánhbằngthiếtbị, có mục đích khai thác ban đêmthìcầncóhệthốngđèntiếpcậngiảnđơnnhưở9.3.4.2đến9.3.4.9,trừnhữngtrườnghợpchỉsửdụngđườngCHCtrongcácđiềukiệntầmnhìn tốtvàcóthiếtbị phụtrợbay bằng mắtkhácđủ bảođảm dẫnđườnghiệuquả.
b) B - ĐườngCHCtiếpcậngiảnđơn: Trong trường hợpđiềukiệnthựctếchophép,đểphụcvụđườngCHCtiếpcậngiảnđơnthìcần có hệ thốngđèntiếp cận giảnđơnnhưở9.3.4.2đến9.3.4.9,trừnhữngtrườnghợp chỉsửdụngđườngCHCtrongcácđiềukiệntầmnhìntốthoặckhicócácthiếtbịphụtrợbaybằngmắt khácđủbảođảmdẫnđườnghiệuquả.
c) C - ĐườngCHCtiếpcận chínhxácCATI: Trong trường hợpđiềukiệnthựctếcho phép,đểphụcvụ cho đườngCHCtiếpcậnchínhxácCAT Ithìcầncó hệthống đèntiếp cậnchínhxácCAT Inhưở 9.3.4.10đến9.3.4.21.
d) D - ĐườngCHCtiếpcận chínhxácCATIIvàIII: ĐểphụcvụchođườngCHCtiếpcậnchínhxácCATIIvàIIIthìcầncóhệthốngđèntiếp cậnchínhxácCATIIvàIII nhưở9.3.4.22đến9.3.4.39.
Điều 117. Yêu cầu đối với hệ thống đèn tiếp cận giản đơn
1. HệthốngđèntiếpcậngiảnđơnbaogồmmộtdãyđènbốtrítrêntimđườngCHCkéodàitrongcựlykhôngdưới420mtínhtừngưỡngđườngCHCnếucóthể,vàmộthàngđèntạothànhmộtđườngánhsángngangdài18mhoặc30mcáchngưỡngđườngCHC300m.
2. Đèn tiếp cận giản đơn được bốtrí2 bên tim đường CHC kéo dài, tạothànhhàng ngang, vuônggóc và cách đều timđườngCHC kéo dài.Khoảng cách giữa các đèn nằm về một phía của tim đường CHC kéo dài không quá 6m, trừ trường hợp hàng đèn ngang có chiều dài là 30m. 
3. Cácđènđườngtimđượcbốtrívớikhoảngcáchlà60m theo chiều dọc,trừtrườnghợpcóthiếtbịđịnhhướngtốthơnthìcóthểđểkhoảngcách30m.ĐèngầnnhấtđượcbốtrícáchđầungưỡngđườngCHC60mhoặc30mtuỳthuộcvàokhoảngcáchdọccủacácđènđườngtim.
4. NếutrênthựctếkhôngthểkéodàiđườngtimracáchngưỡngđườngCHC420m,thìđườngtimcũngphảikéodàiramộtkhoảng300mđếnđènbarret.Nếukhôngthểthựchiệnđượcnhưvậythìcácđènđườngtimcầnlắpđặtcàngdàicàngtốt,tạimỗiđèntimcóđènbarretdàiítnhấtlà3m.Đốivớihệthốngđèntiếpcận,khiđènbarretbốtrícáchngưỡngđườngCHC300mthìcóthểbổsungmộtđènbarretcáchngưỡngđườngCHC150 m.
5. BốtríhệthốngđèncầnthiếtcàngsátmặtphẳngnằmngangđiquangưỡngđườngCHCcàngtốtvớiyêucầu:
a) Khôngvậtthể nàongoàiăngtenđịnhhướngILSvàMLSđượcnhôlêntrênmặtphẳng đèntiếp cận trong phạmvi 60 m tínhtừđườngtim củahệthống; và
b) Khôngmộtđènnàongoàiđènởphầntrungtâmđèncánhnganghoặcđèntimbarret (khôngphảilàđèn cạnh)đượcnhìn thấytừtàu bayđangtiếpcận.
BấtkìmộtăngtenđịnhhướngILShoặcMLSnàonhôlêntrênmặtphẳngđènđềuđượccoi làCNVvà đượcđánh dấu hoặcchiếusáng thíchhợp.
6. Cácđèncủahệthốngđèntiếpcậngiảnđơnlànhữngđènsángliêntụcvàcómàuchophépphânbiệtđượcdễdàngvớicácđèndẫnđườnghàngkhôngmặtđấtkhácvàcácđènlạ,nếucó.Mỗi đèntimbaogồm:
a) Mộtđènđơn; hoặc
b) Đènbarretvớichiềudài tối thiểu3m.
7. Hệ thống đèn đảm bảo phicôngnhìnthấycácđèntrênđườngCHCkhôngcóthiếtbịtừmọihướngtronggiaiđoạntiếpcậnchótvàhạcánh.Hệthốngđènđượctínhđểđảmbảocườngđộ đủsáng ởmọi điềukiệntầmnhìnvà ánh sángxungquanh nó.
8. PhicôngphảinhìnthấycácđèntrênđườngCHCtiếpcậngiảnđơntừmọihướngtronggiaiđoạntiếpcậnchótvàhạcánhkhimàtàu baykhôngvượtrangoàigiớihạnđộlệchbìnhthườngcủaquỹđạohạcánhtheothiếtbịkhôngnhìnbằngmắt.Hệthốngđènđượctínhđểbảođảmđủsángchoviệcđịnhhướngchínhxáccảbanngàylẫnbanđêmởđiều kiệntầmnhìn bấtlợinhất mà hệthốngdự kiếnphụcvụ.
Điều 118. Yêu cầu đối với hệ thống đèn tiếp cận chính CAT I
1. HệthốngđèntiếpcậnchínhxácCATIbaogồmdãyđèntạothànhnhữngdảisángngangdài30m,đượcbốtrítrênphầntimđườngCHCkéodàicáchngưỡngđườngCHC từ 300mđến900m.
2. Cầnbốtrícácđèntạonêndảisángngangtheomộtđườngthẳngnằmngangvuônggócvớituyếnđèntimcáchđềutimvềhaiphía.Cácđèncủadảisángngangđượcbốtrívớikhoảngcáchgiữacácđènsaochotạođượcđườngthẳngsángliêntục,trừtrườnghợpcókhoảngtrốngởhaibêncủatimđườngCHCkéodài.Sốlượngnhữngkhoảngtrốngcàngítcàngtốttuỳtheođiềukiệntạichỗ,nhưngkhoảngtrốngkhôngvượtquá6m.
3. Cácđèntimđượcbốtrívớikhoảngcáchdọc30m,trongđóđènđầutiênđượcđặtcách ngưỡngđườngCHC 30 m.
4. HệthốngđènđượclắpthậtsátvớimặtphẳngnằmngangđiquangưỡngđườngCHC để bảođảmsaocho:
a) KhôngmộtvậtthểnàongoàiăngtenđịnhhướngILSvàMLSđượcnhôrangoàimặt phẳngđèntiếpcận trongphạmvi60m tínhtừđườngtim của hệthống;
b) Khôngđènnàongoàiđènởphầntrungtâmcủađènngangvàđènbarret(khôngphải làđèn cạnh) được nhìn thấytừtàu bayđangtiếpcận.
TrongtrườnghợpILShoặcMLSphảinhôlêntrênmặtphẳngđèn,thìnóđượccoinhưCNVvàcần đượcđánhdấu hoặcchiếusángthíchhợp.
5. CácđèntimđườngvàcácđènđườngngangtronghệthốngđèntiếpcậnchínhxácCATIlàđènsángliêntụccómàutrắngthayđổi.Mỗivịtríđèntimđườngphảibaogồm:Mộtnguồnánhsángtrong300mtrongcùngcủađườngtim,hainguồnánhsángởtrungtâm300mcủađườngtim,vàbanguồnánhsángởngoài300mcủađườngtimđểthông báokhoảng cách hoặc đènbarret.
6. Đểđèntiếpcậnđápứngđượcyêucầukhaithácthểhiệntrong14.4.10thìmỗivịtríđèntim đườngphảicó nguồnsángđơnhoặcđènbarret.
7. Dãyđènbarretdàiítnhất4m.Khidãyđènbarretbaogồmcác đènlànguồnsángđiểm, thìchúngphải cách đều nhaumột khoảngkhônglớn hơn 1,5m.
8. Nếuđèntimbaogồmcácdãyđènbarretnhư môtả ởđiểm f, g của khoản này thìmỗidãyđènbarretnhưvậycầnđượcbổsungđènnháy,ngoạitrừnhữngtrườnghợpcó thểkhông cần đènnháydo đặctính của hệ thống đèn và cácđiềukiệnkhítượng.
9. Mỗiđènnháytại điểm g khoản nàyphátrahaichớpsángtrongmộtgiâytheotrìnhtựquyđịnh,bắt đầutừđènxa hơn theohướngtớingưỡngđườngCHCvà kếtthúcở đèngầnđườngCHC.Ởđâycầnsửdụngsơđồmạngđiệnchophépđiềukhiểncácđènđókhôngphụ thuộcvào các đènkháccủa hệthốngđèn tiếp cận.
10. Nếuđườngtimbaogồmnhữngđèn đượcmôtả ởđiểm f, g,cầnbổsungchođườngánhsángngangcáchngưỡng300mcácdãyđèncáchngưỡngđườngCHC150m,450m,600mvà750m.Bốtrícácđèntạothànhđườngánhsángngangtheođườngthẳngnằmngangvuônggócvớiđènđườngtimvàcáchđềutimvềhaiphía.Cácđènđượclắpđặtvớikhoảngtrốnggiữachúngđủđểtạothànhhiệuquảcủamộtđườngsángliêntục,trừtrườnghợpchophépngắtquãngvềhaiphíacủađườngtimđườngCHCkéodài.Cácđoạnngắtquãngđóphảithậtíttuỳtheoyêucầutạichỗvàmỗiđoạnkhôngđượcdàiquá6m.
11. Khicầnbổsunghệthốngthanhsángngangđượcmôtả ởđiểm j,cácđènngoàicùngcủachúngnằmtrênhaiđườngthẳnghoặcsongsongvớiđènđườngtim,hoặchộitụtrêntim đườngCHC tạiđiểmcáchngưỡngđườngCHClà 300m.
12. Cácđèn cầnthoả mãnnhữngyêu cầu kỹ thuật trongPhụlụcB,HìnhB-1.
Điều 119. Yêu cầu đối với hệthốngđèntiếpcậnchínhxác CAT IIvàIII.
1. HệthốngđèntiếpcậnbaogồmmộtdãyđèntrênphầnkéodàitimđườngCHCởnơicóthể trên chiềudài900mcáchngưỡngđườngCHC.Ngoài rahệ thốngđó còncó haidãyđèncáchngưỡngđườngCHC270mvàhaihàngđènngang,mộtcáchngưỡngđườngCHC150mvàmộtcáchngưỡng300m,chúngđượcthểhiệntrênHình19.Ởnơicóthểdùngđèntiếpcậnnhưđốitượngkhaitháctrong9.4.26cóthểcóhaidãyđèn cạnhkéodàicáchngưỡngđườngCHC240mvà2dãyđènngang,mộtcáchngưỡng150mvàmộtcáchngưỡng 300m,chúngđượcthể hiệntrênHình20.
2. Cácđèntimđượcbốtrívớikhoảngcáchdọc30m,trongđóđèngầnnhấtđượcbố trícách ngưỡngđườngCHC 30m.
3. Cácđèncủadãyđèn cạnhđượcbốtríởhaibêntimđườngvớikhoảngcáchdọcgiốngnhưđốivớiđèntimđườngvà đèn đầu tiên gần nhấtcách ngưỡngđườngCHC 30 m.Ởnơikhôngthểdùngđèntiếpcậnnhưđốitượngkhaitháctrong14.4.7cácđèntạonêndãyđèn cạnhđượcbốtríởhaibêntimđườngvớikhoảngcáchdọc60mvàđènđầutiêngầnnhấtcáchngưỡngđườngCHC60m.Khoảngcáchngang(chiềurộng)giữacácđènởtrongcùngcủadãyđèn cạnhkhôngnhỏhơn18mvàkhônglớnhơn22,5m,tốtnhấtlàbằng18m,trongbấtkỳtrườnghợpnàokhoảngcáchngangcũngphảibằngkhoảngcáchgiữacácđèn củakhu vựcchạmbánh.
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Hình19. Đènvùngtiếpcận trong300mvà đènđường CHCchotiếpcậnchínhxác CATIIvàCAT III
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Hình 20. Đèn vùng tiếp cận trong 300 m và đèn đường CHC cho tiếp cận chính xác CAT II và III ở nơi phải bảo đảm tầm nhìn khai thác như yêu cầu nêu trong điều 14
4. ThanhsángngangđặtởcáchngưỡngđườngCHC150msẽchèngiữakhoảngtrống cácđèntimvà cácđèn cạnh.
5. Thanhsángngangđặtcáchngưỡng300msẽđượckéodàivềhaibêncủacácđèntimmộtkhoảnglà 15 m tính từtimđườngCHC kéodài.
6. Nếuđườngtimởngoàiphạmvi300mtínhtừngưỡngđườngCHCbaogồmnhữngđènghiở9.3.4.31b)hoặc9.3.4.32b)thìđặtbổsungcácthanhsángngangcáchngưỡngđườngCHC450m,600mvà 750m.
7. Khihệthốngcónhữngthanhsángngangbổsungtheo điểm f của khoản nàythìcácđènngoàicùngcủathanhsángngangđónằmtrênhaiđườngthẳnghoặcchạysongsongvớidãyđèntim hoặchội tụtrên timđườngCHCtạimộtđiểmcáchngưỡngđườngCHClà 300 m.
8. HệthốngđènđượclắpthậtsátvớimặtphẳngnằmngangđiquangưỡngđườngCHC để bảođảm:
a) KhôngmộtđốitượngnàongoàiăngtenđịnhhướngILSvàMLSđượcnhôrangoàimặt phẳng đèntiếp cậntrongphạmvi 60m tính từđườngtim củahệ thống;và
b) Khôngđènnàongoàiđènởphầntrungtâmcủathanhsángngangvàđènbarret(khôngphải làđèn cạnh)đượcnhìn thấytừ tàu bayđangtiếpcận.
TrongtrườnghợpILShoặcMLSphảinhôlêntrênmặtphẳngđèn,thìnóđượccoinhưCNVvà đượcđánhdấuhoặcchiếusángthíchhợp.
9. CácđèntimcủahệthốngđèntiếpcậnchínhxácCATIIvàIIIcho300mđầutiênkểtừngưỡngđườngCHClàcácđènbarretcó màutrắngbiếnđổi,trừtrườnghợpngưỡngđườngCHCdịchchuyểnđi300mhoặclớnhơn,đèntimcóthểbaogồmcácnguồnsángđơnphátánhsángmàutrắngbiếnđổi.Ởnơicóthểchophépdùngđèntiếpcậnnhưđốitượngkhaitháctrong13.4.7thìđèntimcủahệthốngđèntiếpcậnchínhxácCATIIvàIIItrong300 mđầutiêntínhtừngưỡngđườngCHCgồmcácnguồnphát ánhsáng màutrắngbiếnđổinhư sau:
a) Đènbarret,ởđườngtimnằmngoàingưỡngđườngCHC300mbaogồmcácđènbarret môtảtrong9.3.4.32 a); hoặc
b) Xenkẽnguồnsángđơnvàđènbarret,trênđườngtimnằmngoàingưỡngđườngCHC300mvớinguồnsángđơnnhưnêutrong9.3.4.32b)vànguồnsángđơntrongcùngđượcđặtcáchngưỡngđườngCHC30mvàcácđènbarrettrongcùngđượcđặtcách ngưỡngđườngCHC 60 m;hoặc
- Các nguồnsángđơnkhingưỡngđườngCHCdịchchuyển đi 300mhoặclớnhơn;
10. Ngoàiphạmvi300mcáchngưỡngđườngCHC,mỗidãyđèntimbaogồmcácđènsángtrắngbiếnđổinhưsau:
- Đènbarret sử dụngtrongkhoảngcáchngưỡngđườngCHC300m;hoặc
- Hainguồnsángởkhoảng300mgiữavàbanguồnsángở300mcuốicủađườngtim;
11. Ởnơicóthểchophépdùngđèntiếpcậnnhưđốitượngkhaitháctrong14.4.7thìngoài300mtínhtừngưỡngđườngCHCmỗivịtríđèntimđườngcóthểbaogồmcácđènphátánhsáng màu trắngbiếnđổinhưsau:đènbarrethoặcnguồnsángđơn.
12. Dãyđènbarretdàitốithiểu4m.Khidãyđènbarretbaogồmcácđènnhưnguồnsángđiểm,cácđènđượcđặt cáchnhaumộtkhoảngkhôngnhỏhơn1,5m.
13. NếuđườngtimcáchngưỡngđườngCHCngoàiphạmvi300mbaogồmcácdãyđènngangghiở9.3.4.31a)hoặc9.3.4.32a)thìmỗidãyđènnằmngoàiphạmvi300mcóthểbổsungđènnháy,ngoạitrừnhữngtrườnghợpcóthểkhôngcầnđènnháydođặctínhcủa hệthốngđèn vàđiềukiệnkhítượng.
14. MỗimộtđènnháyphátrahaichớpsángtrongmộtgiâytheotrìnhtựquyđịnhbắtđầutừđènxangưỡngđườngCHCnhấtvàkếtthúcởđèngầnđườngCHC.Trongtrườnghợpđócầnsửdụngsơđồlướiđiệnchophépđiềukhiểncácđènkhôngphụthuộcvàonhữngđènkháccủa hệthốngđèntiếpcận.
15. Dãyđèn cạnh bao gồmnhữngđènbarretmàu đỏ.Chiềudàidãyđèn barretbiênvàkhoảng cáchgiữacác đèncũnggiống như đốivới các đènbarret vùngchạmbánh.
16. Nhữngđèntạothànhthanhsángnganglàđènliêntụcchiếuánhsángtrắngbiếnđổi.cácđènđượcbốtrícáchđềunhauvớikhoảngcáchgiữahaiđèncạnhnhaukhôngvượt quá 2,7m.
a) Cườngđộđèn ánh sángmàu đỏcũngphải bằngcườngđộcácđèn ánh sángmàutrắng.
b) Đènphải đápứng các yêu cầukỹthuật trongPhụlụcB,HìnhB-1vàB-2.
Điều 120. Hệ thống đèn chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt (VASIS)
1. Không áp dụng hệ thống đèn VASIS tại các sân bay của Việt Nam
Điều 121. Yêu cầu đối với hệ thống PAPI và APAPI
1. HệthốngđènPAPIgồmmộtdãybốnđèncánhngangmỗiđèncónhiềubóng(hoặc hai bóngđơnghép thành cặp)đặtcách đều nhau.Hệthốngnàyđượcbố tríphía bêntráiđườngCHC, trừ nhữngtrường hợptrênthựctếkhông thểbốtríđược. Khi đường CHC sử dụng cho các tàu bay theo chỉ dẫn độ dốc bằng mắt không có các thiết bị khác, thì có thể lắp đặt đèn cánh ngang thứ 2 trên phía đối diện của đường CHC.
2. HệthốngAPAPIbaogồmmộtdãybốnđèncánhngangmỗiđèncónhiềubóng(hoặc hai bóngđơnghép thành cặp)đặtcách đều nhau.Hệthốngnàyđượcbố tríphía bêntráiđườngCHC, trừ nhữngtrường hợptrênthựctếkhông thểbốtríđược. Khi đường CHC sử dụng cho các tàu bay theo chỉ dẫn độ dốc bằng mắt không có các thiết bị khác, thì có thể lắp đặt đèn cánh ngang thứ 2 trên phía đối diện của đường CHC.
3. ĐèncánhngangcủahệthốngPAPIđượccấutạovàbốtrísaochophicôngtrongquá trìnhtiếp cận sẽ:
a) NhìnthấyhaiđèngầnđườngCHCnhấtcómàuđỏvàhaiđènxađườngCHCnhấtcómàutrắngkhiởngaytrênhaygầnđường dốctiếp cận;
b) NhìnthấymộtđèngầnđườngCHCnhấtmàuđỏvàbađènxađườngCHCnhấtmàutrắngkhiởphíatrênđườngdốctiếpcận,khiởquácaosovớiđườngdốctiếp cậnsẽ nhìn thấytất cả cácđènmàutrắng;
c) Nhìnthấy3đèngầnđườngCHCnhấtmàuđỏvàmộtđènxađườngCHCnhấtmàutrắngkhiởthấphơnđườngdốctiếpcận,khiởquáthấpsovớiđườngdốctiếp cậnsẽ nhìn thấytất cả cácđènmàu đỏ.
4. ĐèncánhngangcủahệthốngAPAPIđượccấutạovàbốtrísaochophicôngtrongquátrìnhtiếp cậnsẽ:
a) Nhìnthấy mộtđènđườngCHC gần hơn màuđỏ vàmộtđènđườngCHCxahơnmàutrắng, khiởtrênhoặcgần dốctiếpcận;
b) Nhìn thấycả hai đènmàutrắng, khiở cao hơnđường dốctiếpcận;
c) Nhìn thấycả hai đènmàu đỏ,khiởthấp hơnđườngdốctiếpcận.
5. Cácđènđượcbốtrí nhưsơđồcơbảnđượcminhhoạởHình24,trongđócóyêucầu dungsai lắpđặtcho phép.Các đèn tạo nênđèn cánh ngangcần đượcthiết kế sao chophicôngđangtiếpcậnnhìnthấychúngvềcơbảncùngtrênmộtđườngthẳngnằmngang.Các đèn cầnđượclắpđặtcàng thấpcàngtốtvà dễgãy.
6. Hệthống đèn phảithích hợp vớihoạtđộng cả banngày và ban đêm
7. Sựchuyểntiếptừmàuđỏsangmàutrắngtrongmặtphẳngthẳngđứngchophépngườiquansátnhìnthấytừmộtkhoảngcáchkhôngnhỏhơn300m,baoquátdướimộtgócđứngkhônglớn hơn3'.
8. Ởđộsángnhất, đèn đỏphải cótung độYkhông quá0,320.
9. SựphânbốcườngđộchiếusángcủađènnhưtrìnhbàytrênHìnhB-23,PhụlụcB.
10. Phảikiểm trađộsángphùhợp củađènđểđiềuchỉnh nóchothoảmãnnhữngđiềukiện dựkiến nhằm tránhchóimắtphicôngtrongquá trìnhtiếp cận và hạcánh.
11. Mỗiđènđượcđiềuchỉnhđộcaosaochogiớihạndướicủaphầntrắngchùmtiasángđượccốđịnhởgócchiếudựkiếnyêucầugiữa1o30'vàítnhấtđến4o30'phíatrênmặt phẳngngang.
12. Đèncầnđượcthiếtkếsaochosảnphẩmngưngtụbụi,bẩnv.v..khóbámlênnhữngbộphậnquanghọchay trênnhữngbềmặtphảnquang,ítảnhhưởngđếnsựtánxạcáctínhiệuánhsángvàkhôngảnhhưởngđếnđộsánghoặcđộtươngphảngiữanhữngtínhiệu đỏ vàtrắngcũng nhưđộ caocủaphầnhình quạt chuyểntiếp.
[image: ]
Hình 24. Vị trí của PAPI và APAPI

Hình 25 Chùm tia và các góc lắp đặt PAPI và APAPI
Bảng 7. Lưu không bánh tàu bay trên ngưỡng đường CHC cất cánh cho PAPI và APAPI,
	Chiều cao mắt-Bánhtàu baytheo dạngtiếpcận(m)a
	Lưukhông bánhtàu bayyêu cầu (m)b,c
	Lưukhôngbánhtàu baytốithiểu (m)d

	(1)
	(2)
	(3)

	Dưới 3
	6
	3e

	Từ3đếndưới5
	9
	4

	Từ5đếndưới8
	9
	5

	Từ8đếndưới14
	9
	6

	a) Khichọnnhómchiềucaomắt-bánhtàu bay,chỉxemxétnhữngtàu baysẽsửdụnghệthốngtrênthườngxuyên,loạitàu baycóyêucầucaonhấttrongnhữngtàu bayđóchotanhómchiềucaomắt-bánhtàu bay.
b) Ởnơi cóđiềukiệncầnthỏamãncáckhoảng lưukhôngbánhtàu bayyêucầu ở cột (2).
c) Có thể chấp nhậncáckhoảnglưu không bánh tàu bayở cột (2) giảmđi nhưngkhông nhỏhơn giátrịở cột(3).
d) Nghiêncứuvềhàngkhôngchothấycóthểgiảmcáckhoảnglưukhôngbánhtàu baynhưngkhôngđượcnhỏ thuagiátrị ở cột (3)
e) TrênđườngCHCchủyếudùngchotàu bayphảnlực,cáckhoảnglưukhôngbánhtàu baycóthểgiảmđi1,5 m


13. ĐộdốctiếpcậnđènđượcxácđịnhtheoHình25phảithoảmãncáctàu baytiếpcận.
14. Khi đường CHC được lắp đặt hệ thống ILS, MLS, vị trí và trị số góc của đèn cần được lắp đặt sao cho đường dốc tiếp cận bằng mắt càng trùng với đường  tiếp cận của hệ thống ILS, MLS càngtốt.
15. Góc chiếu đặt các đèn trong dải đèn cánh ngang PAPI phải đảm bảo trong quá trình tiếp cận, khi người lái quan sát được tín hiệu 1 trắng và 3 đỏ thì sẽ nhìn thấy mọi chướng ngại vật trong khu tiếp cận với một khoảng cách antoàn.(xembảng7).
16. Góc chiếu đặt các đèn trong dải đèn cánh ngang APAPI phải đảm bảo trong quá trình tiếp cận, khi người lái quan sát được tín hiệu trên đường dốc thấp nhất, nghĩa là một tín hiệu trắng và một tín hiệu đỏ thì sẽ thấy mọi chướng ngại vật trong khu vực tiếp cận từ một khoảng cách antoàn. (xembảng7).
17. Gócphươngvịcủachùmtiasángđượcmởrộngphùhợpởnơiđốitượngnằmngoàicácbề mặt chướng ngại vậtcủahệPAPIhayAPAPInhưngtrongmiềncủacáctiasángbêncạnhsẽnhìnrõnónhôlênkhỏibề mặt chướng ngại vậtnếuđốitượngcóthểảnhhưởngxấuđếnantoànbay. Phạm vi của giới hạn phải đảm bảo vật thể nằm ngoài giới hạn của chùm sáng.
18. Phải thiết lập một bề mặt chướng ngại vật đối với hệ thống chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mặt.
19. Các đặc tính của bề mặt chướng ngại vật: Đường gốc, độ mở, chiều dài và độ dốc phải phù hợp với các quy định ở cột tương ứng ở Bảng 3.3-1 và H3.3-10.
20. Các chướng ngại vật mới hoặc các phần mở rộng của các chướng ngại vật đã có  từ trước, không được nằm ngoài bề mặt bảo vệ chướng ngại vật , trừ khi nhà chức trách cho phép hoặc chướng ngại vật mới hay phần mở rộng đó được che khuất bởi một chướng ngại vật  cố định hiệnhữu.
21. Các chướng ngại vật hiện hữu vượt ra ngoài phía trên của bề mặt bảo vệ chướng ngại vật phải được di chuyển, trừ khi được nhà chức trách cho phép sau khi xác định chướng ngại vật đó không ảnh hưởng xấu đến an toàn hoặc chướng ngại vật này được che khuất bởi một vật thể cố định hiệnhữu.
	Bảng 8: Kích thước và độ dốc của bề mặt chướng ngại vật

	Kích thước bề mặt
	Không có thiết bị
	Có thiết bị

	
	Mã số
	Mã số

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Chiều dài cạnh trong, (m)
	
60
	
80 (a)
	
150
	
150
	
150
	
150
	
300
	
300

	Khoảngcách từ hệ thống chỉ dẫn tiếp cận bằng mắt c (m)
	
D1+30
	
D1+60
	
D1+60
	
D1+60
	
D1+60
	
D1+60
	
D1+60
	
D1+60

	Độ mở (từng phía), %
	
10
	
10
	
10
	
10
	
15
	
15
	
15
	
15

	Tổng chiều dài, (m)
	
7500
	7500
(b)
	
15000
	
15000
	
7500
	7500
(b)
	
15000
	15000

	Độ dốc (độ)

	a) T-VASIS and
AT- VASIS
	
_(c)
	
1.9
	
1.9
	
1.9
	
-
	
1.9
	
1.9
	
1.9

	b)PAPI(d)
	_
	A- 0.57
	A- 0.57
	A- 0.57
	A- 0.57
	A- 0.57
	A- 0.57
	A- 0.57

	c)	APAPI(d)
	A-
0.9
	A-
0.9
	-
	-
	A-
0.9
	A-
0.9
	-
	-

	a) Chiều dài này được tăng đến 150m cho hệ thống T-VASIS hoặc AT- VASIS.
b) Chiều dài này được tăng đến 15000m cho hệ thống T-VASIS hoặc AT- VASIS.
c) Không có độ dốc nếu như hệ thống không sử dụng trên đường CHC tương ứng.
d) Góc chỉ ra trong hình25.
e) D1 là khoảng cách của hệ thống chỉ dẫn độ dốc bằng mắt từ ngưỡng đường CHC đến điểm dịch chuyển của bề mặt chướng ngại vật (như hình 24). Điểm bắt đầu của bề mặt chướng ngại vật được thiết lập từ vị trí của hệ thống chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt phù hợp với điểm dịch chuyển của PAPI.
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Hình 26. OPS cho hệ thống chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt
22. Trong trường hợp có vật thể vượt qua bề mặt chướng ngại vật,cóthểảnhhưởngxấuđến antoànbaythìphải áp dụngmột hoặccácbiệnphápsauđây:
a) Nâng caomộtcáchthích hợp độdốctiếp cậncủahệthống;

b) GiảmđộmởphươngvịcủahệthốngsaochoCNVnằmngoàicácđườngbaocủa chùm tiasáng;
c) Dichuyểntim của hệthốngvà bề mặt chướng ngại vậtgắnliềnvới nóđikhôngquá50;
d) Di chuyểnngưỡngđườngCHCphùhợp;
e) Khiviệc di chuyển ngưỡng đường CHCkhôngthểthựchiệnđượcthìdichuyểncảhệthốngvềphíangượcvớingưỡngđườngCHCmộtcáchhợplýđểtạorađộcaogiatăngtrênngưỡngđườngCHCbằng độ caochướng ngại vật.
Điều 122. Yêu cầu đối với đèn hướng dẫn bay vòng
1. CầnbốtríđènhướngdẫnbayvòngkhicáchệthốngđèntiếpcậnvàđènđườngCHCkhôngđủđảmbảochotàu baybay theođườngvòngnhậnbiếtđườngCHCvà/hoặccáckhuvựctiếpcậntrênkhôngtrongđiềukiệnđườngCHCđượcsửdụngchotiếpcậntheođườngvòng.
2. Phảichọnvịtrívàsốlượngđènhướngdẫnbaytheođườngvòngsaochophicôngtrong các trường hợp bay vòngcóthể:
a) BayvàotheochiềugióhoặclượnvòngngượchướngtiếpcậnbayvàođườngCHCở cự lycần thiếtvà nhậnbiếtđượcngưỡngđườngCHCkhi bayqua;
b) CóđủtầmnhìnđếnngưỡngđườngCHCvà/hoặcnhữngvậtchuẩnđịnhhướngphânbiệtkhácchophépphicôngquyếtđịnhbayvàovònglượncơsởvàhoànthànhtiếp cậnchót theochỉ dẫn củacácthiết bịnhìnbằngmắt khác.
3. Đènhướng dẫnbayvònggồm:
a) ĐèntínhiệuởphầnkéodàitimđườngCHCvà/hoặccácphầncủahệthốngđèntiếp cận bấtkỳnào; hoặc
b) Đèn tínhiệuvị tríngưỡngđườngCHC; hoặc
c) Đèn tínhiệuchỉ hướnghoặcchỉvị tríđườngCHC;
Hoặctổ hợpcácđèn trên thích hợpcho đườngCHC khai thác.
4. Đèn sáng liên tục hoặc nháy hướng dẫn bay vòng có cường độ và góc chiếu sáng thích hợp trong các điều kiện tầm nhìn và đèn xung quanh mà trong đó dự kiến tiếp cận bằng mắt theo đường vòng. Các đèn nháy có màu trắng, còn các đèn sáng liên tục có màu trắng hoặc là đèn phóng điện qua chất khí.
5. Các đèn được cấu tạo và lắp đặt sao cho không làm chói mắt và không làm phi công lạc hướng trong quá trình  tiếp cận hạ cánh, cất cánh hoặc khi lăn.
Điều 123. Yêu cầu đối với hệ thống đèn dẫn vào đường CHC
1. Cóthểbốtríhệthốngđèndẫn vàođườngCHCkhicầnchỉdẫnbaybằngmắtdọcquỹđạotiếpcận,đặcbiệtdophảitránhđịahìnhnguyhiểmhoặcđểgiảmtiếng ồn.
2. Cóthể bốtríhệ thốngđèndẫnvàođườngCHCbaogồmnhữngnhómđènđịnhhướngchỉdẫnđườngtiếpcậncầnthiếtđểkhibayquacácnhómđèntrướcthìthấyđượcnhómđèntiếptheo.Khoảngcáchgiữacácnhómđèncạnhnhaukhôngđượcvượt quá 1.600m. Hệ thống đèn dẫn vào đường CHC có thể cong, thẳng hoặc kết hợp 2 trường hợp.
3. HệthốngđèncửadẫnvàođườngCHCđượcbắtđầutừđiểmdocơquancóthẩmquyềnquy địnhđếnđiểmmàtừđónhìnthấyđượchệthốngđèntiếpcận,nếucó,hoặcnhìn thấyđườngCHChoặc hệthống đèn đườngCHC.
4. Cácđèn nháycómàutrắng, thường là đènphóngđiệnquachất khí.
5. Khicần,cácđènnháycủamỗinhómlầnlượtphátcáctínhiệunhấpnháynốitiếpnhautrênhướngdẫntớiđườngCHC.
Điều 124. Yêu cầu đối với đèn đánh dấu ngưỡng đường CHC
1. Lắpđặt đènđánhdấungưỡngđườngCHCtại:
a) TạingưỡngđườngCHCtiếpcậngiảnđơnnhằmbổsungsơntínhiệunhậnbiếtngưỡngđườngCHChoặckhikhôngđảmbảođượcbằngcácđèntínhiệutiếpcậnkhác;
b) Tạivị trí ngưỡng đường CHC dịch chuyển khỏi đầu đường CHC hoặcngưỡngđườngCHC được dịch ngưỡng tạmthời khỏivịtríthôngthườngvàkhicầnlàmrõngưỡngđườngCHC.
2. CácđènđánhdấungưỡngđườngCHCđượcbốtríđốixứngquatimđườngCHCtrên cùngđườngthẳngvớingưỡngđườngCHCvà ởngoài cácđènlề đườngCHCkhoảng10m.
3. CácđènđánhdấungưỡngđườngCHClàđènnháymàutrắngvớitầnsốchớpsángtừ60đến120lần /min.
4. CácđènđánhdấungưỡngđườngCHCchỉđượcnhìnthấyởhướngtiếpcậnđườngCHC.
Điều 125. Yêu cầu đối với đèn lề đường CHC
1. CácđènlềđườngCHCđượclắpđặtchođườngCHCsửdụngvàobanđêm,hoặcđườngCHCtiếp cậnchínhxác dùng banngàyhoặc ban đêm.
2. CácđènlềđườngCHCcóthểđượclắpđặttrênđườngCHCdùngchocấtcánhvàoban ngày sửdụngởtầmnhìntrênđườngCHCdướimứctối thiểu800m.
3. CácđènlềđườngCHCgồmhaidãyđènsongsongcáchđềutimđườngCHCđượcbốtrídọctheotoàn bộ chiềudài đườngCHC.
4. CácđènlềđườngCHCbốtrídọcmépkhuvựccôngbốlàmđườngCHC,hoặcngoài phạmviđườngCHCnhưngkhôngcách xa cácmépđườngCHCquá 3m.
5. KhichiềurộngkhuvựcdùnglàmđườngCHClớnhơn60mthìkhoảngcáchgiữacácdãyđènđượcxácđịnhphụthuộcvàotínhchấthoạtđộngcủatàu bay,sựphânbốcủa cácđènlềđườngCHCvànhữngthiếtbị bằngmắt khácphục vụđườngCHC.
6. CácđènlềđườngCHCđượcbốtrítheohàngcáchnhaukhôngquá60mđốivớiđườngCHCcóthiếtbị,vàkhông quá100mđốivớiđườngCHCkhôngcó thiếtbị.CácđènởhaiphíađốidiệnquatimđườngCHCnằmtrênđườngvuônggócvớitim.Trênvịtrígiaonhau của các đườngCHCkhoảngcáchgiữacácđèn cóthểkhôngđềuhoặc cóvịtríkhôngcó đèn nếu có thiết bị chỉ dẫn khác cho phicông.
7. Đènlề đường CHC là đènsángliên tụccó ánhsángmàutrắngbiếnđổi, trừ trườnghợp:
a) KhicóngưỡngdịchchuyểncủađườngCHC,cácđèngiữamépđầuđườngCHCvàngưỡngdịchchuyểncó ánh sángmàu đỏtheohướngtiếpcận;
b) Mộtphầncácđèntrongkhoảng600mhoặc1/3chiềudàiđườngCHC (lấytheokhoảngcáchnhỏhơn),nằmởđầubên kiacủađườngCHCsovớivịtríxuấtphátkhicấtcánh,cóánhsáng màuvàng.
8. Các đèn lề đường CHC phải được nhìn thấy từ mọi góc nhằm chỉ dẫn cho phi công khi hạ cánh hoặc cất cánh ở cả hai hướng. Trong trường hợp các đèn lề dùng để hướng dẫn bay vòng thì chúng phải được nhìn thấy được từ mọi góc phương vị (xem khoản 1 Điều 122).
9. Ởmọigóc được yêucầutrong khoản 8 Điều này,đènlềđườngCHCphảiđượcnhìnthấyởmọigóctrên150sovớiđườngnằmngang, cườngđộphụthuộcvàocácđiềukiệntầmnhìnvàánhsángxungquanhkhidùngđườngCHCchocấtcánhhoặchạcánh.Trongmọitrườnghợpcườngđộchiếusángítnhấtlà50cd,trừkhisânbaykhôngcóánhsángngoài, cường độ củađèn cóthểgiảm xuốngđến25cdđểtránhlàmchói mắt phicông.
10. CácđènlềtrênđườngCHCtiếpcậnchínhxácphảiđápứngnhữngyêucầukỹthuật ởPhụlụcB, HìnhB-9 hoặcB-10.
Điều 126. Yêu cầu đối với đèn ngưỡng đường CHC
1. CácđènngưỡngđườngCHCđượclắpđặtchođườngCHCcóđènlềđườngCHC,trừđườngCHCtiếpcậnkhôngcóthiếtbịhoặctiếpcậngiảnđơntrongtrườnghợpngưỡngđườngCHC bịdịchchuyểnvà cólắpđặtcác đèncánhngang.
2. NếungưỡngđườngCHCtrùngvớimépđầucủađườngCHC,cácđènngưỡngđượcbốtríthànhmộtdãyvuônggócvớitimđườngCHCcànggầnmépđầucủađườngCHCcàngtốt,vàtrongbất kỳtrườnghợp nàocũngkhôngđượcxa quámép đườngCHC 3m.
3. KhingưỡngđườngCHCbịdịchchuyểnkhỏimépđầuđườngCHCthìcácđènngưỡngđượcbốtrítheomộtdãyvuônggóc vớitimđườngCHCtại ngưỡngdịchchuyển.
4. CácđènngưỡngđườngCHCbaogồm:
a) Ítnhất6đèntrênđườngCHCkhôngcóthiếtbịhoặctrênđườngCHCtiếpcậngiảnđơn;
b) Ítnhấtcósốlượngđèncầnthiếtđủ đểbố trícácđèncáchđềunhau 3mởgiữacác dãyđèn lề đườngCHCtrênđườngCHCtiếpcận chínhxácCATI;
c) cácđènphânbốđềugiữacácdãyđènlềđườngCHCvớikhoảngcáchkhônglớn hơn 3mtrênđường CHCtiếp cậnchínhxácCAT II hoặcIII.
5. Các đèn được dự kiến ở điểm a, điểm b của  khoản 4 Điều này có thể:
a) Cókhoảng cáchgiữacácđèn lề đườngCHCbằngnhau, hoặc
b) GồmhainhómđốixứngquatimđườngCHCtrongđócácđèntrongtừngnhómđượcđặtcáchđềunhauvàkhoảngtrốnggiữacácnhómbằngkhoảngcáchgiữacácđènhoặccácvệtsơntínhiệuđánhdấuvùngchạmbánhnếuđược,hoặctrongtrườnghợpkháckhoảngcáchđókhôngđượclớnhơn1/2khoảngcáchgiữacáchàngđènlềđườngCHC.
Điều 127. Yêu cầu đối với đèn cánh ngang đường CHC
1. TrênđườngCHCtiếpcậnchínhxáckhicầnphảichỉrõhơnđườngCHCthìlắpđặtcácđèncánhngang.
2. BốtrícácđèncánhngangtrênđườngCHCkhôngthiếtbịhoặctrênđườngCHCtiếpcậngiảnđơnkhingưỡngbịdịchchuyểnvàtrêncácđườngCHCkhôngcóđènngưỡngđườngCHC.
3. CácđèncánhngangđượcbốtríthànhhainhómđốixứngvớitimđườngCHCtạingưỡng.Mỗiđèncánhngangđượctạobởiítnhất5đènkéodàiraphíangoàicạnhđườngCHCtốithiểu10mvàvuônggócvớidãyđènlềđườngCHC,trongđóđèngầnnhấtcủamỗi đèncánhngangnằm trên đường nối cácđèn lề đườngCHC.
4. CácđènngưỡngđườngCHCvàđèncánhngangsángsángliêntụcmộthướngmàuxanhlụcchiếusángởhướngtiếpcậnđườngCHC.CườngđộvàgócchiếusángcủacácđènđóphảiphùhợpvớicácđiềukiệntầmnhìnvàđộchiếusángxungquanhcủađườngCHC.
5. CácđènngưỡngđườngCHCtrênđườngCHCtiếpcậnchínhxácphảithoảmãncác yêu cầukỹthuật nêuởHìnhB-3,PhụlụcB.
6. CácđèncánhngangtrênngưỡngđườngCHCtiếpcậnchínhxácphảithoảmãncác yêu cầukỹthuật nêuởHìnhB-4,PhụlụcB.
Điều 128. Yêu cầu đối với đèn cuối đường CHC
1. Cácđèn cuốiđườngCHCđượclắpđặtcho đườngCHC có đèn lề. Khi ngưỡng nằm ở cạnh cuối đường CHC, đèn ngưỡng đường CHC có thể được sử dụng làm đèn giới hạn cuối đường CHC.
2. CácđèncuốiđườngCHCđượcbốtrítrênmộtđườngthẳngvuônggócvớitimđườngCHCcànggầnmépcuốiđườngCHCcàngtốt,vàởbấtkỳtrườnghợpnàocũngkhông đượccách xamép cuối đườngCHCquá3m.
3. Cầntốithiểu 6đèn cuối đườngCHCvà bố tríthoả mãn1 trong2điềukiện sau:
a) Khoảng cáchbằngnhaugiữacácdãyđèn lề đườngCHC;
b) Gồmhainhómđốixứng quatimđườngCHC, trongđó các đèn trongtừngnhómđượcđặtcáchđềunhauvàkhoảngtrốnggiữacácnhómkhôngđượclớnhơn1/2 khoảng cáchgiữacáchàngđènlềđườngCHC.
TrênđườngCHCtiếpcậnchínhxácCATIII,khoảngcáchgiữanhữngđèncuốiđườngCHCkhông đượcvượt quá6m, trừ khoảngtrốnggiữahaiđèn trongcùng, nếucó.
4. CácđèncuốiđườngCHClànhữngđènsángliêntụccómàuđỏtheomộthướngđườngCHC.Cườngđộ và góc chiếusángphải phù hợp vớiđiều kiện tầm nhìnvà độ chiếusángxungquanh củađườngCHC.
5. CácđèncuốiđườngCHCtiếpcậnchínhxácphảithoảmãnnhữngyêucầukỹthuật ở HìnhB-8,PhụlụcB.
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Hình 27 Bốtríđènngangđường CHCvàđèncạnhcuối đường CHC

Điều 129. Yêu cầu đối với đèn tim đường CHC
1. ĐèntimđườngCHCđượcbốtrítrênđườngCHCcóthiếtbịtiếpcậnchínhxácCAT II hoặcCATIII.
2. Khicần,cóthểlắpđặtđèntimđườngCHCtrênđườngCHCtiếpcậnchínhxácCATI,đặcbiệtkhiđườngCHCđượcdùngchocáctàu baycótốcđộhạcánhlớnhoặckhikhoảngcáchgiữacácdãyđèn lề đườngCHClớn hơn 50m.
3. LắpđặtđèntimđườngCHCtrênđườngCHCdùngđểcấtcánhtrongđiềukiệnkhaitháctốithiểuvớitầmnhìnđườngCHC(RVR)nhỏ hơn400m.
4. Khicần,cóthểlắpđặtđèntimđườngCHCtrênđườngCHCdùngchocấtcánhởtầmnhìntrênđườngCHCtốithiểu400mhoặclớnhơnkhiđườngCHCsửdụngchocác loạitàu baycótốcđộcấtcánhrấtlớn,đặcbiệt,nếukhoảngcáchgiữacácdãyđènlềđườngCHClớn hơn50m.
5. Các đèn timđườngCHCđượcbốtrídọctimđườngCHC.Khi không thể bố trítrênđườngtim,chúngđượcđặtlệchvềmộtphíacáchđềutimđườngCHCkhôngquá60cm.Các đèn timđườngCHCđượcbố trítừngưỡngđếncuốiđườngCHCvớikhoảngcách dọcbằngkhoảng15m.KhiphảibảodưỡngđèntimđườngCHCtheoyêucầukhaitháctrìnhbàytrong14.4.7hay14.4.11vàđườngCHCsửdụngởtầmnhìnlà350mhoặclớnhơnthìkhoảng cách dọcbằngkhoảng30m. 
6. ChỉdẫnđườngratimđườngCHCchotàu baycấtcánhkểtừđầuđườngCHCđếnngưỡngdịchchuyểnbằng mộttrongnhữnghệthống sau:
a) Hệthốngđèntiếpcận,nếuđặctínhvàcườngđộcủanóbảođảmđủhướngdẫncho tàu baytrong quá trình cấtcánhvàkhônglàmchóimắtphicôngkhicấtcánh;
b) Đèntim đườngCHC;
c) Nhữngdãyđènbarretdàitốithiểu3m,đượcbốtrícáchđềunhau30m,nhưởHình28,vàđượcthiếtkếsaochonhữngđặctínhquanghọcvàcườngđộcủachúngbảo đảm dẫnđườngđượctrong quá trình cấtcánh màkhônglàmchói mắtphicông.
Khi cần thiết,có thể tắtcác đèn timđượcnêutrongđiểm bcủakhoản này,hoặcđiềuchỉnhcườngđộcủahệthốngđèntiếpcậnhoặccủacácdãyđènbarrettrongtrườnghợpđườngCHCsửdụngđểhạcánh.Nóichung,cácđèntimđườngCHCkhôngphảilàchỉdẫnrađườngtimduynhấttừđầuđườngCHCtớingưỡngdịchchuyểnkhiđườngCHCsửdụng để hạcánh.
7. CácđèntimđườngCHClàcácđènsángliêntụcmàutrắngbiếnđổilắpđặttừngưỡngđườngCHCđếnđiểmcáchcuốiđườngCHC900m,xenkẽmàuđỏvàmàutrắngbiếnđổitừđiểmcách900mđếnđiểmcách300mtínhtừcuốiđườngCHCvàcácđènmàuđỏtừđiểmcáchcuốiđườngCHC300mtớimépcuốicùng,trừtrườnghợpchiềudàiđườngCHCnhỏhơn1800mcác đènxenkẽmàuđỏvàmàu trắngbiếnđổiđượclắpđặttừmộtđiểmgiữađườngCHCdùngchohạcánhđếnđiểmởvịtrí300mcáchmépcuốiđườngCHC.
8. Đèn tim đường CHC phải phù hợp với thông số kỹ thuật tại Phụ lục 2, hình A2-6 hoặc A2-7.
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Điều 130. Yêu cầu chung đối với đèn vùng chạm bánh đường CHC
1. Phải bốtrícác đèn trongvùng chạm bánh cho đườngCHCtiếpcậnchínhxácCATII hoặcIII.
2. CácđènvùngchạmbánhđượclắpđặtbắtđầutừngưỡngđườngCHCkéodàitrênđoạn900m,trừtrườnghợpđườngCHCngắnhơn1800mthìchiềudàikhuvựclắpđặtđókhôngđượcvượtquámộtnửachiềudàiđườngCHC.CácđènđượclắpđặttheotừngcặpđènbarretđốixứngquatimđườngCHC.Khoảngcáchnganggiữacácđènphíatrongcùngcủatừngcặpdãyđènbarretbằngkhoảngcáchnganglựachọnchocácvạchsơntínhiệuvùngchạmbánh.Khoảngcáchdọcgiữacáccặpdãyđènbarretlà60m.Khitầmnhìn thấp hơntốithiểu thìbố trícác dãyđènbarretcáchnhautheochiềudọclà 30m.
3. Dãyđènbarretbaogồmtốithiểu3đènvớikhoảngcáchgiữachúngkhônglớnhơn 1,5m.
4. Dãyđènbarretcầncóchiềudàitừ3.5mđến4.5m.
5. Cácđènvùngchạmbánhlàcácđènsángliêntụcmộthướngvớimàutrắngbiếnđổi.
6. CácđènvùngchạmbánhphảiđápứngcácyêucầukỹthuậtcủaPhụlụcB,HìnhB-5.
Điều 131. Yêu cầu đối với đèn vùng chạm bánh giản đơn
1. Ngoài hệ thống đèn vùng chạm bánh đường CHC được quy định tại Điều 130, tại sân bay mà có góc tiếp cận lớn hơn 3,5 độ và/hoặc cự ly có thể hạ cánh cùng với các yêu tố khác làm tăng nguy cơ tàu bay lăn vượt quá đường CHC, đèn vùng chạm bánh giản đơn nên được lắp đặt.
2. Đèn vùng chạm bánh giản đơn phải là một cặp đèn ở mỗi bên của tim đường CHC nằm cách 03m mép ngoài của vạch sơn tín hiệu cuối cùng của vùng chạm bánh. Khoảng cách giữa các đèn bên trong của 02 căp đèn phải bằng khoảng cách khoảng cách vạch sơn vùng chạm bánh. Khoảng cách giữa các đèn của cùng một căp không được nhỏ hơn 1,5m hoặc một nửa của chiều rộng vạch sơn vùng chạm bánh, tùy theo giá trị nào lớn hơn. (Xem hình 29)
3. Tại đường CHC không có sơn tín hiệu vùng chạm bánh, đèn vùng chạm bánh giản đơn nên được lắp đặt tại vị trí đủ để cung cấp thông tin vùng chạm bánh tương ứng.
4. Đèn vùng chạm bánh giản đơn phải là những đèn đơn hướng cố định, hiển thị màu trắng, được căn chỉnh sao cho phi công có thể nhìn thấy được hướng tiếp cận đường CHC trong quá trình hạ cánh.
5. Đèn vùng chạm bánh giản đơn phải tuân theo các thông số kỹ thuật trong Appendix 2, Figure A205. Để khai thác tốt, đèn vùng chạm bánh giản đơn được cấp điện bởi một mạch điện riêng biệt với hệ thống đèn khác của đường CHC để chúng có thể được sử dụng khi mà hệ thống đèn khác của đường CHC tắt.
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Figure 5-24.Simpletouchdownzone lighting
Điều 132. Yêu cầu đối với đèn báo hiệu đường lăn thoát nhanh
1. CácđènbáohiệuđườnglănthoátnhanhnênđượclắpđặttrênđườngCHCdựkiếnsửdụngởtầmnhìntrênđườngCHCnhỏhơn350mvà/hoặcởnơicómậtđộgiaothôngcao.
2. Cácđènnhậnbiếtđườnglănthoátnhanhkhôngđượcbậtsángtrongtrườnghợpcó đèn hỏng hoặccósựcố làm cho cácđènkhôngđủ sángbìnhthườngnhưởHình29.
3. MộtbộcácđènbáohiệuđườnglănthoátnhanhđượcđặttrênđườngCHCcùngphíacủatimđườnglănthoátnhanh,theoHình29.Trongmỗibộ,cácđènđặtcáchnhau2mvà đèngầntimđườngCHCnhất cách đườngtim2m.
4. Khi cónhiềuhơnmộtđườnglănthoátnhanhtrênđườngCHC, các bộđènbáocủa cácđườnglănthoátnhanhkhôngđượchiểnthị chồngchéonhau.
Hình 29. Đènbáohiệuđườnglănthoát nhanh(RETILS)[image: ]
5. Đènbáohiệuđườnglănthoátnhanhlàcácđènmàuvàngsángliêntụcmộthướng,đượclắpđặtsaochophicôngkhihạcánhcóthểnhìnthấytừhướngtiếpcậnđườngCHC.
6. Cácđènbáohiệuđườnglănthoátnhanhphảithoảmãncácyêucầukỹthuậtnêutrong Phụ lụcB,HìnhB-6 hoặc B-7.
7. CácđènbáohiệuđườnglănthoátnhanhcầnđượccấpđiệnđộclậpvớicácđènđườngCHCkhácđểcóthể sử dụngchúng khicácđènkhácbịmấtđiện.
Điều 133. Yêu cầu đối với đèn hãm phanh đầu
1. Sân bay khai thác vào ban đêm phải lắp đặt đèn hãm phanh đầu.
2. Các đèn hãm phanh đầu được đặt trên suốt chiều dài dải khu vực hãm phanh đầu bao gồm hai dãy song song cách đều nhau ở hai bên tim đường CHC và trùng với tuyến đèn lề đường CHC. Các đèn hãm phanh đầu cũng được đặt càng gần mép ngang cuối của dải hãm phanh đầu vuông góc với trục dải hãm phanh đầu càng tốt, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được cách xa mép ngang cuối quá 3m.
3. Các đèn hãm phanh đầu là những đèn sáng liên tục một hướng, có màu đỏ theo hướng đường CHC.
Điều 134. Yêu cầu đối với đèn tim đường lăn
1. Phảilắpđặtcácđèntimtrêncácđườnglănra,sânđỗsửdụngtrongnhữngđiềukiệntầmnhìntrênđườngCHCnhỏhơn350mnhằmbảođảmchỉdẫnliêntụcchotàu baydichuyểntừtimđườngCHCđếnvịtríđỗtàu bay,trừtrườnghợpkhimậtđộgiaothôngthấp thì khôngnhấtthiếtphảilắpđặtcácđèntim đường lănnếucác đèn cạnhđườnglănvàsơntínhiệuđườngtim của nó đủ đảmbảodẫnđường.
2. Cơquancóthẩmquyềncóthểchophéplắpđặtđèntimđườnglănsửdụngbanđêm khitầmnhìn trên đườngCHCbằng350mhoặclớn hơnvà trên nútgiaođườnglănvàđườnglănthoátnhanh.Cóthểkhôngcầnlắpđặtcácđènđónếumậtđộgiaothôngthấp,khi đènlềđườnglănvà sơntínhiệutimđườnglăn đủđảmbảodẫnđường.
3. Khicần,cơquancóthẩmquyềncóthểquyếtđịnhlắpđặtcácđèntimđườnglăntrênđườnglănra,vệtlăntrênsânđỗchomọiđiềukiệntầmnhìn.Chúngđượccoinhưmộtphầncủahệthốngchỉdẫnvàkiểmsoátdichuyểntrênmặtđấtnhằmdẫnđườngliên tụctừtimđườngCHCvàovị tríđỗtàu bay.
4. Đối với đường CHC có sử dụng một phần để làm đường lăn, phần đường CHC đó phải được lắp đặt đèn tim đường lăn theo tiêu chuẩn để sử dụng cho tàu bay lăn trong nhữngđiềukiệntầmnhìntrênđườngCHCnhỏhơn350m,trừtrườnghợpkhimậtđộhoạtđộngthấp, đường lăn có đèncạnhđường lăn vàcó sơntínhiệuđườngtimđủ đảm bảodẫnđường thìcóthểkhôngcần lắp đèn tim đường lăn trên một phần đường CHC. 
5. Khi cần,cơquan có thẩmquyềncó thểcho phéplắpđặtđèntim đườnglăn chotấtcảcác trườnghợptầmnhìntrênmộtphầnđườngCHClàđườnglăntiêuchuẩnnhưlàmộtbộphận củahệthốngchỉdẫnvàkiểm soát dichuyển trênmặt đất.
6. ĐèntimđườnglăntrênđườnglănkhôngphảilàđườnglănthoátnhanhvàtrênđườnglăntiêuchuẩnlàmộtphầnđườngCHClàcácđènmàuxanhlụcvớikíchthướcchùm tia chỉchonhìnthấytừ tàu baylănngay phíatrên hoặc bêncạnh đườnglăn.
7. Cácđèntimđườnglăntrênđườnglănthoátlàđènsángliêntục.Đèntimđườnglăn cómàu xanhlụcvàvàng bắt đầutừ điểm xađườngCHCnhất tronghaivị trísau:
a) Vị trítừ timđườngCHCđếnbiên củakhu vực ILS/MLS tớihạn/nguyhiểm,
b) Vị trítừ timđườngCHCđến cạnhthấp hơncủa bềmặtchuyểntiếptrong, cácđènsauđócómàuxanhlục(Hình30). Đèn đầu tiên của đường lăn thoát nhanh luôn là màu xanh lục, đèngầnbiênnhấtbaogiờcũngcómàuvàng.
8. Ở những nơi cần chỉ rõ phạm vi gần đường CHC, đèn tim đường lăn đường lăn phải được lắp bởi các đèn có màu xanh lục và màu vàng xen kẽ từ ranh giới khu vực quan trọng / nhạy cảm ILS/MLS hoặc cạnh dưới của bề mặt chuyển tiếp bên trong, tùy theo khoảng cách xa nhất so với đường CHC, đến đường CHC và tiếp tục xen kẽ màu xanh lá cây và màu vàng cho đến khi:
a) Điểm cuối cùng đèn tim đường lăn gần tim đường CHC; hoặc
b) Trong trường hợp đèn tim đường lăn cắt qua đường CHC, đến ranh giới đối diện của khu vực quan trọng / nhạy cảm ILS/MLS hoặc cạnh dưới của bề mặt chuyển tiếp bên trong, tùy theo khoảng cách xa nhất so với đường CHC.
[image: ]
Hình 30. Đèn đường lăn
9. Đèntim đườnglănphải thoảmãn cácyêu cầukỹthuật như sau:
a) Phụlục B,HìnhB-12,B-13hoặc B-14 đốivớiđườnglăndùngở tầmnhìn trênđườngCHCnhỏhơn350m;
b) Phụlục B, HìnhB-15hoặcB-16cho đườnglănkhác.
10. Ởnơicầncườngđộchiếusángcaohơn,theoquanđiểmkhaithácthìđèntimđườnglănthoátnhanhởtầmnhìntrênđườngCHCdưới350mcầncóĐặctínhkỹthuậtnhưtrongPhụlụcB,HìnhB-12.ĐộchiếusángcủacácđènnàygiốngnhưđèntimđườngCHC.
11. Ởnơicácđèntimđườnglănlàbộphậnhữucơcủahệthốngchỉdẫnvàkiểmsoátdichuyểntrênmặtđấtvàởnơi,xétvềmặtyêucầukhaithác,mậtđộgiaothôngcaohơnnhưngcầnduytrìtốcđộdichuyểntrênmặtđấtcầnthiếtkhitầmnhìnkémhoặctrongđiềukiệnloámắtbanngày,thìcácđèntimđườnglăncầnthoảmãnnhữngĐặctínhkỹthuật của PhụlụcB,HìnhB-17, B-18hoặcB-19.
12. Thôngthườnglắpđặtđèntimđườnglăntrênsơntínhiệutimđườnglăn,trừtrườnghợpđặcbiệtkhông thểđượcthìlắpđặt cáchsơn tínhiệutim trongkhoảng30cm.
13. Các đèn tim đường lăn trên đoạn thẳng của đường lăn nên được lắp cách nhau ở các khoảng cách không quá 30m, trừ khi:
a) Điều kiện khí tượng cho phép, các đèn có thể cách nhau xa hơn nhưng không quá 60m
b) Trên những đoạn thẳng ngắn, các đèn có thể cách nhau dưới 30m
c) Trên đường lăn dùng cho điều kiện tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350 m, các đèn cách nhau không quá 15m
14. Đèntimđườnglăntrênđoạnvòngđượclắpđặttiếpvớicáckhoảngcáchđếnmépngoàiđườngconggiốngnhưtrênđoạnthẳng.Cácđèncầncókhoảngcáchđủđểnhậnthấyđườngcong.
15. Trong điềukiệntầmnhìntrênđườngCHCdưới350m,cácđèn tim đường lăn trênđoạncongcáchnhaukhôngquá15m,trênđườngcongbánkínhnhỏhơn400mcácđèncáchnhaukhôngquá7,5m.Khoảngcáchlắpđặtnàycóthểmởrộngcho60mtrướcvà sauđoạncong.
16. Đèntimtrênđoạncongcủađườnglănthoátnhanhđượclắpđặtbắtđầutừmộtđiểmtrướctiếpđầucủatimđoạncongítnhất60mvàtiếptụcvượtquátiếpcuốicủađoạncongđếnđiểmtrêntimđườnglănmàtàu baycóthểđạttốcđộlănbìnhthường.Cácđèn trênđoạnsongsongvớitimđườngCHCluôncáchhàngđèntimcủađườngCHCítnhất60 cmnhư trìnhbàytrên Hình31.
17. Đèntimđườnglăncáchnhautheochiềudọckhôngquá15m,trừnơikhôngcóđèntim đườngCHC thìkhoảng cáchnàycó thể lớn hơn nhưngkhôngquá 30m.
18. ĐèntimđườnglăntrêncácđườnglănthoátmàkhôngphảilàđườnglănthoátnhanhđượcbắtđầutừđiểmtiếpđầuđườngcongtínhtừtimđườngCHCvàtheovệtsơntimđườnglăncongchođếnđiểmđánhdấu táchkhỏiđườngCHC.Đènđầutiên cách hàngđèntim đườngCHCbấtkỳ ítnhất 60 cmnhư trên Hình31. Khoảng cáchdọc cácđènkhôngquá 7,5m.
19. Các đèn tim của đường lăn tiêu chuẩn trên một phần đường CHC cho tàu bay lăn qua và lăn vào đường CHC ở tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350 m được lắp đặt với khoảng cách dọc không quá 15 m.
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Hình31. Khoảng cách giữađèntim đườnglănvàđườngCHC

Điều 135. Yêu cầu đối với đèn lề đường lăn
1. Đèn lề đường lăn phải được lắp đặt tại lề của sân quay đầu, khu vực dừng chờ lên đường CHC, sân đỗ tàu bay để phục vụ khai thác ban đêm; trên đường lăn và không có đèm tim đường lăn để phục vụ khai thác ban đêm, ngoại trừ ngoại trừ trường hợp phương tiện chiếu sáng bề mặt khác có thể đạt được đầy đủ các hướng dẫn.
2. Đèn lề đường lăn phải được lắp đặt trên phần đường CHC được sử dụng để lăn vào ban đêm đối với những đường CHC không có đèn tim đường lăn.
3. Các đèn lề của đường lăn trên đoạn thẳng và trên phần đường CHC được sử dụng để lăn nên được đặt cách nhau theo chiều dọc một khoảng cách không quá 60m. Các đèn trên đoạn cong nên được đặt cách nhau một khoảng cách dưới 60m để nhìn rõ đường cong.
4. Đènlềđườnglăntrênsânchờ,sâncạnhđườngCHC,sânđỗv.v..đượcbốtrívới khoảng cáchdọcđềunhaukhôngquá 60m.
5. Đènlềđườnglăntrên sânquayđầuđượclắpđặt cáchđềunhaukhôngquá30m.
6. Đènlềđườnglănđượclắpđặtthậtsátmépđườnglăn,sânchờ,sâncạnhđườngCHC,sân đỗ,hoặc đườngCHC,v.v.hoặcở ngoàinhưngkhôngxamépquá 3m.
7. Đènlềđườnglănlàđènsángliêntụcmàuxanhdương.Đènchiếulênítnhấtgóc75osovớiđườngnằmngangtheo mọihướngđủđể chỉdẫnphicôngtheo cảhaihướng.Ởvịtrígiaonhau,đườnglănthoáthayđoạncongđènđượcchekhôngchoánhsángchiếuvềphíadễ bị lẫnvớiđènkhác.
8. Cườngđộcủađènlềđườnglănkhôngdưới2cdtừ0°đến6°theochiềuthẳngđứng, và 0,2cd ởgócthẳngđứng bấtkỳgiữa6°và 75°.
Điều 136. Yêu cầu đối với đèn sân quay đầu đường CHC
1. CácđènsânquayđầuđườngCHCđượclắpđặtnhằmtiếptụcchỉdẫntrênsânquayđầuđườngCHC khai thác trongđiềukiệntầmnhìntrênđườngCHCnhỏhơn350m,chophépphi côngquayđầutàu bay 1800trở về timđườngCHC.
2. PhảilắpđặtđènsânquayđầuđườngCHCchosânquayđầuđườngCHCsửdụngvàobanđêm.
3. ThôngthườnglắpđặtcácđènsânquayđầuđườngCHCtrênsơntínhiệusânquayđầu đườngCHC,trừkhikhônglắpđặtđượcthìcó thể dịch chúngđinhưngkhôngxaquá30cm.
4. CácđènsânquayđầuđườngCHCtrênphầnđoạnthẳngcủasơntínhiệusânquayđầuđườngCHCcách nhaukhông quá15m.
5. CácđènsânquayđầuđườngCHClắpđặttrênđườngcongcủasơntínhiệusânquayđầuđườngCHCcách nhaukhông quá7,5m.
6. Các đèn sân quayđầu đườngCHClà đèn sángliên tụcmộthướngánhsángxanhlụcvớikíchthướcchùmtiasaochocácđènchỉđượcnhìnthấytừcáctàu bayđanglăntrênsânquayđầuđườngCHChoặcđangtiếp cận nó.
7. CácđènsânquayđầuđườngCHCphảiđápứngcácđặctínhkỹthuậtnêutrongPhụlụcB, HìnhB-13,B-14hoặcB-15.
Điều 137. Yêu cầu đối với đèn vạch dừng
1. Đèn vạch dừng phải được lắpđặt tại tất cả vịtríchờđườngCHC để khai thác trong điều kiện tầmnhìntrênđườngCHCnhỏ hơn 350m, trừ các trường hợp sau:
a) Cóchỉdẫnvàquitrìnhphù hợp hỗ trợ việc ngănchặntàu bayvàphươngtiệngiaothôngxâmnhậpvàođườngCHC;
b) Có quitrình khai tháchạn chế khi tầmnhìntrên đườngCHCnhỏ hơn 550 mvàkhống chế:
- Số lượngtàu bay trênkhu CHChoạt động tạimột thờiđiểm;và
- Phươngtiệnthamgiagiaothôngtrênkhucấthạcánhgiảmđếntốithiểu.
2. Đèn vạch dừng phải được lắp đặt tại tất cả các vị trí chờ lên đường CHC để khai thác trong điều kiện tầm nhìn có giá trị tự 350m đến 550m, ngoại trừ trường hợp:
a) Cóchỉdẫnvàquitrìnhphù hợp hỗ trợ việc ngănchặntàu bayvàphươngtiệngiaothôngxâmnhậpvàođườngCHC;
b) Có quitrình khai tháchạn chế khi tầmnhìntrên đườngCHCnhỏ hơn 550 mvàkhống chế:
- Số lượngtàu bay trênkhu CHChoạt động tạimột thờiđiểm;và
- Phươngtiệnthamgiagiaothôngtrênkhucấthạcánhgiảmđếntốithiểu.
3. Trong trường hợp có nhiều hơn một vạch dừng tại giao điểm đường lăn/đường CHC, chỉ có 01 vạch dừng được được chiếu sáng tại bất cứ thời điểm nào.
4. Đèn vạch dựng nên được lắp đặt tại vị trí dừng chờ trung gian khi cần thiết để tăng cường cho vạch sơn tín hiệu, để cung cấp điều khiển giao thông bằng phương tiện trực quan
5. Đènvạchdừngđượcđặtngangquađườnglăntạiđiểmdừng.Nếucóđènbổsungquyđịnhtại khoản 7 Điều này,thìnhữngđènnàyđượcđặtcáchmépđườnglănkhôngdưới3m.
6. [bookmark: _Hlk6206749]Đènvạchdừngbaogồmnhữngđèncáchnhau với khoảng cách đồng đều không quá3mngangquađườnglăncómàuđỏ vềhướngdựkiến tiếp cận đến vị trígiaonhau hoặc vịtríchờ đườngCHC. Trường hợp cần thiết để tăng cường sự nhận biết của đèn vạch dừng, có thể lắp đặt bổ sung theo đèn với khoảng cách đồng đều.
7. [bookmark: _Hlk6206766]Một cặp đèn cao hơn cần được thêm vào mỗi đầu của đèn vạch dừng ở vị trí mà có thể bị che khuất khỏi tầm nhìn của phi công, ví dụ, bởi tuyết hoặc mưa, hoặc khi một phi công có thể được yêu cầu dừng tàu bay tại một vị trí rất gần với đèn mà chúng bị chặn khỏi tầm nhìn bởi cấu trúc của máy bay.
8. Đèn vạch dừng đặt ở vị trí chờ đường CHC phải là đèn một hướng và có màu đỏ theo hướng tiếp cận đường CHC.
9. Khi có đèn bổ sung bố trí theo yêu cầu ở 9.3.20.7 thì các đèn này phải có những đặc tính giống như đèn vạch dừng, nhưng phải đảm bảo nhìn thấy khi tàu bay tiếp cận đến vị trí đèn vạch dừng.
10. Cường độ của ánh sáng đỏ và chùm sáng của đèn vạch dừng phải phù hợp với các thông số kỹ thuật trong Hình vẽ từ B-12 đến B-16 của Phụ lục B.
11. Nếu đèn vạch dừng là một bộ phận của hệ thống chỉ dẫn và kiểm soát di chuyển trên mặt đất và theo quan điểm khai thác, cường độ ánh sáng cao hơn được yêu cầu để duy trì hoạt động di chuyển mặt đất với một tốc độ nhất định trong điều kiện tầm nhìn rất thấp hoặc trong điều kiện loá mắt ban ngày, thì cường độ chiếu sáng màu đỏ và góc chiếu sáng của các đèn vạch dừng cần thỏa mãn các tiêu chuẩn của Phụ lục B, Hình B-17,B-18 hoặc B-19. Cường độ sáng cao của đèn vạch dừng chỉ nên sử dụng trong trường hợp thật sự cần thiết và phải có nghiên cứu cụ thể.
12. Trong trường phải yêu cầu một trùm sáng rộng hỗn hợp, thì cường độ trong ánh sáng đỏ và chùm tia của đèn vạch dừng phải phù hợp với thông số kỹ thuật của Phụ lục B, Hình B-17 hoặc B-19.
13. Tuyến đèn trên đường cong được thiết kế sao cho:
a) Đènvạchdừngcắtngangqualốivàođườnglănđượctắt,sángtheolựachọn;
b) Cácđènvạchdừngđặtngangquađườnglănkhidựkiếnchỉsửdụnglàmđườnglănthoát,đượctắt, sángtheolựa chọn hay theonhóm;
c) khiđènvạchdừngphátsáng,phảitắthếtđèntimđườnglănkểtừđènvạchdừngtrongkhoảngítnhất90m;
d) đènvạch dừngcần hoạtđộngthốngnhấtvớiđèntimđườnglăn ở ngoàiđènvạchdừngsaochokhiđènvạchdừngchiếusángthìđèntimtắtvàngượclại.
Điều 138. Yêu cầu đối với đèn chờ lăn trung gian
1. Trừnơiđãlắpđặtđènvạchdừng,đènvịtríchờlăntrunggianđượcbốtrítạivịtríchờ lăntrunggianđể sử dụngkhitầmnhìntrên đườngCHCdưới350m.
2. Cóthểlắpđặtđènchờlăntrunggiantạivịtríchờlăntrunggianởnơikhôngcóbiểnbáochỉ dẫndừng-và-đi như đènvạchdừng.
3. Lắpđặtđènchờlăntrunggiandọctheophíatrướcsơntínhhiệuvịtríchờlăntrunggian 0,3m.
4. Đènvịtríchờlăntrunggianbaogồm3đènsángliêntụcchiếusángcùngmộthướngmàuvàngtheohướngtiếpcậnvịtríchờlăntrunggianvớisựphânbốánhsánggiốngnhưđèntimđườnglăn,nếucó.Cácđènđượcsắpxếpđốixứnghaiphíavàvuônggóc vớitimđườnglăn và các đèn riêngbiệt cáchnhau1,5mvề mỗi bên.
Điều 139. Yêu cầu đối với đèn bảo vệ đường CHC
1. ĐènbảovệđườngCHCdạngAphải được lắp đặt chonút giaođườnglăn/đườngCHCkhiđườngCHCđượcsử dụngtrongđiềukiện:
a) Tầmnhìn trên đườngCHCnhỏ hơn 550mkhikhông cóvạchđèndừng;
b) Tầmnhìn trên đườngCHC từ 550m đến 1200mkhimậtđộgiaothôngcao.
2. Để ngăn chặn sự cố xâm nhập đường CHC, đèn bảo vệ đường CHC  dạng A hoặc B có thể được trang bị tại mỗi giao điểm đường CHC nơi điểm hot spot đã được ghi nhận có các sự cố hoặc nguy cơ xâm nhập đường CHC, đèn bảo vệ đường CHC được sử dụng dưới mọi điều kiện thời tiết cả ngày và đêm.
3. Đèn bảo vệ đường CHC dạng B không nên kết hợp với đèn vạch dừng.
4. ĐènbảovệđườngCHCdạngAbốtríởhaiphíađườnglăncáchtimđườngCHCkhông nhỏ hơnkhoảngcáchứngvớiđườngCHCcất cánh trongBảng 3.
5. ĐènbảovệđườngCHCdạngBbốtríngangquađườnglănvớikhoảngcáchđếntimđườngCHCkhôngnhỏhơnkhoảng cáchứngvớiđườngCHC cất cánhtrongBảng3.
6. ĐènbảovệđườngCHCdạng A baogồm2đôiđènmàuvàng
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7. TrườnghợpcầntăngtầmnhìnhiệuquảkhiđènbảovệđườngCHCdạngAtắt,sáng,vàobanngàythìcóthểdùngtấmchenắngđủkíchthướcbốtríởtrênmỗiđènđểngănánhnắngchiếuvàothấukính tạo nêngiaothoa ánhsáng.
8. ĐènbảovệđườngCHCdạngBbaogồmcácđènmàuvàngđặtngangquađườnglăncách nhau3m.
9. Bốtríđènchiếusángtheomộthướngsaochophicôngđanglănđếnvịtríchờnhìnthấy.
10. CườngđộchiếusángđènmàuvàngvàloachiếusángcủađèndạngAcóĐặctínhkĩthuậtnhư trongPhụlụcB, HìnhB-24.
11. KhiđènbảovệđườngCHCsửdụngvàobanngàythìcườngđộchiếusángđènmàuvàngvàloachiếusángcủađèndạngAcóĐặctínhkỹthuậtnhưtrênHìnhB-25,PhụlụcB.
12. KhiđènbảovệđườngCHClàmộtthànhphầnchỉdẫnvàkiểmsoátdichuyểntrênmặtđấtcóyêucầucườngđộchiếusángcaohơnthìcườngđộchiếusángđènmàuvàngvàloachiếusángcủađèndạng A có Đặctínhkĩthuậtnhư trênHìnhB-25, PhụlụcB.
13. CườngđộsángđènmàuvàngvàloachiếusángcủađèndạngBcóĐặctínhkĩthuật như trênHìnhB-12PhụlụcB.
14. ĐènbảovệđườngCHCsửdụngbanngàythìcườngđộđènmàuvàngvàloachiếusángcủađèndạng B có Đặctínhkĩthuậtnhư trên HìnhB-20,PhụlụcB.
15. NếuđènbảovệđườngCHCđựơcdùngđểchỉdẫnvàkiểmsoátdichuyểntrênmặtđấtcầncườngđộchiếusángcaohơnthìcườngđộđènmàuvàngvàloachiếusángcủa đèndạng B cóĐặc tính kĩthuậtnhưtrênHìnhB-20, PhụlụcB.
16. Cácđèntrongbộ đèndạng A luânphiên nhau phátsáng.
17. VớiđèndạngB,nhữngđènkềnhausẽluânphiênnhauphátsángvàcácđèncách nhauphát sángđồngthời.
18. Các đèn phảinhấp nháytrongkhoảng30 đến 60 chu kỳtrong mộtphútvà chu kỳtắt,sángđốivới các đènđốidiện ở mỗibên phảibằngnhau.
Điều 140. Yêu cầu đèn chiếu sáng sân đỗ tàu bay
1. Đènchiếusángtrên sân đỗtàu bay nên được lắp đặt để khai thác vàobanđêm. Đối với sân đỗ tàu bay gần đường CHC, nên có phương án chiếu sáng khác để không gây nhầm lẫn cho phi công.
2. Đèn chiếu sáng sân đỗ nên được bố trí tại vị trí phù hợp để đảm bảo tất cả các vị trí trên sân đỗ được chiếu sáng, với độ sáng tối thiểu phục vụ cho phi công trên tàu bay đang bay hoặc đang lăn, nhân viên kiểm soát tại sân bay và nhân viên làm việc trên sân đỗ tàu bay. Nên chọn vị trí và hướng đèn sao cho một vị trí đỗ tàu bay có thể nhận được ánh sánh từ hai hoặc nhiều hướng chiếu sáng để giảm bóng xuống tối thiểu.
3. Phânbốánhsángcủađènchiếusángsânđỗsaochodễphânbiệtrõmàusắccủasơntínhiệutàu bayvớisơntínhiệuđường công vụ,sơntínhiệubềmặtsânđỗ và chướng ngại vật.
4. Độsángtrungbìnhítnhấtcầnnhư sau:
a) Tạivịtríđỗtàu bay:
· Độchiếusángngang:20luxvớihệsốđồngđều(tỷsốđộchiếusángtrungbình/độchiếusáng tối thiểu) khôngquá 4/1;
· Độchiếusángđứng:20luxởđộcao2msovớimặtsânđỗởnhữnghướngcầnthiết.
b) Tại cáckhuvựckháccủa sân đỗ:
· Độchiếusángngang:50%độchiếusángtrungbìnhcủacácvịtríđỗtàu bayvớihệsốđồngđều(tỷsốđộchiếusángtrungbình/độchiếusángtốithiểu)khôngquá4/1
Điều 141. Yêu cầu đối với hệ thống chỉ dẫn đỗ máy bay bằng mắt
1. Hệ thống chỉ dẫn đỗ máy bay bằng mắt được trang bị khi các phương thức hướng dẫn khác không dùng được.
2. Hệ thống biển báo thể hiện cả góc phương vị và chỉ dẫn dừng.
3. Đèn chỉ dẫn phương vị và đèn báo vị trí dừng cần đáp ứng nhu cầu sử dụng trong mọi thời tiết, tầm nhìn và trạng thái mặt đường khi mà hệ thống dự kiến sử dụng cả ban ngày và ban đêm, nhưng không làm chói mắt phi công.
4. Đèn chỉ phương vị và đèn chỉ dẫn dừng cần được thiết kế sao cho: 
a) phi công thấy rõ sự khác biệt đối với một hoặc cả hai loại đèn;
b) có thể tắt.
5. Đèn chỉ phương vị và đèn chỉ dẫn dừng cần đặt ở vị trí đảm bảo chỉ dẫn tiếp tục giữa các vạch sơn tín hiệu vị trí đỗ máy bay, các đèn chỉ dẫn di chuyển vào vị trí đỗ máy bay, nếu có và hệ thống biển báo bằng mắt.
6. Độ chính xác của hệ thống đèn này phải phù hợp với mọi loại cầu hành khách và máy bay phù hợp với các thiết bị phục vụ nó.
7. Hệ thống đèn này có thể dùng cho mọi loại máy bay sử dụng vị trí đỗ, không phụ thuộc vào mục đích khai thác.
8. Nếu hệ thống đèn được chọn phục vụ cho hoạt động của loại máy bay riêng biệt, thì cần thông báo loại máy bay được lựa chọn cho cả phi công và người vận hành hệ thống để đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho khai thác.
Điều 142. Yêu cầu đối với đèn chỉ phương vị
1. Đèn chỉ phương vị được đặt phía trên hoặc gần đường tim đỗ máy bay kéo dài phía trước đầu máy bay để từ cabin máy bay trong suốt thời gian lăn vào vị trí đỗ phi công đều nhìn thấy các tín hiệu và khi vào vị trí đỗ ít nhất phi công bên trái nhìn thấy chúng.
2. Nên lắp đặt đèn chỉ phương vị sao cho cho cả phi công ngồi bên trái và bên phải đều nhìn thấy.
3. Đèn chỉ phương vị cần chỉ rõ hướng trái/phải giúp cho phi công xử lý và giữ được hướng vào mà không phải nhờ đến chỉ lệnh.
4. Đèn chỉ phương vị khi dùng màu sắc thay đổi để chỉ phương vị thì màu xanh lục được sử dụng để nhận biết đường tim và màu đỏ dùng để chỉ độ lệch khỏi đường tim.
Điều 143. Đèn chỉ vị trí dừng máy bay 
1. Đèn chỉ vị trí dừng máy bay cần được lắp đặt ở vị trí nút giao hoặc ở gần nút giao, đèn chỉ phương vị được lắp đặt sao cho phi công có thể quan sát thấy cả góc phương vị và sơn tín hiệu dừng mà không cần quay đầu.
2. Đèn chỉ vị trí dừng máy bay ít nhất cũng phải đảm bảo cho phi công ngồi bên trái nhìn thấy.
3. Nên lắp đặt đèn chỉ vị trí dừng máy bay sao cho cả phi công ngồi bên trái và bên phải đều nhìn thấy. 
4. Khi biển báo cho biết thông tin về vị trí dừng đối với một loại máy bay riêng biệt thì phải xét đến khoảng thay đổi lớn của chiều cao mắt phi công và góc nhìn.
5. Đèn báo vị trí dừng phải chỉ rõ vị trí dừng cho máy bay, cho biết thông tin về tốc độ cuối cùng để phi công hãm dần máy bay cho đến khi dừng hoàn toàn ở vị trí dừng.
6. Đèn báo vị trí dừng máy bay cho biết thông tin về tốc độ ở trước khoảng cách ít nhất là 10 m.
Điều 144. Hệ thống chỉ dẫn đỗ máy bay bằng mắt tự động.
1. Cần bố trí hệ thống A-VDGS  ở nơi cần bổ sung thông tin ngay trong quá trình máy bay đỗ nhằm xác định vị trí chính xác của từng loại máy bay vào đỗ hoặc chỉ rõ tim đường đỗ nếu có nhiều hơn một vị trí đỗ.
2. Hệ thống A-VDGS phải thích hợp đối với mọi loại máy bay dự định đỗ.
3. Chỉ được sử dụng A-VDGS trong điều kiện có đủ đặc tính kỹ thuật khai thác máy bay cụ thể.
4. Các thông tin hướng dẫn đỗ do hệ thống chỉ dẫn đỗ A- VDGS cung cấp không được mâu thuẫn với thông tin do hệ thống chỉ dẫn đỗ máy bay bằng mắt thông thường dẫn máy bay vào đỗ, nếu cả hai hệ thống được trang bị và sử dụng đồng thời. Cần có chỉ dẫn cho biết khi nào A-VDGS  không hoạt động hoặc không được sử dụng.
5. Cần bố trí hệ thống A-VDGS sao cho người có trách nhiệm và những người hỗ trợ máy bay di chuyển vào đỗ dễ nhận biết và chỉ hiểu theo một nghĩa.
6. Hệ thống A-VDGS cần cung cấp các thông tin hướng dẫn tối thiểu sau đây tương ứng với các giai đoạn máy bay vào đỗ
	a) Chỉ dẫn dừng khẩn cấp; 
	b) Chỉ dẫn riêng cho các loại máy bay và máy bay mô hình; 
	c) Chỉ dẫn độ lệch của máy bay vào đỗ so với đường tim vạch đỗ;
	d) Hướng điều chỉnh góc phương vị cần thiết để hiệu chỉnh khi máy bay chệch khỏi đường tim vạch đỗ; 
	đ) Chỉ dẫn khoảng cách đến vị trí dừng hẳn; 
	e) Chỉ dẫn cho biết máy bay đã ở đúng vị trí đỗ, và 
	g) chỉ dẫn cảnh báo máy bay vượt khỏi vị trí đỗ quy định.
7. Hệ thống A-VDGS cần có khả năng cung cấp thông tin hướng dẫn đỗ cho mọi tốc độ máy bay lăn trong quá trình di chuyển vào đỗ.
8. Thời gian xác định độ dịch chuyển ngang theo màn hình không làm cho vị trí đỗ máy bay so với đường tim lệch quá 1 m,  khi nó hoạt động trong điều kiện bình thường. 
9. Thông tin hiển thị độ lệch cho phép của máy bay tương đối so với tim vạch đỗ ở vị trí đỗ theo quy định trong Bảng 5.4.
10. Ký hiệu và hình ảnh hướng dẫn thông báo chỉ dẫn được thể hiện theo mẫu 
Bảng 5.4. Độ lệch cho phép của hệ thống  A-VDGS
	Thông tin 
	Độ lệch tối đa của vị trí dừng (Khu vực đỗ)
	Độ lệch tối đa cách vị trí dừng 9m
	Độ lệch tối đa cách vị trí dừng 15m
	Độ lệch tối đa cách vị trí dừng 25 m

	Phương vị
	  ±250 mm  
	±340 mm  
	±400 mm  
	±500 mm 

	Khoảng cách
	±500 mm  
	±1 000 mm  
	±1 300 mm  
	Không xác định



11. Thông tin về độ lệch ngang tương đối của máy bay so với tim vạch đỗ cần được cung cấp trước khi máy bay dừng ít nhất 25 m.
12. Khoảng cách dừng và tốc độ dừng phải được cung cấp liên tục từ khi máy bay còn cách vị trí đỗ ít nhất 15 m. 
13. Ở những nơi cần thiết, cần ghi khoảng cách đến vị trí đỗ bằng mét làm tròn đến một chữ số sau dấu phảy, ít nhất cách vị trí đỗ 3m. 
14. Trong quá trình máy bay di chuyển vào chỗ đỗ, cần có phương tiện thích hợp do hệ thống A-VDGS cung cấp để ra lệnh dừng máy bay tức thì khi cần. Trong trường hợp đó, khi hệ thống A-VDGS  không sử dụng được thì sẽ không hiển thị được các thông tin khác. 
15. Nhân viên chịu trách nhiệm về an toàn khai thác sân đỗ phải được phép dừng máy bay tức thì trong quá trình đưa máy bay vào sân  đỗ.
16. Ký hiệu "STOP” hiện màu đỏ khi cần ngừng tức thời quá trình lăn vào đỗ. 
Điều 145. Khái niệm mốc.
1. Mốc dùng để đánh dấu các khu vực khu bay phải dễ gẫy. Những mốc đặt gần đường CHC hoặc đường lăn phải thấp để có đủ khoảng trống dưới cánh quạt và động cơ máy bay phản lực.
Điều 146. Mốc cạnh đường CHC không có mặt đường nhân tạo
1. Phải lắp đặt mốc trên phần mở rộng không có mặt đường nhân tạo của đường CHC khi bề mặt không nổi bật so với xung quanh khó phân biệt.
2. Nơi có đèn đường CHC, mốc được kết hợp với kết cấu vỏ đèn. Nơi không có đèn, cần có mốc hình hộp chữ nhật hoặc hình nón để phân biệt rõ đường CHC.
3. Mốc hình hộp chữ nhật có kích thước tối thiểu 1x3 m với cạnh dài song song với tim đường CHC. Các mốc hình nón có độ cao không quá 50 cm.
Điều 147. [bookmark: _Toc309973215]Mốc cạnh dải hãm phanh đầu
1. Lắp đặt mốc cạnh dải hãm phanh đầu ở dải hãm phanh đầu mở rộng khi không thể phân biệt rõ vì nó không đủ độ tương phản với mặt đất xung quanh.
2. Mốc cạnh dải hãm phanh đầu phải khác biệt so với các mốc cạnh đường CHC để chúng không lẫn với nhau.
Điều 148. [bookmark: _Toc309973216]Mốc cạnh dùng cho đường CHC khó nhận biết
1. Mốc cạnh dùng cho đường CHC khó nhận biết nhằm phân biệt giới hạn sử dụng được của đường CHC nếu không có cách nào khác làm rõ các giới hạn này.
2. Các mốc cạnh dùng cho đường CHC khó nhận biết được đặt dọc theo cạnh đường CHC với khoảng cách không quá 100 m, đối xứng qua tim đường CHC và có đủ khoảng trống dưới cánh và động cơ máy bay. Phải đặt đủ các mốc ngang qua ngưỡng đường CHC và mép cuối đường CHC.
3. Các mốc cạnh đường CHC khó nhận biết gồm những vật thể nổi bật như cây xanh cao khoảng 40-50 cm hoặc các đèn mốc nhẹ.
Điều 149. [bookmark: _Toc309973217]Mốc cạnh đường lăn
1. Lắp đặt mốc cạnh đường lăn cho đường lăn mã số 1 hoặc 2 và khi không có đèn tim đường lăn hoặc đèn lề đường lăn hoặc không có đường kẻ đánh dấu tim đường lăn.
2. Lắp đặt mốc cạnh đường lăn thật gần các vị trí dùng cho đèn lề đường lăn.
3. Mốc cạnh đường lăn có ánh sáng màu xanh dương.
4. Lắp đặt mốc cạnh đường lăn sao cho phi công nhìn được bề mặt hình chữ nhật với diện tích nhìn thấy tối thiểu là 150 cm2.
5. Mốc cạnh đường lăn là mốc dễ gãy. Chiều cao của chúng phải thấp để có đủ khoảng trống dưới động cơ máy bay phản lực.
Điều 150. [bookmark: _Toc309973218] Mốc tim đường lăn
1. Mốc tim đường lăn đặt trên đường lăn mã số là 1 hoặc 2 và đường lăn không có đèn tim đường lăn hoặc đèn lề đường lăn hoặc không có dấu hiệu cạnh đường lăn.
2. Mốc tim đường lăn đặt trên đường lăn khi mã số là 3 hoặc 4 và đường lăn không có đèn tim đường lăn, hoặc khi cần bổ sung cho sơn tín hiệu tim đường lăn.
3. Mốc tim đường lăn đặt ở vị trí tương tự như vị trí giành cho đèn tim đường lăn.
4. Thường đặt mốc tim đường lăn trên vị trí sơn tín hiệu tim đường lăn trừ khi điều kiện không cho phép đặt đúng trên vị trí sơn tín hiệu tim đường lăn thì có thể đặt mốc ngoài vị trí tim nhưng không xa quá 30 cm.
5. Mốc tim đường lăn được làm bằng vật liệu phản quang màu xanh lục.
6. Mốc bề mặt phải đảm bảo cho phi công nhìn được hình chữ nhật với diện tích nhìn tối thiểu là 20 cm2.
7. Các mốc tim đường lăn được thiết kế sao cho chúng chịu được bánh máy bay lăn qua mà không gây hư hại cho máy bay và cho bản thân mốc.	
Điều 151. [bookmark: _Toc309973219]Mốc cạnh đường lăn không có mặt đường nhân tạo
1. Lắp đặt các mốc cạnh đường lăn không có mặt đường nhân tạo khi phần mở rộng của đường lăn không có mặt đường nhân tạo không được nổi bật so với phần đất xung quanh.
2. Tại nơi có đèn đường lăn, các mốc được kết hợp với kết cấu vỏ đèn. Ở nơi không lắp đặt đèn, cần lắp đặt các mốc hình nón để đánh dấu rõ ranh giới đường lăn.
Điều 152. [bookmark: _Toc309973220]Mốc đường biên
1. Các mốc đường biên được đặt tại sân bay ở khu hạ cánh không có đường CHC.
2. Các mốc đường biên được đặt dọc theo đường biên khu hạ cánh với khoảng cách không quá 200 m, nếu dùng loại mốc như trình bày trên Hình 5-34 hoặc khoảng cách 90 m nếu dùng loại mốc hình nón với góc bất kì.
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Hình 5-34. Mốc đường biên
3. [bookmark: _Toc147242664][bookmark: _Toc147242928][bookmark: _Toc147243673][bookmark: _Toc147285285][bookmark: _Toc147998535][bookmark: _Toc156445603][bookmark: _Toc157684700][bookmark: _Toc157684783][bookmark: _Toc157685164][bookmark: _Toc157781567][bookmark: _Toc158519059][bookmark: _Toc158519135]Các mốc đường biên có hình dáng giống như trên Hình 5-34 hoặc dạng hình nón cao không dưới 50 cm và đường kính đáy không dưới 75 cm. Các mốc có màu tương phản phân biệt rõ với nền xung quanh. Có thể dùng màu đơn như da cam hay đỏ hoặc hai màu tương phản như da cam và trắng hoặc đỏ và trắng xen kẽ, trừ ở nơi các màu đó bị lẫn với nền.
[bookmark: _Toc158783511][bookmark: _Toc159205724][bookmark: _Toc160418934][bookmark: _Toc164900260][bookmark: _Toc164990695][bookmark: _Toc164991517][bookmark: _Toc283058304][bookmark: _Toc309973221]
[bookmark: _Toc6785930]MỤC 7. ĐÁNH DẤU CẢNH BÁO CHƯỚNG NGẠI VẬT NHÌN BẰNG MẮT
[bookmark: _Toc6785931]
Điều 153. [bookmark: _Toc147242665][bookmark: _Toc147242929][bookmark: _Toc147243674][bookmark: _Toc147285286][bookmark: _Toc147998536][bookmark: _Toc156445604][bookmark: _Toc157684701][bookmark: _Toc157684784][bookmark: _Toc157685165][bookmark: _Toc157781568][bookmark: _Toc158519060][bookmark: _Toc158519136][bookmark: _Toc158783512][bookmark: _Toc159205725][bookmark: _Toc160418935][bookmark: _Toc164900261][bookmark: _Toc164990696][bookmark: _Toc164991518][bookmark: _Toc283058305][bookmark: _Toc309973222]Đánh dấu cảnh báo chướng ngại vật nhìn bằng mắt.
1. [bookmark: _Toc6785932][bookmark: _Toc6785933]Phương tiện và các thiết bị di động, trừ máy bay, khi di chuyển trên khu vực di chuyển của sân bay là những chướng ngại vật vàphải được đánh dấu; nếu các phương tiện và sân bay khai thác vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn thấp phải được thắp sáng, ngoại trừthiết bị và phương tiện phục vụ máy bay hoạt động trên sân đỗ là được miễn.
2. [bookmark: _Toc6785934]Đèn chiếu sáng sân bay cao trong khu vực di chuyển phải được đánh dấu để dễ thấy theo ngày.Đèn cảnh báo chướng ngại vật không được phép lắp đặt trên đèn nền cao hoặc biển báo trong khu vực di chuyển.
3. Tất cả các chướng ngại vật trong khoảng cách được quy định trong Bảng 3-1, cột 11 hoặc 12, từ tim đường lăn, vệt lăn trên sân đỗ hoặc vệt lăn vào vị trí đỗ được đánh dấu và nếu đường lăn, vệt lăn trên sân đỗ hoặc vệt lăn vào vị trí đỗ được sử dụng vào ban đêm được thắp sáng	Comment by dao xuan hoach: Xem lại trong hay ngoài khoảng cách
4. Một chướng ngại vật cố định cố định nhô lên khỏi bề mặt dốc lên cất cánh trong phạm vi 3000m bắt đầu từ mép trong cần được đánh dấu và cần chiếu sáng CNV nếu đường CHC sử dụng vào ban đêm, trừ trường hợp :
	a) Không đánh dấu và chiếu sáng khi CNV được che khuất bởi một CNV cố định khác- theo nguyên lý che khuất;
	b) Không đánh dấu khi CNV được chiếu sáng bằng các đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình loại A, vào ban ngày và độ cao của CNV so với mặt đất xung quanh không vượt quá 150m;
	c) Không đánh dấu khi CNV được chiếu sáng bằng các đèn cảnh báo CNV cường độ cao, vào ban ngày; 
	d) Không chiếu sáng khi CNV là một ngôi nhà có đèn đủ sáng.
5. Một vật thể cố định tuy không phải là CNV nhưng ở ngay cạnh bề mặt cất cánh và chiếu sáng nếu đường CHC được sử dụng về ban đêm để đảm bảo an toàn. Trừ trường hợp:
	a) CNV được chiếu sáng bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình loại A vào ban ngày và độ cao của nó so với mặt đất xung quanh dưới 150 m;
	b) Vật thể được chiếu sáng bằng đèn cảnh báo CNV cường độ cao vào ban ngày.
6. Phải đánh dấu CNV cố định cao hơn bề mặt tiếp cận hay bề mặt chuyển tiếp trong phạm vi 3000 m của mép trong bề mặt tiếp cận và nếu đường CHC sử dụng vào ban đêm, thì CNV được chiếu sáng. Trong một số trường hợp đặc biệt khác giải quyết như sau: 
	a)Không đánh dấu và chiếu sáng khi CNV được che khuất bởi một CNV cố định khác;
	b) Không đánh dấu và chiếu sáng khi CNV đã được chiếu sáng bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A ban ngày và độ cao của nó so với mặt đất xung quanh không vượt quá 150 m;
	c) Không đánh dấu khi CNV được chiếu sáng bằng đèn cảnh báo CNV cường độ cao vào ban ngày và
	d) Không lắp đèn chiếu sáng nếu CNV là ngôi nhà có đủ ánh sáng.
7. Một  CNV cố định vượt khỏi bề mặt nằm ngang cần được đánh dấu và chiếu sáng nếu sân bay được sử dụng vào ban đêm. Trong một số trường hợp đặc biệt khác:
	a) Không đánh dấu và chiếu sáng khi: 
1)  CNV được che khuất bởi một CNV cố định khác; 
2) đối với các CNV khối lớn không thể di chuyển hoặc địa hình là CNV hình cong cần thiết kế phương thức bay đảm bảo an toàn theo chiều thẳng đứng phía dưới vệt bay của máy bay; 
3) CNV đó không ảnh hưởng đến hoạt động bay;
b) Không đánh dấu khi CNV đã được chiếu sáng bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình loại A ban ngày và độ cao của CNV so với mặt đất xung quanh dưới 150 m;
c) Không đánh dấu khi CNV đã được chiếu sáng bằng đèn cảnh báo CNV cường độ cao về ban ngày; 
d) Không chiếu sáng khi CNV là ngôi nhà có đủ ánh sáng.
8. Phải đánh dấu CNV cố định vượt lên trên OLS và nếu đường CHC được dùng về ban đêm thì nó được chiếu sáng.
9. Các vật thể nằm trong OLS cần được đánh dấu hoặc chiếu sáng nếu sân bay hoạt động vào ban đêm trong trường hợp có một nghiên cứu hàng không chỉ ra rằng nó gây nguy hiêm cho hoạt động của tàu bay.
10. Các đường dây, đường cáp cao v.v. đi qua sông, thung lũng hay đường cũng cần đánh dấu và chiếu sáng các cột đỡ chúng, nếu cácđường dây và cáp đó có thể nguy hiểm cho tàu bay. 
11. Các CNV theo 4.3.2 phải được đánh dấu và chiếu sáng, ngoại trừ CNV đã được chiếu sáng bởi các CNV cường độ cao vào ban ngày.
12. [bookmark: _Toc147242666][bookmark: _Toc147242930][bookmark: _Toc147243675][bookmark: _Toc147285287][bookmark: _Toc147998537][bookmark: _Toc156445605][bookmark: _Toc157684702][bookmark: _Toc157684786][bookmark: _Toc157685167][bookmark: _Toc157781570][bookmark: _Toc158519062][bookmark: _Toc158519138][bookmark: _Toc158783514][bookmark: _Toc159205727][bookmark: _Toc160418937][bookmark: _Toc164900262][bookmark: _Toc164990697][bookmark: _Toc164991519][bookmark: _Toc283058306][bookmark: _Toc309973223]Các CNV bên ngoài OLS  phải được đánh dấu và / hoặc sáng nếu một nghiên cứu hàng không cho thấy CNV có thể tạo thành một mối nguy hiểm cho tàu bay.
Điều 154. Quy định chung đánh dấu/ hoặc chiếu sáng các vật thể.
1. Sự xuất hiện của các vật thể phải được thắp sáng, như được quy định tại 6.1, phải được biểu thị bằng các đèn cường độ thấp, trung bình hoặc caođèn hoặc kết hợp các đèn như vậy.
2. Đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, loại A B, C, D và E, đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A, B và C,đèn cảnh báo CNV cường độ cao Loại A và B, phải phù hợp với các thông số kỹ thuật trong Bảng 6-1 và Phụ lục 1.
3. Số lượng và cách sắp xếp của các đèn cảnh báo CNV  chướng ngại vật cường độ thấp, trung bình hoặc cường độ cao ở mỗi mứcđược đánh dấusao cho có thể nhận biết được mọi hướng. Trường hợp ánh sáng của đèn cảnh báo CNV bị che chắn theo bất kỳ hướng nào bằng một phần khác của vật thể, hoặc bởi vật thể lân cận, đèn bổ sung sẽ được cung cấp trên vật thể liền kề đó hoặc một phần của vật thểche chắn ánh sáng, theo cách giữ nguyên định nghĩa chung của vật thể được thắp sáng. Nếu ánh sáng bị che không ảnh hưởng đến việc xác định vật thể thì nó có thể bị bỏ qua.
Điều 155. Đánh dấu hoặc chiếu sáng vật thể di dộng
1. Mọi vật thể di động cần đánh dấu đều phải sơn màu hay cắm cờ.
2. Khi vật thể di dộng cần đánh dấu được sơn màu, một màu dễ thấy, tốt nhất là màu đỏ hoặc màu xanh vàng cho xe cấp cứu và vàng cho xe dịch vụ.
3. Cờ được sử dụng để đánh dấu các vật thể di động sẽ được hiển thị xung quanh, trên đầu hoặc xung quanh cạnh cao nhất của vật thể.Cờ không được tăng nguy cơ, rủi do chovậtthể được đánh dấu.
4. Cờ được sử dụng để đánh dấu các vật thể di động không được nhỏ hơn 0,9m ở mỗi bên và phải có hoa văn hình vuông, mỗi ô vuông có cạnh không nhỏ hơn 0,3 m. Màu của các ô vuông sẽ tương phản với nhau và vớinền mà chúng sẽ được nhìn thấy. Màu cam và màu trắng hoặc màu đỏ và trắng khác sẽ được sử dụng, ngoại trừ khi nền sử dụng màu sắc tương tự.
Bảng 6-1. Các đặc tính của đèn cảnh báo CNV

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Loại đèn
	[bookmark: _Toc147242669]Màu
	Loại tín hiệu/tốc độ chớp sáng
	Cường độ cao nhất (cd) độ sáng nền 
	Độ mở  của chùm thẳng đứng, độ (c)

	
	
	
	Ban ngày
> 500 cd/m2
	Chạng vạng
50-500 cd/m2
	Đêm
<50 cd/m2
	

	Cường độ thấp loại A (CNV cố định)
	Đỏ
	Cố định
	N/A (Không áp dụng)
	N/A
	N/A
	Bảng 6-2

	Cường độ thấp loại B (CNV cố định)
	Đỏ
	Cố định
	N/A
	N/A
	N/A
	Bảng 6-2

	Cường độ thấp loại C (CNV di động)
	Vàng/ xanh dương (a)
	Chớp sáng (60-90 fpm)
	N/A
	40
	40
	Bảng 6-2

	Cường độ thấp loại D (xe dẫn đường- folow me)
	Vàng
	Chớp sáng (60-90 fpm)
	N/A
	200 

	200 

	Bảng 6-2

	Cường độ thấp, loại E
	Đỏ
	Chớp sáng
(c)
	N/A
	N/A
	32
	Bảng 6-2
(loaij B)

	Cường độ trung bình loại A
	Trắng
	Chớp sáng (20-60 fpm)
	20.000
	20.000
	2.000
	Bảng 6-3

	Cường độ trung bình loại B
	Đỏ
	Chớp sáng (20-60 fpm)
	N/A
	N/A
	2.000
	Bảng 6-3

	Cường độ trung bình loại C
	Đỏ
	Cố định
	N/A
	N/A
	2.000
	Bảng 6-3

	Cường độ cao loại A
	Trắng
	Chớp sáng (40-60 fpm)
	200.000
	20.000
	2.000
	Bảng 6-3

	Cường độ cao loại B
	Trắng
	Chớp sáng (40-60 fpm)
	100.000
	20.000
	2.000
	Bảng 6-3



Bảng 6.2 Phân bổ ánh sáng của đèn cảnh báo giới hạn CNV cường độ thấp
	
	Cường độ sáng thấp nhất
	Cường độ sáng cao nhất
	Vertical beam spread (g)

	
	
	
	Minimum beam spread
	Cường độ sáng

	Loại A
	10cd (b)
	N/A
	100
	5cd

	Loại B
	32cd (b)
	N/A
	100
	16cd

	Loại C
	40cd (b)
	400cd
	120 (d)
	20cd

	Loại D
	200cd (b)
	400cd
	N/A (e)
	N/A

	a) 3600 ngang: Đối với đèn chớp, cường độ được xác định  phù hợp với Doc 9157, Phần 4.
b) Từ 2 đến 10° dọc. Góc  Elevation vertical được xác định theo chiều ngang khi đèn cùng mức độ.
c) Từ 2 đến 20° dọc. Góc Elevation vertical được xác định theo chiều ngang khi đèn cùng mức độ.
d) Cường độ lớn nhất được xác định ở khoảng 2,5° thẳng đứng.
e) Cường độ lớn nhất được xác định ở khoảng 17° thẳng đứng.
g) Beam spread is defined as the angle between the horizontal plane and the directions for which the intensity exceeds that mentioned in the “intensity” column.



Bảng 6.3. Phân bổ ánh sáng của đèn cảnh báo giới hạn CNV cường độ trung bình, cao  theo bản 6.1
	
	Yêu cầu tối thiểu
	Khuyến cáo

	
	Vertical elevation angle (b)

	Vertical beam speak (c)
	Vertical elevation angle (b)

	Vertical beam speak (c)

	
	00
	-10
	
	00
	-10
	100
	

	
	Cường độ trung bình nhỏ nhất 
	Cường độ trung bình
	Cường độ lớn nhất
	
	
	
	
	
	
	

	200000
	200000
	150000
	75000
	30
	75000
	250000
	112500
	7500
	70
	75000

	100000
	100000
	75000
	37500
	30
	37500
	125000
	56250
	3750
	70
	37500

	20000
	20000
	15000
	7500
	30
	7500
	25000
	11250
	750
	N/A
	N/A

	2000
	2000
	1500
	750
	30
	750
	2500
	1125
	75
	N/A
	N/A


5. Đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, Loại C, được lắp đặt trên xe và các vật thể di động khác nhưng không bao gồm tàu bay. 
6. Đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, Loại C, được lắp đặt trên các phương tiện liên quan đến trường hợp khẩn cấp hoặc an ninh sẽ làmàu xanh lam nhấp nháy và được lắp đăt trên các phương tiện khác sẽ có màu vàng nhấp nháy.
7. Đèn cản trở cường độ thấp, Loại D, sẽ được lắp đặt trên các xe follow me.
8. Các đèn cảnh báo CNV cường độ thấp trên các vật thể có tính di động hạn chế như cầu hành khách phải cố định màu đỏ, và phù hợp với thông số kỹ thuật đối với đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, Loại A, trong Bảng 6-1. Cường độ củađèn là đủ để đảm bảo sự dễ thấy khi xem xét cường độ của các đèn lân cận và mức độ chung củađèn chiếu sáng mà chúng thường được nhìn thấy.
Điều 156. Đánh dấu và chiếu sáng đối với chướng ngại vật cố định
1. Mọi CNV cố định cần đánh dấu đều phải sơn màu khi có điều kiện, nhưng khi không thể đánh dấu thì phải đặt mốc hay cờ ở trên hoặc phía trên các CNV đó. Những CNV đủ nổi bật bởi hình dáng, kích thước màu sắc của chúng thì không cần đánh dấu nữa.
2. Sơn ô màu cho vật thể để làm nổi rõ hình dáng nếu vật thể không dễ gãy và hình chiếu của nó trên bất kỳ mặt phẳng đứng nào đều bằng hoặc lớn hơn 4,5m theo cả hai chiều. Mỗi ô gồm nhiều hình chữ nhật thích hợp, mỗi cạnh không nhỏ hơn 1,5 m và không lớn hơn 3 m. Các góc có ô màu sẫm hơn. Các màu phải tương phản với nhau và tương phản với nền xung quanh nó. Thông dụng nhất là màu da cam và màu trắng hoặc đỏ, trắng xen nhau  trừ khi những màu sắc đó bị lẫn với nền xung quanh (xem Hình 6-1).

[image: ]
Hình 6-1. Mẫu đánh dấu cơ bản
3. Sơn màu có vạch màu tương phản xen kẽ nhau cho vật thể, nếu nó: 
a) Chủ yếu gồm những bề mặt không dễ gãy và chiều ngang hay đứng lớn hơn 1,5 m và chiều kia đứng hay ngang nhỏ hơn 4,5 m;
b) Bao gồm các ô có chiều đứng hoặc chiều ngang lớn hơn 1,5 m. 
Các dải sơn vuông góc với cạnh dài nhất và có chiều rộng bằng giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị sau: 1/7 của cạnh dài nhất hoặc 30 m. Màu sắc của các dải sơn tương phản với nền xung quanh nó. Cần dùng màu da cam hay trắng, trừ khi những màu này không nổi rõ trên nền quan sát. Các dải ở đầu mút của vật thể có màu sẫm hơn (xem Hình 39, 40).
	
Bảng 6-4. Chiều rộng của các vạch sơn tín hiệu
	Kích thước lớn nhất, m
	Chiều rộng của vạch sơn tín hiệu 

	Lớn hơn 
	Không quá 
	

	1,5 
210 
270 
330 
390 
450 
510 
570 
	210 
270 
330 
390 
450 
510 
570 
630 
	1/7 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/9 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/11 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/13 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/15 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/17 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/19 so với chiều có kích thước lớn nhất
1/21 so với chiều có kích thước lớn nhất


4. Sơn CNV một màu nếu hình chiếu của nó trên bất kỳ một mặt phẳng đứng nào cũng có hai chiều nhỏ hơn 1,5 m. Dùng màu da cam hay màu đỏ, trừ khi những màu này bị lẫn với màu nền.
5. Các cờ được sử dụng để đánh dấu các vật thể cố định sẽ được lắp đặt xung quanh, trên đỉnh hoặc xung quanh cạnh cao nhất của vật thể. Khi cờ được sử dụng để đánh dấu các vật thể rộng lớn hoặc các nhóm vật thể có khoảng cách gần nhau, chúng sẽ được hiển thị ít nhất 15m một lần. Cờ không được tăng nguy cơ cho vật thể mà nó đánh dấu.
6. Cờ được sử dụng để đánh dấu các vật cố định không được nhỏ hơn 0,6m ở mỗi bên. 

[image: ]
7. Cờ được sử dụng để đánh dấu các vật thể cố định phải có màu cam hoặc kết hợp của hai phần hình tam giác, một màu cam và màu trắng khác, hoặc một màu đỏ và một màu trắng khác; ngoại trừ việc các màu đó đồng nhấtvới nền, màu sắc dễ thấy khác sẽ được sử dụng. 
8. Lắp đặt các mốc ở trên hoặc bên cạnh các CNV tại những vị trí dễ nhận biết hình dáng chung của vật thể và trong thời tiết tốt có thể nhận biết ở cự ly tối thiểu 1000m từ trên không và 300m từ mặt đất ở mọi hướng mà máy bay có thể tiến đến vật thể đó. Hình dáng của mốc phải rõ trong phạm vi cần thiết để chúng không bị nhầm lẫn với các mốc dùng cho mục đích thông tin khác và không làm tăng mối nguy hiểm cho tàu bay do mốc đánh dấu vật thể gây ra.
9. Một điểm đánh dấu phải là một màu. Khi được lắp đặt, trắng và đỏ hoặc trắng và cam của mốc đánh dấu sẽ được hiển thị luân phiên. Màu được chọn phải tương phản với nền mà chúng được nhìn thấy.
10. Trong trường hợp vật thể được thắp sáng, một hoặc nhiều đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, trung bình hoặc cường độ cao phải là đặt càng gần càng tốt để phía trên cùng của vật thể.
11. Trong trường hợp ống khói hoặc cấu trúc khác của chức năng tương tự, cần đặt đèn trên cùng đủ dưới đầu để giảm thiểu ô nhiễm do khói, vv (xem Hình 6-2).
12. Trong trường hợp cấu trúc tháp hoặc ăng-ten được chỉ báo bởi đèn cảnh báo CNV cường độ cao ban ngày vớiphụ kiện, chẳng hạn như một thanh hoặc ăng-ten, lớn hơn 12m, nơi nó không thể đặt được đèn cảnh báo CNV cường độ caotrên đỉnh, một đèn cảnh báo CNV tương tự sẽ được đặt ở điểm thực tế cao nhất và, nếu có thể, mộtđèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A, được lắp trên đỉnh.
13. Trong trường hợp vật thể rộng hoặc một nhóm các vật thể có khoảng cách gần nhau được lắp đèn cảnh báo cần đảm bảo:
	a) Vượt qua bề mặt giới hạn chướng ngại vật ngang (OLS) hoặc nằm bên ngoài một OLS, các đèn trên cùng sẽ được bố trí ít nhất là chỉ ra các điểm hoặc cạnh của vật thể cao nhất liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vậthoặc trên mặt đất và để xác định khu vực chung và mức độ của các vật thể;
	b) Vượt qua một OLS sloping, các đèn trên sẽ được bố trí ít nhất để chỉ ra các điểm hoặc các cạnh của vật thểcao nhất liên quan đến OLS, và để xác định khu vực chung và mức độ của các vật thể. Nếu hai hoặcnhiều cạnh có cùng độ cao, cạnh gần nhất so với khu vực hạ cánh sẽ được đánh dấu.
14. Khi bề mặt giới hạn CNV có liên quan là đến độ dốc và điểm cao nhất ở trêncác OLS không phải là điểm cao nhất của vật thể, đèn cảnh báo CNV bổ sung nên được đặt trên điểm cao nhất của vật thể.
15. Nơi đèn cảnh báo được lắp đặt để xác định vật thể mở rộng hoặc một nhóm vật thể có khoảng cách gần nhauvà:
	a) Sử dụng đèn cường độ thấp, khoảng cách đều nhau theo chiều dọc không quá 45 m; và
	b) Sử dụng đèn cường độ trung bình, được đặt cách nhau theo chiều dọc không quá 900 m.
16. Đèn cảnh báo CNV cường độ cao, loại A và đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A và B, nằm trên một vật thể sẽ được chớp đồng thời.
17. Các góc thiết lập cài đặt cho đèn cảnh báo CNV cường độ cao, Loại A cần phù hợp với quy định tại Bảng 6-5.
18. Ở các vị trí, theo ý kiến ​​của cơ quan có thẩm quyền, việc sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ cao, Loại A hoặc đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, Loại A, vào ban đêm có thể làm chói các phi công trong vùng lân cận của sân bay (trongkhoảng 10 000 m bán kính) hoặc gây ra mối quan tâm khác như môi trường. Vì vậy một hệ thống đèn cảnh báo kép nên được được cung cấp. Hệ thống này phải bao gồm các đèn cảnh báo CNV cường độ cao, loại A, hoặc đèn cảnh báo CNV độ trung bình,Loại A, khi thích hợp, để sử dụng ban ngày và chạng vạng và đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, Loại B hoặc C, để sử dụng vào ban đêm.
Điều 157. Chiếu sáng các vật thể có độ cao dưới 45 m so với mặt đất
1. Đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, loại A hoặc B, nên được sử dụng khi vật thể là vật thể có phạm vi hạn chế a less extensive one and và chiều cao của nó trên mặt đất xung quanh là ít hơn 45 m.
2. Khi sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, Loại A hoặc B, có thể sẽ không đủ chiếu sàng và cần có cảnh báo sớm về việc này, sau đó sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình hoặc cường độ cao để thay thế.
3. Đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, Loại B, nên được sử dụng một mình hoặc kết hợpvới đèn cảnh báo cường độ trung bình, Loại B.
4. Nên sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A, B hoặc C khi vật thể lớn hoặc khu vực có vật thể rộng. Đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A và C, nên được sử dụng một mình, trong khi đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình đèn, loại B, nên được sử dụng một mình hoặc kết hợp với đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, loại B.
Điều 158. 	Chiếu sáng vật thể có chiều cao từ 45 m đến cao dưới 150 m so với mặt đất
1. Nên sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A, B hoặc C. Cường độ trung bìnhđèn cảnh báo CNV, loại A và C, nên được sử dụng một mình, trong khi đèn cảnh báo CNV độ trung bình, Loại B, nên được sử dụngmột mình hoặc kết hợp với đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, Loại B.
2. Trường hợp vật thể được chỉ báo bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại A và một phần của vật thể làcao hơn 105m so với mặt đất xung quanh hoặc độ cao của đỉnh của các tòa nhà gần đó (khi vật thể được bao quanh bởi các tòa nhà), các đèn bổ sung sẽ được lắp đặt ở các mức trung gian. Các đèn lắp đặt bổ sung nàysẽ được đặt cách đều nhau, tuy nhiên giữa các đèn trên cùng và mặt đất hoặc mức đỉnh gần đócác tòa nhà phải đảm bảo khoảng cách không quá 105 m.
3. Trường hợp vật thể được chỉ báo bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại B và một phần của vật thể cao hơn 45 m so với mặt bằng xung quanh hoặc độ cao của các tòa nhà gần đó (khi đối tượng được bao quanh bởi các tòa nhà), các đèn bổ sung sẽ được cung cấp ở các mức trung gian. Các đèn bổ sung nàylà các đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, loại B và đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại B, và khoảng cách giữa các đèn chiếu sáng và mặt đất hoặc mức đỉnh của các tòa nhà lân cận không quá 52 m.
4. Trong trường hợp vật thể được chỉ báo bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại C và một phần của vật thểcao hơn 45 m so với mặt bằng xung quanh hoặc độ cao của các tòa nhà gần đó (khi đối tượng được bao quanh bởi các tòa nhà), các đèn bổ sung sẽ được cung cấp ở các mức trung gian. Các đèn bổ sung nàysẽ được đặt cách đều nhau và khoảng cách giữa các đèn trên cùng và mặt đất hoặc mức đỉnh gần đócác tòa nhà, với khoảng cách không quá 52 m.	Comment by dao xuan hoach: dịch lại
5. Khi đèn cảnh báo cường độ cao, loại A, được sử dụng, chúng sẽ được đặt cách đều nhau trong khoảng thống nhất không vượt quá105 m giữa mặt đất và (các) đèn chiếu sáng trên đỉnh CNV được quy định tại mục 10 Điều này, trừ trường hợp vật thể cần đánh dấuđược bao quanh bởi các tòa nhà, khi đó độ cao của các đỉnh của các tòa nhà có thể được sử dụng với mục đích tương đương khixác định số lượng đèn cần cảnh báo
Điều 159. Chiếu sáng vật thể có chiều cao từ 150 m trở lên trên mặt đất
1. Đèn cảnh báo CNV cường độ cao, Loại A, nên được sử dụng để cảnh báo sự hiện diện của vật thể nếu chiều cao của nó cao hơn cao độ của mặt đất xung quanh vượt quá 150 m và có một nghiên cứu hàng không chỉ ra là cần thiết lắp đèn để nhận biết vật thể vào ban ngày.
2. Trường hợp đèn cảnh báo cường độ cao, loại A, được sử dụng, chúng sẽ được đặt cách đều nhau trong khoảng không vượt quá 105 m giữa mặt đất và (các) đèn chiếu sáng trên đỉnh được quy định trong khoản 10 Điều này, trừ trường hợp CNV cần đánh dấu được bao quanh bởi các tòa nhà, độ cao của các đỉnh của các tòa nhà có thể được sử dụng tương đương với mặt đất khi xác định số lượng đèn cần cảnh báo.
3. Ở các vị trí xác định theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, việc sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ cao, Loại A, vào ban đêm có thể làm chói các phi công trong vùng lân cận của sân bay (trong bán kính khoảng 10 000 m) hoặc gây ra mối quan tâm về môi trường đáng kể, đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, Loại C, nên được sử dụng một mình, trong khi đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại B, nên được sử dụng một mình hoặc kết hợp với đèn cảnh báo CNV cường độ thấp, loại B.
4. Trong trường hợp vật thể được chỉ báo bằng đèn cản trở cường độ trung bình, loại A, đèn bổ sung sẽ được cung cấpở cấp độ trung gian. Các đèn trung gian bổ sung này sẽ được đặt cách nhau bằng nhau, giữa các đèn trên cùngvà mặt đất hoặc mức đỉnh của các tòa nhà lân cận, nếu thích hợp, với khoảng cách không quá 105 m.
5. Trong trường hợp CNV được chỉ báo bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại B, đèn bổ sung sẽ được cung cấpở cấp độ trung gian. Các đèn bổ sung này là các đèn cảnh báo CNV cường độ thấp xen kẽ, loại B vàđèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại B, được đặt cách đều nhau giữa các đèn cảnh báo trên đỉnh và mặt đấthoặc đỉnh của các tòa nhà lân cận với khoảng cách không quá 52 m.
6. Trong trường hợp vật thể chỉ được cảnh báo bằng đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại C, đèn bổ sung sẽ được cung cấpở cấp độ trung gian. Các đèn bổ sung này sẽ được đặt cách đều nhau, giữa các đèn trên đỉnh với mặt đất hoặc mức đỉnh của các tòa nhà lân cận, với khoảng cách không quá 52 m.
Điều 160. Tuabin gió
1. Tuốc bin gió phải được đánh dấu và / hoặc chiếu sáng nếu xác định nó là CNV. 
2. Các cánh quạt, vỏ động cơ và trên 2/3 chiều cao cột đỡ tuabin gió cần được sơn màu trắng, trừ khi có chỉ định khác theo kết quả nghiên cứu chi tiết.
3. Khi cần phải chiếu sáng CNV thì nên sử dụng cường độ chiếu sáng trung bình. Trong trường hợp có bãi tuốc bin gió, tức là một nhóm gồm hai hay nhiều tua bin gió thì phải coi đó là một vật thể khối và phải lắp đặt đèn cảnh báo: 
	a) Theo chu vi của bãi tuốc bin gió; 
	b) Khoảng cách tối đa giữa các đèn chiếu sáng dọc theo chu vi khu tuốc bin theo mục 6.2.3.15 trừ khi nghiên cứu cho thấy có thể dùng khoảng cách lớn hơn; 
	c) Nếu dùng đèn chớp thì chúng phải chớp sáng đồng thời; và 
	d) Chiếu sáng mọi tuốc bin gió cao hơn hẳn bãi tuabin gió 
	đ) Tại các điểm quy định tại điểm a), b) và d), cần đảm bảo các tiêu chí sau:
	i) Đối với tuabin gió dưới 150 m ở chiều cao tổng thể (chiều cao từ mặt đất đỉnh của tuabin có tính cả chiều dài cánh quạt), đèn cảnh báo CNV cường độ trung bìnhtrên thân tuabincần được đảm bảo;
	ii) Đối với tuabin gió từ 150 m đến 315 m ở chiều cao tổng thể, ngoài đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình được lắp đặt trênvỏ bọc, một đèn cảnh báo CNV thứ hai nên được cung cấp để đề phòng đèn cảnh báo CNV không hoạt động. Đèn cảnh báo CNV phải được lắp đặt để đảm bảo rằng đầu ra của ánh sáng một trong hai đèn không bị chặn bởi đèn kia; và
	iii) Ngoài ra, đối với tuabin gió từ 150 m đến 315 m ở chiều cao tổng thể, trên nửa chiều cao thân tuabin cần lắp đặt ít nhất ba đèn cảnh báo CNV loại E cường độ thấp như được quy định trong 6.2.1.3,. Nếu mộtnghiên cứu hàng không cho thấy đèn loại E cường độ thấp không phù hợp, đèn loại A hoặc B cường độ thấp có thểđược dùng.
4. Các đèn cảnh báo CNV nên được lắp đặt trên thân tuabin bằng cách để đảm bảo tầm nhìn không bị cản trở cho tàu bay tiếp cận từ bất kỳ hướng nào.
5. Khi đèn cảnh báo được coi là cần thiết cho một tuabin gió, việc lắp đặt phải phù hợp với 6.2.4.3 e) hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo một nghiên cứu hàng không.
Điều 161. Đánh dấu và cảnh báo trên dây điện trên cao, dây cáp, vv và tháp (supporting Towers)
1. Các dây dẫn, dây cáp, vv, phải đánh dấu cần được đánh dấu theo quy định; tháp cần được sơn màu theo quy định.
2. Các tháp của dây dẫn, dây cáp, vv… phải đánh dấu cần được đánh dấu theo 6.2.3.1 đến 6.2.3.4, ngoại trừ việc đánh dấu các tháp có thể bị bỏ qua khi chúng được chiếu sáng bởi những chướng ngại vật cường độ cao vào ban ngày.
3. Các mốc được đặt trên hoặc liền kề với các vật thể phải được đặt ở các vị trí dễ thấy để xác định vật thể và phải được nhận biết trong thời tiết rõ ràng từ khoảng cách tối thiểu 1.000m đối với một vật thể nhìn từ trên không và 300m cho một vật thể được quan sát từ mặt đất theo mọi hướng mà tàu bay có khả năngtiếp cận vật thể. Hình dạng của mốc phải khác biệt trong phạm vi cần thiết để đảm bảo rằng chúng không bị nhầm lẫncác dấu hiệu được sử dụng để truyền đạt thông tin khác, và chúng không làm tăng thêm các mối rủi ro của vật thể.
4. Mốc phía trên dây điện, cáp trên không.v.v. có dạng hình cầu đường kính không dưới 60 cm.
5. Khoảng cách giữa hai mốc cạnh nhau hoặc giữa một mốc và một cột đỡ cần phù hợp với đường kính của mốc, trong mọi trường hợp không được xa hơn: 
a) 30 m khi đường kính của mốc là 60 cm;
b) 35 m khi đường kính của mốc là 80 cm;
c) 40 m khi đường kính của mốc nhỏ nhất là 130 cm.
	Khi có nhiều tuyến đường dây, đường cáp gần nhau thì điểm đặt mốc đánh dấu không thấp hơn tuyến đường dây cao nhất.
6. Mỗi mốc được sơn một màu. Lắp đặt các mốc trắng và đỏ hoặc trắng và da cam xen kẽ nhau. Chọn màu sắc tương phản với nền xung quanh để dễ nhìn thấy.
7. Khi một đường dây trên không, cáp, vv, cần phải được đánh dấu nhưng nó không thể thực hiện để lắp đặt các mốc trên dây, cáp, vv, có thể sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ cao, Loại B.
8. Đèn cảnh báo CNV cường độ cao, Loại B, nên được sử dụng để biểu thị sự hiện diện của tháphỗ trợ dây điện trên không, cáp, vv, trong đó:
	a) Một nghiên cứu hàng không cho thấy các đèn như vậy là cần thiết cho việc công nhận sự hiện diện của dây, cáp, vv;hoặc là
	b) Nó không được tìm được vị trí để đặt mốc trên dây, cáp, vv.
9. Khi sử dụng đèn cảnh báo cường độ cao, loại B, chúng được đặt ở ba vị trí:
	- ở trên đỉnh tháp;
	- ở điểm thấp nhất của dây hoặc cáp; và
	- ở khoảng giữa chừng giữa hai cấp độ này.
10. Đèn cảnh báo CNV cường độ cao, loại B, xác định sự hiên diện của tháp, dây dẫn trên không, cáp, vv, cần nhấp nháy liên tục; đầu tiên đèn giữa, thứ 2 là đèn đỉnh và cuối cùng là đèn dưới cùng. Khoảng cách giữa các nhấp nháy của đèn sẽ gần đúng các tỷ lệ sau:
	Khoảng thời gian chớp giữa các đèn
	Tỷ số của chu kỳ thời gian

	đèn giữa và đèn đỉnh
	1/13

	đèn đỉnh và đèn đáy
	2/13

	đèn đáy và đèn giữa
	10/13


11. Ở các vị trí xác định theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, việc sử dụng đèn cảnh báo CNV cường độ cao, loại B, vào ban đêm có thể làm chói các phi công trong vùng lân cận của sân bay (trong bán kính khoảng 10 000 m) hoặc gây ra mối quan tâm về môi trường đáng kể, đèn cảnh báo CNV cường độ trung bình, loại B, nên được sử dụng vào ban ngày hoặc chạng vạng, trong khi đèn cảnh báo CNV cường độ cao, loại B được sử dụng vào ban đêm. Khi sử dụng đèn cường độ trung bình, chúng phải được lắp đựat ở cùng mức với đèn cảnh báo CNV cường độ cao loại B.
12. Các góc thiết lập cài đặt cho đèn cảnh báo CNV cường độ cao, loại B phải phù hợp với quy định tại Bảng 6-5.
Bảng 6-5. Bố trí góc lắp đặt đèn cảnh báo CNV cường độ cao
	Độ cao của đèn so với địa hình, m
	Góc của tia cao nhất so với mặt phẳng ngang, độ

	Lớn hơn
	Không vượt quá
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MỤC 8. ĐÁNH DẤU CẢNH BÁO KHU VỰC HẠN CHẾ BẰNG MẮT

Điều 162. [bookmark: _Toc6785935]Đóng cửa đường cất hạ cánh và đường lăn hoặc từng bộ phận của chúng.
1. Khi đường CHC, đường lăn hoặc một phần của chúng không phù hợp cho tàu bay sử dụng thì phải sơn tín hiệu cảnh báo. Sơn tín hiệu này là sơn tín hiệu đóng cửa.
2. Phải có sơn tín hiệu đóng cửa trên đường CHC, đường lăn hoặc các khu vực tạm thời không cho tàu bay sử dụng. Không cần sơn tín hiệu đóng cửa nếu thời gian đóng cửa rất ngắn và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu đã thông báo. 
3. Sơn tín hiệu đóng cửa và các dấu hiệu bổ trợ ở cả hai đầu của đường CHC hoặc đoạn đường CHC đóng cửa với khoảng cách tối đa giữa chúng không quá 300m. Trên đường lăn, sơn tín hiệu đóng cửa ít nhất được kẻ ở từng đầu đường lăn hay đoạn đường lăn cần thông báo đóng cửa.
4. Sơn tín hiệu đóng cửa đường cất hạ cánh có hình dạng và tỷ lệ như Hình 7-1 a) và sơn tín hiệu đóng cửa đường lăn có hình dạng và tỷ lệ như Hình 7-1, b). Sơn đóng cửa đường cất hạ cánh có màu trắng và sơn đóng cửa đường lăn có màu vàng.
5. Khi đường CHC hay đường lăn hay một phần của chúng phải đóng cửa lâu dài thì phải xoá mọi ký hiệu thông thường của đường CHC hay đường lăn đó.
6. Không được bật đèn trên đường CHC hay đường lăn hay một phần của chúng đã đóng cửa, trừ khi bảo dưỡng đèn.
7. Bổ sung cho dấu hiệu đóng cửa khi đường CHC hay đường lăn hay một phần của chúng đã đóng cửa bị đường CHC hay đường lăn khác đang sử dụng cắt qua, về ban đêm bằng những đèn báo khu vực không sử dụng được đặt ngang qua lối vào khu đóng cửa với khoảng cách đèn không quá 3m (xem 7.4.4).
8. Khi xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn mà hình thành bề mặt đường cất hạ cánh hoặc đã sơn kẻ nhưng chưa đưa vào sử dụng thì phải sơn tín hiệu đóng cửa đường cất hạ cánh, đường lăn.
9. Quy định chi tiết về sơn đóng cửa đường CHC, đường lăn được thực hiện theo Thông tư 34/2014/TT-BGTVT về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. 


[image: ]
Hình 7-1. Dấu hiệu đóng cửa đường CHC, đường lăn
Điều 163. [bookmark: _Toc6785936]Các bề mặt không chịu tải.
1.  Khi các lề của đường lăn, sân quay đầu đường CHC, sân chờ và sân đỗ tàu bay và các bề mặt không chịu tải khác không thể phân biệt được với các bề mặt chịu tải thì giữa khu vực đó và bề mặt chịu tải được đánh dấu bằng các vạch sọc ở phía tàu bay lăn.
2. Sơn tín hiệu kẻ sọc ở phía máy bay lăn dọc theo mép của mặt đường chịu tải sao cho mép ngoài của sơn tín hiệu gần hơn trùng với mép của mặt đường chịu tải.
3. Sơn tín hiệu kẻ cạnh đường lăn gồm một cặp vạch đậm, mỗi vạch rộng 15cm cách nhau 15cm cùng màu sắc với sơn tín hiệu tim đường lăn.
Điều 164. Khu vực trước ngưỡng đường cất hạ cánh.
1. Nếu bề mặt phía trước ngưỡng đường CHC (phần nằm trên mặt đường CHC) có mặt đường nhân tạo dài quá 60m không thích hợp cho máy bay sử dụng, thì toàn bộ chiều dài đó trước ngưỡng đường CHC đánh dấu hình mái nhà (>).
2. Dấu hiệu mái nhà “>” kẻ theo hướng đường CHC, sắp xếp như Hình 7-2.
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Hình 7-2. Dấu hiệu trước ngưỡng đường CHC
3. Dấu hiệu “>” có màu sắc phân biệt so với màu sắc của các ký hiệu đường CHC, tốt nhất là màu vàng, chiều rộng vạch sơn tín hiệu tối thiểu là 0,9m.
Điều 165. Các khu vực không sử dụng.
1. Các mốc báo hiệu khu vực không sử dụng gọi là mốc tránh được bố trí trên những khu vực của đường lăn, sân đỗ hoặc sân chờ không cho tàu bay lăn qua nhưng vẫn có thể cho tàu bay lăn vòng tránh khu vực một cách an toàn. Nếu khu vực này được sử dụng vào ban đêm thì phải có đèn tránh. 
2. Các mốc tránh và đèn tránh được bố trí càng gần nhau càng tốt ở khoảng cách đủ làm nổi bật khu vực tránh.
3. Các mốc tránh gồm những thiết bị thẳng đứng nổi bật như cờ, mốc hình chóp, đèn hay biển báo hiệu.
4. Đèn báo tránh có màu đỏ sáng liên tục. Đèn phải có cường độ đủ sáng cho phép phân biệt với loại đèn khác bên cạnh và nền sáng chung của toàn khu vực nhưng không được chói quá. Trong mọi trường hợp cường độ đèn đỏ không được nhỏ hơn 10cd.
5. Hình chóp báo tránh phải cao ít nhất 0,5m màu đỏ, da cam hay vàng hoặc một trong các màu đó kết hợp với màu trắng.	Comment by Myducumen: Xem lại phần dưới có quy định rồi
6. Cờ báo tránh hình vuông có cạnh tối thiểu 0,5m màu đỏ, da cam vàng hoặc một trong các màu đó kết hợp với màu trắng.
7. Biển báo hiệu tránh cao ít nhất 0,5m và dài ít nhất 0,9m với những sọc thẳng đứng đỏ và trắng hoặc da cam và trắng xen kẽ nhau.
MỤC 9.  HỆ THỐNG ĐIỆN
Điều 166. Hệ thống cấp điện cho thiết bị phụ trợ dẫn đường hàng không
1. Sân bay phải có nguồn cấp điện chính đảm bảo cho các hệ thống dẫn đường hoạt động an toàn.
2. Phải đảm bảo hệ thống cấp điện cho thiết bị phụ trợ dẫn đường bằng mắt hoặc bằng vô tuyến sao cho nếu thiết bị bị hỏng cũng không làm phi công bị mất tín hiệu chỉ dẫn bằng mắt hoặc bị nhầm lẫn.
3. Phải nối hệ thống điện dự phòng với các phương tiện cần điện dự phòng sao cho các phương tiện được tự động nối vào hệ thống điện dự phòng khi hệ thống điện đang dùng bị hỏng.
4. Thời gian từ khi hệ thống điện chính hỏng đến khi khôi phục hoàn toàn các dịch vụ yêu cầu ở Khoản 10 Điều này càng ngắn càng tốt, trừ trường hợp các phương tiện tiếp cận chính xác bằng mắt, giản đơn hoặc các đường CHC theo yêu cầu thời gian chuyển nguồn tối đa ghi trong Bảng 8-1.
5. Thời gian chuyển nguồn trong tiêu chuẩn này đã xác định yêu cầu phải thay thế nguồn cấp điện dự phòng hiện hữu trong thời hạn do Người có thẩm quyền quy định sau khi Tiêu chuẩn này có hiệu lực. Tuy nhiên, đối với nguồn cấp điện dự phòng được lắp đặt sau ngày tiêu chuẩn này có hiệu lực thì phải nối nguồn cấp điện dự phòng đến những trang thiết bị cần có nguồn cấp điện dự phòng sao cho những trang thiết bị đó phù hợp với những yêu cầu trong Bảng 8-1 về thời gian chuyển nguồn tối đa như nêu trong Chương 1.
6. Đối với đường CHC tiếp cận chính xác, cần hệ thống cấp điện dự phòng đáp ứng được các yêu cầu của Bảng 8-1, tương ứng với cấp cất hạ cánh của đường CHC. Đường nối giữa nguồn cấp điện với các thiết bị cần cấp điện dự phòng được thiết kế sao cho nguồn cấp điện dự phòng dùng cho các thiết bị đó tự động kết nối với thiết bị khi xảy ra sự cố ở nguồn cấp điện chính.
7. Đối với đường CHC chỉ dùng cho cất cánh khi tầm nhìn dưới 800 m phải có nguồn cấp điện dự phòng đáp ứng được các yêu cầu của Bảng 8-1.
8. Tại sân bay với đường CHC chính tiếp cận giản đơn, cần có nguồn cấp điện dự phòng đáp ứng các yêu cầu của Bảng 8-1, ngoại trừ các phương tiện nhìn bằng mắt trên đường CHC tiếp cận giản đơn thứ hai trở đi không cần nguồn cấp điện dự phòng.
9. Tại sân bay mà đường CHC chính là đường CHC không có thiết bị, cần có nguồn cấp điện dự phòng đáp ứng được các yêu cầu của khoản 4 Điều này, ngoại trừ thiết bị nhìn bằng mắt khi mà hệ thống đèn dự phòng theo quy định của  5.3.2 có thể đáp ứng yêu cầu chậm nhất là 15 phút thì Cục Hàng không Việt Nam quy định cần hoặc không cần nguồn cấp điện dự phòng.
10. Những thiết bị sân bay sau đây cần có nguồn cấp điện dự phòng để cấp điện ngay khi nguồn cấp điện chính bị mất:
	a) Đèn tín hiệu và chiếu sáng tối thiểu đảm bảo cho kiểm soát viên không lưu hoàn thành nhiệm vụ khi trực;
	b) Mọi đèn cảnh báo CNV đảm bảo cho máy bay hoạt động an toàn;
	c) Đèn tiếp cận, đèn đường CHC và đường lăn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nêu tại khoản 6 và khoản 9 Điều này;
	d) Trang thiết bị khí tượng;
	e) Đèn bảo vệ chiếu sáng cần thiết, nếu được trang bị theo quy định tại 9.11;
	g) Trang thiết bị thiết yếu của sân bay nhằm đáp ứng trường hợp khẩn cấp; 
	h) Đèn chiếu sáng vị trí đỗ máy bay cách ly, nếu được trang bị theo quy định của 5.3.24.1; 
	h) Đèn chiếu sáng khu vực sân đỗ nơi hành khách qua lại;
11. Có thể sử dụng các loại nguồn cấp điện sau làm nguồn cấp điện dự phòng:
	a) Nguồn cấp điện công cộng độc lập với nguồn cấp chính, đường dây độc lập với nguồn và đường dây chính để khi nguồn chính bị hỏng thì nguồn cấp điện công cộng khác đó có thể cấp điện được ngay;
	b) Trạm phát điện dự phòng có máy phát điện, acqui hoặc các thiết bị tương tự có thể cung cấp điện được ngay.
Bảng 8-1. Các yêu cầu về nguồn cấp điện dự phòng
	Đường CHC
	Các phương tiện cần cấp điện
	Thời gian chuyển nguồn tối đa,

	Không
Thiết bị 
	Chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt(a)
Mép đường CHC(b)	
Ngưỡng đường CHC(b)
Cuối đường CHC(b)
CNV(a)
	Xem  khoản 4 và khoản 9 Điều này.

	Thiết bị tiếp cận giản đơn
	Hệ đèn tiếp cận
Chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt(a,d)
Mép đường CHC(d)
Ngưỡng đường CHC(d)
Cuối đường CHC
CNV(a)
	15 s
15 s

15 s
15 s
15 s
15 s

	Thiết bị tiếp cận chính xác 
CAT I
	Hệ đèn tiếp cận
Mép đường CHC(d)
Chỉ dẫn độ dốc tiếp cận bằng mắt(a,d)
Ngưỡng đường CHC
Cuối đường CHC
Đường lăn chính(a)
CNV(a)
	15 s
15 s
15 s

15 s
15 s
15 s
15 s

	Thiết bị tiếp cận chính xác
CAT II/III
	Trong 300m của hệ đèn tiếp cận
Các phần khác của hệ đèn tiếp cận
CNV(a)
Mép đường CHC
Ngưỡng đường CHC
Cuối đường CHC
Tim đường CHC
Vùng chạm bánh trên đường CHC
Đèn dừng các loại
Đường lăn chính
	1 s
15 s

15 s
15 s
1 s
1 s
1 s
1 s

1 s
15 s

	Đường CHC dùng cho cất cánh khi tầm nhìn dưới 800 m.
	Cạnh đường CHC
Cuối đường CHC
Tim đường CHC
Đèn dừng các loại
Đường lăn chính(a)
CNV(a)
	15 s c
1 s
1 s
1 s
15 s
15 s

	a) Sử dụng nguồn cấp điện dự phòng  chủ yếu đảm bảo an toàn cho các hoạt động bay.
b) Xem Chương 5, 5.3.2 sử dụng đèn cấp cứu.
c) Sử dụng 1s khi đường CHC không có đèn tim.
d)  Sử dụng 1s khi hướng tiếp cận nguy hiểm hoặc địa thế cao nguy hiểm.



Điều 167. [bookmark: _Toc6785937]Quy định thiết kế hệ thống điện.
1. Đối với đường CHC sử dụng trong các điều kiện tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 550 m, hệ thống điện nối với nguồn cấp điện cho đèn và điều khiển hệ thống đèn kèm theo trong Bảng 8-1 được thiết kế sao cho khi một thiết bị hỏng cũng không làm phi công bị mất tín hiệu chỉ dẫn bằng mắt hoặc bị nhầm lẫn.
2. Khi nguồn cấp điện dự phòng của sân bay dùng hệ dây dự phòng thì phải đảm bảo chúng độc lập cả về mặt vật lý lẫn điện thế để luôn sẵn sàng và độc lập làm việc.
3. Khi đường CHC có một phần là đường lăn tiêu chuẩn được trang bị đèn đường CHC và đèn đường lăn, với hệ thống dự phòng là nguồn kép thì phải phối hợp chặt chẽ để ngăn ngừa khả năng cùng một lúc cả hai hệ thống hoạt động.
Điều 168. Giám sát
1. Phải duy trì hệ thống giám sát đảm bảo hệ thống đèn hoạt động tin cậy.
2. Khi hệ thống đèn được sử dụng cho mục đích điều hành máy bay thì nó được điều khiển để tự động cung cấp ngay lập tức mọi tín hiệu chỉ dẫn khi có bất kì sự cố nào xảy ra có nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng giám sát. Thông tin này sẽ được tự động chuyển đến cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu.
3. Khi thay đổi nguồn cấp điện, trong vòng 2s nguồn dự phòng cần cung cấp điện cho đèn dừng ở vị trí chờ đường CHC và trong vòng 5s đối với tất cả các loại đèn dẫn đường bằng mắt khác.
4. Đối với đường CHC sử dụng trong các điều kiện tầm nhìn trên đường CHC dưới 550m, hệ thống đèn đáp ứng yêu cầu trong Bảng 8-1 được giám sát tự động để cung cấp ngay những chỉ dẫn khi có sự cố làm cho khả năng của bất kì bộ phận nào giảm xuống dưới mức tối thiểu cho phép nêu trong điều từ 10.5.7 đến 10.5.11 tương ứng. Thông tin này được chuyển đến cơ sở bảo dưỡng liên quan ngay lập tức.
5. Đối với đường CHC sử dụng trong các điều kiện tầm nhìn trên đường CHC dưới 550m, hệ thống đèn đáp ứng yêu cầu trong Bảng 8-1 được giám sát tự động để cung cấp ngay những chỉ dẫn khi có sự cố có nguy cơ làm cho khả năng của bất kì bộ phận nào giảm xuống dưới mức tối thiểu cho phép làm cho các hoạt động phải ngừng. Thông tin này được tự động chuyển đến cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu và được thông báo đến người có trách nhiệm.


MỤC10
KHẨN NGUY CỨU HỎA
Điều 169. Lập kế hoạch khẩn nguy sân bay 
1. Kế hoạch khẩn nguy sân bay được lập phù hợp với các hoạt động của máy bay và những hoạt động khác trên sân bay.
2. Kế hoạch khẩn nguy sân bay phải đề ra qui trình phối hợp hành động trong tình huống khẩn cấp tại sân bay và vùng lân cận sân bay.
3. Kế hoạch khẩn nguy nhằm phối hợp các đơn vị khẩn nguy hoặc triển khai khẩn nguy trong các tình huống khẩn cấp, gồm tối thiểu các đơn vị:
	a) Trong sân bay: cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, khẩn nguy, cứu hoả, dịch vụ cấp cứu y tế sân bay, khai thác tàu bay, an ninh hàng không;
	b) Ngoài sân bay: đơn vị cứu hoả, cảnh sát, dịch vụ cấp cứu y tế, bệnh viện, lực lượng quân đội, tuần tra, canh gác bờ biển, bến cảng của địa phương.
4. Bản kế hoạch khẩn nguy sân bay có nội dung phối hợp và hợp tác với trung tâm khẩn nguy của địa phương khi cần thiết.
5. Bản kế hoạch khẩn nguy sân bay phải gồm ít nhất: 
	a) Các loại khẩn nguy dự kiến khắc phục;
	b) Các cơ quan (đơn vị) tham gia vào kế hoạch;
	c) Trách nhiệm và vai trò của từng đơn vị, của trung tâm khẩn nguy và sở chỉ huy khẩn nguy đối với từng loại tình huống khẩn cấp;
	d) Thông tin về tên và số điện thoại của các đơn vị hay người cần quan hệ trong các trường hợp khẩn nguy cụ thể;
	đ) Bản đồ phân chia ô vuông sân bay và vùng lân cận sân bay.
6. Bản kế hoạch phải xem xét nhân tố con người để đảm bảo phối hợp tối ưu các hoạt động khẩn nguy của các đơn vị liên quan.
7. Phải có Trung tâm khẩn nguy cố định và một sở chỉ huy khẩn nguy lưu động hoạt động trong suốt thời gian khẩn nguy.
8. Trung tâm hoạt động khẩn nguy là một thành phần của sân bay đảm nhiệm mọi việc phối hợp chung và hướng dẫn giải quyết công tác khẩn nguy.
9.  Sở chỉ huy có trang bị để có thể cơ động nhanh đến nơi xảy ra sự cố khi cần thiết và phối hợp tại chỗ các đơn vị đến khẩn nguy.
10. Phải chỉ định một người quản lý trung tâm khẩn nguy và một người nữa. 
11. Phải có hệ thống thông tin liên lạc thích hợp nối sở chỉ huy với trung tâm khẩn nguy và với các đơn vị tham gia theo kế hoạch và đáp ứng các yêu cầu cụ thể của sân bay.
12. Để khẩn nguy phải có kế hoạch khẩn nguy gồm những quy trình nhằm định kì thử nghiệm tính hợp lý của kế hoạch và xem xét các kết quả nhằm nâng cao hiệu quả của nó.
13. Bản kế hoạch khẩn nguy được thử nghiệm bằng cách tiến hành:
	a) Tổng diễn tập khẩn nguy không quá 2 năm một lần toàn Cảng Hàng không ; 
	b) Diễn tập khẩn nguy cục bộ giữa hai lần tổng diễn tập để khắc phục những thiếu sót phát hiện trong lần tổng diễn tập toàn cảng hàng không;
	c) Rà xét kịch bản hoặc sau một sự cố xảy ra nhằm bổ sung càng nhanh càng tốt những thiếu sót phát hiện trong lần tổng diễn tập hay sau sự cố cụ thể.
14. Kế hoạch khẩn nguy trong môi trường đặc biệt bao gồm công tác chuẩn bị tiềm lực và phối hợp để đáp ứng việc khẩn nguy tại sân bay gần ao hồ, đầm lầy, biển và có phần tiếp cận hạ cánh hoặc cất cánh đi qua chúng.
15. Trên những sân bay này ở vùng gần ao hồ và/hoặc đầm lầy hoặc địa hình đặc biệt, khó khăn, kế hoạch khẩn nguy có thể gồm việc thành lập, kiểm tra, đánh định kỳ đối với dịch vụ khẩn nguy qua những khoảng thời gian nhất định.
16. Đánh giá các khu vực tiếp cận và khởi hành cất cánh trong phạm vi 1000 m đường cất hạ cánh.
Điều 170. Khẩn nguy và cứu hoả.	
1. Sân bay phải có các dịch vụ và trang thiết bị khẩn nguy và cứu hoả.
2. Khi sân bay ở gần khu vực có nước, đầm lầy hoặc ở địa hình khó khăn và nơi mà phần lớn các hoạt động tiếp cận hay cất cánh được tiến hành phía trên các khu vực đó, cần phải có trang thiết bị khẩn nguy, cứu hoả thích hợp để giảm nguy hiểm và rủi ro.
3. Cấp khẩn nguy cứu hoả của sân bay, còn gọi là cấp bảo vệ sân bay được xác định theo nguyên tắc trong khoản 5 và khoản 6 Điều này, trừ khi số lần hoạt động của máy bay ứng với cấp bảo vệ cao nhất thông thường của sân bay nhỏ hơn 700 lần hoạt động liên tục trong 3 tháng thì cấp bảo vệ không thấp hơn một cấp so với cấp đã xác định.
4. Nếu cấp khẩn nguy cứu hoả ở sân bay chưa thoả mãn với cấp bảo vệ sân bay theo  khoản 5 và khoản 6 Điều này thì phải bổ sung trang thiết bị cho phù hợp trong thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định.
5. Cấp khẩn nguy cứu hoả sân bay được xác định theo Bảng 9-1 dựa trên chiều dài và chiều rộng của thân máy bay lớn nhất thường sử dụng sân bay.
6. Nếu sau khi đã lựa chọn được cấp tương ứng với toàn bộ chiều dài của máy bay dài nhất mà chiều rộng của thân máy bay lớn hơn chiều rộng lớn nhất trong Bảng 9-1, cột 3 cho cấp đó, thì loại máy bay đó được nâng nhu cầu về cấp bảo vệ lên một cấp cao hơn.
7. Trong thời kỳ ít hoạt động, cấp khẩn nguy cứu hoả phải luôn được duy trì không nhỏ hơn cấp khẩn nguy cứu hoả cao nhất dự tính cho loại máy bay lớn nhất sử dụng sân bay trong thời gian đó, không phụ thuộc vào mật độ bay.
Bảng 9-1. Phân cấp bảo vệ khẩn nguy, cứu hoả sân bay 
	Cấp bảo vệ  sân bay
	Toàn bộ chiều dài máy bay,

	Độ rộng tối đa của thân máy bay


	1
	0  đến dưới 9 m
	2 m

	2
	9 m đến dưới 12 m
	2 m

	3
	12  m đến dưới 18 m
	3 m

	4
	18 m đến dưới 24 m
	4 m

	5
	24  m đến dưới 28 m
	4 m

	6
	28 m  đến dưới 39 m
	5 m

	7
	39 m  đến dưới 49 m
	5 m

	8
	49 m đến dưới 61 m 
	7 m

	9
	61 m  đến dưới 76 m
	7 m 

	10
	76 m  đến dưới 90 m
	8 m


8. Phải cung cấp đủ chất chữa cháy chính và phụ theo quy định cho sân bay.
9. Chất chữa cháy chính gồm: 
	a) Bọt chống cháy đáp ứng chất lượng tối thiểu cấp A; 
	b) Bọt chống cháy đáp ứng chất lượng tối thiểu cấp B; 
	c) Bọt chống cháy đáp ứng chất lượng tối thiểu cấp C;
	c) Phối hợp các loại trên;
	d) Riêng chất chữa cháy chính cho sân bay cấp 1 đến cấp 3 có thể sử dụng bọt đáp ứng chất lượng bọt tối thiểu cấp B hoặc C.
10.  Chất chữa cháy phụ là hỗn hợp bột hoá học khô chữa cháy hydrocacbon. 
11. Lượng nước cho sản xuất bọt và các chất phụ cần thiết cho các xe khẩn nguy, cứu hoả phải phù hợp với cấp sân bay xác định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và Bảng 9-2. Riêng đối với sân bay cấp khẩn nguy cứu hỏa đạt cấp 1 và 2 có thể thay đến 100% nước bằng chất phụ. Nếu dùng bọt chất lượng A thì có thay thế tương đương 1kg chất phụ cho 1 lít nước;
12. Tại sân bay có máy bay lớn hơn kích thước trung bình dự kiến khai thác cần tính toán lại lượng nước cần thiết và có thể tăng thêm lượng nước cho bọt cứu hoả và tăng thêm giải pháp xả bọt.
Bảng 9-2. Số lượng tối thiểu các chất chữa cháy.
	Cấp sân bay
	Bọt chất lượng cấp A
	Bọt chất lượng cấp B
	Bọt chất lượng cấp C
	Các chất phụ

	
	Nước (lít)
	Tốc độ
xả bọt (lít/min)
	Nước (lít)
	Tốc độ
xả bọt (lít/min)
	Nước (lít)
	Tốc độ
xả bọt (lít/min)
	Bột hoá học khô (kg)
	Tốc độ
xả  (kg/min)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	350
	350
	230
	230
	160
	160
	45
	2,25

	2
	1 000
	800
	670
	550
	460
	360
	90
	2,25

	3
	1 800
	1 300
	1 200
	900
	820
	630
	135
	2,25

	4
	3 600
	2 600
	2 400
	1 800
	1700
	1100
	135
	2,25

	5
	8 100
	4 500
	5 400
	3 000
	3900
	2200
	180
	2,25

	6
	11 800
	6 000
	7 900
	4 000
	5800
	2900
	225
	2,25

	7
	18 200
	7 900
	12 100
	5 300
	8800
	3800
	225
	2,25

	8
	27 300
	10 800
	18 200
	7 200
	12800
	5100
	450
	4,5

	9
	36 400
	13 500
	24 300
	9 000
	17100
	6300
	450
	4,5

	10
	48 200
	16 600
	32 300
	11 200
	22800
	7900
	450
	4,5

	Ghi chú: Chất lượng nước trong cột 2, 4, 6 phụ thuộc vào chiều dài trung bình loại máy bay khai thác .


13. Lượng bọt đặc cung ứng riêng cho các xe để sản xuất bọt phải tỷ lệ với lượng nước được cung ứng và loại bọt đặc được lựa chọn.
14. Tổng số bọt đặc cung cấp cho các xe phải đủ để sản xuất ít nhất 2 lần lượng chất bọt khi hoà tan.
15. Phải có đủ nước cung cấp bổ sung cho xe khẩn nguy, cứu hoả khi máy bay gặp tai nạn.
16. Khi kết hợp các loại bọt khác nhau, thì tổng số lượng nước cung cấp phải tính toán dựa vào lượng nước yêu cầu cho từng loại bọt tưng ứng và được ghi cụ thể trong tài liệu sử dụng của từng xe và đưa vào yêu cầu tổng thể của hệ thống khẩn nguy cứu hỏa.
17. Tốc độ xả dung dịch không được nhỏ hơn các tốc độ ghi ở Bảng 9-2.
18. Các chất chữa cháy cần đáp ứng các quy định của tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO).
19. Tốc độ xả của dung dịch khi có các tác nhân bổ sung không được nhỏ hơn giá trị được hiển thị trong Bảng 9-2.
20. Bột khô hóa học chỉ được thay thế bằng chất chữa cháy tương đương hoặc tốt hơn mọi chất chữa cháy, nếu chất bổ sung dự kiến sẽ được sử dụng.
21. Phải duy trì tại sân bay một lượng cung ứng dự trữ chất bọt đặc và chất phụ tương đương với 200% của lượng các chất cần cung ứng cho các xe khẩn nguy, cứu hoả để chứa đầy các xe đó chất bọt đặc. Nếu dự kiến thời hạn dự trữ chất bọt đặc lâu hơn thì phải tăng lượng dự trữ
22. Phải duy trì một lượng dự trữ chất phụ tương đương 100% số lượng được xác định trong Bảng 9-2. Sufficient propellant gas should be included to utilize this reserve complementary agent.	Comment by dao xuan hoach: dịch bổ sung
23. Các sân bay cấp 1 và 2 đã thay thế tới 100% lượng nước bằng chất phụ thì cần đảm bảo một nguồn dự trữ bổ sung cho chất phụ là 200%.
24.  Khi dự kiến có sự khó khăn dẫn đến việc chậm trễ lớn trong việc bổ sung chất chữa cháy, số lượng dự trữ các chất quy định tại khoản 21, khoản 22, khoản 23 phải được tăng lên theo kết quả dự báo và đánh giá rủi ro.
25. Thiết bị cứu hộ đồng bộ và tương ứng với loại tàu bay khai thác cần được cung cấp trên xe cứu hỏa.
26. Các phương tiện khẩn nguy và cứu hoả cần thoả mãn thời gian phản ứng không chậm quá 3 phút đi đến bất cứ bộ phận nào của đường cất hạ cánh, trong các điều kiện tối ưu về tầm nhìn và mặt đường.	Comment by dao xuan hoach: Chọn 26 hay 27 cho Việt Nam, đề xuất chọn 26
27. Các phương tiện khẩn nguy và cứu hoả cần thoả mãn thời gian phản ứng không chậm quá 3 phút đi đến bất cứ vị trí nào của khu vực di chuyển trong các điều kiện tối ưu về tầm nhìn và mặt đường.
28. Thời gian phản ứng là thời gian giữa thời điểm báo động đầu tiên đến thời điểm khi chiếc xe đầu tiên ở tư thế xả bọt đạt tốc độ tối thiểu là 50% tốc độ xả quy định ở Bảng 9-2.
29. Điều kiện tối ưu về tầm nhìn và mặt đường được xác định là ban ngày, tầm nhìn tốt, không có các yếu tố tác động như mưa hoặc nước, băng, tuyết trên mặt đường.
30. Để đáp ứng mục tiêu hoạt động trong điều kiện gần với tầm nhìn dưới tầm nhìn tối ưu, đặc biệt khi tầm nhìn kém thì cần có quy trình hướng dẫn và các phương tiện khẩn nguy cứu hoả thích hợp.
31.  Bất kỳ phương tiện nào ngoại trừ xe cứu hỏa đầu tiên, phải đến điểm cứu hỏa không muộn quá 4 phút để đảm bảo yêu cầu cung cấp chất chữa cháy liên tục được quy định trong Bảng 9-2.	Comment by Myducumen: Xem lại dịch và áp dụng 9.2.31 hay 32
32. Phải có quy trình bảo trì hệ thống các xe khẩn nguy, cứu hoả để đảm bảo trang thiết bị làm việc hiệu quả và phù hợp với thời gian được quy định trong suốt thời gian hoạt động của xe.
33. Khi điều kiện đất đai cho phép phải làm đường khẩn nguy để đảm bảo thời gian quy định. Cần đặc biệt chú ý điều kiện sử dụng đường, sân và các khu vực tiếp cận đến cách ngưỡng đường CHC 1000m, hoặc ít nhất trong đường vành đai sân bay. Nếu có hàng rào thì cần có lối ra các khu vực bên ngoài sân bay.
34. Các đường khẩn nguy phải chịu được tải trọng của các xe nặng nhất đi qua và dùng được trong mọi thời tiết. Các đường trong phạm vi 90m của đường CHC cần có lớp mặt để chống xói mòn bề mặt và không làm bẩn đường CHC. 
35. Khi bề mặt đường khẩn nguy khó phân biệt với các khu vực xung quanh hoặc do bùn đất, cây cỏ che khuất, thì phải đặt mốc cạnh đường cách nhau khoảng 10m.
36. Các xe khẩn nguy và cứu hoả được đặt ở trạm cứu hoả. Cần có các trạm cứu hoả trung gian hay còn gọi là trạm cứu hoả vệ tinh nếu một trạm cứu hoả không đảm bảo được thời gian phản ứng quy định.
37. Trạm cứu hoả được bố trí sao cho xe khẩn nguy, cứu hoả chạy đến khu vực đường CHC ít phải đi vòng.
38. Cần quy định riêng hệ thống thông tin liên lạc riêng biệt giữa một trạm cứu hoả với đài kiểm soát không lưu tại sân bay, với các trạm cứu hoả khác trên sân bay và với các xe khẩn nguy, cứu hoả.
39. Cần phải có hệ thống báo động cho bộ máy nhân viên khẩn nguy, cứu hoả tại trạm cứu hoả mà họ đang làm việc, tại mọi trạm cứu hoả khác trên sân bay và tại đài kiểm soát tại sân bay.
40. Số lượng xe khẩn nguy, cứu hoả tối thiểu ở sân bay theo bảng sau: 
	Cấp bảo vệ sân bay (khẩn nguy, cứu hoả)
	Số xe khẩn nguy, cứu hoả, đơn vị

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	01
01
01
01
01
02
02
03
03
03


41. Nhân viên khẩn nguy, cứu hoả phải được huấn luyện đầy đủ để hoàn thành phận sự của họ hiệu quả nhất và phải tham gia các cuộc diễn tập khẩn nguy, cứu hoả với tất cả các loại máy bay và các phương tiện khẩn nguy, cứu hoả được sử dụng ở sân bay, bao gồm cả nhiên liệu cháy có áp suất. Hướng dẫn chi tiết nêu trong Phụ lục A, phần 18.
42. Chương trình huấn luyện nhân viên khẩn nguy, cứu hoả phải bao gồm huấn luyện kỹ năng hành động của từng người và khả năng phối hợp trong đội.
43. Số nhân viên tối thiểu cần cho hoạt động khẩn nguy, cứu hoả phụ thuộc vào loại máy bay được sử dụng ở sân bay.	Comment by Myducumen: Kiểm tra doc 9137 part 1 để xác định số lượng nhân viên cứu hỏa
44. Mọi nhân viên khẩn nguy, cứu hoả phải được cung cấp quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc.
Điều 171. Di chuyển máy bay mất khả năng di chuyển
1. Phải có kế hoạch di chuyển tàu bay hỏng (mất khả năng di chuyển) ở trên hoặc ở gần khu bay của sân bay và phải có một người chỉ huy để thực thi kế hoạch khi cần thiết.
2. Kế hoạch di chuyển tàu bay hỏng được lập dựa trên các đặc tính của tàu bay dự kiến sử dụng ở sân bay và có những nội dung sau đây: 
	a) Danh sách thiết bị và nhân viên tại sân bay hoặc trong vùng lân cận sân bay có thể huy động cho mục đích đó;
	b) Kế hoạch tiếp nhận thiết bị phục hồi máy bay nhanh có thể huy động từ các sân bay khác.
Điều 172. Giảm rủi ro do động vật hoang dã
1. Rủi ro va chạm với động vật hoang dã được đánh giá tại sân bay và vùng lân cận sân bay thông qua việc: 
	a) Lập quy trình quốc gia ghi nhận và thông báo nguy cơ va chạm của động vật hoang dã với máy bay;
	b) Thu thập thông tin từ nhà khai thác máy bay, nhân viên cảng hàng không... về sự có mặt của động vật hoang dã tại sân bay và xung quanh sân bay và mối nguy hiểm va chạm với máy bay hoạt động.
2. Khi nhận được thông tin động vật hoang dã va chạm với máy bay tại sân bay cơ quan có thẩm quyền thông báo cho ICAO để đưa vào dữ liệu thông báo nguy cơ va chạm với động vật hoang dã (Hệ thống IBIS).
3. Để giảm rủi ro cho máy bay hoạt động cần áp dụng các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ va chạm giữa máy bay và động vật hoang dã.
4. Khi khẳng định có nguy cơ chim va chạm với máy bay tại sân bay, cơ quan có thẩm quyền phải có hành động làm giảm số chim có nguy cơ tiềm ẩn đối với hoạt động của máy bay bằng cách dùng các biện pháp xua đuổi chúng khỏi sân bay hoặc khu vực xung quanh sân bay.
5. Cần loại bỏ các đống rác hay mọi nguồn thu hút chim đến sân bay và khu lân cận sân bay, trừ khi chúng không tạo điều kiện thu hút chim và không có nguy cơ máy bay va chạm với chim.
Điều 173. Dịch vụ điều hành sân đỗ máy bay
1. Dịch vụ điều hành sân đỗ tàu bay nhằm: 
	a) Điều hành hoạt động ngăn ngừa va quệt giữa các máy bay với nhau và giữa máy bay với các CNV;
	b) Điều hành máy bay ra, vào sân đỗ tàu bay từ đài kiểm soát không ;
	c) Đảm bảo an toàn và di chuyển nhanh chóng của xe và các hoạt động khác.
2. Khi đài kiểm soát không lưu không tham gia vào dịch vụ điều hành sân đỗ máy bay thì cần thiết lập các phương thức để máy bay di chuyển có trật tự và dễ dàng bàn giao được máy bay giữa đơn vị quản lý điều hành sân đỗ và đài kiểm soát không lưu.
3. Cơ sở dịch vụ điều hành sân đỗ máy bay được trang bị các phương tiện thông tin vô tuyến liên lạc.
4.  Khi tầm nhìn kém thì phải hạn chế đến mức tối thiểu người và phương tiện cơ giới trên sân đỗ máy bay.
5.  Xe khẩn nguy tương ứng với mức khẩn nguy phải được ưu tiên so với các phương tiện di chuyển trên mặt đất khác.
6. Phương tiện cơ giới hoạt động trên sân đỗ phải:
	a) Nhường đường cho các xe khẩn nguy, máy bay đang lăn, xe kéo đẩy máy bay chuẩn bị lăn, hoặc đang kéo, đẩy máy bay.=;
	b) Nhường đường cho các phương tiện khác trong trường hợp có quy định riêng.
7. Vị trí đỗ máy bay phải đảm bảo quan sát được bằng mắt khoảng trống yêu cầu cho máy bay sử dụng vị trí đỗ.
Điều 174. Phục vụ mặt đất cho máy bay
1. Phải chuẩn bị sẵn sàng thiết bị cứu hoả để chữa cháy được ngay khi bắt đầu xảy ra cháy nhiên liệu và nhân viên được huấn luyện cứu hoả có thể nhanh chóng phục vụ khẩn nguy, cứu hoả trong tình huống cháy hoặc tràn nhiên liệu.
2. Nếu tra nạp nhiên liệu cho máy bay trong khi hành khách lên xuống máy bay thì phải bố trí thiết bị mặt đất để: 
	a) Sử dụng có hiệu quả số lối thoát nhanh hiện hữu;
	b) Chuẩn bị đường đi cho từng lối thoát trong tình huống khẩn cấp.
Điều 175. 	Hệ thống chỉ dẫn và kiểm soát di chuyển trên mặt đất	Comment by dao xuan hoach: Doc 9474
1. Trên sân bay phải có hệ thống chỉ dẫn và kiểm soát di chuyển trên mặt đất.
2.  Khi thiết lập hệ thống hướng dẫn và kiểm soát di chuyển trên mặt đất xét đến: 
	a) Mật độ giao thông đường không;
	b) Điều kiện tầm nhìn cho phép hoạt động;
	c) Nhu cầu dẫn đường cho phi công;
	d) Độ phức tạp của sơ đồ qui hoạch các khu vực sân bay;
	e) Việc di chuyển của các phương tiện vận tải.
3.  Các thành phần hỗ trợ cho SMGCS gồm sơn tín hiệu, đèn tín hiệu và biển báo hiệu được lắp đặt phù hợp với yêu cầu kĩ thuật theo quy định về sơn tín hiệu, đèn và biển báo.
4. Hệ thống SMGCS được thiết lập để giúp ngăn ngừa máy bay và những phương tiện cơ giới không cho xâm nhập đường CHC đang hoạt động.
5. Hệ thống SMGCS được thiết lập để ngăn ngừa va chạm giữa máy bay với máy bay và với các phương tiện cơ giới hoặc các vật thể khác trên khu bay.
6. Tại những nơi SMGCS được thực hiện bằng cách lựa chọn đóng mở công tắc của đèn vạch dừng, đèn tim đường lăn, thì cần đảm bảo những yêu cầu dưới đây:
	a) Đèn tim đường lăn hướng dẫn lăn sáng đến tận vạch dừng;
	b) Đèn được bố trí sao cho khi máy bay phải dừng trước vạch dừng được chiếu sáng thì phần đèn tim phía ngoài vạch dừng không hoạt động;
	c) Đèn tim đường lăn ở đầu máy bay phải sáng khi vạch dừng bị che khuất.
7. Cần trang bị rađa hoạt động cho khu CHC trên bề mặt sân bay khi điều kiện tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350m.
8. Ngoài yêu cầu tại khoản 8 Điều này, cần trang bị rađa quản lý cho khu CHC khi mật độ giao thông cao trên bề mặt sân bay khó hướng dẫn hoạt động bằng những thiết bị và qui tắc thông thường.
Điều 176. Vị trí, xây dựng và lắp đặt trang thiết bị trên các khu vực khai thác
1. Trừ khi theo yêu cầu phục vụ dẫn đường máy bay, không thiết bị nào được có mặt trên:
	a) Dải CHC, bảo hiểm đầu đường CHC, dải lăn hoặc trong phạm vi quy định ở Bảng 3-1, cột 11 nếu nó gây nguy hiểm cho máy bay; 
	b) Khoảng trống, nếu nó gây nguy hiểm cho máy bay trên không.
2. Mọi thiết bị phụ trợ dẫn đường phải dễ gãy và được bố trí càng thấp càng tốt ở:
	a) Trên phần của dải CHC trong phạm vi 75 m cách tim đường CHC có mã số 3 và 4; hoặc 45m cách tim đường CHC có mã số 1 và 2; 
	b) Trên dải bảo hiểm đầu đường CHC, dải lăn hoặc trong khoảng cách theo Bảng 3-1; 
	c) Trên khoảng trống và nơi dễ gây nguy hiểm cho máy bay trên không.
3. Mọi công trình hoặc thiết bị cần lắp đặt cho mục đích dẫn đường hàng không cao hơn mặt phẳng của dải CHC được coi là CNV, phải dễ gãy và càng thấp càng tốt.
4. Trừ khi yêu cầu phục vụ dẫn đường hàng không, không thiết bị nào được đặt bên trong 240 m tính từ cuối dải CHC tiếp cận chính xác CAT I, II hoặc III trong khoảng:
	a) 60 m cách tim đường CHC kéo dài khi có mã số 3 hoặc 4;
	b) 45 m cách tim đường CHC kéo dài khi có mã số 1 hoặc 2.
5. Mọi thiết bị cần thiết cho mục đích dẫn đường được bố trí trên hoặc gần dải CHC chính xác CAT I, II hoặc III phải dễ gãy và càng thấp càng tốt ở: 
	a) Phần dải CHC trong phạm vi 77,5 m cách tim đường CHC khi có mã số 4 và mã chữ F; hoặc
	b) Trong phạm vi 240 m xét từ cuối dải CHC và trong khoảng 60 m cách tim đường CHC khi mã số là 3, 4 và 45m cách tim đường CHC khi mã số là 1, 2; 
	c) Trên bề mặt tiếp cận trong, bề mặt chuyển tiếp trong hoặc bề mặt tiếp cận hụt.
6. Bất kỳ công trình hoặc thiết bị nào được dùng cho mục đích dẫn đường hàng không có thể là CNV bất lợi xét theo  4.2.4, 4.2.11, 4.2.20 hoặc 4.2.27 phải dễ gãy và càng thấp càng tốt.
Điều 177. Hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh chủđộng
1. Hệ thống cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh tự động - ARIWS được lắp đặt tại sân bay cần đảm bảo:
a) Cung cấp sự phát hiện tự động về khả năng xâm nhập hoặc chiếm dụng  đường cất hạ cánh đang hoạt động và cảnh báo trực tiếp cho phi công hoặc người điều khiển xe;
b) Hoạt động và được điều khiển độc lập với bất kỳ hệ thống dẫn đường nào khác trên sân bay;
c) Có hệ thống đèn hỗ trợ và đèn phải được tính toán được để phù hợp với các thông số kỹ thuật liên quan trong 5.3;
d) Trường hợp hỏng một phần hoặc toàn bộ hệ thống, nó sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của sân bay. Để đạt được mục tiêu này, phải giao quyền cho ATC được phép đóng một phần hoặc toàn bộ hệ thống;
đ) Một ARIWS có thể được cài đặt cùng với các vạch sơn tín hiệu tim đường lăn, đoạn dừng hoặc đèn bảo vệ đường băng;
e) Hệ thống hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, bao gồm khả năng hiển thị thấp;
g) Một ARIWS có thể chia sẻ các thành phần cảm biến chung của SMGCS hoặc A-SMGCS, tuy nhiên nó hoạt động độc lập với cả hai hệ thống.
2. Trường hợp ARIWS được lắp đặt tại sân bay, thông tin về đặc tính và trạng thái của ARIWS phải được cung cấp cho các cơ quan có liên quan và được thông báo tin tức hàng không trên AIP với mô tả hệ thống điều khiển và hướng dẫn chuyển động như được nêu trong Annex 15, Phụ lục 1, AD 2.9.
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Điều 178. Quy định chung về bảo dưỡng sân bay
1. Cần phải có chương trình bảo dưỡng bao gồm bảo dưỡng phòng ngừa công trình tại sân bay để duy trì các công trình trong trạng thái an toàn, ổn định và hiệu quả cho dẫn đường hàng không.
2. Bề mặt của mặt đường trong khu bay (đường CHC, đường lăn sân đỗ máy bay, v.v.) phải được kiểm tra và giám sát thường xuyên như là một phần của chương trình quản lý FOD và bảo trì sân bay với mục tiêu loại bỏ FOD có thể gây thiệt hại cấu trúc máy bay, động cơ máy bay, hoặc cản trở khai thác các hệ thống của máy bay.	Comment by dao xuan hoach: Xem thêm 2.9.3 để xem tần suất kiểm tra
3. Bề mặt mặt đường phải bằng phẳng, không có biến dạng lớn. Chi tiết tại Phụ lục A hình 5.
4. Phải đảm bảo hệ số ma sát đường cất hạ cánh lớn hơn hệ số ma sát tối thiểu theo quy định.
5. Phải định kỳ đo các đặc tính ma sát của bề mặt đường CHC bằng thiết bị đo ma sát và công bố hệ số ma sát đường cất hạ cánh. Chỉ dẫn đánh giá độ ma sát trình bày tại Phụ lục A, hình 7.
6. Phải bảo dưỡng khi các đặc tính ma sát của toàn bộ hay một phần đường CHC nhỏ hơn giá trị tiêu chuẩn ma sát tối thiểu theo quy định. 
Điều 179. Loại bỏ các chất gây ô nhiễm
1. Bùn, nước đọng, cát, dầu, cao su vv phải được di dời, loại bỏ khỏi bề mặt đường đường cất hạ cánh càng nhanh càng tốt.	Comment by dao xuan hoach: Xem doc 9137 muc 9 phan 2 để bổ sung
2. Đường lăn, sân đỗ tàu bay phải được giữ sạch khỏi tuyết, bùn, băng, vv, trong phạm vi cần thiết để cho phép máy bay vận hành an toàn.
3. Khi không thể đồng thời dọn sạch tuyết, bùn đất, đá,v.v. trên nhiều bộ phận của khu bay, thì theo thứ tự ưu tiên tuần tự như sau: 
a) Đường CHC đang sử dụng;
b) Đường lăn ) phục vụ cho đường CHC đang sử dụng;
c) Sân đỗ máy bay;
d) Sân chờ lăn;
đ) Các khu vực khác.
4. Có thể dùng các loại hoá chất để tẩy sạch hoặc ngăn ngừa việc hình thành chất bẩn trên mặt đường sân bay khi cần, tuy nhiên, phải cẩn thận để không làm cho mặt đường bị trơn trượt.
5. Không được dùng hoá chất có hại cho máy bay hoặc mặt đường, hoặc những hoá chất gây độc hại cho môi trường sân bay.	
Điều 180. Các lớp bảo vệ mặt đường CHC
1. Những quy định sau đây dùng cho các dự án tăng cường lớp phủ bề mặt đường CHC khi đường CHC cần khôi phục trạng thái hoạt động giống như lớp tăng cường trên toàn bộ đường CHC, do đó thường có một đoạn chuyển tiếp dốc nối giữa các bề mặt cũ và mới của đường CHC. 
2. Độ dốc dọc của đoạn nối chuyển tiếp so với bề mặt của bề mặt hiện tại hoặc lớp phủ cũ phải là: 
a) 0,5-1,0 % cho lớp tăng cường dày dưới 5 cm; 
b) không lớn hơn 0,5 % cho độ dày lớn hơn 5 cm.
3. Lớp phủ tăng cường mặt đường có thể được làm từ đầu mút này đến đầu mút kia của đường CHC sao cho máy bay sử dụng phần lớn đường CHC với độ dốc nhỏ.
4. Cần phải tăng cường hết toàn bộ chiều rộng của đường CHC trong từng đợt thi công.
5. Trước khi làm lớp phủ cho đường CHC trở lại trạng thái hoạt động tạm thời, phải đánh dấu tim đường CHC phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong 5.2.3. Thêm vào đó, tại vị trí bất kỳ của ngưỡng tạm thời phải làm dải ngang rộng 3,6m. 
6. Bề mặt lớp phủ phải đảm bảo quy định về mức ma sát tối thiểu.
Điều 181. Các phương tiện nhìn bằng mắt
1. Đèn được coi là không hiệu quả khi cường độ trung bình của chùm tia chính nhỏ hơn 50% giá trị trên hình tương ứng trong Phụ lục 2. Đối với những đèn có cường độ trung bình của chùm tia thiết kế chính vuợt quá 50% giá trị nêu trong Phụ lục 2 thì được coi là giá trị thiết kế.
2. Phải bảo dưỡng các phương tiện phụ trợ nhìn bằng mắt để duy trì độ tin cậy của hệ thống đèn và sơn tín hiệu.
3. Hệ thống bảo dưỡng cho đường CHC tiếp cận chính xác CAT II hoặc III phải bao gồm tối thiểu những việc kiểm tra sau:
a) Kiểm tra bằng mắt và đo cường độ tại hiện trường, kích thước chùm tia và hướng của các đèn bao gồm hệ thống đèn tiếp cận và hệ thống đèn đường CHC;
b) Kiểm tra và đánh giá các đặc tính về điện của từng sơ đồ điện bao gồm hệ thống đèn tiếp cận và hệ thống đèn đường CHC; 
c) Kiểm tra sự phù hợp của cường độ đèn dùng cho kiểm soát không lưu.
4. Việc đánh giá cường độ tại hiện trường, kích thước chùm tia và hướng của các đèn bao gồm hệ thống đèn tiếp cận và hệ thống đèn đường CHC, đối với đường CHC tiếp cận chính xác CAT II hoặc III thì cần xem xét các đèn càng nhiều càng tốt theo yêu cầu kỹ thuật tương ứng của Phụ lục 2.
5. Việc đánh giá cường độ chiếu sáng, kích thước, chùm tia và hướng của các đèn bao gồm hệ thống đèn tiếp cận và hệ thống đèn đường CHC tiếp cận chính xác CAT II hoặc III cần được thực hiện bằng hệ thống đo lường di động có độ chính xác cao để phân tích những đặc tính của từng loại đèn.
6. Tần suất đánh giá các đèn chiếu sáng đường CHC tiếp cận chính xác CAT II hoặc III  dựa trên cơ sở mật độ giao thông, mức độ ô nhiễm khu vực, thực tế thiết bị lắp đặt đèn và kết quả đánh giá đo liên tục tại hiện trường, nhưng trong bất kỳ tình huống nào cũng không được dưới 2 lần/năm đối với đèn mặt đường và không dưới 1 lần/năm với các loại đèn khác.
7. Hệ thống bảo dưỡng dự phòng sử dụng cho đường CHC tiếp cận chính xác CAT II hoặc III phải đạt được mục tiêu là trong quá trình hoạt động tất cả các đèn đường CHC và đèn tiếp cận CAT II hoặc III đều dùng được và trong mọi trường hợp tối thiểu: 
a) 95% đèn phải sử dụng được từng bộ phận riêng biệt quan trọng trong các trường hợp: hệ thống đèn tiếp cận chính xác CAT II và III, trong khoảng 450m; đèn tim đường CHC; đèn ngưỡng đường CHC; đèn lề đường CHC;
b) 90% đèn phải sử dụng được ở khu vực chạm bánh của máy bay;
c) 85% đèn trong hệ thống đèn tiếp cận ngoài 450 m đầu tiên phải sử dụng được;
d) 75% đèn trong số đèn ở cuối đường CHC phải sử dụng được;
đ) Để hướng dẫn máy bay được liên tục, tỷ lệ cho phép đèn hỏng không được ảnh hưởng đến sơ đồ cơ bản của hệ thống đèn. Ngoài ra, không được có một đèn hỏng nằm cạnh một đèn hỏng khác trừ vị trí đèn barret hay dải đèn đường ngang có thể cho phép hai đèn hỏng cạnh nhau.
8. Hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa cho một dãy đèn dừng ở vị trí chờ đường CHC dùng để nối với đường CHC khai thác khi tầm nhìn trên đường CHC nhỏ hơn 350 m phải đạt những mục tiêu sau đây:
a) Số đèn hỏng không quá 2;
b) Hai đèn kề nhau không được phép hỏng, trừ khi khoảng cách giữa hai đèn rất nhỏ so với khoảng cách quy định.
9. Hệ thống bảo dưỡng dự phòng cho đường lăn khi tầm nhìn nhỏ hơn 350 m phải đạt mục tiêu không có hai đèn tim đường lăn hỏng cạnh nhau.
10. Hệ thống bảo dưỡng dự phòng cho đường CHC tiếp cận chính xác CAT I phải đạt mục tiêu là trong quá trình hoạt động tiếp cận CAT I tất cả các đèn tiếp cận và đèn đường CHC lúc nào cùng phải sử dụng được và trong mọi trường hợp ít nhất 85% số đèn phải sử dụng được trong từng khu vực sau: 
a) Hệ thống đèn tiếp cận chính xác cấp 1;
b) Đèn ngưỡng đường CHC;
c) Đèn lề đường CHC; 
d) Đèn cuối đường CHC;
đ) Để đảm bảo dẫn đường máy bay liên tục không được có một đèn hỏng nằm cạnh một đèn hỏng khác, trừ khi khoảng cách giữa hai đèn rất nhỏ so với khoảng cách quy định.
11. Hệ thống bảo dưỡng cho đường CHC khi cất cánh ở tầm nhìn nhỏ hơn 550m phải đạt mục tiêu là trong các hoạt động tiếp cận tất cả đèn đường CHC lúc nào cũng hoạt động và trong bất kỳ trường hợp nào:
a) Ít nhất 95% đèn tim đường CHC (nơi có lắp đặt) và đèn lề đường CHC phải hoạt động; 
b) Ít nhất 75% số đèn cuối đường CHC phải hoạt động;
c) Để đảm bảo dẫn đường máy bay liên tục, không được có một đèn hỏng nằm cạnh một đèn hỏng khác.
12. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thực hiện việc bảo dưỡng dự phòng cho đường CHC cất cánh ở tầm nhìn trên đường CHC là 550m hoặc lớn hơn sao cho khi tiếp cận tất cả các đèn đường CHC đều hoạt động, ít nhất 85% đèn cuối đường và đèn lề đường CHC cũng phải hoạt động. Để đảm bảo dẫn đường máy bay liên tục, không được có hai đèn hỏng nằm cạnh nhau.
13. Trong thời gian giảm tầm nhìn, phải tránh xây dựng hoặc bảo dưỡng gần hệ thống điện sân bay.


[bookmark: _bookmark145]PhụlụcA
[bookmark: _bookmark146]Màusắcchođènhàngkhôngmặtđất,sơntínhiệu,
biểnbáohiệuvàbảnghiệu.
A.1 [bookmark: _bookmark147]Khái quát.
Cácquyđịnhsauđâyxácđịnhnhữnggiớihạnvềmàusắcchocácđènhàngkhôngmặtđất,sơntínhiệu,biểnbáohiệuvàbảnghiệu.Cácquyđịnhnàyphùhợpvớicácquyđịnhnăm1983củaUỷbanchiếusángQuốctế(CIE).
Khôngthểquyđịnhđếnmứcloạitrừtriệtđểkhảnăngnhầmlẫnmàusắc.Thựctế,điềuquantrọnglàđộsángbằngmắtphảicaohơnhẳnngưỡngnhậnbiết,màusắckhôngbị biếnđổilớn bởi những tác độnglàmlàmmờ của khíquyểnvà ngườiquan sátphải có đủthịlựcphânbiệtmàusắc.Cũngcóthểcónguycơnhầmlẫnmàusắckhiđộsángquálớnvídụ nhưnguồnsángcườngđộcao ởphạm vi quágần.
Cácmàusắcđượcbiểuthịquangườiquansátmẫuvàhệtọađộtiêuchuẩnđượccông nhận bởiCIE tạikhoáthứ8ở Cambridge-Anhnăm 1931.
A.2 [bookmark: _bookmark148]Màu sắccho đènhàng khôngmặt đất.
A.2.1 Cácmàusắc.
A.2.1.1 Cácmàusắccủa cácđènhàngkhôngmặtđấtnằm trong cácgiớihạndướiđây:Cácphươngtrình của CIE(Xem HìnhA-1).
a. Đỏ:
· Giớihạn đỏ tía	y=0,980- x
· Giớihạnvàng	y=0,335
b. Vàng:
· Giớihạn đỏ	y=0,382
· Giớihạntrắng	y=0,790- 0,667x
· Giớihạnxanhlục	y=x-0,120
c. Xanhlục:
· Giớihạnvàng	x=0,360- 0,080y
· Giớihạntrắng	x=0,650y
· Giớihạnxanhdương	y=0,390- 0,171x
d. Xanhdương:
· Giớihạnxanhlục	y=0,805x+ 0,065
· Giớihạntrắng	y=0,400-x
· Giớihạn đỏ tía	x=0,600y+ 0,133
e. Trắng:
· Giớihạnvàng	x=0,500
· Giớihạnxanhdương	x=0,285
· Giớihạnxanhlục	y=0,440 và y=0,150+ 0,640x
· Giớihạn đỏ tía		y=0,050+0,750xvà y=0,382
f. Trắngbiếnđổi:
· Giớihạnvàng		x=0,225+0,750yvà x=1,185-1,500y
· Giớihạnxanhdương	x=0,285
· Giớihạnxanhlục	y=0,440và y=0,150+0,640x
· Giớihạn đỏ tía		y=0,050+ 0,750xvà y=0,382
A.2.1.2 Khibịmờhaykhinhữngngườiquansátcóthịlựcmàusắckémmuốnxácđịnhđượcmàucủa đèn, thìcác tínhiệuxanhlụcởtrongnhữnggiớihạn sau đây:
Giớihạnvàng:	y=0,726-0,726x
Giớihạntrắng:	x=0,650y
Giớihạnxanhdương:	y=0,390-0,171x

A.2.1.3 Khiđộcầnđộtincậycaovềnhậnbiếthơnlàcựlytầmnhìntốiđa,cáctínhiệuxanhlụccần nằmtrongnhữnggiớihạnsau:
Giớihạnvàng:	y=0,726-0,726x
Giớihạntrắng:	x=0,265y- 0,041
Giớihạnxanhdương:	y=0,390-0,171x
A.2.2 Phân biệt giữacácđèn.
A.2.2.1 Nếu có yêu cầu phânbiệtmàu vàngvàtrắng thìcác màu nàycầnhiển thịgần nhauvềthờigian vàkhônggian,chẳng hạn đượcphátđi nhấpnháyliên tụctừ một đènmốc.
A.2.2.2 Nếucóyêucầuphânbiệtmàuvàngvớimàuxanhlụcvà(hoặc)màutrắngchẳnghạnnhưcácđèntrongđườngtimđườnglănthoátthìtoạđộycủađènvàngkhôngquá0,40.
CHÚTHÍCH:-Cácgiớihạncủađèntrắngdựatrêngiảđịnhlàchúngđượcsửdụngtrongnhữngđiềukiệnmàtrongđócácđặctính(nhiệtđộmàusắc)củađènrấtổnđịnh.
A.2.2.3 Màutrắngbiếnđổiđượcdùngriêngchonhữngđèncầnbiếnđổivềcườngđộ,chẳnghạnnhưđểtránhchóimắt.Nếunhưcầnphânbiệtvớimàuvàngthìcácđènđượcthiết kế vàđiềuchỉnhsao cho:
a) Toạđộ"x"củađènvàng ítnhấtlớn hơntoạ độ"x" của đèn trắnglà0,05;và
b) Bốtríđènsaochocácđènvàngđượcsángđồngthờivàthậtgầncácđèntrắng.
A.2.2.4 MàucủađènhàngkhôngmặtđấtphảinằmtrongphạmvimiềnbaonhưtrênHìnhA-1với5điểmtronggiớihạnđườngcongđẳngsáng(theobiểuđồđườngcongđẳngsángởPhụlụcB)khihoạtđộngtạicườngđộvàhiệuđiệnthếđịnhmức.Trongtrườnghợpđườngđẳngsángcongeliphoặctròn,màuđoởgiữavàđườnggiớihạnnằmnganghoặcthẳngđứng.Trongtrườnghợpđườngđẳngsánghìnhchữnhậtđo màu trongđiểm giữavàgiớihạnbởicácđườngchéo(góc).Hơnnữa,màucủađèncònđượckiểmtraởđiểmxanhấtcủađườngcongđẳngsángđểkhẳngđịnhrằngkhôngcótiamàunàocóthểlàmphicôngnhầm lẫn.
CHÚTHÍCH:
1 Ởđiểmxanhấtcủađườngcongđẳngsángsốliệuđotoạđộmàuđượccơquancóthẩmquyềnxemxétvàphê duyệt.
2 Cóthểsửdụngđènsaochophicôngcóthểnhìnthấyđiểmxanhấtcủađườngcongđẳngsáng(đènvạchdừngởvịtríchờđườngCHCmởrộng).Sốliệuđotoạđộmàuđượccơquancóthẩmquyềnxemxétvàphêduyệt.Trongcáctrườnghợpnhưvậy,khicầncơquancóthẩmquyềnsẽkiểmtratiamàutrênmiềngócxanhấtcủađườngcong.
A.2.2.5 TrongtrườnghợpchỉdẫnđộdốctiếpcậnbằngmắtvàcácbộđènkháccómiềnchuyểntiếpmàuthìmàucầnđượcđotạicácđiểmtươngứngvớiA.2.2.4trừphầnmàuriêngbiệtvà không cóđiểmởtrongphạmvi 0,5 độ củamiềnchuyểntiếp.
A.3 [bookmark: _bookmark149]Màu sắcchosơntín hiệu, biển báo hiệuvà bảng hiệu.
CHÚTHÍCH:
1 Những quyđịnh vềmàusắc bề mặtdướiđâychỉápdụngchonhững bềmặtmớisơn màu.Màu sắcdùngchonhữngsơn tínhiệu,biểnbáohiệuvàbảnghiệuthường thayđổi theothời giandođó cầnđượckhôiphục.

2 ChỉdẫnmàusắcbềmặtđượcnêutrongtàiliệucủaCIEphầnKhuyếnnghịvềcácmàusắcbềmặtcủatínhiệunhìn bằngmắt- ẤnphẩmN039-2(TC-106)1983.
3 CácquyđịnhđượcnêuởA.3.4dướiđâychonhữngbảngtruyềnsángvềbảnchấtchỉlàtạmthờivàdựatrêncácquyđịnhcủaCIEvềcáctínhiệutruyềnsáng.CácquyđịnhnàyđượckiểmtralạivàcậpnhậtkhiCIEban hành cácquyđịnhvềbảngtruyềnsáng.
A.3.1 Cácmàusắcvàhệsốchiếusángcủacácmàuthôngthường,cácmàusắccủacácvậtliệuphảnquangvàmàusắccủacáctínhiệuvàcácbảngtruyềnsáng(chiếusángbêntrong)đượcxácđịnhtheonhữngđiềukiệntiêuchuẩnnhư sau:
a) Gócchiếusáng:45o.
b) Hướngnhìn:vuông gócvới bề mặt; và
c) Độ chiếusáng: độchiếusáng CIEtiêuchuẩnD65.
A.3.2 Màusắcvàcáchệsốchiếusángcủacácmàuthôngthườngdùngchosơntínhiệubềmặtcầnnằmtrongphạmvicácgiớihạnsauđâykhiđượcxácđịnhtrongnhữngđiềukiệntiêuchuẩn:
Cácphươngtrình của CIE(xemHình A-2).
a. Màuđỏ:
· Giớihạn đỏtía:	y=0,345-0,051x
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạn dacam:	y=0,314+0,047x
· Hệsốchiếusáng:	=0,07(mnm)
b. Màu da cam:
-Giớihạnđỏ:	y= 0,285+0,100x
· Giớihạntrắng:	y= 0,940-x
· Giớihạnvàng:	y= 0,250+0,220x
· Hệsốchiếusáng:	=0,20(mnm)
c. Màuvàng:
· Giớihạn dacam:	y= 0,108+0,707x
· Giớihạntrắng:	y= 0,910-x
· Giớihạnxanhlục:	y= 1,35x -0,093
· Hệsốchiếusáng:	=0,45(mnm)
d. Màutrắng:
· Giớihạn đỏtía:	y=0,010+x
· Giớihạnxanhdương	y=0,610-x
· Giớihạnxanhlục:	y=0,030+x
· Giớihạnvàng:	y=0,710-x
· Hệsốchiếusáng:	=0,75(mnm)
e. Màuđen:
· Giớihạn đỏtía:	y=x-0,030
· Giớihạnxanhdương:	y=0,570-x
· Giớihạnxanhlục:	y=0,050+x
· Giớihạnvàng:	y=0,740-x
· Hệsốchiếusáng:	=0,03(max)
f. Màuxanhlụcphavàngnhạt:
· Giớihạnxanhlục:	y=1,317x+ 0,4
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạnvàng:	y=0,867x+ 0,4
g. Màuxanhlục:
· Giớihạnvàng:	y=0,313
· Giớihạntrắng:	y=0,243+ 0,670x
· Giớihạnxanhdương	y=0,493 -0,524 x
· Hệsốchiếusáng:	=0,10(mnm)
CHÚTHÍCH:Dosựkhácbiệtquánhỏgiữabềmặtđỏvàbềmặtvàngdacamnênrấtkhóphânbiệtcácmàunày.
A.3.3 Màusắcvàcáchệsốchiếusángmàucủacácvậtliệuphảnquangdùngchodấuhiệubềmặtnằmtrongphạmvicácđườngbiênsauđâykhiđượcxácđịnhtrongcácđiềukiệntiêuchuẩn:
CácphươngtrìnhCIE(XemA-3).
a. Màuđỏ:
· Giớihạn đỏtía:	y=0,345-0,051x
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạn dacam:	y=0,314+0,047x
· Hệsốchiếusáng:	=0,03(mnm)
b. Màu da cam:
-Giớihạnđỏ:	y=0,265+0,205x
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạnvàng:	y=0,207+0,390x
· Hệsốchiếusáng:	=0,14(mnm)
c. Màuvàng:
· Giớihạn dacam:	y=0,160+0,540x
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạnxanhlục:	y=1,35-0,093x
· Hệsốchiếusáng:	=0,16(mnm)
d. Màutrắng:
· Giớihạn đỏtía:	y=x
· Giớihạnxanhdương	y=0,610-x
· Giớihạnxanhlục:	y=0,040+x
· Giớihạnvàng:	y=0,710-x
· Hệsốchiếusáng:	=0,27(mnm)
e. Màuxanhdương:
· Giớihạnxanhlục:	y=0,118+0,675x
· Giớihạntrắng:	y=0,370-x
· Giớihạn đỏtía:	y=1,65x- 0,187
· Hệsốchiếusáng:	=0,01(mnm)f,Màuxanhlục:
· Giớihạnvàng:	y=0,711-1,22x
· Giớihạntrắng:	y=0,243+0,670x
· Giớihạnxanhdương:	y=0,405-0,243x
· Hệsốchiếusáng:	=0,03(mnm)
A.3.4 Màu sắc và cáchệ số chiếusángcủacácmàu dùngchocác dấu hiệuvà bảngtruyềnsáng(chiếusángbêntrong)nằmtrongphạmvicácđườngbiênkhiđượcxácđịnhtrongcác điềukiệntiêuchuẩndướiđây.
CácphươngtrìnhCIE(XemA-4).
a. Màuđỏ:
· Giớihạn đỏtía:	y=0,345-0,051x
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạndacam:	y=0,314+0,047xHệsốchiếusáng(banngày):		=0,07(mnm)Độsángsovớimàutrắng(banđêm):5%(mnm)
20% (max)
b. Màuvàng:
· Giớihạn dacam:	y=0,108+0,707x
· Giớihạntrắng:	y=0,910-x
· Giớihạnxanhlục:	y=1,35x-0,093Hệsốchiếusáng(banngày):	=0,45(mnm)Độsángsovớimàutrắng(banđêm):30%(mnm)
80% (max)
c. Màutrắng:
· Giớihạn đỏtía:	y=0,010+x
· Giớihạnxanhdương:	y=0,610-x
· Giớihạnxanhlục:	y=0,030+x
· Giớihạnvàng:	y=0,710-xHệsốchiếusáng(banngày):	=0,75(mnm)Độsángsovớimàutrắng(banđêm):100%
d. Màuđen:
· Giớihạn đỏtía:	y=x-0,030
· Giớihạnxanhdương:	y=0,570-x
· Giớihạnxanhlục:	y=0,050+x
· Giớihạnvàng:	y=0,740-xHệsốchiếusáng(banngày):	=0,03(max)Độsángsovớimàutrắng(banđêm):0%(mnm)
2%(max)
e. Màuxanhlục:
· Giớihạnvàng:	y=0,313
· Giớihạntrắng:	y=0,243+ 0,670x
· Giớihạnxanhdương	y=0,493-0,524 x

· Hệsốchiếusáng:	=0,10(mnm)(banngày)Độsángsovớimàutrắng(banđêm):5%(mnm)
30% (max)
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HìnhA-1Màu sắccủađènHàngkhôngmặt đất

[image: ]
HìnhA-2Các màu sắc thôngthường đểđánhdấuvà chiếu sángcho biển báohiệuvàbảnghiệu.
[image: ]
HìnhA-3 Màu sắccácvật liệuphảnquangđể sơn tínhiệu,biển báohiệu vàbảnghiệu.





[image: ]
HìnhA-4 Màu sắccủabiển báohiệu vàbảnghiệutruyềnsáng(chiếusángtrong)



PhụlụcB
[bookmark: _bookmark151][bookmark: _bookmark152]Cácđặctínhđènhàngkhôngmặtđất.

[image: ]
CHÚTHÍCH:
1- Các đườngcongđượctínhtheocôngthức:

	a
	10
	14
	15

	b
	5,5
	6,5
	8,5


2- Góc đứngcủađèn tạothànhcácchùmtiađứngchínhcógiới hạnnhưsau:

	Khoảng cáchtính từ ngưỡng
	Các giá trịgócchùm tia giớihạn chính

	Từngưỡng tới315 m
	0-11

	316m–475m
	0,5-11,5

	476m–640m
	1,5- 12,5

	641mvàxa hơn
	2,5-13,5(minhhoạởhìnhtrên)


3 Cácđèncánhngangởngoàiphạmvi22,5mtínhtừtimđườngcóđộchụm2.Tấtcảcácđènđượcbốtrí songsongvớiđườngtimcủađườngCHC.
4 Xemtậphợpchúthích chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.

HìnhB-1Biểu đồđẳngsáng chođèntimđườngtiếpcận và đèn cánhngang(đèntrắng)
[image: ]
CHÚTHÍCH:
1. Cácđườngcongđược tínhtoántheocôngthức:
	a
	7,0
	11,5
	16,5

	b
	5,0
	6,0
	8,0


2. Độchụm2.
3. Gócđứngcủađèntạothànhcácchùmtiađứngchínhcó giới hạnnhưsau:

	Khoảng cáchtínhtừ ngưỡng
	Các giá trịgócchùm tia giớihạn chính

	Từngưỡng tới 115m116m–215m
216mvàxa hơn
	0,5- 10,5
1-11
1,5-11,5(minhhoạởhìnhtrên)



4. Xemtập hợp CHÚTHÍCH chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.





Hình B-2Biểu đồđẳngsángcho đèntiếpcận(đèn đỏ)

[image: ]
CHÚTHÍCH :
1. Cácđườngcongđượctínhtoántheocôngthức:
	a
	5,5
	7,5
	9,0

	b
	4,5
	6,0
	8,5



2. Độchụm 3,5.
3. Xemtập hợp CHÚTHÍCH chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.











HìnhB-3.Biểu đồđẳngsángchođènngưỡng(đènmàu xanhlục)
[image: ]
CHÚTHÍCH:
1. Các đườngcongđượctínhtoán theocôngthức:

	a
	7,0
	11,5
	16,5

	b
	5,0
	6,0
	8,0



2. Độ chụm20.
3. XemtậphợpchúthíchchungchocácHìnhB-1đếnB-11.











HìnhB-4.Biểuđồ đườngcongđẳngsángcho đèn cánhở ngưỡng(đènxanhlục)
[image: ]


CHÚTHÍCH:
1.  (
a
5,0
7,0
8,5
b
3,5
6,0
8,5
)Cácđườngcongđượctínhtoántheocôngthức:



2. Độ chụm4.
3. Xemtập hợp chúthích chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.







HìnhB-5.Biểuđồ đẳngsáng chođènvùngchạmbánh(đèntrắng)
[image: ]


CHÚTHÍCH:

1. Cácđườngcongđượctínhtoántheocôngthức:

	a
	5,0
	7,0
	8,5

	b
	3,5
	6,0
	8,5


2. Đốivới đènđỏnhâncácgiátrịvới 0,15.
3. Đốivới đènvàngnhâncácgiá trị với0,04.
4. Xemtập hợp chúthích chungchocácHìnhB-1 đếnHìnhB-11.





HìnhB-6.Biểuđồ đẳngsángchođèntimđườngCHCvớikhoảngcách dọc 30m(đèntrắng) và đèn chỉdẫnđườnglănthoátnhanh(đènvàng)
[image: ]

CHÚTHÍCH:

1. Cácđườngcongđược tínhtoántheocôngthức:

 (
a
5,0
7,0
8,5
b
4,5
8,5
10,0
) (
2
)x	y2
	1
a2	b2

2. Đốivới đènđỏ nhâncácgiátrịvới0,15.
3. Đốivới đèn vàngnhâncácgiátrị với 0,40.
4. Xemtập hợpchúthích chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.




HìnhB-7.Biểuđồ đẳngsáng chođèntimđườngCHCvớikhoảngcách dọc 15m(đèntrắng) và đèn chỉdẫnđườnglănthoátnhanh(đènvàng)
[image: ]


CHÚTHÍCH:

1. Cácđườngcongđược tínhtoántheocôngthức:

 (
a
6,0
7,6
9,0
b
2,25
5,0
6,5
) (
2
)x	y2
	1
a2	b2

2. Xemtập hợpchúthích chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.






HìnhB-8.Biểuđồ đẳngsáng chođèncuốiđườngCHC(đènđỏ)

[image: ]


CHÚTHÍCH:
1. Cácđườngcongđược tínhtoántheocôngthức:

 (
a
5,5
7,5
9,0
b
3,5
6,0
8,5
) (
2
)x	y2
	1
a2	b2
2. Độ chụm3,50.
3. Với đènđỏ nhâncácgiá trịvới 0,15.
4. Với đèn vàngnhâncácgiátrịvới 0,4.
5. Xemtập hợpchúthích chungchocácHình B-1đếnHìnhB-11.





HìnhB-9.Biểuđồ đẳngsáng chođènlề đườngCHCkhi chiềurộngđườngCHC là45 m (đèntrắng)
[image: ]
CHÚTHÍCH:
1. Cácđườngcongđược tínhtoántheocôngthức:

 (
a
6,5
8,5
10,0
b
3,5
6,0
8,5
)x2	y2
	1
a2	b2
2. Độ chụm4,50.
3. Với đènđỏ nhâncácgiá trịvới 0,15.
4. Đốivới đèn vàngnhâncácgiátrị với0,4.
5. Xemtập hợpchúthích chungchocácHìnhB-1đếnHìnhB-11.









HìnhB-10.Biểuđồ đẳngsángcho đènlề đườngCHCkhichiềurộngđườngCHC là60 m (đèntrắng)

[image: ]


HìnhB-11.Lướiđiểmtrên biểuđồ dùng đểtínhcườngđộtrung bìnhcủa đèntiếpcậnvà đèn đường CHC.


CHÚTHÍCH chung chocácHìnhtừ B-1đến B-11:
1 Cácđườngelíptrênmỗihìnhvẽ đối xứng nhauquahệ trụctoạ độchungđứng vàngang.
2 CácHìnhtừB-1đếnB-10chobiếtcườngđộsángtốithiểucóthểchấpnhận.CườngđộtrungbìnhcủatiasángchínhđượctínhtoánbằngcácđiểmlướitoạđộxácđịnhtrênHìnhB-11vàviệcsửdụngnhữnggiátrịcườngđộtạitấtcảcácđiểmcủalướiôvuôngđượcđotrongphạmvivàtrênbiêncácđườngeliptươngứngcủatiasángchính.Giátrịtrungbìnhlàgiátrịtrungbìnhsốhọccủacáccườngđộsángđotạitấtcảcácđiểmtoạ độlưới.
3 Khôngđượccósailệchnàotrongmô hìnhchùmtiasángchínhkhibộđènđược đặtđúng.
4 Tỷlệcườngđộsángtrungbình.Tỷlệgiữacườngđộtrungbìnhtrongphạmviđườngelipxácđịnhchùmtiachínhcủamộtđènmớiđiểnhìnhvàcườngđộtrungbìnhcủachùmtiachínhcủamộtđènmớiởcạnhđường CHCnhư sau:
Hình B-1 Đèntimtiếpcận vàđèncánhngang	1,5–2,0 (Đèntrắng)
Hình B-2Đènkhuvựctiếpcận	0,5–1,0 (Đèn đỏ)
Hình B-3 Đènngưỡng	1,0–1,5 (Đènxanh lục)
Hình B-4 Đèncánhngưỡng	1,0–1,5 (Đènxanh lục)
Hình B-5 Đènkhuvựcchạmbánh	0,5–1,0 (Đèntrắng)Hình B-6 ĐèntimđườngCHC (khoảng phâncáchdọc30m)	0,5–1,0 (Đèntrắng)
Hình B-7 ĐèntimđườngCHC (khoảng phâncáchdọc15m):	0,5–1,0cho CATIII (Đèntrắng)
0,25–0,5cho CATI, II (Đèntrắng)
Hình B-8 ĐèncuốiđườngCHC	0,25–0,5(Đèn đỏ)
Hình B-9Đèn lềđường CHC (chiềurộngđườngCHC45 m)	1,0 (Đèntrắng)Hình B-10Đènlềđường CHC(chiềurộngđường CHC60m)	1,0 (Đèntrắng)

5 XácđịnhphạmvigiớihạntrêncáchìnhvẽnhằmchỉdẫnchotiếpcậnhạcánhvớitầmnhìnđườngCHCRVR khoảng150 m và cấtcánhvới tầmnhìnđường CHC RVRkhoảng100m.
6 CácgócngangđượcxácđịnhsovớimặtphẳngđứngđiquatimđườngCHC.Đốivớicácđènkhôngphảilàđèntim,hướngvềphíatimđườngCHCđượccoilàdương.Cácgócđứngđượcxácđịnhsovớimặtphẳngnằm ngang.
7 Tạinơicócácđèntimtiếpcậnvàdãyđènngangvàđènkhuvựctiếpcậnthìcóthểdùngcácđèntăngcườngchônngầmthaythếchođènnhôcaođểtăngđộchiếusáng,vídụ,trênđườngCHCcóngưỡngdịchchuyển,cần tăng cường độchiếu sáng bằng cách lắp đặt thêm2 hoặc3 đèn bổsung(với cường độ chiếusángyếu hơn) chomỗimột vịtrí.
8 Việcbảodưỡngchưaphảiđãlàquantrọngnhất.Cườngđộtrungbìnhkhôngđượcthấphơn50%sovớicườngđộtốithiểuđãchỉratrêncáchìnhvẽvàđóchínhlàmụctiêumàNhàkhaitháccảnghàngkhôngphảiduytrì đểđộchiếusánggầnbằngcường độtrungbìnhnhỏnhất quiđịnh.
9 Một bộ đèn được lắpđặtsaochochùm tiachínhđượcnằmtrongkhoảng1/2độsovớiyêucầu.


[image: ]
CHÚTHÍCH:
1 CácđườngbaonhữngchùmtianàychophépdịchchuyểncabinkhỏitimđườngCHCtrongkhoảng12mvàđượcsử dụngtrướcvàsauđườngcong.
2 Xemtậphợpchúthích chungchocácHìnhB-12đếnHìnhB-21.
3 Tăngcườngđộchođèntimđườnglănthoátnhanhbổsungnhưchỉdẫntrong9.3.16.9bằngbốnlầncườngđộ tươngứngtrênhìnhvẽ( tứclà800cdchotiatrungbìnhtốithiểu).
HìnhB-12.Biểu đồđẳngsáng chohệthốngđèntim đườnglăn(cáchnhau 15m)vàvạch đèn dừngtrên cácđoạnthẳngdùngchotầmnhìntrên đườngCHC dưới 350mkhichophépsai lệnhlớnvà các đèn bảo vệđườngCHCcường độthấp,dạngB
[image: ]
CHÚTHÍCH:
1 Các đườngbaonhữngchùmtianàychophépdichuyểnan toàncabinkhỏitimđườngtrongkhoảng 3m.2 Xemtậphợpchúthích chungchocácHìnhB-12đếnHìnhB-21.
HìnhB-13.Biểuđồđẳngsángchohệthốngđèntim đườnglăn(cáchnhau 15m)vàđènvạch dừngtrên cácđoạnthẳngdùngchotầmnhìnđường CHCdưới 350m.
[image: ]

CHÚTHÍCH:
1Cácđèn trênđườngcongcóđộ chụm15,750so vớitiếptuyến củađườngcong.2Xemtậphợpchúthích chungchocácHình B-12đếnHình B-21.
HìnhB-14.Biểuđồ đẳngsángchohệthốngđèntim đườnglăn(cáchnhau7,5m) vàđènvạch dừngtrênđườngcongđượcsửdụng chotầmnhìntrên đườngCHC dưới350 m
[image: ]

CHÚTHÍCH:
1 Tạinhữngkhuvựcmàđộsángphôngnềnthườngcaovàhiệuquảchiếusángbịgiảmđibởicácđiềukiệnsương mù,mưahoặc điềukiệnkhuvực, cườngđộchiếusángphảitănglên2,5lần.
2 Ởnhữngnơi cócác đènđahướng thìchúngphảituânthủtheocácyêucầu vềchumtiasángđứng trênhình.3Xemtậphợpchúthích chungchocácHình B-12đếnHình B-21.

HìnhB-15.Biểu đồcường độ chiếusángchođèntim đườnglăn(khoảngcách 30m,60 m)và đèn vạchdừng trênđoạnthẳngsửdụng cho điều kiệntầmnhìntrên đườngCHC350 m  hoặclớnhơn
[image: ]
CHÚTHÍCH:
1 Cácđèntrênđườngcongcóđộchụm15,750sovớitiếptuyếncủađườngcong.
2 Tạinhữngkhuvựcmàđộsángphôngnềnthườngcaovàhiệuquảchiếusángbịgiảmđi bởicácđiềukiệnsương mù,mưahoặc điềukiệnkhuvực, cườngđộchiếusángphảitănglên2,5lần.
3 CácđườngbaonhữngchùmtianàychophépdịchchuyểncabinkhỏitimđườngCHCtrongkhoảng12mvàđượcsử dụngchocuốiđườngcong.
4 Xemtập hợpchúthích chungchocácHình B-12đến HìnhB-21.

HìnhB-16.Biểu đồcường độ chiếusángchohệ thốngđèntimđường lăn(khoảngcách 7,5m,15m,30m) và đèn dừngtrênđườngthẳngchotầmnhìntrên đườngCHC350 m hoặclớnhơn


[image: ]
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CHÚ THÍCH:
1 CácđườngbaonhữngchùmtianàychophépdịchchuyểncabinkhỏitimđườngCHCtrongkhoảng12mvàđượcsử dụngtrướcvàsauđườngcong.
2 Xemtậphợpchúthích chungchocácHình B-12đếnHình B-21.
HìnhB-17.Biểu đồđẳngsáng chođèntimđường lăn cường độcao(khoảngcách15m)và đèn vạchdừngtrênđoạnthẳngnhằmchỉdẫncho chuyểnđộng bềmặtvàhệ thốngkiểmsoátởnơicầncường độchiếusángcaohơn
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	Đườngcong
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	d
	e
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	20
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	450
	1800



CHÚ THÍCH:
1 Cácđườngbaonhữngchùmtianàychophépdịchchuyểncabinvềphíabánhxengoàiantoàntrênmépđườnglăn.
2 Xemtậphợpchúthích chungchocácHình B-12đếnHình B-21.

HìnhB-18.Biểuđồ đẳngsángchođèntimđườnglăn cường độcao(khoảngcách15m)và đèn thanhsángdừngtrênđoạnthẳngnhằm chỉ dẫnchochuyểnđộng bềmặtvà hệ thốngkiểm traở nơicầncườngđộchiếusángcaohơn
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CHÚTHÍCH:
1Cácđèn trêndườngcongchogóctụ17 độsovớitiếptuyếncủađườngcong..2Xemtậphợpchúthích chungchocácHình B-12đếnHình B-21.
HìnhB-19.Biểuđồ đẳngsángchođèntimđườnglăn cường độcao(khoảngcách7,5m)và đènthanhsángdừngtrênđoạnthẳngnhằm chỉ dẫnchochuyểnđộng bềmặtvà hệ thốngkiểm traở nơicầncườngđộchiếusángcaohơn

[image: ]
CHÚTHÍCH:
1Khi đènchớphoạtđộngbìnhthường,cườngđộ chiếusángphảiđảmbảonhư đèncaoápsángliêntục.2 Xemtậphợpchúthích chungchocácHình B-12đếnHình B-21.
HìnhB-20.Biểuđồ đẳngsángđènbảovệđườngCHCcường độcao,Dạng B
[image: ]
HìnhB-21.Biểu đồô vuôngđườngđẳngsáng sử dụngchotínhtoáncườngđộtrungbình củađèntimđường lănvà đèn vạchdừng
Tập hợpCHÚTHÍCH chung chocácHìnhvẽtừ B-12đếnB-21.

1 CườngđộxácđịnhtrongcácHìnhvẽtừB-12đếnB-20làđènmàuxanhlụcvàmàuvàngchođèntimđườnglăn,màuvàngchođènbảo vệđường CHC và đènmàu đỏchođèn vạchdừng.
2 CácHìnhvẽtừB-12đếnB-20chobiếtcườngđộchiếusángnhỏnhấtcủađènchophép.CườngđộtrungbìnhcủacáctiasángchínhtrênlướiôvuôngxácđịnhnhưtrênHìnhB-21vàgiátrịcủacácđườngtrungbìnhnàyđượcđotạimọiđiểmtoạđộtrongvàtrênchuvicủahìnhchữnhậtcủachùmtiachính.Cácgiátrịtrung bìnhlà giátrịtrungbìnhsố học củacáccường độchiếusángđo tạimọitoạđộ.
3 Khôngđượccósaisốtrongđườnggiớihạncủacácchùmtiachínhhoặcchùmtiatrongcùngnếuđènchiếuđúnghướng.
4 Cácgócngangđượcxácđịnhsovớimặtphẳngđứngđiquatimđườnglăntrừtrênđoạncongđượcxácđịnh sovớitiếptuyếncủađườngcong.
5 Cácgócđứng xácđịnhtheođộ dốcdọc củabềmặtđườnglăn.

6 Việcbảodưỡngchưaphảiđãlàquantrọngnhất.Cườngđộtrungbìnhkhôngđượcthấphơn50%sovớicườngđộtốithiểuđãchỉratrêncáchìnhvẽvàđóchínhlàmụctiêumàNhàkhaitháccảnghàngkhôngphảiduytrì để độchiếusánggần bằngcường độtrungbìnhnhỏ nhấtquiđịnh.
7 Cácđènsẽđượclắpđặtsaochocáctiasángchínhhoặcchùmtiatrongcùngphùhợpphảithẳnghàng tronggiớihạn1/2độ yêucầu.


[image: ]
HìnhB-22.Phânbố cường độ chiếusángcủaT-VASISvàAT

[image: ]
CHÚTHÍCH:
1 Các đườngcongnàydùngcho cườngđộ tốithiểumàuđỏ
2 Giá trịcườngđộ ởmiềnchùmtiatrắngkhôngnhỏhơn 2và cóthểcaotới 6,5lầncườngđộ tươngứng ởmiềnđỏ
3 Giá trịcườngđộ ở trongngoặclàcho APAPI

HìnhB-23.Phânbố cường độ chiếusáng củaPAPIvàAPAPI

[image: ]



CHÚTHÍCH:
1Khiđènchớphoạtđộngbìnhthường,cườngđộ chiếusángphảiđảmbảonhư đèncaoápsángliêntục2Đèn tínhiệuquyđịnhmàuvàng
HìnhB-24.Biểu đồđẳngsáng chođèn bảovệđườngCHCcường độthấp, dạngA
[image: ]

CHÚTHÍCH:
1Khiđènchớphoạtđộngbìnhthường,cườngđộ chiếusángphảiđảmbảonhư đèncaoápsángliêntục2Đèn tínhiệuquyđịnhmàuvàng
HìnhB-25.Biểu đồđẳngsáng củađèn bảovệđườngCHCcường độcao,dạng A


PhụlụcH
[bookmark: _bookmark166](Quyđịnh)
[bookmark: _bookmark167]Hướng dẫn bổ sung cho Tiêu chuẩn.
H.1 [bookmark: _bookmark168]1 Số lượng,vị trívàhướngđường cất hạ cánh.
VịtrívàhướngđườngCHC
H.1.1 NhiềuyếutốphảixétđếntrongkhixácđịnhhướngvàvịtrícủađườngCHC.Khôngnhấtthiếtphảiliệtkêtỉmỉcácyếutốvàphântíchchitiếtcácyếutốảnhhưởngmàchỉcầnchỉranhữngyếu tốthườnggặp nhất phải nghiêncứu.Nhữngyếu tốnàycóthểphânthành 4nhóm:
H.1.1.1 Nhómliênquanđếnhoạtđộng:Điềukiệnsửdụngsânbaytrongmọiđiềukiệnkhítượnghoặc chỉtrongđiềukiệnkhítượng baybằngmắt, banngày,ban đêmhoặcchỉ vàobanngày.
H.1.1.2 Cácđiềukiệnthờitiết:Phảinghiêncứusựphânbốcủagióđểxácđịnhhệsốsửdụngquacác yếutố sau:
a) Cácsốliệuthốngkêvềgióđểtínhtoánhệsốsửdụngthườngđượccungcấptheomiềntốcđộvàhướng.Độchínhxáccủacáckếtquảthuđượcphụthuộcnhiềuvàosốlầnquan trắc sựphânbốtrongmiềncấp gióvàhướnggió.Khithiếusốliệutincậyvềphânbốgió trênthựctế thìcách làmthôngdụnglà giả định sựphân bố gần nhưđã dùngtrướcđâyvìđiềunàynóichungchotagiátrịgầnđúngcủahệsốsửdụngliênquanđếnnhữnghướngđườngCHCthuậnlợinhất.
b) Cácthànhphầngióngangtrungbìnhcựcđạiởđiều7.1.2mục7làđạidiệnchocáctrườnghợpthôngthường.Mộtvàiyếutốcóthểphảixemxétdẫntớigiảmnhữnggiátrịcựcđại đó ởtừng sân bayriêngbiệt. Nhữngyếu tốnàygồm:
1) đặctínhvàthànhphầngiócạnhcựcđạichophép,đốivớicácloạitàu baymỗinhóm trong 3nhóm tàu baycho trong7.1.3 cóthể có những sựkhácnhaulớn;
2) ưuthế và tínhchấtcủagió mạnh;

3) ưuthế và tínhchấtcủagiórối;

4) sựcó mặtcủa đườngCHCphụ;

5) chiềurộng của các đườngCHC;

6) TrạngtháibềmặtcủađườngCHC-nướctrơn,bùnđấtlàmgiảmđángkểthànhphầngió cạnhcho phép; và
7) Cường độcủagióliênquanvớithànhphầngiócạnhgiớihạn.

Cũngcầnphảinghiêncứutrườnghợptầmnhìnxấuvà/hoặctrầnmâythấp.Phảixétđếntần suất của chúngcũng như hướngvà tốcđộgiókèm theo.
H.1.1.3 Địahình khuvựcsân bay, các đườngtiếpcận vàvùnglân cậnsânbay,đặcbiệtlà:

a) sựphùhợpcủa cácOPS;

b) việcsửdụngđấthiệntạivàtươnglai:việcchọnhướngvàquyhoạchnhằmbảovệtốtnhấtnhữngkhuvựcđặcbiệtnhạycảmnhưcáckhudâncư,trườnghọc,bệnhviệnkhỏi bịnhiễu do tiếngồntàu bay;
c) chiềudàihiện tạivàchiều dài tươnglai củađườngCHC;

d) chi phíxâydựng;

e) khảnăngcóthểlắpđặtnhữngphươngtiệnkhôngnhìnbằngmắtvàbằngmắtchỉdẫnquá trìnhtiếp cận hạcánh.
H.1.1.4 Chuyểnđộngcủatàu baytrongvùnglân cận sânbay,đặcbiệt là:

a) ởgầncácsânbaykhác hoặc tuyếndịchvụkhông lưu;

b) mậtđộgiaothông;

c) kiểmsoát khônglưu và cácphươngthứctiếpcận hụt.

SốlượngđườngCHCtrêntừnghướng
H.1.2SốlượngđườngCHCphảicótrêntừnghướngphụthuộcvàosốlầnhoạtđộngcủatàu bay.
H.2 [bookmark: _bookmark169]Khoảng trống vàdảihãm phanh đầu.

H.2.1 Việcquyếtđịnhxâydựngdảihãmphanhđầuvà/hoặckhoảng trốngnhưlàmộtgiảiphápkéodàithêmđườngCHC,sẽtuỳthuộcvàocácđặctínhvậtlýcủakhuvựcnằmngoàicạnhcuốiđườngCHC,vàocácyêucầuvềchấtlượnghoạtđộngcủatàu baydựkiếnsửdụng.Chiềudàicủa đườngCHC,dảihãmphanh đầuvàkhoảng trốngcần thiếtđượcxácđịnhbởitínhnăngcấtcánhcủatàu bay,nhưngvẫnphảikiểmtraCựlyhạcánhcóthểyêucầucủacáctàu baysửdụngđườngCHCđểkhẳngđịnhrằngchiềudàicủađườngCHCđãđượcđảmbảođủchotàu bayhạcánh.Tuynhiênchiềudàicủamộtkhoảng trốngkhôngđượclớnhơnmộtnửachiềudàichạyđàcấtcánh.
H.2.2 Cáctínhnănggiớihạnhoạtđộngcủatàu bayđòihỏichiềudàiđủđảmbảochotàu baytrongquátrìnhchạyđàcấtcánhcóthểdừngđượchoặctiếptụccấtcánhmộtcáchantoàn.Đểphântích,tagiảthiếtrằngđườngCHC,khoảng trốngvàdảihãmphanhđầuvớichiềudàithựccủasânbaychỉvừađủcholoạitàu bayđòihỏiCựlycấtcánhcóthểvàCựlydừngkhẩncấpcóthểlớnnhấtcóxétđếntrọnglượngcấtcánhcủatàu bay,cácđặctínhcủađườngCHCvàcácđiềukiện khí quyểnxungquanh.Dướinhữngđiều kiệnđó,mỗihoạtđộngcấtcánhcómộttốcđộ gọilàtốcđộquyếtđịnh.Dướitốcđộđó,phảihuỷbỏcấtcánhnếumộtđộngcơkhônglàmviệcvàtrêntốcđộđó,phảitiếptụccấtcánh.Cựlychạyđàcóthểvàcựlycấtcánhcóthểcầndàikhimộtđộngcơhỏngtrướckhiđạttốcđộquyếtđịnhvìtốcđộvàcôngsuấtgiảm.Sẽdễdànghãmtàu baytrongCựlydừngkhẩncấpcóthểcònlại,miễnlàhãmkịpthời.Trongnhữngđiềukiệnnàyquyếtđịnhhuỷbỏ cất cánhlàđúngđắn.
H.2.3 Nếuđộngcơhỏngsaukhiđãvượttốcđộquyếtđịnhthìtàu baycóthểcấtcánhđượcvớimộtđộngcơhỏngtrênCựlycấtcánhcóthểcònlại.Ngượclại,vớitốcđộcao,tàu baykhóhãmđượctrongdảihãmphanhđầucònlại.
H.2.4 Tốcđộquyếtđịnhkhông phải làmộttốcđộcố định chomọi loạitàu bay nhưng cóthể đượcphicônglựachọntrongphạmvicácgiớihạnphùhợpvớiCựlydừngkhẩncấpcóthểvàCựlycấtcánhcó thể,trọnglượngcấtcánhcủa tàu bay,cácđặctínhcủađườngCHCvàcácđiềukiệnvềkhíquyểnxungquanhsânbay.Thôngthường,chọntốcđộquyếtđịnhcaohơnkhiCựlydừngkhẩncấpcôngbốlớnhơn.
H.2.5 Cóthểđạt đượcnhiều tổ hợpcủaCựlydừngkhẩn cấpcóthểcầnthiếtvàCựlycất cánhcóthểcầnthiếtphùhợpvớitừngtàu baycóxétđếntrọnglượngcấtcánhcủatàu bay,cácđặctínhcủađườngCHCvàcácđiềukiệnkhíquyểnxungquanh.Mỗitổhợpđiềukiệnđòihỏimộtchiềudàichạyđà riêngcủanó.
H.2.6 Trườnghợp quantrọngnhấtlàkhitốcđộ quyếtđịnhcógiátrịlàmchoCựly cấtcánhcóthểbằngvớiCựlydừngkhẩncấpcó thể-giátrịnày gọilàcựly cânbằngcủadảiCHC.Khi khôngcódảihãmphanhđầuvàkhoảng trống,nhữngcựlynàyđềubằngchiềudàicủađườngCHC.TuynhiênnếuchưarõCựlyhạcánhcóthể.thìđườngCHCkhôngnhấtthiếtbằngtoànbộcựlycânbằngcủadảiCHC,vìthôngthườngcựlychạyđàcóthểnhỏhơnchiềudàicânbằngcủadảiCHC.ChiềudàicânbằngcủadảiCHCcóthểbằngchiềudàiđườngCHCcộngvớichiềudàikhoảng trốngvàdảihãmphanhđầu.NếuđườngCHCđượcsửdụngchocấtcánhcảhaichiềuthìphảicókhoảng trốngvàdảihãmphanhđầudàibằngnhauởcảhaiđầuđườngCHC.Nhưvậyviệctiếtkiệm chiềudàiđườngCHCdẫn đến chiềudàitổngcộngdảiCHClớnhơn.
H.2.7 TrongtrườnghợpvìlýdokinhtếkhônglàmdảihãmphanhđầuđượcmàchỉcóđườngCHCvà khoảng trốngthìchiềudàiđườngCHC (bỏquacác yêu cầu về hạ cánh)phải bằnggiátrịlớnhơntronghaigiá trịsau:Cựlydừngkhẩncấpcó thểhoặccựlychạy đàcóthể.Cựly cấtcánhcóthểthựctế sẽlàchiềudài của đườngCHCcộngthêmchiềudài củakhoảng trống .
H.2.8 ChiềudàitốithiểucủađườngCHCvàchiềudàitốiđacủadảihãmphanhđầuhoặckhoảng trốngcóthểđượcxácđịnhnhưsau:từnhữngdữliệutrongsổtaybaycủatàu bayđốivớiloạitàu bayđượccoilà giớihạn theoyêu cầu vềchiềudàiđườngCHC:
a) ChiềudàidảihãmphanhđầunằmtrongphầnchiềudàidảiCHCcânbằnglàkinhtếnhất.ChiềudàiđườngCHCđượclấytheogiátrịlớnhơntrongcáctrườnghợp:cựlychạyđàcóthểhoặcCựlyhạcánhcóthể.NếuCựlydừngkhẩncấpcóthểlớnhơnchiềudàiđườngCHCđãchọnthìthêmhaidảiHPĐởhaiđầuđườngCHC.Ngoàiracầnthêmkhoảng trốngởhaiđầubằngchiềudàidảiHPĐ.
b) NếukhôngcódảiHPĐthìchiềudàiđườngCHCbằngCựlyhạcánhcóthể,hoặcbằngCựlydừng khẩncấpcóthể,nếu nó lớn hơnứngvớitốcđộquyếtđịnhnhỏnhất.PhầnCựlycất cánhcóthểlớnhơnchiềudàiđườngCHCcóthểđượckhắcphụcbằngkhoảng trống,thườngđặtởhaiđầuđườngCHC.
H.2.9 Ngoàinhữngnộidungxemxéttrên,cóthểlàmkhoảng trốngtrongmộtsốtrườnghợpkhiCựlycấtcánhcóthểchotấtcảcácđộngcơđanghoạtđộnglớnhơnCựlycấtcánhcóthểchomộttrườnghợpđộngcơbị hỏng.
H.2.10 Việctiếtkiệmnhờkhônglàmdảihãmphanhđầucóthểtrởnênhoàntoànvônghĩanếusaumỗilầnsửdụnglạiphảisanvàlulènchặt.Dođó,dảihãmphanhđầuđượcxâydựngđểítnhấtcũngchịuđượcmột số lầngiatải củatàu baymàkhônggâyhư hạikếtcấutàu bay.
H.3 [bookmark: _bookmark170]3 Tính các cựlycông bố.

H.3.1 Nhữngcựlycôngbốcầntínhtoánchomỗihuớnggồm:TORA(Take-OffRunAvailable):Cựlychạyđàcóthể,TODA(Take-OffDistanceAvailable):Cựlycấtcánhcóthể,ASDA(Accelerate-StopDistanceAvailable):Cựly dừng khẩncấp có thể,LDA(LandingDistanceAvailable):Cựlyhạ cánh cóthể,
H.3.2 KhiđườngCHCkhôngcódảihãmphanh đầuhoặckhoảng trốngvàngưỡngđườngCHCnằmởđầumútđườngCHCthìcả4cựlycôngbốtrênbằngchiềudàicủađườngCHCnhưtrênHìnhH-1 (A).
H.3.3 KhiđườngCHCcókhoảng trống(CWY)thìTODAsẽbaogồmcảchiềudàicủakhoảng trống.XemHìnhH-1(B).
H.3.4 KhiđườngCHCcódảihãmphanhđầu(SWY)thìASDAsẽbaogồmcảchiềudàicủadảihãmphanhđầunhư trênHìnhH-1(C).
H.3.5 KhiđườngCHCcóngưỡngdịchchuyểnthìLDAsẽbịgiảmđicựlydịchchuyểnngưỡngnhưtrênHìnhH-1(D).NgưỡngdịchchuyểnchỉảnhhưởngtớiLDAđốivớitiếpcậnthựchiện trênngưỡngđó.Tấtcảcáccựlycôngbốchocáchoạtđộngtrêncáchướngngượclạiđềukhôngbịảnhhưởng.
[image: ]

HìnhH-1. Minhhọa cáccựlycông bố





H.3.6 CácHìnhH-1(B)đếnHìnhH-1(D)minhhoạchođườngCHCcódảihãmphanhđầuhoặckhoảng trốnghoặccóngưỡngdịchchuyển.Khicó mộttrongcácyếutốtrênthìsẽcónhiềuhơnmộtkhoảngcáchcôngbốthayđổitheo,nhưngsựthayđổisẽtuântheocùngmộtnguyêntắcđãtrìnhbày.Mộtvídụ vềtrường hợp cótấtcảcácyếu tốtrênđượctrìnhbàyở HìnhH-1(E).
H.3.7 HìnhH-1(F)trìnhbàymộthìnhthứcthôngtinvềcáckhoảngcáchcôngbố.NếuởmộthướngcủađườngCHCkhôngthểdùngđểcấtcánhhoặchạcánh,hoặccảhai,bịcấmvì1ýdokhaithácthìđiềuđóphảiđượccôngbốvàphảidùngcáctừ―notusable‖-"khôngdùngđược"hoặcchữviếttắt"NU"-―cấm‖.

H.4 [bookmark: _bookmark171]4 Các độ dốc trênđường cất hạcánh.

H.4.1 Cựly(giữacácđiểm) thayđổi độdốc(D):

Vídụsau đâyminhhoạcách xácđịnhcựlythayđổi độ dốc(xemHìnhH-2):Với một đườngCHC cósố mãlà3,D ítnhấtphảibằng:
15000 (| x-y| +|y-z|)m

|x-y|là giátrịtuyệtđốicủa x-y

|y-z|là giátrịtuyệtđốicủa y-zGiảđịnh: x= +0,01.
y=-0,005

z=+0,005

Khi đó:	|x-y| =0,015

|y-z| =0,01

Để phù hợp vớiquyđịnh,Dkhôngđượcnhỏ hơn:15000(0,015+0,01) m

Tứclà:15000 x 0,025m=375m

[image: ]

HìnhH-2.Trắcdọctim đường CHC

H.4.2 Xétđộdốcdọcvà dốcngang

KhimộtđườngCHCđượcthiếtkếtheotổhợpcáccácđộdốcvàcácthayđổiđộdốccựctrịchophéptừ7.1.13đến7.1.19ởmục7thìphảiluậnchứngđểkhẳngđịnhrằngmặtcắtsửdụngkhôngcảntrởhoạt độngcủatàu bay.
H.4.3 Khuvựchoạt động củamáy vôtuyến đo độ cao

Đểphụcvụcáctàu baythựchiệncác tiếpcậnképtựđộngvàhạcánhtựđộng(khôngphụthuộcvàođiềukiệnthờitiết)thìtránhthayđổiđộdốchoặcthayđổiđộdốcnhỏnhấttrênmộtkhuvựcdảihìnhchữnhậtdàiítnhất300mtrướcngưỡngcủađườngCHCtiếpcậnchínhxác.Khuvựcnàyđốixứngquatimkéodàirộng120m.Trongtìnhhuốngđặcbiệtchophép,chiềurộngnàycóthểgiảmxuốngnhưngkhôngdưới 60m,nếuviệc nghiên cứuhàngkhôngchỉra rằngđộgiảmnàykhôngảnhhưởngđếnantoànbay.Điềunàychophépkhicáctàu bayđượctrangbịmáyvôtuyếnđođộcaodùngđểchỉdẫnđộcaocuốicùngvàtínhiệuánhsángdẫnđường.Khitàu baybayởphíatrêncủakhuđấtliềnngaytrướcngưỡngđườngCHC,máyvôtuyếnđođộcaosẽbắtđầuthôngbáochobộphậnláitựđộngđểpháttínhiệuánhsáng.Khikhôngthểtránhđượcsựthayđổi độ dốcthìsự thayđổigiữahai độ dốckề nhaukhôngđượcquá2 % trêncựly30m.
H.5 [bookmark: _bookmark172]5 Độ bằng phẳng của bề mặt đường cất hạ cánh.

H.5.1 Khi chấp nhận giá trị độ mấp mô củađịahình bề mặtđườngCHCcho phép,có thể theotiêuchuẩnxâydựngsauđâychonhữngkhoảngcáchngắn3mphùhợpvớiyêucầukỹthuậttrênthựctế:
"Trừnhữngchỗvồnglênhoặcchỗvượtquamươngthoátnước,bềmặtxâydựngphảicóđộbằngphẳngsaochokhidùngmộtthướcthẳngdài3mđặtởbấtkỳchỗnàotheohướngbấtkỳ,khe hở giữa bề mặtđườngCHCvàbấtcứđiểmnào của mép thướccũngkhôngđượcvượtquá3mm".
H.5.2 CũngcầnlưuýkhilắpđènđườngCHChaynắprãnhthoátnướctrênbềmặtđườngCHCvẫnphảiđảmbảođộ êm thuậncủa bềmặt đườngCHC.
H.5.3 Dohoạtđộngcủatàu bayvàđộlúnkhôngđềucủanềnmóngmặtđườngnênđộmấpmôcủabềmặtsânbaycóthểtănglênmộtcáchbấtthường.Nhữngmấpmônhỏtrongphạmvicựlytrênsẽkhôngcảntrởnghiêmtrọngđếnhoạtđộngcủatàu bay.Nóichungchophépcónhữngmấp mô biệtlậpdàikhoảng2,5-3 cmtrên chiềudài trên 45m.Khôngquyđịnhchínhxác cựlychophéplớn nhấtvìnó thayđổitheoloại tàu bayvàvận tốc củatàu bay:

	


Bềmặt gồghề
	ChIềudàiđoạngồghềchấp nhận(m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	20
	30
	45
	60

	Độgồghềmaxcaohoặcsâu(cm)
	3
	3,5
	4
	5
	5,5
	6
	6,5
	8
	10

	Độgồghềchấpnhậntạmthờicaohoặcsâu(cm)
	3,5
	5,5
	6,5
	7,5
	8
	9
	11
	13
	15


H.5.4 HìnhH-3minhhọachỉtiêuđộgồghềbềmặtsosánhvớicácchỉtiêutươngứngcủaCụchàngkhôngliênbangMỹ(FAA).



[image: ]

CHÚTHÍCH. Tiêu chuẩnnày ápdụng cho các vệtgồghề đơn lẻ,khôngáp dụngcho đoạnlượnsóng dài cũngnhưvệtgồghệ lặplạinhiều.
HìnhH-3Sosánhcácchỉ tiêuđộ gồghề.

H.5.5 BiếndạngtheothờigiancủađườngCHCcũngcóthểlàmtăngkhảnănghìnhthànhnhữngvũngnước.Nhữngvũngnhỏsâukhoảng3mm,nhấtlàởnhữngvịtrítàu baythườnghạcánhvớivậntốclớnchạyqua,cóthểtạoratrơntrượt.Hiệntượngtàu baytrượttrênnướccóthểkéodài trên đườngCHCướt ngaycảkhi chiều sâu nướcrấtnhỏ.Chỉ dẫnđầyđủ vềchiềudàivàchiềusâucủacácvũngnướcliênquanđếnhiệntượngtàu baytrượttrênnướccầnđượcnghiêncứutiếp.Dĩnhiên,phải phòngngừakhả năng tạothành các vũngnướcnguyhiểm.
H.6 [bookmark: _bookmark173]6 Xác định và thông báo cácđặc tính ma sát mặtđường trơn

H.6.1 CầnthườngxuyênxácđịnhnhữngthôngtinthựctếvềđặctínhmasátcủađườngCHCbịnướctrơnhoặcbẩn.Yêucầuchínhxácvàđộtincậyđượcthoảmãnbằngcáchđomasáttrựctiếp.Tuynhiêncầncóthêmkinhnghiệmđểsosánhnhữngkếtquảthunhậnbởicácthiếtbịtàu baynhưtốcđộ,kỹthuậthãm (cơ chế hãm),cácđặctínhkỹthuật bánhtàu bay và càng.
H.6.2 CầnđohệsốmasátchođườngCHCbịnướctrơnhoặcbùnđấtbaophủhoàntoànhaymột phần. Có thểđo và/hoặc đánhgiátác độngcủa masát trên bềmặtkhôngphải làđườngCHC,khithấyđiềukiện hãm khôngđượcthoảmãntrên bềmặt này.
H.6.3 Đohệsốmasátlàcơsởtốtnhấtđểxácđịnhđiềukiệnsứcbámbềmặt.Cácgiátrịsứcbámbềmặtlàgiátrịlớnnhất,xuấthiệnkhihệthốngbánhbắtđầutrượtkhivẫncònlăn.Cóthểsửdụngnhữngthiếtbịkhácnhau để đo sứcbám.Do nhu cầuhoạtđộngthườngxuyên,cần thốngnhấtphươngphápđovàcôngbốcácđiềukiệnmasátcủađườngCHC,phảidùngcácthiếtbịđođượcmasát cựcđạidọc theotoànbộ đườngCHC.
H.6.4 Bảnđồmasátđượclậpdựatrêncơsởnhữngkếtquảđokiểmtratrênbềmặtbịnướctrơn,bẩnlựachọnsẽchothấymốitươngquanvớiphươngphápđomasáthiệnhữutrênbềmặtbị nướctrơn,bẩn.
H.6.5 NhữngđiềukiệnmasátcủađườngCHCđượccôngbốnhưsau:"Thôngbáohoạtđộngphanh‖theohệsốmasátµ.Giátrịđặcbiệtliênquanchặtchẽvớiquátrìnhthiếtkếvàchếtạothiếtbịđoma sát cũngnhư quá trình đo và tốc độ khai thác.
6.6Bảngsauđâyphảnánhtìnhhìnhliênquanđãđượccậpnhậttheonhữngsốliệumasátthuthậpđượctrongnhữngđiềukiệnnướctrơn,bùnđấtcứngchặt,vàkhôngđượccoilàcácgiátrịtuyệtđốiphảiápdụngtrongtấtcảcácđiềukiện.Nếubềmặtbịbaophủbởinướctrơnvàchấtlượnghãmđượccôngbốlà"tốt"thìphicôngcũngkhôngthểchắcchắnrằngnhữngđiềukiệnhãmđótốtnhưtrênbềmặtđườngCHCkhônhẵn(nơimàmasáttốthơnsovớimasáttrongbấtkỳtrườnghợpnào).Giátrị"tốt"làgiátrịtươngđốilớnvàđượcxácđịnhchotàu baykhôngcónghĩa làtàu baykhông gặpphảikhókhănkhigiữhướnghoặcphanh,đặcbiệtlàkhihạcánh :

	Hệsốmasátđođược
	Chấtlượnghãm
	Mãsố

	0,4vàhơn
	Tốt
	5

	0,39-0,36
	Trungbìnhđếntốt
	4

	0,35-0,3
	Trungbình
	3

	0,29-0,26
	Trungbìnhđếnxấu
	2

	0,25vàdưới0,25
	Xấu
	1


H.6.7 Cầnphảicungcấpthôngtinmasátbềmặttheotừngđoạn1/3đườngCHC.3đoạnnàyđượcgọilàA,B,C.Với mụcđíchcungcấp thôngtincho cáccơ sởcungcấpdịchvụhàngkhông,AluônluônlàsốliệucôngbốcủađườngCHCcósốchỉhướngphươngvịthấphơn.Khithôngbáochophicôngtrướckhihạcánhthìphảithôngbáovềđoạnthứ1,2hoặc3củađườngCHC.Đoạnthứ1luôncóýnghĩalà1/3chiềudàiđầutiêncủađườngCHCtừphíahạcánh.Cácquátrìnhđomasátđượcthựchiệndọctheo2đườngsongsongcủađườngCHCởhaiphíacáchđườngtim khoảng 3mhoặckhoảngcáchtính từđườngtimmàtrongđóphần lớn hoạtđộng đượcthựchiện.
MụctiêucủaquátrìnhkiểmtralàxácđịnhgiátrịmasáttrungbìnhcủacácphầnA,Bvà
C.Trongnhữngtrườnghợpnàykhisửdụngthiếtbịdomasátliêntụcthìnhữnggiátrịmasáttrungbìnhđượctínhtừcácgiátrịmasátđođượcởtừngphần.Cựlygiữacácđiểmkiểmtracógiátrịbằngkhoảng10%chiềudàisửdụngcủađườngCHC.NếuquyếtđịnhkiểmtratrênmộtphíatimđườngCHCđểlấygiátrịmasátphảnánhtoànbộđườngCHCthìtrênmỗi1/3chiềudàicủa đườngCHCphải có3 điểm kiểm tra.
CHÚTHÍCH:-Khicầncóthểyêu cầuđomasáttrêndảihãmphanhđầu.
H.6.8 Thiếtbịđomasátliêntục(vídụ:Skiddometer-máyđotrượt,SurfaceFrictionTester-Máykiểmtramasátbềmặt,Mu-meter-MáyđoMU,RunwayFrictionTester-MáykiểmtramasátđườngCHChoặcGripTester-Máykiểmtrabằnghãmphanh)cóthểsửdụngđểxácđịnhgiátrịmasátchođườngCHCbịnướctrơntrênbềmặt.Máyđogiảmtốc(máyTapleymeterhoặcmáyđohãmđộng-Dynometer)cóthểsửdụngchocácđiềukiệnbềmặtbẩn,vídụnướctrơn,cólớpmỏngbùnđất.Cóthểsửdụngcácphươngphápđomasátkhácnếuđượcthửnghiệmsosánhvớiítnhấtmộttrongnhữngthiếtbịđềcậpđếnởtrên.Máyđogiảmtốccóthểsửdụngtrongnhữngđiềukiệnnướctrơnvàxácđịnhcácgiátrịmasátcầnhiệuchỉnh.Nhữngphươngphápđomasátkhácthậmchícóthểđưaranhữnggiátrịmasátkhôngchínhxácdobịảnhhưởngcủachất gâyônhiễmvànhiệtđộkhông khíxungquanh.
H.7 [bookmark: _bookmark174]7 Xác định cácđặctính ma sátcủa bềmặt nhân tạođường cất hạ cánh bị ướt.

H.7.1 Phải đoma sát củanhữngđườngCHCướtđể:

a) kiểmtrađặctínhmasátcủađườngCHCmớixây dựnghoặccảitạokhibịướt(mục7;7.1.24);
b) địnhkỳđánhgiá độtrơncủa mặtđườngnhântạo CHC bịướt(mục14;14.2.3);

c) Xácđịnhảnhhưởng củamasátkhiđườngCHCthoátnướckém(mục 14; 14.2.6);

d) XácđịnhmasátcủađườngCHCcómặtđườngbịtrơntrongcácđiềukiệnbấtthường(mục6;6.9.8).
H.7.2 ĐểđánhgiáđặctínhmasátđườngCHC,cầnxácđịnhcácđặctínhmasátcủabềmặtđườngCHCuớtkhimớixâydựngxonghoặcsaukhicảitạobềmặt.Mặcdùthừanhậnrằngmasátgiảmđiquasửdụng,giátrịnàysẽđạidiệnchomasátcủaphầntrungtâmtươngđốidàicủađườngCHCkhôngbịnhiễmbẩnbởicáccặncaosudotàu baygâyravàdođónólàgiátrịkhaithác.Cácthínghiệmđánhgiáđượcthựchiệntrêncácbềmặtsạch.NếukhôngthểlàmsạchđượcđườngCHCtrướckhithínghiệm,thìcóthểthínghiệmtrênmộtphầncủabềmặtlàmsạchtrong phầntrungtâm củađườngCHCđể chuẩnbị bản báo cáokiểm traban đầu.
H.7.3 Nhữngthínghiệmma sáttrạngthái bề mặt hiện hữu đượctiếnhànhđịnhkỳnhằmpháthiệnđườngCHCcómasátthấpkhiướt.CầnphảixácđịnhcấpđộmasáttốithiểuđểxếploạiđườngCHCtrơnkhiướtvàcôngbố giátrịđótrong"Bảnthôngbáo tintứchàngkhông‖(AIP).KhimasátcủađườngCHCđượcpháthiệnlàthấphơngiátrịđóthìthôngtinnàyđượccôngbốbằngNOTAMvàphảilậpkếhoạchbảodưỡng.Tuynhiên,khicácđặctínhmasátcủatoànbộhaymộtbộphậnđườngCHCdướimứcmasáttốithiểuthìphảilậptứctiếnhànhbảodưỡngđểcảitạosứcbám.CáclầnđomasátđượctiếnhànhđịnhkỳquanhữngkhoảngthờigiannhấtđịnhđủđểlậpđượckếhoạchbảodưỡngđườngCHCkịpthời.Khoảngcáchthờigiangiữacáclầnđophụthuộcvàonhữngyếu tố:loạitàu bayvà tần sốsửdụng,các điều kiện khí hậu,loại mặtđườngvàcác yêu cầu dịch vụvà bảo dưỡngmặtđường.
H.7.4 ĐểđảmbảotínhđồngnhấtvàchophépsosánhvớicácđườngCHCkhác,cácthínghiệmmasátđườngCHChiệnhữu,đườngCHCmớihoặcđườngCHCđượccảitạo,lớpmặtđượcthựchiệnbằngthiếtbịđomasátliêntụcvớibánhlốpmềm.Máy đonàyphảicóthiếtbịtạoẩmđểcó thểđocácđặctínhma sát củabềmặtvới độsâu lớpnướctốithiểu1mm.
H.7.5 KhinghingờđặctínhmasátcủađườngCHCbịgiảmbởithoátnướckémvìcácđộdốckhôngthíchhợphayvệtlõmthìphảithínghiệmđomasátsauđóđobổsungdướinhữngđiềukiệntựnhiêntiêubiểucủamưatạichỗ.Thínghiệmnàykhácthínghiệmtrướcởchỗchiềusâucủanướctrongnhữngkhunàythườnglớnkhimưacụcbộ.Cáckếtquảthínghiệmđócóthểchobiếtrõhơnkhuvựccóvấnđềvớigiátrịmasátthấpcóthểgâyratrượtnhiềuhơnthínghiệmtrước.Nếuhoàncảnhkhôngchophéptiếnhànhthínghiệmtrongđiềukiệnmưatựnhiênthìcóthểmô phỏngđiềukiệnnày.
H.7.6 NgaycảkhimasátđượcpháthiệnlàtrênmứcquyđịnhđườngCHCtrơn,vẫnphảihiểurằngtrongnhữngđiềukiệnbấtthườngtrongmùakhô,đườngCHCcóthểtrởthànhđườngCHCtrơn.KhiđiềukiệnnhưvậycónguycơxảyrathìphảisớmtiếnhànhđomasátkhinghingờlàđườngCHCtrơn.
H.7.7 Khinhữngkếtquảcủamọilầnđođãnóiở11.3đến11.6chothấyrằngchỉmộtbộphậnriêngbiệtcủađườngCHCbịtrơnthìviệccôngbốthôngtinnàyvàviệccảitạotươngứngđềuquan trọngnhưnhau.
H.7.8 KhitiếnhànhthínghiệmđomasáttrênnhữngđườngCHCướtđiềuquantrọngcầnthiếtphảilưuýlàngoàinhữngđiềukiệnlàmchohệsốmasátítbiếnđổikhitốcđộthấpthìđườngCHCướtlàmgiảmmasátnhiềuhơntheosựgiatăngtốcđộ.Tuyvậykhivậntốctăng,tốcđộgiảmmasátgiảmđi.Trongnhữngyếutốảnhhưởngđếnhệsốmasátgiữabánhtàu bayvàbềmặt đườngCHCthìcấu trúcbềmặtđườngCHCđặcbiệt quantrọng.NếuđườngCHC cócấutrúcvĩmôthuậnlợichophépthoátnướctốtphíadướibánhtàu baythìmasátítchịuảnhhưởngcủavận tốc.Do đó khithí nghiệmma sátcủa đườngCHCvàxácđịnhnhu cầu bảo dưỡngđể cải thiệnma sátphảidùngvậntốcđủ caođểphát hiệnnhữngbiếnđổimasátởtốcđộ này.
H.7.9 Tiêuchuẩnnàyquyđịnhhai cấp độmasátnhưsau:

độ masátcầnbảodưỡng:dướimứcnàyphải bảodưỡng;

độ masáttối thiểu: dướimứcnàyphải thông báorằngđườngCHC cóthểbị trơnkhiướt.

Ngoàira,cầnxácđịnhcácchỉtiêuchocácđặctínhmasátcủabềmặtđườngCHClàmmớihoặcphủlạimặt.BảngH-1chỉdẫn quy địnhcácđặctínhmasátcủabềmặtđườngCHClàmmớivàđểlậpracác kếhoạchbảodưỡngvàđộmasáttốithiểucủabề mặtđườngCHCđangsửdụng.
BảngH-1

	Thiếtbị đo kiểmtra
	Lốpthínghiệm
	Tốc độ(km/h)
	Độ	sâulớp
nước thí nghiệm(mm)
	Hệ	số
ma	sátđườngCHC
mới
	Hệ	số
ma	sátcầndưỡng
	Hệsố masát	tối
thiểu

	
	Dạng
	áp suất(kPa)
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Xemoóc Mu
	A
	70
	65
	1,0
	0,72
	0,52
	0,42

	
	A
	70
	95
	1,0
	0,66
	0,38
	0,26

	Xemoócđotrượt(máphanh)
	B
	210
	65
	1,0
	0,82
	0,60
	0,50

	
	B
	210
	95
	1,0
	0,74
	0,47
	0,34

	Xeđomasátbềmặt
	B
	210
	65
	1,0
	0,82
	0,60
	0,50

	
	B
	210
	95
	1,0
	0,74
	0,47
	0,34

	Xeđoma
sátđườngCHC
	B
	210
	65
	1,0
	0,82
	0,60
	0,50

	
	B
	210
	95
	1,0
	0,74
	0,54
	0,41

	Xe đomasát- TATRA
	B
	210
	65
	1,0
	0,76
	0,57
	0,48

	
	B
	210
	95
	1,0
	0,67
	0,52
	0,42

	Xe	moóchãmphanh đomasát -GRIPTESTER
	C
	140
	65
	1,0
	0,74
	0,53
	0,43

	
	C
	140
	95
	1,0
	0,64
	0,36
	0,24


H.7.10 Cácgiátrịmasátnêutrênlànhữnggiátrịtuyệtđốivàđượcápdụngkhôngcósaisố.Nhữnggiátrịtrêncầnđượclậptừcôngtrìnhnghiêncứucủaquốcgia.Có2cáchđểđolựcmasátởméplốplàMU,phươngphápdùngđểđotalôngcủalốpvàđượclàmtừcaosuđặcbiệtdạngA.Lốp đượcthínghiệmở góc nghiêng15oso vớichiềudọccủa trục xe moóc.Đo lựcma sátđơnlẻcủaméplốpxebằngphươngpháp máy đotrơn.Thí nghiệmmasátbềmặt,thí nghiệmmasátđườngCHCvàTATRAđểđotalôngcủalốpxeđượclàmcùngtừmộtloạicaosudạngB.PhươngphápGRIPTESTERđãđượcthínghiệmvớitalôngđơncủalốpxeđượclàmtừmộtloạicaosutươngtựdạngBnhưngcỡnhỏhơndạngC.Đặctínhkỹthuậtcủacácloạilốp(dạngA,BvàC)đượcghitrongcáctàiliệuchuyênmôn.Thiếtbịdùngđểđođộmasátcủacaosu.Talônglốpxe/mẫurãnh,độsâucủanước,ápsuấtcủalốpxehoặccáctốcđộthửnghiệmkhácđượcsửdụngtrongnhữngchươngtrìnhnóitrên,khôngthểbằngđúngnhữnglựcmasáttrongbảng.Giátrịtrongcột5,6,7làgiátrịtrungbìnhtiêubiểuchođườngCHChoặcmộtphầnđángkểcủanó.Cần thínghiệm cácđặc tính ma sát ở nhiềutốc độ khácnhautrênmặtđường.
H.7.11 Nhữngthiếtbịdùngđểđomasátkháccũngđượcsửdụngvớiđiềukiệnlàchúngtươngđươngvớiítnhất1thiếtbịthínghiệm đượcđềcậptrênđây.
H.8 [bookmark: _bookmark175]8 Dảicất hạcánh

H.8.1 Lề.

H.8.1.1 Lề củacácđườngCHChoặcdảihãmphanhđầuđượcchuẩnbịhoặcđượcxây dựngsaochogiảmđếnmứctốithiểumọirủirochotàu baychạyrangoàiđườngCHChaydảihãmphanhđầu.Dướiđâycungcấp chỉ dẫnvềmộtsố vấn đề đặc biệtcó thể phátsinhvà cácbiệnpháptránhnhữngviên đá nhỏhaynhữngvật thểkháclọtvàođộngcơtuốcbin.
H.8.1.2 Trongmộtsốtrườnghợpsứcchịutảicủađấtthiênnhiêncóthểđủmàkhôngcầnchuẩnbịđặcbiệttheoyêucầuđốivớilề.Khiphảichuẩnbịđặcbiệtthìphươngphápsửdụngphụthuộcvàođiều kiện đấttạichỗ và trọnglượngcủatàu baydựkiếnkhai thác.Các thínghiệmđất giúptachọnnhữngphươngpháptốtnhấtcảithiệnđất (thoátnước,giacố,bề mặt, mặtđườngđơngiản).
H.8.1.3 Cũngcầnlưuýthiếtkếđểchốngcácviênđánhỏhayvậtthểkháclọtvàođộngcơtuốcbin.Những lýdo áp dụng ở đâycũngtươngtự nhưlýdo nêu trongphầnlềđườnglăn.
H.8.1.4KhilềđãđượcxửlýđặcbiệtđểđảmbảođạtcườngđộcầnthiếthoặcđểngănngừasựcómặtcủađávàmảnhvụnthìlạigặpnhữngkhókhănphátsinhdosựtươngphảngiữabềmặtđườngCHCvàbề mặtcủa dảikế cận bị giảmđi. Khó khăn nàycó thể khắcphục bằngcách tạorasựtươngphảnbềmặttrongquátrìnhxâydựngbềmặtđườngCHChaydảiCHC,hoặclàdùngsơntínhiệukẻ sọccạnhđườngCHC.
H.8.2 CácvậtthểtrêndảiCHC.
TrongphạmvidiệntíchchungcủadảikếcậnđườngCHCphảicóbiệnphápngănngừabánhtàu baylún sâuvào đấtkhôngđậpvàomột mặtcứngthẳngđứng. Nhiềuvấnđề đặcbiệt cóthểphátsinhđốivớiđènđườngCHChoặccácvậtthểkháctrongdảiCHChoặcởchỗgiaonhauvớiđườngCHChayđườnglănkhác.
TrongtrườnghợpcócáccôngtrìnhnhưđườnglănhayđườngCHCthìbềmặtcủachúngphảicùngmứcvớibềmặtcủadảiCHC,cóthểloạitrừmặtthẳngđứngbằngcáchbạtđỉnhcủacôngtrìnhcaohơnđộcaocủadảiCHCxuốngítnhất30cm.Cácvậtthểkhácmàchứcnăngkhôngyêu cầu cầnphảiởđộ caobềmặtthìđượchạ xuống độsâu ítnhất30cm.
H.8.3 Quyhoạch cho cácđường CHC tiếpcậnchínhxác

Điều7.4.8yêucầuphầncủadảiCHCcóthiếtbịtrongphạmvitốithiểu75mtínhtừtimđườngCHCđượcquyhoạchkhiđườngCHCcómãsố3hoặc4.ĐốivớiđườngCHCtiếpcậnchínhxácnócóthểrộnghơnsovớiyêucầucủađườngCHCcómãsố3hoặc4.HìnhH-4chỉrahìnhdángvàkíchthướccủadảirộnghơnchođườngCHCnhưvậy.Dảinàyđượcthiếtkếchotrườnghợptàu baychạyrangoàiđườngCHC.QuyhoạchtínhtừtimđườngCHCrộng105m,trừphần cựlygiảmxuống ở cáchhaiđầumútcủađườngCHC150m,tínhtừ tim rộng 75m.

H.9 [bookmark: _bookmark176]Khu vực an toàn cuối đường CHC.

H.9.1 Khicó khu vực an toàn cuốiđườngCHC, cần xemxét việc xâydựngmộtkhuvực này đủdài để chứacácđoạndựphòngtàu baychạyquáđườngCHCvàcácđiểmhạcánhsớmcủatàu baydocácyếutốkhaithácbấtlợi gây ra.TrênđườngCHCtiếpcậnchínhxác,đàiILSthườnglàchướng ngại vậtcaođầutiênvàkhuan toàn cuốiđườngCHCđượcmởrộngchođếnđàinày.Trongnhữngtrườnghợp khác, CNVthườngtrựcđầutiêncóthểlàđườngbộ,đườngsắt,côngtrìnhxâydựnghoặctựnhiên.Trongnhữngtrườnghợpnàykhuvực an toàn cuối đường CHCđến các chướng ngại vật này.
H.9.2 Trong trường hợp việcxâydựngkhuan toàn cuối đường CHC không thực hiện được, cần xem xét giảm bớt các cự ly công bố của đường CHC để cung cấp khu vực an toàn cuối đường CHC và xây dựng hệ thống hãm tàu bay.
H.9.3 Các chương trình nghiên cứu, cũng như việc đánh giá thực tế tàu bay lăn quá đường CHC vào hệ thống hãm tàu bay, đã chứng minh rằng hoạt động hệ thống hãm tàu bay có thể dự đoán và hiệu quả trong việc hãm tàu bay lăn quá đường CHC.
H.9.4 Hoạt động của hệ thống hãm tàu bay được chứng minh có thể đạt được bằng một phương pháp thiết kế được xác nhận, có thể dự đoán hoạt động của hệ thống. Thiết kế và hoạt động của hệ thống nên dựa trên loại máy bay dự kiến sẽ sử dụng trên đường CHC liên quan, đặt ra yêu cầu lớn nhất đối với hệ thống hãm tàu bay.
H.9.5 Việc thiết kế hệ thống hãm tàu bay phải xem xét nhiều thông số tàu bay, bao gồm ít nhất những yếu tố: tải trọng bánh tàu bay cho phép, cấu hình bánh tàu bay, áp suất bánh hơi, trọng tâm tàu bay và tốc độ tàu bay. Việc chứa chạm bánh sớm xuống đường CHC cũng phải được giải quyết. Ngoài ra, thiết kế hệ thống hãm tàu bay phải cho phép vận hành an toàn các phương tiện cứu hộ và chữa cháy đã được chất tải tối đa, bao gồm cả lối vào và lối ra của phương tiện.
H.9.6 Thông tin liên quan đến việc cung cấp khu vực an toàn cuối đường CHC và sự hiện diện của hệ thống hãm tàu bay phải được công bố trong AIP.
H.9.7 Thông tin bổ sung có trong Doc 9157, part 1
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Hình:    Khu vực an toàn cuối đường CHC của sân bay mã số 3 hoặc 4
H.10 [bookmark: _bookmark177]0 Vịtrí củangưỡng đường cất hạ cánh.
H.10.1 Kháiquát.
H.10.1.1 NgưỡngđườngCHCthôngthườngđượcđịnhvị ởcạnh cuối (mút)đườngCHCnếu ở đókhôngcóCNVxâmphạmvàobềmặttiếpcận.Tuynhiêntrongmộtvàitrườnghợpdocácđiềukiệntạichỗ,cóthểphảidịchchuyểnngưỡnglâudài(xemởdưới).KhinghiêncứucácvịtrícủangưỡngđườngCHC,phảixétchiềucaocủacácsốliệuchuẩncủa ILSvà(hoặc)MLSvàxácđịnhcácgiớihạnlàmquang CNV.
H.10.1.2 KhixácđịnhrằngkhôngcóCNVnàoxâmphạmbềmặttiếpcận,cầnphảixemxétcácvậtdiđộng(phươngtiệncơgiới,trênđườngbộhoặctàuhỏatrênđườngsắt)ítnhấttrongphạmvicủakhuvựctiếpcậntrongvòng1200mtheochiềudọctínhtừngưỡngđườngCHCvớichiềurộngkhông dưới150 m.
H.10.2 Ngưỡngđườngcấthạcánhdịchchuyển.

H.10.2.1 Nếucóvậtthểnhôlênquábềmặttiếpcậnvàkhôngthểdờiđiđượcthìphảixemxétviệc di chuyểnngưỡnglâudài.
H.10.2.2 ĐểđápứngmụcđíchgiớihạnCNVởđiều8tốtnhấtlàngưỡngđườngCHCnêndịchchuyểnvàotrongđườngCHCđảm bảocự lycần thiết để bềmặt tiếpcậnkhông cóCNV.
H.10.2.3 Tuy nhiên,việcdịchchuyểnngưỡngkhỏimútđườngCHCsẽlàm giảmCựly hạcánhcóthểcôngbốvàđiềunàyvềmặtkhaitháccóthểquantrọnghơnlàviệccácCNVđượcđánhdấuvàchiếusángvượtkhỏibềmặttiếpcận.QuyếtđịnhdịchchuyểnngưỡngvàđộdịchchuyểnphảichútrọngđếncựlycânbằnggiữacácyêucầucủabềmặttiếpcậnvàCựlyhạcánhcóthể.Khiquyếtđịnhvấnđềnày,cầnxemxétđếnloạitàu baymàđườngCHCphảiphụcvụ,cácđiềukiệnhạnchếtầmnhìnvàtrầnmâycủađườngCHCvàtrongtrườnghợpđườngCHCtiếpcậnchínhxác phải xétđếntầmquantrọngcủacác CNVvàxácđịnhgiớihạnlàmquangCNV.
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HìnhH-4.HìnhdạngdảiCHCtiếpcậnchínhxác mãsố 3hoặc 4
H.10.2.4 DùCựlyhạcánhcóthểthếnào,thìvịtríđượcchọncủangưỡngcũngkhôngđượclàmcho bề mặt khôngCNVđếnngưỡngdốcquá 3,3%vớiđườngCHC có mã số4 hoặc dốcquá 5 %vớiđườngCHC cómã số3.
H.10.2.5 TrongnhữngtrườnghợpngưỡngđượcđặtđúngtiêuchuẩnđốivớicácbềmặtkhôngCNVnóiởmụctrướccácyêucầuvềđánhdấuCNVnóiởđiều10vẫnphảithoảmãnđốivớingưỡngbị dịchchuyển.
H.10.2.6 Tùythuộcvào độ dàidịchchuyển,tầmnhìn(RVR)ở ngưỡngđườngCHCcó thể khácsovớiđiểmbắtđầuđườngCHCkhicấtcánh.ViệcsửdụngđènđỏcạnhđườngCHCvớicườngđộchiếusángthấp hơngiátrịđịnhdanh 10 000 cdđốivớiánh sángtrắnglàmtăngsựkhácbiệtnày.ẢnhhưởngcủangưỡngđườngCHCdịchchuyểnlêncáctiêuchuẩntốithiểuđểcấtcánhsẽdoNhàkhai thác cảnghàngkhôngđánhgiá.
H.10.2.7 ViệcđánhdấuvàchiếusángngưỡngđườngCHCdịchchuyểnđượcquyđịnhtạimục9.2.4.9,9.2.4.10,9.3.5.5,9.3.8.1,9.3.9.7, 9.3.10.3,9.3.10.7và9.3.12.6.
H.11 [bookmark: _bookmark178]1 Hệ thống đèn tiếp cận.

H.11.1 Cácloạiđèn và cácđặctínhcủa đèn

H.11.1.1 Nhữngquyđịnhtrongphầnnàycungcấpnhữngđặctínhcơbảnchohệthốngđèntiếpcậngiảnđơnvàchínhxác.Trongmộtsốtrườnghợp,chophépmộtkhoảngdaođộng,chẳnghạnnhưkhoảngcáchgiữađèntimvàđènngang.CácchitiếthướngdẫnhạcánhcủađèntiếpcậnphổbiếnđượcnêuởcácHìnhH-6,H-7.Sơđồđèntiếpcậnởtrongkhoảng300mcủađườngCHCtiếp cậnchínhxácCAT IIvàIIIđượctrìnhbàyởHình19
H.11.1.2 Phảiđảm bảosơ đồ đèntiếpcậnkhôngphụ thuộc vàovị trícủa ngưỡngtứclàngưỡng ởđầumútđườngCHChay bị dịchchuyển khỏi đầumútđườngCHC.Ởcảhaitrườnghợp,hệthốngđèntiếpcậnđầuphảikéodàiđếntậnngưỡng.Tuynhiêntrongtrườnghợpngưỡngdịchchuyển,cácđènchìmđượcbốtrítừđầumútđườngCHCchođếnngưỡngđểđạtđượchìnhdạngđãquyđịnh.Nhữngđènchìmnàyđượcthiếtkếđểđápứngcácyêucầukếtcấuđãquyđịnhởđiều
9.3.1.9và cácyêu cầu chiếusáng đặcbiệt trênsân đỗ ởPhụlục BHìnhB-1 hoặc Hình B-2.

H.11.1.3 Cácđường baovệtbaysử dụngtrongthiết kế đènđượcnêuởHìnhH-5.

H.11.2. Dungsai lắp đặt.

H.11.2.1 Cácdungsai(ngang)về kích thướcđượcnêu ở HìnhH-7.

H.11.2.2 Timcủa hệ thốngđèntiếp cận phải trùngvớitimkéo dài của đườngCHCvớidungsai tốiđalà15'.
H.11.2.3 Khoảngcáchdọcgiữacácđèntimphảibốtrísaochomộtđèntim(haymộtcụmđèn)ởchínhgiữamỗi hàngđènngangvàcácđèntimphảinằmở khoảnggiữahaihàngđènnganghoặcgiữamột hàngđèn ngangvàngưỡngđườngCHC.
H.11.2.4 Cácdãyđènngangvàcácdãyđènbarretphảivuônggócvớiđèntimcủahệthốngđèntiếpcậnvớidungsai30'nếutheochitiếtHìnhH-7(A)hoặc2onếutheochitiếtHìnhH-7(B).
H.11.2.5 Khiphảidịchchuyểnmộtdãyđènngangrakhỏivịtrítiêuchuẩncủanóthìdãyđènngangbấtkìcạnhnócũngphảidịchchuyểnđếnnơithíchhợpcóthểđểgiảmnhữngchênhlệchvềkhoảng cáchgiữacácđèn ngang.
H.11.2.6 KhimộtđènngangtronghệthốngđènởHìnhH-7(A)đượcđiềuchỉnhrakhỏivịtrítiêuchuẩncủanó,thìtổngchiềudàidịchchuyểnvẫnbằng1/12khoảngcáchhiệntạigiữacácđènngangtínhtừđiểmgốc.Tuy nhiênkhôngnhấtthiếtphảiđiềuchỉnhkhoảngcáchtiêuchuẩn2,7mgiữacácđèntrongvạchđènngang,nhưngcácdãyđènngangphảigiữđốixứngquađườngtimcủa đèntiếpcận.
[image: ]

HìnhH-5. Miềnbaođường baysửdụngđểthiếtkếđènchokhai tháctheo CATI, IIvàIII .
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HìnhH-6Hệthốngđèntiếpcậngiảnđơn
 (
TCVN 8753: 
2011
)

H.11.2.7 Bốcụcđèn(dungsaiđứng)lýtưởnglàlắpđặttấtcảcácđèntiếpcậntrênmộtmặtphẳngngangđiquangưỡngđườngCHC(xemHìnhH-8)vàđiềuđóthuậnlợichoviệcđịnhhướngtheocácđiềukiệntạichỗchophép.Tuynhiên,cáctoànhà,câycối...sẽlàmgiảmđườngnhìncủa phicông 1odướiđườngdốcđiệntử trongvùnglâncận củađàimốc xa.
H.11.2.8 Trongphạmvidảihãmphanhđầuhaykhoảng trốngvàtrong150mkểtừmútđườngCHCcác đèn đượclắpđặt thậtsátgầnmặt đất theođiều kiện tạichỗ cho phépđể giảmhưhại chotàu baykhichạyvượtđườngCHChoặchạcánhtrướcđườngCHC.Ngoàiphạmvidảihãmphanhđầuvàkhoảng trống,cácđènkhôngnhấtthiếtphảilắpđặtsátmặtđấtvàdođónhữngmấpmôcủađườngbaotrên bềmặt đấtcóthểđượckhắcphụcbằngcáchlắpcác đèntrêncáccộtcó độcao.
H.11.2.9 Yêu cầu đènđượclắpđặt càngcaocàng tốtsao chokhôngcó CNVnàotrongcựly60mởhaibênđườngtimnhôlênkhỏimặtphẳngcủahệthốngđèntiếpcận.Nếucómộtvậtcaotrongphạmvi60mcủađườngtimvàtrongphạmvi1350mtínhtừngưỡngđườngCHCđốivớihệthốngđèntiếpcậnchínhxáchoặc900mđốivớihệthốngđèntiếpcậngiảnđơnthìnênlắpđặtcác đènsao chomặt phẳng của nửabênngoàicủa hệ thốngđènchiếusángđỉnh củavậtthểđó.
H.11.2.10 Đểtránhgâycảm giácsaivề mặt phẳngmặtđấtcácđènkhông nên lắpđặtdưới độ dốcxuống1/66kểtừngưỡngđườngCHCđếnmộtđiểmcáchngưỡng300mvàdướiđộdốc1/40ngoàiđiểm300m.ĐốivớihệthốngđèntiếpcậnchínhxácCATIIvàCATIIIyêucầutiêuchuẩnkhắtkhehơn,chẳnghạnnhưkhôngđượccócácđộdốcâmtrongphạmvi450mtínhtừngưỡngđườngCHC.
H.11.2.11 Đườngtim:Cácđộdốccủađườngtimtrongphạmvibấtkỳđoạnnào(gồmcảdảihãmphanhđầuhaykhoảng trống)phảithậtnhỏ,ítthayđổi;độdốcthayđổinhỏvàkhôngvượtquá1/60.KinhnghiệmchothấynếutínhtừđườngCHCraphíangoài,thìcácđộdốclêncủabấtkỳđoạnnàodưới1/66và dốcxuốngdưới1/40đềuchấpnhậnđược.
H.11.2.12 Dãyđènngang:Cácđènngangphảinằmtrênđườngvuônggócvớidãyđèntimvàphảinằmngangởnơicóthể.Tuy nhiêncóthểchophépsaisốđộdốcngangcácđèn trênđườngngangthayđổikhôngquá1/80,nếuđiềuđócóthểchophéplắpcácđènngangtrongphạmvidảihãmphanhđầuhaykhoảng trốngởnhững nơicó độ dốc ngangxuống.
H.11.3 Khắcphụcchướngngạivật.

H.11.3.1 MộtphầndiệntíchkhuvựcgọilàmặtphẳngđènđượcthiếtkếđểkhắcphụcCNVvàtấtcảcácđèncủahệthốngđềunằmtrongmặtphẳngnày.Mặtphẳngnày cóhìnhchữnhậtvàđượcđặtđốixứngquatimcủahệthốngđèntiếpcận.NóbắtđầutừngưỡngđườngCHCvàkéodàiđến 60mngoàimút tiếpcận của hệthốngđèn vàrộng 120m.
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HìnhH-7.HệthốngđèntiếpcậnchínhxácCATI
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HìnhH-8.Cácdungsailắpđènthẳngđứng
H.11.3.2 Trong phạmviđườngbiên củamặtphẳngđènkhôngđượccó cácvậtthểcaoquámặtphẳngđèntrừnhữngvậtthểđượcnóisauđây.TấtcảcácđườngvàđườngôtôđềucoilàCNVởcaohơnđỉnhđường4,8m,trừnhữngđườngcôngvụcủasânbayởđómọichuyểnđộngcủaphươngtiệncơgiớiđượcđặtdướisựkiểmsoátcủaNhàkhaitháccảnghàngkhôngvà cóhiệpđồngvớiđàikiểmsoátsânbay.Đườngsắt, bấtkể lượnggiaothônglà bao nhiêu, điểm cao hơnđỉnh ray5,4mđềubịcoi làCNV.
H.11.3.3 Mộtvàithànhphầncủahệthốngphụtrợhạcánhđiệntửnhưđènphảnchiếu,ăng-ten,vôtuyếnđiềukhiểnphảilắpđặtcaohơnmặtphẳngđèn.Phảicốgắngđưanhữngđènnàyrangoàiđườngbiênmặtphẳngđèn.Cóthểthựchiệnđượcđiềuđóbằngcách dùngđènphảnchiếuvà đèn cóđiềukhiển.
H.11.3.4 Khi vị trícủa đài ILSở phíatrongđườngbiên củamặt phẳngđènthìđàihoặcmànchắncủanónhôlêntrênmặtphẳngđèn.TrongnhữngtrườnghợpnhưvậychiềucaocủanhữngcôngtrìnhđóphảihếtsứcthấpvàcàngxangưỡngđườngCHCcàngtốt.Nóichungquitắcchophépchiềucaolà15cmtrênmỗikhoảngcách30mtínhtừcôngtrìnhđếnngưỡngđườngCHC.Vídụ nếu đài đặtcách ngưỡnglà 300 m,thìmàn chắn đượccaohơnmặtphẳngcủahệthốngđèntiếpcậntốiđalà10x 15=150cm,nhưngcàngthấpcàngtốttùythuộcvàosựhoạt độngcủaILS.
H.11.3.5 LắpđặtăngtentrênđàiMLSởvịtrítheohướngdẫntrongcácquytrìnhliênquan(Annex10,VolumeI,Attachment G).Lắp đặtăngtenđàiMLSphùhợpvớiđàiILS:đàiMLSđượcđặtphíatrongđườngbiênmặtphẳngđènkhinókhôngthểởvịtríxahơnphíangoàiđèntiếpcậnhoặcđốidiệnthẳngvớihướngtiếpcận.NếuđàiMLSnằmtrênvịtríkéodàicủatimđườngCHCthìnóphảinằmởvịtríđủxasovớiđèngầnMLSnhấtkểtừcuốiđườngCHC.Ngoàira,đàiMLS trungtâmphải cao hơn tối thiểu0,3mso vớiđèn trungtâmcủakhuvựcgầnđàiMLSnhấtvềphíacuốiđườngCHC(cóthểgiảmđến0,15mnếuvịtríđóítphụthuộcvàocácloạitiasáng).NếuđápứngyêucầunàysẽđảmbảochochấtlượngtínhiệucủađàiMLSkhôngbịảnhhưởngbởihệthốngđèntiếpcận,nhưngcóthểđàiMLScảntrởhệthốngđèn.Đểkhônglàmgiảmtầmnhìnbằngmắt,đàiMLSkhôngđượcgầncạnhcuốiđườngCHCdưới300mvàphảiởngoàikhoảng25msovớiđườngngang300m(Phảiđặtăngten5msauvịtrícủađèncáchcạnhcuốiđườngCHC330m).KhiăngtenphươngvịcủađàiMLSnhưvậythìphầntrungtâmcủađènngangtiếpcậntại300 msẽ bị cảntrởmột phần. Tuynhiên,điềuquantrọnglàcácđènngangcònlại không bịcản trở cóthểphục vụbất kỳlúcnào.
H.11.3.6 Cácvậtthểtrongđườngbiêncủamặtphẳngđènlàmchomặtphẳngđènphảinângcaođểđápứngcáctiêuchuẩnnóiởđây,cầndichuyển,hạthấphoặcchuyểnvịtrí,nếu cách nàykinhtế hơn sovớinâng mặt phẳng đèn.
H.11.3.7 Trongmộtsốtrườnghợpcónhữngvậtthểkhôngthểdichuyển,hạthấphaychuyểnvịtrísaochokinhtếnhất.Nhữngvậtthểnày cóthểởgầnngưỡngđếnmứcchúngkhôngthể nằmdướiđườngđộdốc2%.Nếugặpnhữngđiều kiệnđó vàkhôngcònphươngánnàokhácthìcóthểnângđộdốc2%lênhoặccóthểtheo"bậcthang"đểgiữchocácđèntiếpcậnởphíatrêncácvậtthể.Cáchdùng"bậcthang"hoặcđộdốcgiatăngchỉápdụngkhikhôngthểgiữđượccáctiêuchuẩnvềđộdốctốithiểu.Vớitiêuchuẩnnàykhôngđượccócóđộ dốc âmnằmởphầnngoàicùngcủa hệthống.
H.11.4 Xétảnhhưởngcủa các chiềudàibịrút ngắn.

H.11.4.1 Cầncóhệthốngđèntiếpcậnđầyđủhỗtrợchotiếpcậnchínhxácđảmbảochophicôngcónhữngvậtchuẩndễdàngnhìnrõtrướckhihạcánh.Nhữnghoạtđộngnàyđượcđảmbảothườngxuyênvàantoànkhinhìnrõcácvậtchuẩnbằngmắt.ĐộcaophíatrênngưỡngđườngCHCđểphicôngquyếtđịnhphảicóđủtầmnhìnbằngmắtchophicôngtiếptụctiếpcậnchínhxácvàhạcánhthayđổiphụthuộcvàoloạitiếpcậnđượcthựchiệnvàphụthuộcvàonhữngyếutốkhácnhưđiềukiệnkhítượngvàtrangthiếtbịmặtđấtvàcácthiếtbịtrêntàu bay.Chiềudàiyêucầucủahệthốngđèntiếpcậnđápứngđượcmọisự thayđổilà 900mvà nó được đảmbảoởmọi nơi cóthể.
H.11.4.2 Tuy nhiên,cómộtsốhướngđườngCHCkhôngthểcóđủchiềudài900mchohệthốngđèntiếpcận đápứng các hoạt độngtiếpcậnchínhxác.
H.11.4.3 Trongnhữngtrườnghợpnhưvậyphảicốgắngđảmbảođủhệthốngđèntiếpcận.CơquancóthẩmquyềncóthểđặtranhữnghạnchếhoạtđộngđốivớinhữngđườngCHCkhông cóđủchiềudàicủahệ thốngđèntiếpcận. Cónhiềuyếutố xác địnhđộ cao chophicôngtiếpcậnhạcánhhoặcthựchiệntiếpcậnhụt.Phicôngkhôngthểphánđoántứcthờivềviệcđạtđộcaoquyếtđịnh.Quyếtđịnhthựcsựđểtiếptụctiếpcậnvàhạcánhlàmộtquátrìnhtíchluỹchỉkếtthúcởđộcaoquyđịnh,trừphithấyđèntrướckhiđếnđiểmquyếtđịnh.Quátrìnhđánhgiábằngmắtlàkhôngchắcchắnvàkhảnăngtiếpcậnhụtsẽtănglênnhiều.CónhiềuvấnđềkhaithácđườngCHCmàcơquancóthẩmquyềnphảixemxétđểquyếtđịnhcóchotiếp cậnchínhxác haykhông.
H.12 [bookmark: _bookmark179]Thứtựưu tiên lắp đặt hệ thống chỉ dẫn độ dốc tiếpcận nhìn bằng mắt .
H.12.1 Không thể cócácchỉ dẫn cho phépphân tích đầyđủ các yếu tốkhách quanđể chọnđườngCHCcủasânbayđượcưutiênlắpđặthệthốngchỉdẫnđộdốctiếpcậnnhìnbằngmắt. Tuynhiên, nhữngyếu tốphải xét khiquyết địnhvấn đềtrênlà:
a) tần suất sử dụng;
b) mứcđộnghiêm trọngcủa mốinguyhiểm;
c) sựhiệndiệncủacácphươngtiệnchỉdẫnkhôngnhìnbằngmắtvàbằngmắt khác;
d) loại tàu baysử dụngđườngCHC;
e) Tần suấtvàloại thờitiếtxuấthiệnkhisử dụngđườngCHC.
H.12.2 Xéttínhchấtnghiêmtrọngcủamốinguyhiểm,thứtựápdụngcácquyđịnhđốivớihệthốngchỉdẫnđộdốctiếpcậnbằngmắt9.3.5.1b)đếne)củamục9cóthểđượcsửdụnglàm chỉ dẫnchung. Chúng cóthểđượctómtắt như sau:
a) chỉ dẫnbằng mắtkhôngđầyđủ do:

1. Tiếpcậnphíatrênmặtnướchoặcđịahìnhđặcbiệt,hoặckhôngcóđènchiếusáng đầyđủkhuvựctiếp cận vàobanđêm;
2. khu vựcdễnhầm lẫnvớixungquanh;
b) mối nguyhiểmnghiêm trọngkhitiếp cận;
c) mốinguyhiểmnghiêmtrọngnếutàu bayhạcánhsớmhaychạyvượtrangoàiđườngCHC;
d) nhiễuđộng bất thường.
H.12.3 Sựcómặtcủanhữngphươngtiệnkhôngnhìnbằngmắthaybằngmắtkháclàmộtyếutốrấtquantrọng.CácđườngCHCcóthiếtbịILShoặcMLSnóichungởmứcưutiênthấpnhấtlàlắpđặthệthốngchỉdẫnđộdốctiếpcận.Cáchệthốngchỉdẫnđộdốctiếpcậnbằngmắtlànhữngphươngtiệntiếp cận bằngmắtđộclập và cóthểhỗ trợcho cácphươngtiệnđiệntử.Khicónguy cơnghiêmtrọnghoặcmộtsốlượnglớntàu baykhôngcóthiếtbịILShoặcMLSsửdụngđườngCHCthìcóthểưutiênlắpđặtmộthệthốngchỉdẫnđộdốctiếp cận bằngmắtcho đườngCHCđó.
H.12.4 PhảiưutiênđốivớinhữngđườngCHCdùng chotàu baytua binphản lực.
[bookmark: _bookmark180]H.13Đèn tín hiệucảnh báokhu vực khôngsửdụng.
H.13.1Cáckhuvực không sử dụng.
H.13.1Khicónhữngkhutạmthờikhôngsửdụngthìcóthểcảnhbáobằngđènđỏsángliêntục.Ítnhấtphảisửdụng4đènđánhdấubiêngiớitiềmẩnnguyhiểmcủakhuvựcđó,trừkhikhuvựccóhìnhtamgiácchỉcần3đèn.Sốđèntănglênkhidiệntíchlớnhoặccóhìnhdạngphứctạp.Cầnlắpđặttốithiểu1đènchomỗicựly7,5mtheochuvikhuvực.Nếulà đèn định hướngchungnênhướngsao cho cácchùmtia của chúngtrùngvớihướngđiđếncủatàu bayhoặcphươngtiệncơgiớitrêncựlycàngxacàngtốt.Nếutàu bayvàphươngtiệncơ giớiđếntừnhiềuhướng,cầnxemxétbổsungthêmđènhoặcđènđặcbiệtnhiềuhướngđểchỉkhuvựctheocáchướngđó.Cácđènkhuvựckhôngsửdụngđượcphảidễgãy.Chiềucaocủachúngphảiđủthấpđểcóđủtĩnhkhôngthíchhợpchocánhquạtvàđộng cơtàu bay phảnlực.
H.14 [bookmark: _bookmark181]Đènchỉ dẫn đường lăn thoát nhanh.
H.14.1 Đènchỉdẫnđườnglănthoátnhanh(RETIL)màuvàngmộthướnglắpđặtcạnhtimđườngCHC.Đènđượclắpđặttheotrìnhtự3-2-1cánhnhau100mtrướcđiểmtiếptuyếncủatimđườnglănthoátnhanh,chúngchỉhướngchophicôngđếnđườnglănthoátnhanhtiếptheo
H.14.2 Khitầmnhìnkém,cácRETILcungcấpnhữngdấuhiệunhậnbiếtcólợichophicôngtập trunggiữ tàu bay theotimđườngCHC
H.14.3 Sau khihạcánh,tàu baychiếmđườngCHCnhiềuthờigian.CácRETILchophépphicônggiảmtừtốcđộcaođếntốcđộantoànrờiđườngCHCvàođườnglănthoátnhanh.TốcđộrờiđườngCHCđến110km/hđếnRETILLđầutiên(bađènbarret-thanhsáng)làtốcđộtốiưu.
H.15 [bookmark: _bookmark182]Kiểmsoátcườngđộchiếusángcủađèntiếpcậnvàđènđườngcấthạcánh.
H.15.1 Việcnhậnbiếtđènphụthuộcvàocảmgiácvềđộtươngphảngiữađènvànềncủanó.Nếubaybanngày,trênđườngtiếpcậncầncườngđộchiếusángtốithiểu2000hoặc3000cd,đèntiếpcậnphảicócườngđộchiếusángkhoảng20.000cd.Trongđiềukiệnsươngmùbanngàyrấtsáng,cóthểkhôngcóđènđủcườngđộchiếusánghiệuquả.Mặtkhác,khithờitiếtquangtrongđêmtốicóthểcầncườngđộchiếusángkhoảng100cdchođèntiếpcậnvà50cdchođènmépđườngCHC.TuynhiênngaycảkhiđèngầnhơnmiềnchiếusángnhìnthấyđượcthìphicôngđôikhivẫnchorằngcácđènmépđườngCHCkhông đủsáng.
H.15.2 Trongsươngmù ánhsángbịtánxạrấtcao.BanđêmánhsángtánxạnàylàmtăngđộsángcủasươngmùtrênkhuvựctiếpcậnvàđườngCHCchonên,đểtăngtầmnhìncủa đènthìphải tăngcườngđộcủachúnglêntrên 2000 hay3000cd.Khicốgắngtăngtầmxachiếusángđểcácđèncóthểđượcnhìnthấychủyếuvàobanđêmthìcườngđộcủachúngkhông đượctăngquámứclàm chophicông bị chói ởkhoảngcáchgần.
H.15.3 Từnhữngđiềunóitrênchothấyviệcđiềuchỉnhcườngđộcácđèntronghệthốngđếntiếpcậncủasân bay chophùhợpvớicácđiềukiệndựkiếnlàrấtquantrọngnhằmđạtđượchiệuquảtốtnhấtmàkhônggâychóimắtphicông.Cườngđộthíchhợpchonhữngtrườnghợp riêngbiệt phụ thuộcvào cả độsángcủanềnvàtầm nhìn.
H.16 [bookmark: _bookmark183]6 Khu vực tín hiệu.

Khuvựctínhiệuchỉsửdụngcáctínhiệunhìnbằngmắttrênmặtđấtđểliênlạcvớitàu bayđangbay. Những tín hiệu nàycầnthiếtchosânbaykhông có đàikiểm soát tạisânbayhoặccơsởdịchvụthôngbáotintứchàngkhônghoặcsânbaychotàu baykhôngcóthiếtbịvôtuyếnsửdụng.Cácđèntínhiệumặtđấtbằngmắtcógiátrịtrongtrườnghợphỏngthôngtinvôtuyến2chiềuvớitàu bay.Tuynhiêncầnlưuýrằngloạithôngtinmàcáctínhiệunhìnbằngmắttrênmặtđấtcóthể truyềnđithườngđãđượccôngbố trongAIPhoặcNOTAM.Dođóphảiluậnchứngnhucầucáctínhiệutrênmặtđấtbằngmắttrướckhixâydựng khuvực tínhiệunày.
H.17 [bookmark: _bookmark184]7 Các dịch vụkhẩn nguy vàcứu hoả.
H.17.1 Hànhchính
H.17.1.1 Dịchvụkhẩnnguyvàcứuhoảởsânbayđượcđặtdướisựlãnhđạocủagiámđốcquảnlýkhaithácsânbay.Đólàngườichịutráchnhiệmđảmbảotổchức,trangbị,biênchếđàotạovàkhaithácdịchvụnàyđểhoànthànhđấyđủcácchứcnăngchuyênmôn.
H.17.1.2 Trongkhivạchkếhoạchchitiếttiếnhànhtìmkiếmvàkhẩnnguy,Giámđốcquảnlýkhaithácsânbaycầnthốngnhấtkếhoạchcủamìnhvớicáctrungtâmphốihợpkhẩnnguy thíchhợpđểbảođảmxácđịnhcácgiớihạntươngứngvềtráchnhiệmđốivớitainạntàu bay trongvùnglâncận sân bay.
H.17.1.3 Sựphốihợpgiữacácbộphậnkhẩnnguy,cứuhoảởmộtsânbayvànhữngcơsởbảovệcôngcộngnhư:độicứuhoảđịaphương,lựclượngcônganphòngvệbờbiểnvàcácbệnhviệncầnđượcthựchiệnbằngmộthợpđồngthoảthuậntrướcvềviệcphâncôngtráchnhiệmhỗtrợkhicótai nạn tàu bay.
H.17.1.4 Cầncóbảnđồ toạđộôvuôngcủasânbayvàvùngphụcậncủasânbayđểcungcấpchocácbộphậnhữuquancủasânbay.Phảichỉrõđịahình,đườngvàosânbayvàvịtrícácnguồncấpnướcliênquantrênbảnđồ.Bảnđồnàyđượctreocôngkhaiởđàikiểmsoátsânbayvàtrạmcứuhoảvàđượccungcấpchocácxekhẩnnguy,cứuhoảvàcácxehỗtrợkháccầnthiếtphụcvụchoviệcứngphótrướctainạnhaysựcốtàu bay.Cácbảnsao cũng cần đượccấpcho cáccơquanbảo vệcôngcộng.
H.17.1.5 Các bản hướng dẫn phối hợp phải nêu trách nhiệmcủa các bên liên quan và cáchhoạtđộngứngphótrongtìnhhuốngkhẩncấp.Cáchướngdẫnnàyphảiđượcnghiêncứuvà phổ biếnđến cácđốitượngliênquan.
H.17.2 Huấn luyện

Chươngtrìnhhuấnluyệnbaogồmhướngdẫnbanđầuvàđịnhkỳhuấnluyệnítnhấtvềnhữnglĩnhvựcsau:
a) hiềubiết về sân bay;

b) hiểubiết vềtàu bay;

c) antoànchonhânviênkhẩn nguycứuhoả;

d) hệthốngthôngtinkhẩnnguytrênsânbay,baogồmcảbáocháyliênquanđếntàu bay;
e) sửdụngbìnhcứuhoả,vòinước,thangvànhữngthiếtbịkháctheođúngvớiyêucầu của13.2mục13;
f) sử dụng các loại chất chữacháytheonhư yêu cầucủa 13.2mục13;

g) trợgiúpkhẩn,cấpcứungườikhỏitàu bay;

h) thựchiệnchữacháy;

i) làmquenvớicấutạovàsửdụngthiếtbịkhẩnnguyvàcứuhoả,khẩnnguyvàchữacháychotàu bay;
j) hànghoánguyhiểm;

k) hiểubiếtvềnhiệm vụ độicứuhoảtheokếhoạch khẩn nguycủasân bay;

l) quần áobảovệvàphònghơiđộc.

H.17.3 Mức bảovệ chophép

H.17.3.1 Trong13.2mục13phânloạisânbaytheomụcđíchkhẩnnguyvàcứuhoảvớimứcbảo vệtươngứng.
H.17.3.2 Tuynhiên,trong13.2.3mục13chophépmứcbảovệthấphơntrongthờigianngắnkhisốlầnhoạtđộngcaonhấtcủatàu baythườngsửdụngsânbaydưới700lầntrong3thángliêntiếpbậnnhất.Cầnphảichúýtrong9.2.3làcósựkhácnhaulớnvềkíchthướccủatàu baytrong số700lầnhoạtđộng.
H.17.4 Thiết bịkhẩnnguytrong cácmôi trường khó khăn

H.17.4.1 Thiếtbịkhẩnnguyvàcácdịchvụphùhợpsẵncótrongsânbayởkhuvựccóbềmặtnước,khuvựcđầmlầyvàcácmôitrườngkhókhănkhácmàcácxecóbánhcóthểkhônghoạtđộngđược.Cầnđặcbiệtchúýđiềunàykhimộttrongcácgiaiđoạnhoạtđộngtiếpcận/xuất phát đượcthựchiện phía trên cáckhu vựcđó.
H.17.4.2 Thiếtbịkhẩnnguyđượcđặttrênthuyềnhoặccácphươngtiệncơgiớikhácnhưtrựcthăngvàxelộinướchoặccácxetrênđệmkhôngkhícóthểhoạtđộngtrongkhuvựclâncận.Cácphươngtiệncơgiớiđượcbốtrísaochocóthểnhanhchóngđếncáckhuvựccần phụcvụ đểứngphó.
H.17.4.3 Tạisânbaycónướcbaoquanh,thuyềnhoặcphươngtiệncơgiớikhácđượcưutiênbốtrítrênsânbayvàởvịtríthuậnlợiđểhạthuỷ.Nếucácphươngtiệncơgiớinàybốtríngoàisânbay,chúngđượcđặtdướisựquảnlýcủacơsởdịchvụkhẩnnguyvàcứuhoả sân bay,nếukhôngthìphải chịu sựquảnlý của các tổchứccôngcộngvà cánhângầnnhất(nhưcôngan,quân đội,thanhtracảng,bảovệbờbiển)phốihợphànhđộngcùngvớicác cơsở dịchvụkhẩnnguy cứu hoảsân bay.
H.17.4.4 Thuyềnhoặccácphươngtiệncơgiớikhácphảiđảmbảođượctốcđộcàngcaocàngtốtđểtớihiệntrườngtainạntrongthờigianngắnnhất.Đểgiảmkhảnăngthươngvongtrongkhikhẩnnguy,cácthuyềnphảnlựcđượcưutiênsửdụnghơncácthuyềncócánhquạtnước,trừkhicánhquạtcủacácthuyềnsửdụnghiệuquảhơn.Phảichọncácthiếtbịphùhợpvớicáckhuvựccónướcxungquanh.Cácphươngtiệncơgiớisửdụngtrongdịchvụnàyđượctrangbịkèmtheothuyềncứuhộvàphaotheonhucầucủacáctàu bay lớn hơn thường sử dụngsânbay,cótrangbịthôngtinvôtuyếnhaichiều,đèn phachocáchoạtđộngbanđêm.Nếutàu bayhoạtđộngtrongcácthờikỳ cótầmnhìnthấpthìcần có hướng dẫn phù hợp cho các xe khẩn nguy ứng phótrongtrườnghợpnày.
H.17.4.5 Nhânviênphụtráchsửdụngthiếtbịđượcđàotạođầyđủvàthànhthạocôngtáckhẩnnguy trong môitrườngphùhợp.
H.17.5 Cácphươngtiệnthôngtin, khẩnnguy.

H.17.5.1 Đểđảmbảotruyềnpháttinchắcchắn trongcáctrườnghợpkhẩncấpcầnthiếtvàthôngtinhằngngàycầncóquyđịnhvềdùngđiệnthoạiđặcbiệt,thôngtinvôtuyếnhaichiềuvàcáchệthốngbáođộngnóichungchodịchvụkhẩnnguy,cứuhoả.Tuỳthuộcvàocác yêu cầu cụthể của từngsânbay,cácphươngtiệnnàyphục vụ cho cácmụcđích sau:
a) thôngtintrựctiếpgiữanhàkhaithácvàtrạmcứuhoảsânbayđểđảmbảobáođộngkịpthờivàđiềuhànhxekhẩnnguyvàcứuhoảvànhânviênkịpthờikhitàu baygặptai nạnhoặcsựcố;
b) thôngtintrựctiếpgiữacácdịchvụkhẩnnguy,cứuhoảvàtổbaycủatàu baytrongtrường hợpkhẩncấp;
c) các tínhiệu khẩncấpdùng đểtriệutậpcác nhânviênkhôngtrựcca;
d) khicần,tậphợpđượccáccơsởchínhliênquanđếndịchvụtronghoặcngoàisân bay;và
e) duytrìthôngtinbằngbộđàmhaichiềuvớicácxekhẩnnguyvàcứuhoảtạihiệntrườngtàu baygặpnạnhoặcsự cố.
H.17.5.2 Xecứuthươngvàcácphươngtiệnytếđểdichuyểncáctrườnghợpthươngvongdotainạntàu baytheosựchỉđạotrựctiếpcủangườicóthẩmquyềnvàtheokếhoạch dự phòng khẩn nguy trong mọitrườnghợpcấp cứu.
H.18 [bookmark: _bookmark185]8 Người láixe.

H.18.1 CơquancóthẩmquyềnchịutráchnhiệmvềquảnlýphươngtiệncơgiớitrênkhuCHCphảichứngnhậnrằngngườiláixecótrìnhđộphùhợp.Điềunàybaogồmsựhiểubiếtvà chứcnăng của ngườilái xevề:
a) địahình sân bay;

b) cáckýhiệu củasân baynhưcác biểnbáohiệu,sơn tínhiệuvà đèn;

c) cácquytắcdụng bộ đàm;

d) cácthuậtngữvàcụmtừdùngchoquảnlýsânbaybaogồmcảbảngchữcáiICAO;
e) cácquytắcdịchvụkhông lưu liênquanđếncáchoạt độngmặtđất;

f) cácquytắc vàquytrình của cảnghàngkhông;

g) cácchứcnăngchuyên mônđặcbiệtyêucầu, vídụ trongkhẩnnguy và cứuhoả.

H.18.2 Ngườilái xe phảicó nănglực thích hợp trong:

a) quảnlý hoặc sử dụngthiếtbịtrên xetruyềnphát/nhậntin;

b) hiểuvàtuânthủ yêucầu củakiểmsoátkhônglưuvàluậtgiaothôngquốcgia;

c) điềukhiểnphươngtiện cơgiớitrênsân bay;và

d) cáckỹnăngđặcbiệt đòi hỏiđốivới chứcnăngđặcthù.

Ngoàira,theoyêucầuvềchứcnăngchuyênmôn,ngườiláixephảicógiấyphépláixe của Nhànước,giấyphéphoạt độngđiềukhiểnsóngvô tuyếnvà các giấyphépkhác.
H.18.3 Nhữngđiềutrênđượcápdụngtuỳtheovaitròláixe.Nókhôngyêucầutấtcảcáclái xe phải đượcđàotạoở cùng mộttrìnhđộ,vídụ nhân viênbảovệtrênsân đỗ.
H.18.4 Nếucócácquytrìnhđặcbiệtchocáchoạtđộngởtầmnhìnthấpthìcầnkiểmtrakiếnthứccủanhân viênlái xevề cácquytrình đóquacác lầnkiểmtrađịnhkỳ.
H.19 [bookmark: _bookmark186]Phương phápACN-PCN công bố sức chịu tảicủa mặtđườngsân bay.
H.19.1 Hoạtđộngquátải

H.19.1.1 Quátảimặtđườngcóthểdotảitrọngquálớnhoặcsốlầnsửdụngtăngđángkểhoặccảhai.Tảitrọnglớnhơntảitrọngtínhtoán(theothiếtkếhoặcđánhgiá)sẽlàmgiảmtuổithọsửdụng,trongkhitảitrọngnhỏhơnsẽlàmtăngtuổithọ.Doquátải,mặtđườngvớibản chấtkếtcấukhôngchịuđượctải lớn hơn nhiềugiớihạn đặc thù nên dễ bị hỏngđộtbiến.Theo tính chất,mặt đườngcó thể chịu tải đốivớisốlượngtải tínhtoántác dụngtrongsuốtthờikỳsửdụng.Việcquátảinhỏcóthểchấpnhậnđượcnếucólợichodùgiảmtuổithọcủamặtđườnglàmmặtđườngnhanhhỏng.Đốivớicáchoạtđộngmàmứcđộquátảivà tần suấtsửdụngcaohơn,nếukhông cóphântích chi tiết thìcầntheocác tiêu chí:
a) đốivớimặtđườngmềm,tàu bayhoạtđộngkhôngthườngxuyênvớiACNkhôngvượt quá 10%PCN đãcông bốthìkhôngảnhhưởngxấuđếnmặtđường;
b) đốivớicácmặtđườngcứnghoặchỗnhợp,trongđótấmmặtđườnglàchính,tàu bayhoạtđộngkhôngthườngxuyênvớiACN khôngvượtquá 5% PCNđãcôngbốthìkhông ảnh hưởngxấu tới mặt đường;
c) nếukhôngbiếtđượckếtcấucủamặtđườngthìhạnchếápdụngmứcquátải5%;và
d) sốlầnhoạtđộngquátảicủamặtđườnghàngnămkhôngvượtquá5%tổnghoạtđộng củatàu bay hằngnăm.
H.19.1.2 Cáchoạtđộngquátảicủatàu baynhưvậykhônglàmchomặtđườngcódấuhiệuquátảihoặchỏng.Ngoàiraphảitránhquátảitrongthờikỳẩmướtkhicườngđộmặtđườnghaynềnđấtcóthểbịyếuđidoảnhhưởngcủanước.Ởnhữngnơicóthểcócáchoạtđộngquátải,Ngườicóthẩmquyềnphảixemxétcácđiềukiệnmặtđườngvàcáctiêuchuẩnhoạtđộngquátảitrongtừngthờikỳhoạtđộngđểtránhcáchoạtđộngquátảilàmgiảm tuổithọmặtđường dẫn đếnphảiđạitumặtđường.
H.19.2ACNđốivớimộtsốloạitàu bay

Đểthuậnlợi,mộtsốloạitàu baycóthểđượcđánhgiáquaphâncấpACNtuỳthuộcvào mặtđườngcứngvàmềmcăncứ vào 4 loại nềnđất trong6.6.6,bmục6.
H.20 Hệ thống tự động cảnh báo xâm nhập đường CHC (ARIWS)

Chú thích 1: Các hệ thống tự động này thường khá phức tạp trong thiết kế và vận hành, vì vậy việc thiết lập hệ thống này được xem xét cẩn thận bởi tất cả các cấp trong ngành, từ cơ quan quản lý đến người dùng cuối. Hướng dẫn này được cung cấp để mô tả rõ ràng hơn về các hệ thống và đưa ra một số đề xuất cần thiết để triển khai đúng cách các hệ thống này tại một sân bay.
Chú thích 2: Hướng dẫn về việc ngăn chặn xâm nhập đường CHC (Doc 9870) trình bày các cách tiếp cận khác nhau để ngăn chặn việc xâm nhập đường CHC.
H.20.1 Mô tả chung
H.20.1.1 Hoạt động của ARIWS dựa trên hệ thống giám sát theo dõi tình hình thực tế trên đường CHC và tự động trả lại thông tin này cho đèn cảnh báo ở ngưỡng và lối vào của đường CHC. Khi một chiếc máy bay đang khởi hành từ đường CHC (lăn) hoặc đến đường CHC(short final), đèn cảnh báo màu đỏ ở lối vào sẽ sáng lên, cho thấy không an toàn khi đi vào hoặc băng qua đường CHC. Khi một máy bay được căn chỉnh trên đường CHC để cất cánh và một máy bay hoặc phương tiện khác đi vào hoặc băng qua đường CHC, đèn cảnh báo màu đỏ sẽ sáng ở khu vực ngưỡng, cho thấy không an toàn để bắt đầu cất cánh.
H.20.1.2 Nhìn chung, ARIWS bao gồm một hệ thống giám sát độc lập (radar chính, đa phương tiện, camera chuyên dụng, radar chuyên dụng, v.v.) và hệ thống cảnh báo dưới dạng hệ thống chiếu sáng sân bay bổ trợ được kết nối thông qua bộ xử lý tạo ra cảnh báo trực tiếp cho các phi hành đoàn chuyến bay và điều hành phương tiện, hệ thống này độc lập với ATC.
H.20.1.3 Hệ thống ARISWS không yêu cầu xen kẽ mạch, nguồn điện dự phòng hoặc kết nối hoạt động với các hệ thống hỗ trợ bằng mặt khác.
H.20.1.4 Trong thực tế, không phải mọi lối vào đường CHC hay ngưỡng đường CHC đều cần được trang bị đèn cảnh báo. Mỗi sân bay sẽ phải đánh giá nhu cầu riêng của mình tùy thuộc vào đặc điểm của sân bay.
H.20.2 Hành động của tổ bay
H.20.2.1 Điều quan trọng là các phi hành đoàn phải hiểu cảnh báo được cung cấp  từ hệ thống ARIWS. Các cảnh báo được cung cấp gần thời gian thực, trực tiếp cho tổ lái chuyến bay vì không có thời gian "chễ" cho các loại thông tin liên lạc. Nói cách khác, một cảnh báo xung đột được tạo ra từ ATS phải thực hiện các công việc: giải thích, diễn tả nội dung cảnh báo, đánh giá tình huống và liên lạc với tàu bay, việc này sẽ dẫn đến vài giây để thực hiện cảnh báo, trong khi mỗi giây là rất quan trọng để dừng tàu bay một cách an toàn và ngăn chặn một vụ va chạm. Các phi công được yêu cầu một tín hiệu nhất quán toàn cầu, đó là NGỪNG NGỪNG NGAY LẬP TỨC và phải được dạy để phản ứng phù hợp. Hơn nữa, trường hợp các phi công nhận được thông tin đường CHC chống từ ATS để cất cánh hoặc băng qua đường CHC, và khi nhìn thấy dải đèn đỏ, phải DỪNG và phi công sẽ thông báo cho ATS rằng họ phải huy bỏ việc cất cánh hoặc dừng lại không băng qua đường CHC vì đèn đỏ. Một lần nữa, mức độ quan trọng của thời gian thực liên quan chặt chẽ đến nỗi không có chỗ cho việc giải thích sai tín hiệu. Điều quan trọng nhất là tín hiệu bằng mắt phải nhất quán trên toàn thế giới.
H.20.2.2 Cũng phải nhấn mạnh rằng việc đèn đỏ tự động tắt không chỉ ra rằng đường CHC đã trống. Việc thông báo đường CHC vẫn được đưa ra từ Đài kiểm soát không lưu. Việc đèn cảnh báo màu đỏ không sáng chỉ có nghĩa là nguy cơ va chạm chưa được phát hiện.
H.20.2.3 Trong trường hợp một hệ thống trở nên không thể quan sát được, một trong hai điều sẽ xảy ra. Nếu lỗi hệ thống trong tình trạng đèn bị tắt, thì không cần phải thay đổi thủ tục. Điều duy nhất sẽ xảy ra là mất hệ thống cảnh báo độc lập tự động. Cả hoạt động của ATS và quy trình của phi hành đoàn chuyến bay (để đáp ứng với thông quan của ATS) sẽ vẫn không thay đổi.
H.20.2.4 Các quy trình nên được phát triển để giải quyết tình huống lỗi hệ thống trong tình trạng đèn vẫn sáng. Sẽ tùy thuộc vào ATS và người khai thác sân bay để thiết lập các quy trình phụ thuộc vào điều kiện khai thác của từng đơn vị. Cần phải nhớ rằng các tổ bay được hướng dẫn luôn STOP đối với tất cả các đèn đỏ. Nếu phần bị ảnh hưởng của hệ thống, hoặc toàn bộ hệ thống bị tắt, tình huống sẽ triển khai theo trường hợp được mô tả trong 20.2.3.
H.20.3 Sân bay
H.20.3.1 Không cần phải cung cấp ARIWS tại tất cả các sân bay. Việc xem xét lắp đặt hệ thống như vậy tại một sân được đánh giá theo nhu cầu của từng sân bay, tùy thuộc vào mức độ giao thông, địa hình sân bay, hệ thống đường lăn, v.v. Tổ an toàn đường CHC tại sân bay (LRST) có thể hỗ trợ trong quá trình này. Ngoài ra, không phải mọi đường CHC hoặc đường lăn đều cần được trang bị hệ thống này và không phải mọi việc lắp đặt hệ thống đều yêu cầu lắp dặt một hệ thống giám sát mặt đất toàn diện để cung cấp thông tin về phát hiện xung đột cho máy tính.
H.20.3.2  Mặc dù có thể có các yêu cầu cụ thể cục bộ, một số yêu cầu hệ thống cơ bản được áp dụng cho tất cả các ARIWS: 
a) Hệ thống điều khiển và nguồn điện của hệ thống phải độc lập với tất cả hệ thống khác được sử dụng tại sân bay, đặc biệt là các bộ phận của hệ thống đèn;
b) Hệ thống phải hoạt động độc lập với hệ thống liên lạc ATS;
c) Hệ thống phải cung cấp tín hiệu bằng mắt được chấp nhận trên toàn cầu, phù hợp và được các tổ lái hiểu ngay lập tức; và
d) Các quy trình địa phương nên được phát triển trong trường hợp hỏng hóc hoặc hỏng một phần hoặc toàn bộ hệ thống.
H.20.4 Dịch vụ không lưu
H.20.4.1 ARIWS được thiết kế để bổ sung cho các chức năng ATS thông thường, cung cấp các cảnh báo cho tổ lái và người điều khiển phương tiện khi một số xung đột đã vô tình được tạo ra hoặc mất liên lạc trong hoạt động thông thường tại sân bay. ARIWS sẽ đưa ra cảnh báo trực tiếp khi, ví dụ, kiểm soát mặt đất hoặc đài kiểm soát không lưu đã ra huấn lệnh không xâm nhập đường CHC, nhưng tổ bay hoặc người điều khiển phương tiện đã không nhận được huấn lệnh này và Đài kiểm soát không lưu đã cho phép một chuyến cất cánh hoặc hạ cánh cho cùng một đường băng, và không có phản hồi nào của tổ bay hoặc người điều khiển phương tiện khi bị mất liên lạc với Đài kiểm soát không lưu.
H.20.4.2 Trong trường hợp đã giải phóng mặt bằng và một phi hành đoàn báo cáo sự không tuân thủ do đèn đỏ của Cameron, hoặc hủy bỏ vì đèn đỏ, thì điều đó bắt buộc người kiểm soát phải đánh giá tình hình và cung cấp hướng dẫn bổ sung khi cần thiết Nó cũng có thể là hệ thống đã tạo ra một cảnh báo sai hoặc rằng sự xâm nhập tiềm năng không còn tồn tại; tuy nhiên, nó cũng có thể là một cảnh báo hợp lệ. Trong mọi trường hợp, cần cung cấp hướng dẫn bổ sung và / hoặc giải phóng mặt bằng mới. Trong trường hợp hệ thống bị lỗi, thì các thủ tục sẽ cần được đưa vào vị trí như mô tả trong 21.2.3 và
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